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Thư viện Phật học Nalanda. 


Tựa 


<>Những ấn phẩm văn chương trong kinh điển Pali, theo 
“Phật Giáo Nguyên Thủy” (Theravàda Buddhasàsana), đã 
được chính thức “gom lại” thành “ba tập hợp”, gọi là “7mm 
tạng” (Tipitaka), như sau : 


A-Tạng LUẬT (Vinaya pitaka), có 5 quyền : 
Bắt cộng trụ (Pàràjika), I/Ưng đối trị (Pàcittiya), II/Đại 
phẩm (Mahàvagga), IV/Tiêu phẩm (Cullavagsa), V/Tập yếu 
(Parivàra). 
B-Tạng KINH (Sutta pitaka), có 5 bộ (nikàya) : 


UTrường bộ (Digha nikàya), II/Trung bộ (Majjhima nikàya), 
II/Tập bộ (Samyutta nikàya), IV/Chi pháp bộ (Aiguttara 
nikàya), và V/Tiêu bộ (Khuddaka nikàya). 

Tiểu bộ (Khuddaka nikàya) lại gồm đến 15 quyên, là : 

l/Tiểu tụng (Khuddaka pàtha), 2/Pháp cú (Dhammapada), 
3/Cảm hứng (Udàna), 4/Như thị ngôn, hay “Phật tự thuyết” 
(Iivuttaka), 5/Văn tập (Suttampàta), 6/Thiên cung sự 
(Vimànavatthu), 7/Nøgạ qui sự (Petavatthu), §/Tăng trưởng kệ 
(Theragàthà), 9/N¡ trưởng kệ (Therìgàthà), 10/Tiền thân 
truyện (Jảtaka), I1/Nghĩa tích (Niddesa), 12/Vô ngại giải 
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(Patisambhidàmagøsa), 13/Thánh nhân ký (Apadàna), I4/Giác 
tông (Buddhavamsa), I5/Hành tạng (Cariya pitaka). 


*Riêng quyên thứ II (=Nghĩa tích) trong Tiểu bộ, thì có 2 
phần, là “Đại nghĩa tích” (Mahà niddesa) và “Tiểu nghĩa tích” 
(Culla niddesa). 


C-Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka), có 7 bộ : 


1/Pháp tụ (Dhammasaganì), 2/Phân tích (Vibhanga), 3/Chất 
ngữ hay “Giới thuyết” (Dhàtukathà), 4/Nhân chế định 
(PuggalapaññatI) 5/Ngữ tông hay “Các dị biệt” 
(Kathàvatthu), 6/Song đối (Yamaka), 7/Duyên hệ hay “Trợ 
pháp tạo nghiệp” (Patthàna). 


-Toàn thê “kinh điển” nầy có bề dày khoảng 2 lần bộ “Đại Sử 
Ấn Độ” (Mahàbhàrata), đã được ¡in ra lần đầu tiên ở Tích-lan 
(Ceylon =Sri Lanka), vào thời vua Vattagàmini Abhaya, cách 
nay khoảng 25 thế kỷ. 


-Sách Mahàvamsa (Đại tông) nói “Nững f) kheo đa trí trong 
thời trước, đã ghi nhớ và truyền khẩu Phật ngôn cùng chú giải 
qua nhiêu thế hệ. Nhưng tiếp theo nhận thấy chư đệ tử đời sau 
sẽ thiểu nghiêm chỉnh, nên viết ra và in thành sách, để giữ cho 
giáo lý đức Phật được lưu truyền ”. 


*Tạng LUẬT ghi lại những nghiêm lệ, và nguyên tắc sống 
chung trong cộng đồng tăng lữ. *Tạng KINH bao gồm những 
bài giảng của đức Phật tại nhiều chỗ khác nhau, vào những dịp 
Ngài thuyết pháp đến cá nhân hay trước đông đảo thính chúng, 
đến từ các giai cấp khác nhau trong xã hội. -Ngôn ngữ Pàilì và 


cách trình bày giáo lý trong 2 tạng (Kinh và Luật) vừa nói, 
xem ra rất giản dị. 


Người đọc Kinh và Luật chỉ cần có trình độ học thức trung 
bình, và ngay cả những ai biết chữ Pali cấp bình dân, cũng có 
thể tự tìm tòi học hỏi được. -Nghĩa là độc giả bình dân, bất cứ 
khi nào đọc 2 tạng Kinh Luật ấy, mà gặp chỗ khó khăn, cũng 
có thể tra cứu vào các sách chú giải (Atthakathà) đề hiểu. 


*Nhưng Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka) thì khác, 
TẠNG này đề cập đến những đề tài vô cùng sâu sắc, qua các 
phương diện phân tích, phối hợp và qui nạp, nên người đọc 
không thê nào lãnh hội dễ dàng, nếu không có một vị thầy đầy 
đủ khả năng hướng dẫn. 


Các chú giải của Tạng VI DIỆU PHÁP, dù diễn tả và trình bày 
khéo léo đến đâu, cũng không thể giúp ích thật nhiều, cho 
những người sơ cơ. 


Riêng bộ PHÁP TỤ (Dhammasanganì) có thê xem là nền tảng 
của toàn thê hệ thống Triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma 
philosophy). Nhưng khi đọc sách “PHÁP TỤ”, người ta sẽ có 
cảm tưởng, là đang lạc giữa một rừng chữ nghĩa, đối diện với 
những đoạn văn dài, đầy từ ngữ phân tâm học và đạo đức. 
Những đoạn văn ấy nối đuôi nhau làm “kết cấu” cho một thứ 
“triết đề”, thoáng nghe qua dường như “chắng mạch lạc chi 
cả”. Và “tệ hơn nữa” là thỉnh thoảng, chúng còn tỏ ra phức tạp 
lẫn khó hiểu, vì “cùng một chữ được lập lại nhiễu lần, trong 
một mạch văn” chợt có nghĩa khác đi. 


Mục đích thật của chúng ta, là phải biết cái hệ thống từ ngữ (dĩ 
nhiên rất chuyên biệt), được xử dụng để mô tả, có thể chuyên 
chở nổi những ý nghĩa “vi diệu” nào, mà vị giáo sư muốn 
“chuyền tải” đến người nghe, qua cách diễn dịch vẫn giữ được 
ý nghĩa truyền thống. 


-Ngài Buddhaghosa (“Phật ẩm”), thế kỷ thứ V sau Jesus), 
trong chương XIV của một soạn phẩm nổi tiếng, là cuốn 
“THANH TỊNH ĐẠO” (Visuddhimagøa), đã từng đưa ra một 
sự giảng giải tuyệt vời, liên quan đến VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma). Nhưng có lẽ vì khuôn khổ đề tài “Thanh Tịnh 
Đạo” có hạn trong cuốn sách, nên Ngài đã không thê dài dòng, 
để nói về Vi Diệu Pháp (hay A-tỳ-đàm) một cách đầy đủ. 


Tuy nhiên, công việc ấy về sau lại được tiếp tục bởi một học 
giả khác. Đó là Ngài Giáo Thọ Trưởng “A-na-luật” (Àcariya 
Anuruddha Thera) vào thế kỷ thứ XL Ngài A-na-luật 
(Anuruddha) đã biên soạn đầy đủ một cuốn sách, nhan đề là 
“Abhidhammatthasañgaha” (tạm dịch là “Vi điệu pháp thống 
kê tâm thức `). 

-Đây có thể xem lả soạn phẩm “Giới thiệu Triết học 4-?- 
đàm”, khá hoàn bị, mà Trưởng lão A-na-luật (Anuruddha 
thera) đã có công “cô đọng” tất cả những điểm chính của Tạng 
VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka), rồi phối hợp với 
những “chú giải” tìm thấy trong “Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhi 
magøa), thành ra một tác phẩm duy nhất. 


Nội dung của nó (Abhidhamatthasaigaha = Vi Diêu Pháp 
Thống Kê Tâm Thức) xem giống như một pho “luận ngữ” 
chứa đầy “phương ngôn sâu sắc trong Phật học”. 
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Soạn phẩm nầy đã trở thành phổ thông, và là cuốn sách giáo 
khoa được dùng ngày nay, để dạy cho sinh viên tăng ni cao 
học, trong các tu viện ở Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, và 
Đông Dương. 


Tốt hơn không nên gọi đó là cuốn sách “mở đầu”, vì thực sự 
nó là tài liệu hướng dẫn thông qua, suốt bề dày của Tạng VI 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka). Nó cho chúng ta một bức 
tranh sống động, về cách phân tích và kết hợp những thực 
trạng của tâm và vật (Nàma Rùpa), ghi trong sách PHÁP TỤ 
(Dhammasanganì). Và nó “tượng trưng” cho toàn bộ Triết 
Học A-TY-ĐÀM (Abhidhamma), như một hệ thống. 


Người học Phật nếu trước tiên không nắm vững nội dung tập 
“sách dẫn đường” nầy của Ngài A-na-luật (Anuruddha), thì Bộ 
PHÁP TỤ (Dhammasanganì), đối với người mới bước vào Vi 
Diệp Pháp (Abhidhamma), có thể ví như “một sự sưu tâm qui 
nạp”, rất cá biệt. -Nói cách khác, đó ví như một cuốn sách ghi 
danh những bộ phận phụ tùng của một động cơ, mà chăng nói 
rõ cái nào phải ráp trước cái nảo, và mối liên quan giữa chúng 
ra làm sao. -Không khéo người đọc có thê cảm thấy chán nãn. 
Soạn phẩm “V? Diệu Pháp Thống Kê Tâm thức” 
(Abhidhammatthasaägaha) sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách 
tốt nhất, để năm vững môn Triết Học A-Tỳ-Đàm, hầu “nhận 
diện các pháp” (dhamma), và chứng minh chúng phải kết hợp 
ra sao, trong một mục tiêu sâu sắc lẫn hợp lý đã định. 


Thông thường thì sinh viên phải học thuộc lòng kinh văn PàÌì, 

trước khi được giáo sư giảng giải. Và vì việc học phải tiến tới, 

nên sinh viên cũng được dạy thêm về các “pháp 3 chỉ” (Tikà), 
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để bổ túc chung cho sự giảng giải. -Những “PHÁP 3 CHI” ấy 
sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vì có liên hệ đến “gự thống 
kê tâm thức” (Sangaha), dưới dạng “pháp 3 chỉ khai thỷ” 
(Vibhàvimm tìkà) trong sách A-tỳ-đàm của xứ Tích-lan, vả 
“nháp 3 chỉ đệ nhất nghĩa” (Paramatthadìpanì) trong sách A- 
tỳ-đàm của nước Miễn điện. 


Nhưng vì cần có “đặc tính thấu đáo” và “khảo sát trọn vẹn”, 
của những “pháp 3 chỉ? (Tikà) ấy, mà sinh viên phải “năm 
vững”, chứ không phải chỉ cần học thuộc lòng bảng tên. -Nếu 
không nắm vững thì “hiệu quả bổ túc” của nó chăng giúp gì 
cho sinh viên mới bắt đầu. 

-Giáo sư học giả D. Kosambi, gần đây đã viết ra tập “Giảng 
luận pháp 3 chỉ" rất đặc sắc. Đúng ra, chúng ta phải gọi tên là 
“Pháp 3 chỉ tân giảng” (Navanita tìkà), hay “Tải liệu thông 
giải pháp 3 chỉ”, mục đích là giúp cho sinh viên nào có khiếu 
học Vị diệu pháp, tự tìm tòi. 


Tập sách ấy do Hội Đại Bồ-đề Sarnath (Bénarès) xuất bản, 
qua mẫu chữ “Tiên long tự” (Devanàgarì). Đây quả thật là 
một đóng góp đầy giá trị cho môn học A-t-đảm 
(Abhidhamma), và là một “ân huệ” đối với những sinh viên 
mới bước vào Vỉ điệu pháp. 

Một bản dịch khác, từ cuốn “Wï điệu pháp thống kê tâm thức” 
(Abhidhammatthasangaha), ra tiếng Anh, do §. Z. AUNG thực 
hiện, với tựa đề là “Sách foát yếu Triết học A-t)-đàm” 
(Compendium of philosophy), do “Hội Pàlì Ngữ” Luân-đôn 
(Pali text Society, London) xuất bản. -Nhưng đây lại là một 
thư phẩm “địch từng chữ, theo nghĩa tự điển”, thành ra trên 
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phương diện “kỹ thuật sư phạm nói chung”, nó đã trở thành 
“lai nghĩa”, nếu không muốn nói là “dễ lệch lạc”. 


Ngay cả một người có trình độ Pàlì (Phạn ngữ) khá cao, vẫn 
còn cho rằng việc học môn A-Tỳ-đàm (Abhidhamma) là khó, 
huống chi sinh viên năm thứ nhất chỉ đọc bản dịch, với những 
đoạn Pàlì nguyên thủy, làm sao hiểu được một cách dễ dàng !? 


-Các dịch giả uyên bác và những nhà xuất bản dĩ nhiên cũng 
có thể tùy trường hợp “thêm vào” những chú thích giá trị, 
nhưng việc đó vẫn không giải quyết được hoàn toàn vấn đề. 


Nhiều mẫu kinh văn trong “V? điệu pháp thống kê tâm thức” 
(Abhidhammatthasangaha) vốn có tầm quan trọng đặc biệt rất 
cao, vì nó là sự qui nạp nghĩa lý của những đoạn đi trước. Rất 
khó mà hiểu được nội dung của những mẫu kinh văn như thế, 
nếu không nắm vững chiều sâu từng phần Vi diệu Pháp 
(Abhidhamma) có liên hệ trước và sau. -Do đó, sách của §. Z. 
AUNG cần phải thêm vào nhiều phần “giảng luận bổ túc” 








Trong cuốn sách này, tôi dùng lại các “ấu soi sáng”, trong 
*Pháp 3 chỉ tân giảng” (Navanita tìkà) của Giáo sư Kosambi. 
Và trong cuốn sách, tôi đã tự viết phần nhiều những điểm 
chính, để đáp ứng các nhu cầu học hỏi của sinh viên, muốn 
dùng nó như cuốn sách giáo khoa Phật học. Tôi cố gắng làm 
cho sinh viên quen với “£ ngữ Pàlì nguyên thủy” càng nhiều 
càng tốt, để họ không cảm thấy khó khăn, khi đi vào “cốt lõi 
đích thật” của Triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma philosophy). 


Ví như chữ “bøjhanga”, tôi nghĩ răng, trước tiên làm sao cho 
sinh viên ngoại quôc, nghiên cứu môn Triệt học A-ty-đàm, trở 
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thành quen thuộc với “mặt chữ” nầy, để sau đó trong tâm tư 
họ tự nhiên “hiện ra” các ý nghĩa của từ ngữ ấy, hơn là cung 
cấp cho họ từ ngữ dịch sẵn ra tiếng Anh, như trong tự điển, là 





“wisdom ƒacfor”. -Mặc dù “chữ dịch” ấy xem ra cũng chính 
xác. (BoJiha=Bodhi=WIsdom. Anga=Factor). 


Vì thế, tôi đã cung cấp đầy đủ sự giảng giải, nhất là nhằm vảo 
những từ ngữ hay những nhóm chữ “chuyên biệt”, ngay cả tôi 
phải rơi vào sự lập lại, vì chỉ với mục đích đòi hỏi ở sinh viên 
sự năm bắt ý nghĩa các từ ngữ Pàlì. -Còn “ý nghĩa” dịch ra 
tiếng Anh, thì tôi đặt trong dấu ngoặc. 

Riêng những kinh văn Pàlì trong sách này, đã được tôi “sắp 
xếp cân thận” từ đầu đến cuối. Chúng được in xen ở những 
đoạn của cuốn sách. Và chúng tương ứng với các đoạn giảng 
tiếng Anh ở trên. Nhiều khi chúng được trình bảy dưới dạng 
“trong ngoặc kép”. 


Về việc chuyên ra Anh ngữ, tôi vốn chủ trương “theo sát” ý 
chính, hay theo sát “tinh thần kinh văn”, hơn là chỉ nêu ra 
những chữ và những câu, kiểu “tra tự điển”. -Hầu hết đó là 
những “đoạn tổng kết”, hay thỉnh thoảng ấy là những đoạn 
giảng phụ, áp vào kinh văn Pàlì. Mục đích là làm cho “bải 
học” rõ hơn và càng dễ hiểu càng tốt! 


Học viện Pali Nalanda - Nalanda (Patna) - India. 


Tỳ kheo J. KASHVAP. 


Tâm ngôn của dịch giả 
Kính dâng Cố Giáo sư Viện Trưởng, 


Đại lão Hòa thượng J. KASHYAP (1. Ca-Diếp) 


Kính bạch Thầy, 


Cổ Viện Đại học Phật giáo Nalanda bị “mai một” hơn 13 thế 
kỷ trước, và vào tiền bán thế kỹ 20, nó đã may mắn hồi sinh. 
Tân Viện Nalanda (Nava Nalanda Mahavhihara), đã được 
Thầy điều khiển vững vàng một thời gian khá dải. 

Viện đã đào tạo cho Phật giáo và nhân loại một số học giả 
danh tiếng, trong đó có các Ngài Giới Hiền (Sila Bhadra), 
Ngài A-na-luật (Anuruddha) và Ngải Trần Huyền Trang, 
người đã đến tham học và dịch kinh Phật mang về Trung 
quốc, khoảng thế kỷ thứ bảy... v...V... 


Vào thế kỷ 20, viện cũng “ban cho” Phật giáo Việt Nam nhiều 
cao tăng xuất sắc, được xếp vào hạng ưu tú, như cô Đại lão 
Hòa thượng Thích Minh Châu, người đã sáng lập ra Viện Đại 
Học Phật Giáo VAN HẠNH trước năm 1975, và một số vị 


khác, như Cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Vi, Cố Hòa 
thượng Thích Thiện Châu...v...v.... 


Là một trong những học trò cũ của thầy thuộc thập niên 60-70, 
nay con xin phép Thầy được phiên dịch ra tiếng Việt, cuốn 
sáh giáo khoa «lriết học A-t-đàm (4bhidhamưma 
philosophy), do thầy biên soạn*, dành cho sinh viên Nalanda 
thuở trước, để làm tải liệu giúp đỡ những đồng bảo Việt nam 
của con, được nghiên cứu và học hỏi môn giáo lý sâu sắc nầy 
của Phật đà. (*Sách xuất bản lần thứ nhất năm 1942). 

Con cố găng tối đa, để làm thật tốt công việc, nhưng khả năng 
của một người xưa nay vẫn giới hạn. Nếu có điều chi sơ sót 
ngoài ý muốn, kính mong Thây lượng thứ. 

Công phu phiên dịch nầy, nếu có mang lại phần phước báu 
nào, thì con kính dâng đến GIÁC LINH của Thây, đến các vị 
Giáo sư đã quá có, đến thân phụ sinh thành ra con, và cống 
hiến đến toàn thê chúng sanh, nhất là dân tộc Việt Nam, đã 
từng chịu nhiều thăng trầm, bất hạnh ! 


Thành kính tri ân và tưởng nhớ Thầy. 


Cư sĩ Tuệ Lạc : Paññanando (Nguyễn Điều) 


(Pháp quốc, Vesakh Tháng 6/2017) 


Trần tình. 


Tôi may mắn được Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên 
Thủy Việt Nam. tuyên chọn và cho phép nhận học bỗng quốc 
tẾ, sang du học môn VI DIỆU PHÁP (Ahidhamma, Tàu âm là 
A-tỳ-đàm), tại Tân Viện Phật Học Pàlì, Nava Nalanda, Ẩn-độ, 
trong thập niên 60-70. 


Ngài Giám đốc Tân Viện Nalanda, Hòa thượng Giáo sư Tiến 
sĩ J. Kashyap (người Ấn) chính là soạn giả quyên sách giáo 
khoa Phật học «7he 4bhidhamưmma phiÏlosophp», mà tôi và 
nhiều thế hệ sinh viên, đàn anh cũng như đản em, đã từng 
dùng 1 cách trân trọng, để học hỏi môn triết học khó khăn nây. 


Vì «đặc tính khó khăn» nên chúng tôi đã được các giáo sư 
thuở ấy (thập niên 1960-1970), kể cả Ngài Viện Trưởng, tận 
tình hướng dẫn, phân tích từng đoạn từng trang, trong văn 
chương Pàlì, cũng như trong «triết nghĩa» Anh ngữ, để giúp 
chúng tôi sau khi mãn khóa, phải thu hoạch kết quả tốt. 


Ngày nay, môn Phật học A-ty-đàm (Abhidhamma) cũng được 
nhiều người trên thế giới chú ý, hâm mộ. -Nhất là những trí 
thức Phật tử Việt nam, sống tại Pháp nói riêng, và ở hải ngoại 
nói chung, đang cần một tài liệu Vi Diệu Pháp, viết bằng tiếng 
Việt, có hệ thống giáo khoa, để tiện việc học hỏi, hay nghiên 
cứu, vả sau cùng áp dụng. 


Theo chỗ chúng tôi biết, sách dạy VI DIỆU PHÁP 
(=Abhidhamma, Tàu âm là A-tỳ-đảm) viết bằng tiếng Việt, 
hiện nay đã có một số cuốn rồi, nhưng các bạn hữu của tôi, 
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vẫn yêu cầu tôi dịch ra Việt ngữ quyển «4bhidhamma 
philosophy» do Ngài Cô Giáo sư J. KASHYAP biên soạn. Tôi 
không còn cách nào hơn là đáp lại lời yêu cầu của họ. 


-Đó chính là lý do trực tiếp, khiến chúng tôi không ngại khó 
khăn, thành tâm làm việc dịch thuật này. 


Vả lại, công tác chuyển tải «nội dung» của một cuốn sách 
«triết học tâm thức», từ một thứ tiếng này ra một thứ tiếng 
khác, nhất là chuyển từ Anh ngữ, rồi so sánh cần thận với 
«bản Pàl)š do Đức Phật đã nói, cách nay hơn 2500 năm, đề 
giảng giải triết học, là một việc làm không phải đơn giản. -Và 
để «đôn trọng nguôn Thánh ngữ» ấy, chúng tôi cũng bắt chước 
làm như Ngài J. Kashyap, là xen văn bản Pali vào phía dưới 
những đoạn diễn dịch ra tiếng Việt. 

-Sự thiếu sót ngoài ý muốn, trong bản dịch và thỉnh thoảng 
trong các «phụ giải ngăn», bằng Việt ngữ, chắc chắn là một 
điều không thê tránh được.- Chúng tôi ngưỡng mong chư Tôn 
đức, và quí cư sĩ học giả uyên thâm Phật học, niệm tình tha 
thứ cho. Chúng tôi chân thành cảm tạ. 


Xin chia đều phần phước phiên dịch sách VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) này, đến tất cả chúng sanh, nhân loại...nhất là 
những ai thường khuyến khích chúng tôi trên con đường học 
Phật, tu Phật, và hằng hộ trì sự hoằng dương Phật giáo. 


Paris, mùa hè năm 2017 


Cư sĩ Tuệ Lạc (Nguyễn Điều) 


= 


Bảng nội dung đê tra cứu. 


Chương [L : 72m vương (CLVTA). 
Phân tập I : Mở đầu 
<>Mẫẫu tâm thức : 
<>Tâm vương. §1/Tiến trình nhận thức (trang 22). §2/ Các 
«mâu tâm thức» (trang 24-25), §3/Sức mạnh của «tâm 


quả»=Vipàka citta (trang 29-30), §4/Tâm A-la-hán (trang 32), 
§5/Ba cảnh giới=Tiloka (trang 32) 
Phân tập lI : 
Tâm dục giới = Kàmàvacara cItta : 
§6/G1ới thiệu (trang 36), §7/Nhân /hưm=lobha (trang 37), 
§8/Nhân sán=dosa (trang 40), §9/Nhân s?=moha (trang 42), 
§10/Tâm quả vô nhân=ahetuka vipàkacita (trang 44), 
§I1/Tâm duy tác=kmiyà cñita (trang 47), §l12/Tâm tịnh 
hảo=Sobhana citta (trang 50), §13/Tâm thiện=kusala ciItta 
(trang 50), §14/Tâm quả thiện=Kusala vipàka citta (trang 54), 
§15/Tâm duy tác=krmiyà citta (trang 57), §16/Tâm dục giới 
tịnh hảo=kamàvwacara sobhana citta (trang 59), §17/Tâm dục 
giớI=kamàvacara citta (trang 60). 
Phân tập HI : 
Tâm đại hạnh = Mahaggata citta : 
§18/Dẫn nhập (trang 61), §19/Tâm (hiện an trú sắc giới 
thiền=kusala jhànacitta (trang 63), §20/Tâm quả an trú sắc 
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giới thiền=Rùpàvacara vipàka jhànacitta (trang 65), §21/Tâm 
duy tác sắc giới thiền=Kiriyà jhànacitta (trang 66), §22/Tôổng 
cộng tâm sắc giới thiền=rùpavacara citta (trang 67), §23/Tâm 
thiện vô sắc giới £n=arùpàvacara kusalacitta (trang 68), 
§24/Tâm quả vô sắc giới £ễn=Vipàkacitta (trang 69-70), 
§25/Tâm duy tác vô sắc giới fhiển=kiriyà (trang 70-7]), 
§26/Tổng kết tâm vô sắc giói=Arùpa jhànacitta (trang 71) 
Phân tập LV : 
Tâm siêu thế = Lokuttara citta. 


§27/Dẫn nhập (trang 72), §28/Tâm siêu thế đạo=magga citta 
(trang 74), §29/Tâm siêu thế quả=phala citta (trang 74-75), 
§30/Tổng kết tâm siêu thế, (trang 75). 


Phân tập V : 
Kê khai tất cả các “mẫu tâm”, với con số : 
§31/Cách tính thứ nhất (trang 75), §32/Cách tính thứ hai 


(trang 77), §33/Cách tính riêng rẽ theo những loại tâm thiền 
(Jhàna) (trang 80). 


**% 
Chương II : 7m sở 
hay “sở hữu tâm” (Cetasika). 
Phân tập I : 


Có bao nhiêu tâm sở, và là những tâm sở nào ? 


§1/Dẫn nhập (trang 83), §2/Phức hợp biến hành tâm 
sở=Sabbacittasàdhàrana (trang 85-86), §3/Biệt cảnh tâm 
sở=Pakinnaka (trang 8§), §4/Bất thiện tâm sở=Akusala 
cefasika (trang 89-90), §5/Tịnh quang tâm sở=Sobhana 
cetasika (trang 90-91). 


Phân tập lI : 
Tâm sở nào có mặt trong mẫu tâm vương nào ? 


§6Dẫn nhập (trang 96), §7/Biến hành tâm 
sở=Sabbactttasàdhàrana (trang 96), §&/Biệt cảnh tâm 
sở=Pakinnaka cetaska (trang 97), §9/Bất thiện tâm 
sở=Akusalacetaska (trang 107), §I0/Tnh hảo tâm 
sở=Sobhana cetasika (trang I10-111). 


Phân tập HI : 

Mẫu tâm vương nào có bao nhiêu tâm sở nào : 
§11/Mở đầu (trang 115), §12/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» 
siêu thế (trang 116), §13/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» đại 
hạnh (trang 120), §14/Tâm sở kết hợp với ‹qmẫu tâm» dục giới 
thiện (trang 123), §15/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» bất 
thiện (trang 129), §16/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» vô nhân 
(trang 136-137). 


ksk‡sk 


Chương III : Những phương diện khác. 


§1/Liên quan đến CẢM THỌ (Vedanả) trang 144), §2/Liên 

quan đến căn NHÂN (Hetu) (trang 149), §3/Liên quan đến 

phần hành (Kicca) (trang 152), §4/Liên quan đến căn môn 
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(Dvàra) (trang 164), §5/Liên quan đến ngoại hay nội cảnh, đối 
tượng = Alambana (trang 172-173), §6/Liên quan đến nền 
tảng hay “chỗ tựa” (Vatthu) (trang 184) 


ksksk 


Chương IV : Chu trình tâm. 
Phân tập L: 

Chu trình tâm qua 5 căn môn 
§1/Dẫn nhập (trang 191), §2/Sáu nhóm và 6 loại (trang 193), 
§3/Sátna tâm=Khana, và «chập tâm thức» (trang I95), 
§4/Liên quan song song giữa tâm và vật (trang 198), §5/Hiệu 
lực của “ân chứng”=Vàra (trang 200), §6/Cảnh gây ấn tượng 
rất rõ=Ati mahanta àlambana (trang 202-203), §7/Cảnh cho ấn 
tượng kém rõ ràng=Mahanta àlambana (trang 205-206), §8- 
§9-§10/Cảnh cho ấn tượng «#he», «rất nhẹ» hay «bất lực», 
xuyên qua 5 giác quan (trang 206-207), §11/Tổng kết (trang 
208). -Ấn tượng trong tu thiền là “ấn chứng” (nimitta). 


Phân tập lI : 
Chu kỳ tâm thức qua ý môn 


§12/Trong cõi dục=Kảmàvacara (trang 212), §13/Đạt chuẩn 
đồng tốc an chỉ=Appanà javana citta (trang 214), 


Phân tập HI : 


Chu kỳ tâm và đăng ký (Tadàlambana). 


§14/Đăng ký=Tadàlambana (trang 218), §15/Đồng tốc hay tốc 
hoạt=lavana (trang 222), §16/Sự khác nhau giữa chúng sanh 
khác cõI=Bhùm! (trang 224). 


3k:kzk 
Chương V : TÂM ngoài chu kỳ : 


§1/Dẫn nhập (trang 233), §2/Các cõi sống, (trang 234) 
§3/Chúng sinh nào sinh ở tầng nào (trang 237), §4/Cõi đến của 
tâm thức tiếp nối=Patisandhi (trang 238), §5/Bốn loại 
nghiệp=Karma (trang 246), §6/Loại nghiệp bất thiện (trang 
247-248), §7/Tâm quả bất thiện (trang 251), §§8/Nguyên nhân 
chết (trang 258), §9/Tâm tiếp nối, hay tâm tục sinh=Patisandhi 
(trang 260), §10/Giòng bản chất, (trang 263). 


‡k:kzk 
Chương VI : Sắc pháp. 


§1/Mở đầu (trang 265), §2/Sắc pháp là gì? (trang 266) 
§3/Mười một loại «năng tính» của vật chất (trang 267), 
§4/Phân loại «đặc fính vật chấp› (trang 271), §5/Bốn nguyên 
lý phát sinh vật chất (trang 274), §6/Tầm hoạt động của 
nguyên lý tạo ra vật chất (trang 277), §7/Vật chất phát sinh do 
nghiệp=Kamma samutthàna (trang 280), §§/Vật chất phát sinh 
do «tâm thức»)=Citta samutthàna kalàpa (trang 281), §9/Vật 
chất phát sinh do “thời tiếP=Utu samutthảna kalàpa (trang 
282), §10/Vật chất phát sinh do «nuôi dưỡng»=Àhàra 
samutthàna kalàpa (trang 283), §11/Nơi hiện ra của vật chất 
(trang 283), §12/Vật chất trong dục giới=Kảma loka (trang 
284), §13/Vật chất sinh ra sau khi chết, (trang 287) §14/Vật 
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chất không có mặt ở cõi sắc (trang 289), §15/Niết 
bàn=Nibbàna (trang 291). 


33k 3k 
Chương VII : Sưu tập ngữ vựng. 
Vị Diệu Pháp (A-tỳ-đàm : Abhidhamma). 


§1/Dẫn nhập (trang 294), §2/Từ ngữ có «nội dung» bất thiện 
(trang 295), §3/Từ ngữ hỗn hợp (trang 304), §4/Từ ngữ thuộc 
về sự giác ngộ, hay chứng đắc quả Phật (trang 311), §5/Những 
từ ngữ linh tính (trang 322). 


k&% 
Chương VIII : Triết học tương đối. 
Phân tập I: 

Điều kiện tương quan tùy thuộc 


§1/Dẫn nhập (trang 328), §2/Điều kiện tương quan (trang 
329), §3/Xem lại điều kiện tương quan (trang 335). 


Phân tập lI : 
Duyên hệ thực tại (Patthàna naya). 


§4/Dẫn nhập (trang 344), §5/Cách thức của duyên hệ (trang 
361), §6/Sự thật, khái niệm, và từ ngữ (trang 373), §7/Vận 
hành hiểu biết (trang 378). 


3k3 3k 
Chương IX : Đề mục tu thiền. 
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(Đối tượng để thực tập định tâm) 
Phân tập I: 
Đề mục thiền định. 


§1/Dẫn nhập (trang 380), §2/Đối tượng của tu thiền (trang 
383), §3/Những tầng thiền (trang 386), §4/Biểu tượng của đắc 
thiền, «ấn chứng» (trang 389), §5/Tiến trình thiền vô 
sắc=Rùpa jhàna (trang 394), §6/Về các đề mục (kammatthàna) 
không đưa đến an chỉ (appanà) (trang 397), §7/Thực hiện thần 
thông = bhiññà (trang 397). 


Phân tập lI : 
Đối tượng minh sát 
(Vipassanà kammatthàna) 


§8/Dẫn nhập (trang 399), §9/Thanh tịnh giới, bằng kỷ luật 
(trang 402), §10/Thanh lọc tâm thức (trang 403), §11/Thanh 
lọc quang kiến (trang 403), §12/Thanh lọc và tây trừ hoài nghi 
(trang 403), §13/Phân biệt «cứng đạo» và «không chứng 
đạo» (trang 403), §14/Thanh lọc quang kiến, để thực hiện 
«chân đạo» (trang 405), §15/Thanh tịnh nội minh chứng đắc 
siêu thế (trang 406), §16/Tiến trình giải thoát (trang 409), 
§17/Thân tâm siêu thoát (trang 4II), §18/Diệt thọ tưởng 
định=Nirodha samàpatti (chấm dứt lộ trình phảm tâm cảm 
giác) (trang 412-413). 
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Namo tassa Bhagavato rahafo 
Sgammaàsambuddhassa. 


Chương I 
Phân tập I : Mở đầu 
6T. Tiến trình tâm thức. 


<>Mắt, tai, mũi, lưỡi và da (thân) được gọi là “§ căn môn”, 
hay ““$ cửa”, xuyên qua đó chúng ta tiếp nhận “tin tức” về thế 
giới bên ngoài. Và “fiến trình nhận thức” xảy ra ở những 
“cửa” ấy gọi là “lộ trình ngũ môn”, hay “dòng tâm thức 
xuyên qua 5 cứđ” (Pañca Dvàra vìth1). 

Còn có một “eởa thứ 6” gọi là “ý môn” hay ngôn ngữ phổ 


` 
^ s32 


thông gọi là “cửa tỉnh thân 
chúng ta nhận thức các ý nghĩ của chúng ta, chắng hạng như 
những øì lập lại trong trí nhớ, trong giấc mộng, trong ảo ảnh, 


(Mano dvàra), mà xuyên qua đó 


hay trong sự tưởng tượng, khi một vật không hiện diện trước 
mắt, mà nó chỉ ứứi hiện trong đầu. -Tiến trình nhận thức nầy 
gọi là “lô frình ý môn”, hoặc “tiến trình tâm thức xuyên qua 
cửa ý” (Mano Dvàra vìth]). 


Trong 2 loại “cửa” hay “môn” vừa nói, loại thứ nhât (ám chỉ 
lộ trình ngũ môn=pañca dvàra vìth1) có thê cắt nghĩa, băng câu 
chuyện “một người đang ngủ cạnh cây xoài ”, như sau : 


<>Một người đang ngủ say cạnh gôc cây xoải. Một quả xoài 

rơi xuông gây tiếng động, và ngẫu nhiên lăn đến gân người ấy. 

Người ây bât chợt giật mình, ngưng ngủ, cô tìm xem cái gì đã 
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“quây rây” mình. Người ây thây một quả xoài gân đó rôi nhặt 
lây. Sau khi đã làm những động tác, như quan sát, sờ, ngửi, 
nêm, biệt chắc trái xoài đã chín...người ây liên ăn..., trái xoài 
biên mật... ! 


Chúng ta thử khách quan phân tích, qua ví dụ : 


1-“Giác ngủ say” ví như fình trạng thụ động của tâm thức, khi 
nó tiếp tục dòng sinh mệnh, không bị “quấy nhiễu” bỡi bất cứ 
“án tượng” gì của cảnh sống, hoặc từ bên ngoài hoặc từ bên 
trong. Tình trạng thụ động nầy của tâm thức. Vi diệu pháp 
(Bhavanga). 


^ ” 


trong Phật giáo gọi là “dòng hộ kiêp 


2-“Tỉnh giấc ngủ” và mơ hồ tìm ra cái gì đó, đã quấy rầy 
mình, ví như 7h frạng lờ mở, khi tâm thức chưa định rõ sự 
khuấy động ấy là ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, hay ở da (xúc 
giác). -Điều nầy Vi diệu pháp gọi là “hướng đến ấn tượng 5 
giác quan” (Pañca Dvàra àva]Jjana). 


3-“Thấy trái xoài” ví như “sự phát sinh một cái biết đặc biệt” 
ở đôi mắt, hay ở một trong 4 căn môn cảm giác kia. “Thoảng 
thấy trái xoài ở giây phút đâu” là một “cảm giác đơn thuần”, 
chưa đối chiếu qua cái gì cả. -Và sự thấy đơn thuần ây nếu : 


* Ở mắt thì gọi là “nhãn thức” (Cakkhu viññàna), 
* Ở fai thì gọi là “nhĩ thức” (Sota viññàna), 

* Ở mũi thì gọi là “£ÿ thức” (Ghàna viññàna), 

* Ở lưỡi thì gọi là “thiệt thức” (Jìvhà viññàna), và 


* Ở đa thì gọi là “thân thức” (Kàya viññàna). 
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4-“Nhặt trái xoài” ví như tình trạng tâm thức tiếp nhận sự 
kích thích một cách độc lập, từ thực tại bên ngoài. -Điều nầy 


^^ can 


Phật học gọi là “hức tiếp nhận” (Sampaticchana). 


5-“Ngửi và xem xét quả xoài” tượng trưng cho tâm thức phản 
chiếu đối tượng qua kinh nghiệm kiếp nầy và kiếp trước. Đây 
gọi là “fhức suy đạt” hay “thức tra cứu” (Santìrana). 


6-“Xác định trái xoài đã chín và ăn được” ví như tâm thức 
“kết luận” đối tượng ấy đã từng có trong cái biết. Vi Diệu 
Pháp gọi ấy là “fức xác định” (Votthappana). 

7-“Ăn trái xoài” Ví như tâm thức muốn “đối xử với đối 
tượng”, đúũng theo sự thích hợp hiện tại. -Đây là tình trạng tâm 
thức có đầy chủ quan trong chính nó, và phản ảnh ra thái độ 
trước đối tượng. Vi Diệu Pháp gọi “chập tâm thức” nầy là 
“thức tốc hành” hay “thức hoạt động tích cực”, còn gọi là 
thức tạo nghiệp (Javana). 


<>Nhưng đối với “chu trình hiểu biết qua ý môn” (Mano 
Dvàra vìthi), thì “đối tượng của nhận thức” không phải là một 
kích động từ bên ngoàải, mà là một hình ảnh trong trí óc. Nó 
“hiện ra” như “một cái cũ được gợi lại”. -Vì vậy, tiến trình 
nhận thức qua “ý môn” bắt đầu ở điểm tương đương với “chập 
thứ sáu” của “lộ trình ngũ môn”, vượt qua năm giác quan 
(Pañca Dvàra Vithi), nối trực tiếp với “chập tâm xác định” 
(Votthappanacitta). -Ở đây, một “phần hành tương tự” của tâm 
thức, thay vì “hướng ra ngũ môn”, thì nó “hướng vào ý môn” 





được thực hiện, đề nôi với ân tượng cũ trong tinh thân. 
§2. Các “mâu tâm thức” 
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<>Có 3 loại “mẫu tâm thức” gọi tên theo thứ tự, là 4⁄6”, 
B/%xấu”, và C/⁄“trung tính ”. 


A.-Loqi “tốt” là những “mẫu tâm thức” đi kèm với 1 trong 3 
nhân tốt, là “yô £ham” hay “thương người” (Alobha), “Vô 
sân” hay “thiện ý” (Adosa), và “vô sĩ” hay “sáng suốt" 
(Amoha). -Nó còn được xếp thành 3 loại tâm khác, là hiện 
(kusala), b⁄qwd hay “đj thục ” (vipàka), và e⁄đuy tác (Kiriyà). 


a/Những hành vi của con người, nếu đi kèm với 3 nhân tốt nêu 
trên, như giúp kẻ khốn khó, cho chỗ nương tựa đến kẻ đói 
rách, giữ gìn giới hạnh, lắng nghe chánh pháp, hay lễ bái chư 
Phật...là những hành động lành mạnh, phúc đức. Đây là các 
việc làm tượng trưng cho “mẫu tâm thức thiện” (kusala). 


b/Các hành động thiện thì sẽ trỗ quả lành mạnh, vô hại vỀ sau, 
hay trong kiếp sống tới. -Nó quyết định tâm tánh của một con 
người, đúng theo bản chất và tiềm lực của 3 nhân thiện, hay “3 
khuynh hướng tốt”, tương ứng với những điều kiện thực tại. 
Đây là “mẫu tâm thức” thuộc loại “thục quđ” (Vipàka), phát 
nguồn từ 3 nhân tốt. 


c/Những hành vi của Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) thì luôn 
luôn đi kèm với 3 nhân thiện (kusala). Nhưng sự tham sống 
trong tâm của bậc Thánh ấy đã hoàn toản triệt tiêu. -Hành vi 
thiện của các Ngài sẽ không rổ quả. Và sau khi thân hoại 
mạng chung, đương nhiên các Ngài không trở lại vòng sinh tử 
luân hồi, đề...”nhận quả”. -Do đó, hành vi của thánh nhân giải 
thoát được gọi là hành vi của mẫu tâm duy tác, hay của “mẫu 
tâm vô hậu quả” (Kmiyà). 
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<>Vẻ phương diện luân lý, “#đrm £hực quđ”, không nằm trong 
cái khung “đạo đức” hay “không đạo đức”, mà “âm thục 
quđ” hay nói ngắn là “âm quđ” vôn thuộc loại “phi đạo đức” 
(abyàkata). -Nó là mặt thụ động của tâm. Và những hành vị 
của một bậc A-la-hán cũng phát ra từ cái loại tâm nầy, nên 
không bao giờ trỗ quả sau khi chết. 


“Tâm thức thánh nhân” thuộc loại “phát ra hành động không 
trổ quả” cũng có mặt trong các loại tâm khác, như “8m đục 
giới tịnh quang” (kàmàvacara-sobhana-vipàkacttta), “tâm 
thiền sắc giới” (rùpajjhàna-vipàkacitta), “tâm thiền vô sắc 


r 
^ 


giới” (arùpaJjhàna-vipàkacitta), và “tâm siêu thê” (lokuttara- 
phalacitta). 


B.-Loai xấu là những “mẫu tâm thức” đi kèm với l trong 3 
nhân xấu, là £zzm (lobha), sản (dosa), và sỉ (moha). -“Nhân 
sĩ” đồng nghĩa với cái nhân làm cho ứối đăm, thất vọng. -Nêu 
nói theo “luân lý đạo đức”, thì mẫu tâm thức có nhân xấu nầy 
thuộc loại bất thiện (Akusala). 


<>Cả 2 mẫu tâm thức tốt và xâu nêu trên, đều có nhân thiện 
hay nhân bất thiện bên trong, nên gọi là “âm hữu nhân” 
(Sahetuka). -Nghĩa là chúng luôn luôn đi kèm với với Ï trong 
6 nhân (hetu) xin nhắc lại : Thưm (lobha), Sâm (dosa), $7 
(moha), W2 f£ham (Alobha), W2 sân (adosa), và Vô sỉ (amoha). 


<=Chữ “HETU” ám chỉ “căn nhân”. -“Căn nhân” trong tâm 
phàm ví như cái rễ (=căn). -Nhờ rễ mà mỗi cây được đứng 
vững. Cũng như vì “căn nhân tốt hay xấu”, mà các “mẫu tâm 
thức” trong phàảm nhân duy trì, kéo dài. 
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C.-Loại trung tính là những “mẫu tâm thức” không đi kèm 
bỡi bất cứ nhân tốt hay xấu nào. Loại tâm thức này có thê gọi 


^ 


là mẫu tâm thức “vô øhân” (Ahetuka). -Ý nói trong thực tại, 


” 


các “nhân” không ảnh hưởng được. Vì lý do đó, chúng cũng 


thuộc loại “không thiện”, “không ác”, mà là “phỉ thiện ác”. 

<>Nhưng trong sinh hoạt phảm tình (Javana), tất cả tâm đi 
trước hảnh vi, đều phải có nhân (Sahetuka) cấu kết bên trong. 
Vì rằng nếu không có nhân thì phảm tâm khó tồn tại. Ví như 1 
người không có năng lượng (tốt hay xấu) (hetu) thúc đầy, thì 


họ làm sao sống và hành động ? 


<>Chỉ có một trường hợp ngoai lệ là nụ cười vô fư của bậc A- 
la-hán (Arahatta) hay của Phật (Buddha) vốn đến từ một thứ 
“tâm siêu thể đặc biệt”. -Vi Diệu pháp gọi đó là “tiếu sinh 
tâm” (hasituppàda cItta). 

-Hành vi (Javana) nầy của A-la-hán hay của Phật không phát 
sinh bởi loại tâm hữu nhân, dù cho đó là nhân thiện, nên nó là 
biểu hiện của tâm vô nhân (ahetuka), hay tâm trung tính. -Nụ 
cười ấy cũng không mang lại “quả báo”, nên nó còn gọi là ¿âm 
duy tác (Knriya). 


Loại tâm thức hướng về ấn tượng ở 5 giác quan, khi bị kích 
động, để “nhận cảnh” từ bên ngoài, thì gọi là “#âm hướng ngũ 
môn” (pañcadvàràvajjanacitta). Và loại tâm thức hướng về ẫn 
tượng ở giác quan thứ 6 hay “ý môn”, khi bị kích động, để 
“nhận cảnh” từ bên trong, thì gọi là “Øđm hướng ý môn” 
(manodvàrava]Jana). 
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Các trường hợp này đều là những “4m fhức bẩm sinh tự 





động”. Nó chẳng thiện và chẳng ác, hay thuộc loại “phỉ thiện 
S = = 


z 
S6 -^ 


ác”, trung tính (Abyàkata). Đó là loại tâm thức “rất yếu trong 
quan hệ sống”, nên 6 “#øhân” (hetu) là /ham sân sỉ, vô tham vô 
sân vô sỉ không thể ảnh hưởng, đi chung được, nên chúng là 
những £âm vô nhân (Ahetuka citta), và chúng không trỗ quả, 


z 


nên chúng cũng có thê gọi là loại “#@m duy tác” (Kiriya). 
Loại vô nhân ấy, gồm những tâm thức sau đây : 


l/Tâm nhãn thức (cakkhu viññàna), 2/tfâm nhĩ thức (sota 
viññàna), 3//ãm tỷ thức (ghàna viññàna), 4/ftâm thiệt thức 
(]ìvhà viññàna), và 5//ãm thân thức (kàya viññàna). -Năm tâm 
thức này thoạt đầu là những “4mm bẩm sinh thuân túy” khi 
mới ra đời, cũng như khi mới va chạm với 5 loại “đối tượng” 
bên ngoài (sắc, thinh, hương, vị, xúc). -Và “5 cảm giác” 
(vedanà) của 5 tâm thức ấy cũng thuần túy trung tính. 


<>Nhưng cảm giác thuần túy ấy lại rất ngắn ngủi. Nó chỉ phát 
sinh ở giây phút “mới chạm cảnh” rồi lập tức tan biến, nhường 
chỗ cho sự “can thiệp” của các nhân (ham, sân, sỉ, và vô 
tham, vô sân, vô sỉ), trong đời sông thực tại (cộng nghiệp). 


-Do căn cơ khác nhau, mà trước một đối tượng, người nầy có 
thê hài lòng, người khác có thê bất mãn. Hay cùng một màu 
sắc, âm thanh, mùi, vị, tiếp xúc, mà cá nhân nầy cảm giác 
thích thú (somanassa), còn cá nhân kia lại cảm giác khó chịu 
(domanassa), hay dửng dưng (upekkhà). 


-Vì sao ? -Vï diệu pháp thuyết minh rằng, ấy là do “fâm quđ” 
(vipàka citta) của những fgøo nghiệp kiếp trước khác nhau, của 
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mỗi người. Nếu tự nhiên có cảm giác hài lòng, thì đó là do 
“fãm quả thiện ” (kusala vipàka citta), hay hiệu lực của nghiệp 
kiếp trước tốt. -Và nêu tự nhiên có cảm giác không hài lòng, 
“đối nghịch”, thì đó là do “đâm quả bất thiện”, hay hiệu lực 
của nghiệp kiếp trước xấu. -Cũng như nếu một động vật hồn 
nhiên tỏ cảm giác “đứng dưng”, thì đó là do “tâm quả vô 
minh”, phát sinh từ nghiệp đã thường làm trong kiếp trước với 
“nhân sĩ” (moha-hetu). 


-Tương tự như thế, 2 ứâm thức “tiếp nhận” (sampaticchana) 
và “swy đạ£” (santirana) cũng là 2 âm quả (vipàka citta), có 
cường độ khác nhau trong những người khác nhau, tùy theo 
“thành tích” của nghiệp tốt hay xấu, đã tạo từ vô số kiếp trước 
(atìta kamma). 


<>Bảy tâm gồm 1⁄nhãn thức (cakkhu viññàna), 2/nhĩ thức 
(sota viññàna), 3/Ø hức (ghàna viññàna), 4/fhiệt thức (Jìvhà 
viññàna), 5/ghân thức (kàya viññàna), 6/điếp nhận thức 
(sampaticchana), và 7/swy đạt thức (santirana) vốn là những 
tâm quả (vipàka citta). -Gọi là “tâm quả” vì “điều kiện đi 
chung với nhân hiện tại rất yếu”, nên các nhân ấy (tham, sân, 
si, vô tham, vô sân, vô si) thoạt đầu không thê phát sinh. 





<SDo đó, chúng đương nhiên là những ẩm vô nhân 
(ahetuka), đồng thời cũng là những tâm trung tính. Và chúng 
còn là ng tâm không thiện không ác, hay “phi thiện ác” 
(abỳakata). VI diệu pháp còn gọi là “/đm duy tác” (kiriyà). 


§3. Hiệu lực của tâm quả. 
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<>Những NHÂN xấu, như £hzm (lobha), sân (dosa), và sỉ 
(moha) là 3 “đặc tính” của động vát trong một con người. 
(Chữ “woha” cũng ám chỉ “ngu dốt, không biết, thất vọng”). 
“Nó” phát sinh do những “kích động dục vọng bản năng”. Và 
dưới ảnh hưởng của những “cơn kích động” ấy, 3 nhân xấu 
tham sân sỉ làm cho con người mất tự chủ và mất lý trí. 





Tâm quả bất thiện (akusala vipàka citta) vì vậy rất muội lược, 
yếu ớt, và chỉ là bản năng. NÓ đương nhiên phải là ứâm vô 
nhân (ahetuka), vì “nó” quá yêu để NHÂN (hetu) có thể “xử 
dụng” trong thực tại. 


-Tương tự như thế, ứâm quả thiện (kusala vipàka citta) với 
nhân yếu cũng là tâm vô nhân. 


<>Nhưng các nhân thiện (kusala hetu), như vô £ham (alobha), 
vô sân (adosa), và vô sỉ (amoha), trong một con người...thì 
khác. Chúng thanh cao hơn vì có khả năng duy lý. Người phát 
triển các nhân thiện nầy, thì có thể vượt qua sự đòi hỏi của bản 
năng vả làm cho tâm thức hướng thiện. 


-Chú ý : Các tính từ “yô £ham” (alobha), “vô sân” (adosa), và 
“p@ sĩ” (amoha) trong sách viết bằng tiếng Anh của Ngài 


Kashvap có thê ám chỉ 3 khả năng, là “vì người”, “có ý tó†”, 
và “sáng suốt”. 


<>Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) thì luôn luôn mạnh mẽ. 
Tiềm lực của nó tương đương với đâm hữu nhân thiện 
(sahetuka kuasala citta). 


-Tâm quả thiện cũng gọi là tâm vô nhân (Ahetuka citta) Ï 
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Lời thêm của dịch giả : 


*Cần phân biệt giữa “danh pháp” (nàma đhammà), và “sắc 
pháp” (rùpa dhammà). -Dù cho “'sắc pháp” ở đây ám chỉ “đặc 
tính” có vẻ “trừu tượng” của vật chất, chứ không phải là vá 
chất thuần túy. -Và cũng cần hiệu biết thêm rằng “hàm ý” của 
nhóm chữ “?ãm vô nhân” (ahetukactitta), hay “fâm quđ” 
(vipàkacitta), khi tham chiếu với thuyết “nhân duyên quả” 
trong vật chất hữu hình, không thể lẫn lộn qua ““sắc pháp”. 


*Theo triết học A-tỳ-đảm (Abhidhamma : Abhidhamma), thì 
“Tâm quả con người đã bắt đầu kiếp nây” vôn đến từ kiếp 
trước, và “tâm quả con người sẽ bắt đầu kiếp sau” vôn đến từ 
kiếp này. -“Hai tâm quả” ấy (vipàka citta) có thê xem là giống 
nhau, và được xếp cùng một loại. -Chúng đều là “danh pháp”. 


*Nhưng về mặt vật chất, “hạf” và “qwđ” vẫn cùng là “sắc 
pháp hữu hình”. -Chắng hạng như “7 hạt xoài được gieo đúng 
chổ, thì hậu quả sinh ra của nó gốm nhiêu thứ, chứ không phải 
chỉ có trái xoài. Những hậu quả sinh ra từ hạt xoải ấy, là cây 
xoài, lá xoài, bông xoài, rỄ xoài, và sau cùng là “trái xoài” ! 
*Rồi trong trái xoài có “hạ xoài”, lúc bấy giờ chúng ta mới 
qui nạp, răng “ha xoài đời sau” giỗng và cùng loại với “hạí 
xoài đời trước”. -Còn cây xoài, lá xoài, rễ xoài, và bông xoài 
thì hoàn toàn khác biệt, không giống và chăng được xếp cùng 
loại với “hạf xoài trước kia”. 


<=Nghĩa là “mu vô nhân” (ahetuka citta) hay “fâm quđ” 
(vipàka citta) tuy luôn luôn “nương vào” vật chất (rùpa) để 
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vận hành. Nhưng “?đm là tâm”, “vát là vật”, không nên lộn. 
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§4.Tâm -la-háún (rahatfta củ) 


<>A-la-hán (Arahatta) là bậc đã hoàn toàn phá tan vô mình 
(avijjà). Ngài đã chặt đứt tất cả dây trói buộc (samyojana). 
Các nhân xấu (akusala hetu) /hzmm, sân, sỉ (lobha, dosa, 
moha) trong tâm thức của Ngài đã được hóa giải, hay bị nhổ 
hết gốc rễ. Thánh A-la-hán (Arahatta) không bao giờ làm điễu 
bất thiện (akusala kamma). -Tuy trong tâm thức của bậc thánh 
này, chỉ hiện diện 3 nhân lành (vô tham, vì người, vô sân, 
thiện ý, và vô sỉ, sáng suốt), đễ hành động tối. -Nhưng đối với 
các Ngài, những hành động tốt ấy sẽ không trỗ quả. -Vì các 
Ngài đã hoàn toàn giải thoát sự ham muốn tái sinh. -Tâm A- 
la-hán (Arahatta citta) là ‹#đm đuy fác» (kiriya citta). 


§5.Ba cảnh giới tâm 


<>Mỗi lần chúng ta cảm thấy âm không yên (=vọng động), 
và nguyên nhân sâu xa, chính là lo cho mình (=ích kỷ). Chúng 
ta phản ứng ngay» trước tình trạng «tâm không yên» đó, 
nhưng chúng ta không «bình định» hay không «hướng dẫn» 
nó được. -Mỗi người cố gắng tối đa, để tập trung tâm thức lại, 
thì trong chốc lác, sự vọng động liền kéo nó vuột khỏi sự kiểm 
soát, để phóng đi lang thang, hết chỗ này đến chỗ khác, mà 
chúng ta không hay biết. 


<>Điều nầy chứng minh rằng sự /hèm khát muôn mặt, đang 
lôi kéo tâm thức chúng ta, một cách liên tục. -Tâm như thế gọi 
là «âm dục giớ› (kàmàvacara citta), hay fâm vọng động, 
không ngừng phóng đi bởi sự thúc đẩy của thèm muốn ! 


Đây là cảnh giới thứ I, cảnh của tâm yếu kém (Paritta bhùm!). 
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<>Loại tâm yếu kém nây, luôn luôn chạy theo thèm muốn, sẽ 
không bao giờ có thể chứng đắc an tịnh, Niết-bàn (nibbàna). 
Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách tu hảnh làm sao, để tâm 
thức trở thành mạnh mẽ hơn và ổn định, là thực tập sự hướng 
dẫn con tâm. Sự thực tập ấy gọi là «thiỀn đạo» (Jhàna). Và 
người thực tập gọi là hành giả» (Yogàvacara). 


<>Như đã diễn tả đầy đủ trong sách «7anh Tịnh Đạo», hành 
giả bắt đầu bằng cách tập trung tâm thức trên một «đề mục», 
hay «đối tượng có nên tảng thích hợp», tức là «đê mục của 
tâm thức dựa trên hình thê». -Thực hành thuần thục «sự an 
trú» như thế, sau một thời gian, thì hành giả sẽ đạt đến «các 
chỉ thiêm› (Jhàna), theo đó «tâm thức» của họ đã quen đi sự 
tập trung hoàn toàn trên một đề mục (kammatthàna). -Tâm 
thức đã huẩn thục và ổn định như thế, thì gọi là «đâm sắc 
giới›, hay tâm thiền an định trên đề nưục của vật chất có hình 





thể thuộc sắc pháp (rùpadhamma-citta). 


<>Và hành giả muốn tiến hóa, thì tiếp tục hành đạo, để giải 
thoát những ÿ tưởng hạn chế trong vật chất có hình thể, hầu 
đạt đến một loại thiền cao hơn, gọi là «wô sắc thiền», hay 
«âm an trú trên vô sắc tướng» (Arùpa jhàna citta). -Các đề 
mục (kammatthàna) của «vô sắc thiền» (arùpa jhàna) gồm : 
I/Không gian vô biên (anantàkàsà), 2/Tâm thức vô biên 
(ananta viññàna), 3/Nguồn gốc không giới hạn (àkiñcaññà), 
4/Tâm vượt qua cái biết và không mắc dính vào sự «thành 
công» (neva saññà nàsaññà). 
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(Sách thiền xưa nay thường gọi «4 bậc thiền vô sắc nêu trên là 
l/Không vô biên xứ, 2/Thức vô biên xứ, 3/VWô sở hữu xứ, và 
4/Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 


<>Hai loại tâm thiền «sắc giới» và «vô sắc giới› (tùpa c°àrùpa 
cifta) vừa nêu, lập thành cảnh giới tâm thức thự HI, gọi là «đại 
hạnh» (mahagøgata bhùm!), hay cảnh giớ tâm an trú cao hơn. 


*Ở «cảnh giới đại hạnh» (mahaggata bhùmi), tâm thức của 
hành giả (yogàvacara) fuy đã đạt an định cao độ, nhưng khi 
ngừng hảnh thiền, thì tâm thức ấy có thể còn «chủng tử ngắm 
ngằm› của các nhân bất thiện vi tế, là ham thích sự sống lành 
mạnh thực tại, hãnh diện với thiền công, và còn /đu hoặc vi tế 





vô minh. -Do đó, hành giả vẫn là «nạn nhân» một cách vô ý 
thức của £høm (lobha), sân (dosa), và sử (moha). 


<>Tiếp theo, hảnh giả nên dùng #iệu lực của tâm thiền hữu 
sắc (rùpajjhàna-citta), và tâm thiền vô sắc (arùpajjhàna-citta), 
để quán chiếu trên 3 pháp ấn, là VÔ-THƯỜNG (aniccà), 
CHỊU ĐỰNG khổ vui (dukkha), và VÔ NGÃ hay «sắc ứướng 
lẫn vô sắc tướng vốn không thận» (anattà), đề từ đó chứng đắc 
«giải thoát Niết bàn» (nibbàna). 


<>Chữ «giải thoáp› được dịch từ «Wibbàna» của Pàlì (tiếng 
Phật nói ngày xưa), có thê phân tích ra làm 2 phần như sau : 
L/«ÑWi› là «không», và 2/«Wàna» hay «bàna» là ‹«iễng xích» 
ám chỉ «đc vọng». -Hai «ngữ phần» nầy ráp lại, thành 
«WIBBẢNA› tức là KHÔNG DỤC VỌNG. -Bậc thánh đạt tới 
«nibbàna» có thê đoạn trừ các «xiềng xích» (samyojana) từng 
cái một, và đạt đến cõi tâm thức thanh tịnh cao nhất, gọi là 
«cảnh giới siêu thế» (lokuttara bhùm!). 
34 


<>Tuy nhiên, khi «thiền công» ba-la-mật (pàramità) trong 





kiếp trước của một hành giả, nếu đã thực hiện đây đủ, thì 
trong kiếp này hảnh giả ấy không trải qua fiển hữu sắc (rùpa 
jhàna) và fhiển vô sắc (arùpa jhàna), cũng có thể «quán chiếu» 
thăng vào 3 đề mục VÔ THƯỜNG (ømiccà), CHỊU ĐỰNG 
KHÔ VUI (dukkha), và VÔ NGÃ (anafíà) đề đạt tới «cảnh 
giới siêu thế», giải thoát (lokuttara bhùm!). 


<Nói cách khác, một hành giả (yogàvacara) có fâm quả 
thiện (kusala vipàka citta) cực mạnh, có thê «định tâm quán 
chiếu» trên vô thường (aniccà), chịu đựng khổ vui (dukkhà) và 
vô ngã (anattà), với niết bàn làm đề mục (kammatthàna), để 
đoạn trừ các xiềng xích, thì hành giả (yogàvacara) sẽ đạt tới 
cảnh giới siêu thế (lokuttara bhùmi). 


Sau đây là bảng ‹anô tả» các loại tâm thức. 


TÂM VƯƠNG (CITTA) 


Tốt (Sobhana), Xấu (Bad) Trung tính (Abyàkata) 


Hữu nhân (Sahetuka) Vô nhân (Ahetuka). 


Bất thiện (Akusala) 


Thiện (Kusala) Quả (Vipàka) Duy tác (Kiriyà) 


Phi thiện ác (Avyàkata) 
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Phân tập II : 
TÂM THỨC DỤC GIỚI 


(Kàmàvacara cItta) 
§6. Giới thiệu 
<>Sau khi đã thành tâm đảnh lễ Đức Phật, tôn kính Pháp Bảo, 
và hướng đến Tăng Bảo, chúng tôi xin trình bày xa hơn, môn 
“Triết học Phật giáo, nói về Tâm và Vật”, gọi là Vì diệu pháp 
(Abhidhamma) hay 44-£)-đàm. (T) 
Theo kinh điển, thì Vi điệu pháp gồm có 4 thê loại : 

1L/Tâm vương, 2/Tâm sở, 3/Sắc pháp (=vật chất), và 4/Niết- 
bàn. Tất cả vạn pháp đều năm trong 4 “đầu đề” này. (1T) 


<>Và có 4 bậc tâm thức, là 1//4m dục giới (kàmàvacara cltta), 
2/tâm sắc giới (rùpa jhàna citta : thiền), 3/ãm vô sắc (arùpa 
jhàna citta : thiền), và 4/âm siêu thế (lokuttara citta) lấy niết 
bản (nibbàna) là mục tiêu. 
Trong số 4 bậc tâm này, có bao nhiêu ứâm đục giới ? (HH). 
(D Sammma sambuddha matfulamn sasaddham1mmnaganHuffama1m 
Abhivadiya bhàsttatt qbhidhanuữnaffhasangaham 
Tatftha vuftàbhidhamtmatthà catudhà paramafthatfo 


Cittamm cefasikam rùpan nibbàmi “tỉ sabbadha. 
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(H) Tattha citamm tàya catHbbidha1m hofi, kàmdvacaram, 
rùpàvacaram, artpàvacardn, lokuftarain ce tí. 
(HHa) Tattha katamatmna kàmdvacara1m 2 
Và đó là những tâm thức : 
1 
TÂM BÁT THIỆN 
(Akusala citta) 
§7. Với nhân tham (lobha hefu). 
-Xem qua các điểm a, b, c, sau đây... 

a/Nếu một người vui vẻ trong khi hành động (hay tạo nghiệp), 
thì tâm thức của người ấy đi kèm với cẩm giác hoan h 
(somanassa sahagata). Và nếu người ấy “thản nhiên” trong khi 
hành động, thì tâm thức của họ đi kèm với cẩm giác dứng 
dưng (upekkhà sahagata). 

b/Một số người cho là “đứng”, để giết I con vật, tế lễ tại I nơi 
nào đó, hay để “đánh cuộc” vào I ngày nảo đó, hoặc họ có 
quyền nói gạt người khác, trong 1 thời gian nào đó. -Thậm chí 
họ có thể cho là “đứng” để đoạt lấy của cải và giết chết kẻ 
nào, không cùng tín ngưỡng với họ. -Sự tin tưởng như thế, Vi 
Diệu Pháp gọi là ứà kiến (ditthi), -mặc dù nó có vẻ thuộc về 
“niềm tin tôn giáo” để chứng minh việc làm bất thiện của I 
người “ngoan đạo”, nhưng kỳ thật nguyên nhân chính của 
hành động ấy là lòng £ham (lobha). -Khi I tâm thức bất thiện, 
hướng dẫn bởi Ø# duy sai lạc như thế, thì Vi Diệu Pháp gọi là 


SỬ 


kết hợp với tà kiến (ditthigata sampayutta). -Hoặc ngược lại 
thì gọi là không kết hợp với tà kiến (ditthigata vippayutta). 


c/Tâm thức phát ra hành vi tốt hay xấu (thiện hay ác) một cách 
tự động, không do dự, rất nhanh, không chờ ngoại duyên thúc 
đẩy, thì gọi là “âm tạo tác vô trợ” (asankhàrikacitta). Ngược 
lại, tâm phát ra hành động có chần chờ, có ngoại duyên thúc 
đấy mới làm, thì ấy gọi là “tâm tạo tác hữu trợ” 
(sasankhàrikacitta). 


<>Qui nạp những dẫn giải trên đây, chúng ta có tất cả 8 “mẫu 
tâm thức bất thiện” (akusala citta) bắt nguồn tử nhân tham 
(lobha hetu) như sau : (1H). 


*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, kết hợp với fà kiến, tự 
động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không cần 
ngoại duyên hỗ trợ. (loại ]). 
*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, kết hợp với fà kiến, 
không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ trợ, 
mới tạo nghiệp. (loại 2) 
*Một tâm tham có cảm giác høan hý, không kết hợp với ứà 
kiến, tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không 
cần ngoại duyên hỗ trợ. (loại 3) 
*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, không kết hợp với tà 
kiến, không fự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ 
trợ, mới tạo nghiệp. (loại 4) 
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*Một tâm tham có cảm giác đửng dưng, kết hợp với tà kiến, 
tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không cần 
ngoại duyên hỗ trợ. (loại 5) 
*Một tâm tham có cảm giác đửng dưng, kết hợp với tà kiến, 
không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ trợ, 
mới tạo nghiệp. (loại 6) 


*Một tâm tham có cảm giác đdửng dưng, không kết hợp với tà 
kiến, tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp, không 
cần ngoại duyên hỗ trợ. (loại 7) 


*Một tâm tham có cảm giác đửng dưng, không kết hợp với tà 
kiến, không ự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ 
trợ, mới tạo nghiệp. (loại 8) 


” 
A $é 


<>Vi như một người do £hqm lam, có thê tế con vật”, nhân 
danh thân linh, và cảm thây hoan hý, nghĩ răng “làm như thể 
là mộ đạo”. Hoặc một người khác, vì “yêu nước sai lầm”, có 
thể cố ý nói láo, loan tin thất thiệt, để hoàn thành một công tác 
nảo đó, vả cảm giác hoan hỷ, tin rằng “mình phục vụ cho 
chính nghĩa của quê hương. 


(HH”) S0mwanassa sahagdatam difthigata Sgmpayuttam 
qasankhàrikamekan sasankhàrikamekam. Somanassad sahagaftam 
difthigafa vippayautfttn qsankhdrikamekam sasankhàrikamekam. 
Upeckkà sahagatamata diffipafta sampayutfimnm asankhàrikamekam 
sasankhàrikamekam. Upekkhà sahagafta diffhigafta vippayuttatm 
asankhàrikamekam sasankhàrkamekam tỉ kmàm dattha pỉ 


À%. jế. S6 SN 8 


*“Mẫu tâm thức” như thế thuộc /ogi fhứ 1, nêu nó tự động 


phát ra hành vi mà không cần ngoại duyên hỗ trợ. -Nhưng khi 
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nó phát ra hành vi một cách chần chờ do dự, và có ngoại 
duyên hỗ trợ rồi mới hành động, thì nó thuộc /oại thứ 2. 


*Loại £hứ 3 và loại thứ 4, là “mẫu tâm thức chung” của hạng 
phảm tình. Tỷ như hầu hết chúng ta đều biết rằng “gáy /ổn 
thương hay giết hại sinh vật là xấu ”, hay cướp đoạt của cải, tà 
dâm, nói dối lừa gạt...v...v...là những hành động tội lỗi”, 
nhưng chúng ta vẫn “coi thường, châm chước hành động”, và 
cũng cảm thấy “hoan hý” (thích thú) trong khi làm. 


*Loại fhứ 5, loại fhứ 6, loại thứ 7, và loại thứ 8, thuộc những 
“mẫu tâm phát ra hành vi”(=tạo nghiệp), với những yếu tổ 
giống như 4 loại kế trước, nhưng khi hành động 4 loại sau nầy 
không có cảm giác “hoan hỷ” (somanassa), mà là cẩm giác 
dưng dựng (upekkhà), do vô minh. 


-Chữ Pàli “Upekkhà” ngoài cái nghĩa là “dửng dưng”, còn có 
p 
các nghĩa khác là “£hớn nhiên” hay “buông xi”, “bình đăng” 


§&68. Với nhân sân (dosa) 


<>Một đối tượng cản trở chúng ta làm việc gì đó. Chúng ta 
ghét nó. Cảm giác ghét ấy khi tăng cường tối đa, thì một ý 
nghĩ thù nghịch sâu sắc sẽ phát sinh. -Tình trạng tâm thức như 
thế gọi là “cảm giác bực bội”, hay giận dữ (domanassa). (1W). 
*Rồi tiếp theo sự “bực bội” nếu có trợ duyên “kích fhích”, thì 
phát ra hành động tấn công để loại bỏ “đối tượng” (=chướng 
ngại). “Sự bực bội phối hợp với kích thích” ấy, Vi diệu pháp 
gọi là “giận hờn” hay “nổi nóng” (patigha). 
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*Gọi là tạo nghiệp “không trợ duyên” hay “vô trợ 
(asaikhàrika), khi “âm thức nổi nóng” phát ra hành động, một 
cách tức khắc, chẳng chẩn chừ, và “không cần khuyến 
khích”. -Và ngược lại gọi là tạo nghiệp “có frợ duyên” hay 
“hữu trợ” (sasankharika) khi “tâm thức fuy nổi nóng” nhưng 
phát ra hành động, một cách đo dự, hoặc chờ “nhận sự tán 
frợ” rồi mới làm. 

<>Như thế, chúng ta có 2 “mẫu tâm kết hợp với nhân sân” 
phát ra hành động là : 


-Với cảm giác nổi nóng, tâm người cô nhân sân (dosa hetu), 
tự động phát ra hành vi £h nghịch, một cách không do dự, 
đối phó tức khắc. (Vô trợ !). (Loại l). 


-Với cảm giác nổi nóng, tâm người cô nhân sân (dosa hetu), 
phát ra hành động thù nghịch, một cách đø đự, chờ tán trợ từ 
bên ngài. (Hữu trợ !). (Loại 2). 


<Ngha là không bao giờ với cảm giác “hoan hỷ” 
(somanassa), hay “đứng đưng” (upekkhả), trong suốt thời gian 
tâm thức (có nhân sân), bị giao động bởi “sự bực bội, hờn 
giận” (patigha). Và cũng không thể có tình trạng “thấy 


z 
.ˆ 99 


đúng=chánh kiên 
(micchà ditthi) trong trường hợp này. 


(sammà ditthi) hay “thấy sai=fv kiến” 


<>Riêng một “#øgười hành quyết tội phạm”, ra tay không phải 
vì “có thù oán” với tội nhân, mà chỉ vì nhận lệnh của cấp trên. 
Hắn phải “tạo ra” một thứ kích thích để nổi nóng trong chính 
mình, đề có thê “đủ bực bội” mà buông đao xuống cô tội nhân. 
*Trường hợp nầy cũng gọi là #uw frợ (sasankhàrika), mẫu 


4I 


tâm sân (dosa citta) của người làm nghề “chém đầu tội nhân” 
phát ra hành động, thuộc /oại £hứ 2. 
(IY) Domanassa sahagafdm pafigha sampayuttam 

asankhàrikamekamm sasankhàrikamekdam` tỉ. 

Tràm dve pi pafighaciftàni nàmd. 

§9. Với nhân sỉ, tối tăm, thất vọng (moha hetu). 

<>$I MÊ hay tôi tăm, không phân biệt, thất vọng (moha) là 
“động cơ chính”, trong tất cả tâm thức bất thiện” (akusala 
citta). -Nếu không có si mê (MOHA), thì nhân tham (lobha 
hetu) và nhân sân (dosa hetu) không thể phát sinh. “SI MÊ” 
vốn là “cái nhân nguyên thủy” đưa “tâm thức” đến “tình 
trạng thường xuyên lẫn lộn”. Cho nên “nhân sỉ” (moha hetu) 
còn gọi là CN Sĩ (momủha). 
*Với «căn si›, tâm thức chẳng bao giờ có thể hiểu vấn đề một 
cách chính xác được. Tâm thức (citta) luôn luôn nằm trong 
tình trạng chăng biết, bế tắc, và phải mghỉ ngờ (vicikiccà 
sampayutta). 
*Căn sỉ (momùha) cũng không bao giờ cho phép tâm thức 
(citta) được tập trung trên một đối tượng nào cả. Khả năng 





của tâm thức thường xuyên bị phân tán. Nếu sự phân tán tâm 
thức của một người, quá mạnh và thường xuyên, thì gọi là 
«phóng tâm hay «trạo cử» (uddhacca sampayutta), bất an. 

*Với tình trạng nầy, tâm thức (citta) không bao giờ có cảm 
giác «hoan hỷ» (somanassa) được. Chắng hoan hỷ tức là «bức 
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xúc, ưu phiên» (domanassa). «ð/êu lộ cảm giác phàm tục» của 
nó là «sự dứng dứnø» (upekkhà sahagata). 


<>Sau đây là 2 «ấu tâm bắt thiện» (citta) câu kết với «nhân 
sb› (moha hetu) : 


-Một tâm nằm trong tình trạng “s¿ mê”, dửng dưng (upekkhà) 
trước đối tượng, và phát ra hành vi «w#ghỉ ngờ» (vicikicchả), 
hoang mang. (Loại l) 

-Một tâm năm trong tình trạng «si mê», đửng dưng (upekkhà), 


và phát ra hành vi «bất an, phóng dật, hay trạo cửa 
(uddhacca). (Loại 2). (W)a. 





<>Nghi ngờ hay hoang mang (vicikicchà), bất an hay phóng 
đật (uddhacca) vẫn tự nó phát sinh trong tâm ta, vì căn nhân 
“VÔ MINH” (moha). -Chúng chẳng gây ra tình trạng “# động 
làm” (vô trợ) hay “không tự động làm” (hữu trợ) trong khi 
tạo nghiệp. -Vì sao ? -Vì “sự hiểu biết" (ít hay nhiều), vốn 
“đối nghịch” với “căn gốc sỉ mê” (moha), ví như gốc của 
bóng tối là không có ảnh sáng. (W)b. 
*Do đó, vấn đề “ động làm” (vô trợ) (asankhàrika), hay 
“chân chờ trước khi làm” (hữu trợ) (sasaikhàrika) không 
được đặt ra trong «2 loại fâm si›. 
(V)a  Upekkhà sahagafam vicikicchà sampayuttd ckq1m, 
upekkhàsahagatatmu uddhacca sampayHffant ekaim tí. 
Tràm dve pỉ momuhaciftàni nàmd. 


(V)b Tccevam sabbathà pi dvàdasa qkusalaciffàni samaffàni. 
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<>Có ổ “mâu tâm thức” cầu kêt với nhân tham (lobha hetu), 
có 2 “mẫu tâm thức” câu kết với nhân sân (dosa hetu), à 2 
“mẫu tâm thức” câu kết với hân sỉ (moha hetu). 


*Tóm lại, có tất cả “12 mẫu tâm” bất thiện (akusala citta) 
trong mỗi phàm nhân. (Vï). 


(VI) Atthadhà lobharmulàmi, dosamnlàmi ca dvidhà, 
mohamnlàni ca dve 1f¡ dvàdasa akusalà SI)HHM. 
H 
TÂM VÔ NHÂN 
(Ahetuka citta) 


<>Có một “loại tâm thức” (citta) gọi là “rất yếu ”, năm trong 
“thân tâm” con người. Nó yếu đến độ người ta không thể biết 
được và tạm đặt tên nó là “tâm bầm sinh”. -Loại “tâm thức” ấy 
không thê bị bám rễ bởi 3 nhân (ham sân sỉ) trong kiếp hiện 


^ 


tại. -Vi diệu pháp gọi nó là “Øđm vô nhân” (ahetuka citta). 


<> “Tâm vô nhân” (ahetuka citta), gồm 2 thứ, là “âm duy tác” 
(kiriyà) và “fâm qwđ” (vipàka). (VHIỊ). 


§I0. Tâm quả (vipàka cita) 


*Khi thân tâm bị nghiệp làm người “kích thích”, thì một cảm 
giác tự động phát sinh bên trong : 


-Nếu cảm giác /huộc về thấy, thì đó là vận hành của “nhãn 
thức” (cakkhu viññàna) hay “thấy qua con mắt”. (1) 
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-Nếu cảm giác ấy /huộc về nghe, thì đó là vận hành của “nhĩ 
thức” (sota viññàna), hay nghe thấy qua /ỗ fai. (2) 
-Nếu cảm giác ấy (huộc về ngửi, thì đó là vận hành của “£ÿ 
thức” (ghàna viññàna) hay ngửi thấy qua lỗ mi. (3) 
-Nếu cảm giác ấy /huộc về nếm, thì đó là vận hành của “?hiệt 
thức” (jivhà viññàna), hay nếm thấy qua cái lưỡi. (4) 


-Nếu cảm giác ấy /huộc về xúc, thì đó là vận hành của “hân 
thức” (kàya viãññàna), hay cảm thấy qua làn đa. (5) 


-Tiếp theo cảm giác tự đông ãy, tâm thức của chúng ta nhận 
vào một “đối tượng thực tạ?” từ bên ngoài. Tên gọi của “fâm” 
ây là “tiếp thụ” (sampaticchana citta). (6) 


-Sau đó, tâm thức bắt đầu “biết”, dựa trên kinh nghiệm. Đó là 
vận hành của “/đm suy đạf” (santìrana cItta). (7) 


, r2 


<>Tất cả 7 vận hành nầy của “mắt”, của “fai”, của “mũi”, 
của “lưỡi”, của “thân”, của “tiếp thu”, và của “suy đạt” đều 
xảy ra một cách “?# động” (=vô thức). Chúng được gọi là 
phản ứng tự nhiên của 7 ẩm quả (satta vipàka citta), phát sinh 
như “bẩm sinh” (Vipàka), của những nghiệp fố (kuasala) hay 
xấu (akusala) từ các kiếp trước. 


<>Hai cảm giác “høan hỷ” (somanassa) và “ww phiền” hay 
bực bội (domanassa) không thê phát sinh cho những “mẫu tâm 


thức bâm sinh” nây, vì chúng thuộc về “yô £hức”. Chúng “quá 
yếu”, không đủ sức tạo cảm giác. Trong câp độ đó, chúng chỉ 


biểu lộ nôi bằng “sự đửng dưng” (upekkhà). 
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*Tuy nhiên, sự xức chạm (ở trên thân) thì mạnh hơn. Nghĩa 
là, cảm xúc ở làn da, không thê là “ghản nhiên” hay “dửng 
dưng” được. Khi có sự tiếp xúc ở làn da, thì cảm giác của 
“tâm quả” phải là để chjw (sukha) hay khó chịu (dukkha). 


*Từ đó, có 2 loại tâm quả (vipàka cttta), là l/“cô đọng của 
kiếp trước làm ác” (akusala vipàka citta), và 2/“cô đọng của 
kiếp trước làm thiện” (kusala vipàka citta), luôn luôn biểu lộ 
một cách đặc biệt qua xúc giác làn da, hay thân thức. 





A-Tâm quả cô đọng của kiếp trước hành động bất thiện 
(akusala vipàka). Có 7 : 


L/ Nhãn thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng thấy” 





2/ Nhĩ thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nghe” 


3/ Tỷ thức đi đối với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng ngửi” 





4! Thiệt thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nếm ” 





5/ Thân thức, không ở với vô tư bẩm sinh, có “sự khó chỉu”. 


6/ Tiếp thu thức, đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dựng nhận” 








7! Suy đạt thức, đi đôi vô tư bẩm sinh, dửng dưng phản chiếu. 
B-Tâm quả cô đọng của kiếp trước hành động thiện 
(kusala vipàka). Có ổ : 


L/ Nhãn thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng thấy” 





2/ Nhĩ thức, đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nghe” 


3/ Tỷ thức, đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng ngửi” 


46 


4! Thiệt thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nếm ” 





5/Thân thức, không đi với võ t bám sinh, có “sự đê chỉ”. 


6/ Tiếp thu thức đi đôi vô tư bẩm sinh, “dửng dựng nhận”. 





7! Suy đạt thức đi đôi vô tư bẩm sinh, dửng dưng phản chiếu. 


8/ Suy đạt thức đi đôi với thuận duyên hồi tưởng, hoan hỷ 
phản chiếu. (Khi “đôi tượng phản chiếu” đã từng hài lòng 
trong quá khứ). (VIH) 


(VI Upekkhàsahagatmin cakkhUvVinHanam, tathà sofaviiNànam, 


ghàna viññànam, jithàvihñànam, duukkhasahagatam 
kàyaviññànam, upekkhàsahagafam sampaficchandacittam, 


upekkhàsahagaftan. sanfiranacifam ceft, tàn saffd pỉ akusala 
vipàkacittàni nàmA. 


(VIH) Upekkhàsahagatatmn cakkhUvinñdnaim, tathà softavilNànadam, 
ghàna viñnànam, jiyhàviinànam, sukhasahagatatn kàyaviññàndmụu, 





upekkhàsahagaftan sampdficchandacitdin, somanassa sahqagdfd1m 
sanfiranacitttn, upDekkhà sahagdfdfanI sanfÌraHaciffdit cefl, tràn 
qftha pỉ kusala vipàkdhetukacittàni nàmd. 





§I1.Tâm duy tác (kirua cữta) 
<>Mẫu tâm thức không trô quả về sau : Trình bảy theo a,b,c. 


a/“Tâm hướng ngũ môn ” (pañca dvàtavaj]ana). -Hay “tâm vô 
tư quay qua ấn tượng” ở 5 giác quan. 
“b/Tâm hướng ý môn” (manodvàravajjana). -Hay tâm vô tư 
quay lại ấn tượng ở tiềm thức (còn gọi là giác quan thứ 6). 
*Hai tâm này thuộc loại “## động”, khi có sự “kích thích” từ 
bên ngoài hay bên trong. 
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c/“Tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), hay “tâm thức” làm ra 
nụ cười của Phát và chư thánh A-la-hản. 


^ 


*Đây cũng là một “mẫu tâm vô nhân” (ahetukacitta), gọi là 
“đwy tác” (kiriya), vì “hành động cười” ấy sẽ không trổ quả. 


^ 


<>Kê khai 3 “ấu tâm thức vô nhân” (ahetukacitta), không 
bao giờ trổ quả về sau : 

l/ “Tâm hướng ngũ môn” (pañca dvàtavaljana). -Hay “tâm 
quay qua ẫn tượng” ở 5 giác quan, và phát ra hành vi một cách 
vô tư bẩm sinh, đửng dưng hướng ngũ môn (upekkhà). 





2/“Tâm hướng ý môn” (manodvàravajjana). -Hay tâm tự 
động quay lại ấn tượng ở giác quan thứ 6 =tiềm thức. Vô cảm 
giác hướng ý môn (upekkhà). 
3//“Tiễu sinh tâm ” (hasituppàdacitta), hay “tâm thức ” làm ra 
nụ cười của Phật và chư thánh A-la-hán. “Tiếu sinh tâm của 
Phật Thánh, vốn vô nhân” (ahetukacitta), là loại “đwy fác” 
(kiriya), sẽ không có hiệu lực. “Nụ cười” ấy sẽ không trổ quả 
nhưng đi chung với cảm giác hoan hỷ (somanassa). (IX)a. 

Sưu tầm thêm của dịch giả : 
<>Theo nguồn kinh Sanskrit, không gồm trong sách này, thì 
có 6 loại cười, kể cả “tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), là : 
Nụ cười chỉ hiện thoáng trên môi, không thấy răng. 
ILNu cười hiện ra rõ rệt trên môi, và thoáng trông thấy răng. 
HNu cười phát ra vài tiếng trong trẻo. 


IVNu cười có tiêng, miệng há nhỏ, rung chuyên đâu và vai. 
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V/Nụ cười miệng há lớn, có tiêng vang, rung chuyên đầu và 
Va1, cộng với nước mắt. 

VINu cười hả miệng toang hoát, có tiêng rât to, rung chuyên 
đâu và vai, nước mặt chảy ra, đông thời ngã người về phía 
trước lẫn phía sau. 

* Hai loại nụ cười đâu, thuộc vê hạng người cao qúi. 

* Hai loại nụ cười tiêp theo, thuộc vê hạng người kém văn hóa. 
* Hai loại nụ cười sau cùng, thuộc vê hạng người thô tục. 
<>Riêng “nụ cười” của Đức Phật thì thuộc loại thứ II, thoảng 
thây răng, và tương truyền răng “từ răng phát tia sáng ra hai 
bên”. -Đây là lý do “?hj giả A-nan (Ananda) đi sau lưng mà 
vấn biết Phật cười, đã thính thoảng hỏi Ngài, vì sao cười”. 





Tóm lược. 


<>Có tất cả 18 “mẫu tâm thức” (citta) không bị NHÂN (hetu) 


lôi cuốn trong “hoạt động tự nhiên” hiện tại, gọi là ẩm vô 
nhân (ahetuka citta) (IX)b. 


*Trong đó gồm 7 tâm quả xấu do kiếp trước /ảm ác, 8 tâm quả 
tốt do kiếp trước làm thiện, và 3 tâm duy tác, không trô quả về 


sau. -Nghĩa là 18 “mẫu tâm quđ” nầy trong hiện tại, chăng có 
NHÂN thúc đầy. -Chúng hoạt động một cách tự nhiên. 


(IXa) Upekkhàsahagafatn pañcadvàràvajjanacittaim, tathà 
manodvàràvaJjanaciffan, somanassasahagafam 
hasituppàdaciftam ceti, tàn! tìni pỉ qhetwkakiriyacitàni nàmd. 


(IXb) lIccevam sabbathà pỉ qfthàrasa qhetukqacifàm samaffàni. 
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Saffa qkusala-vipàkdml puññapàkdml atthadhà. 
Kiriydcitàmi tìm tỉ atthàrasa aqhetukà. 
IH 
612. Tâm tịnh hảo hay TÂM TÔT 
(Sobhana citta =Tâm lành) 


<>Ba mươi “mẫu tâm thức” nói trên, thuộc loại không tiễn 
hóa, gồm 12 tâm thức bất thiện (akusala) sẽ sư đọa, và 18 tâm 
vô nhân (ahetuka) thuộc loại “ng chừng”, chăng động lực. 


*Nhưng những “mẫu tâm” sắp nói sau đây, là những tâm tốt 
(sobhana citta). Chúng ZØ (hay tiến hóa) trong mọi khía cạnh, 
“thiện”, “quả” và “duy tác” như của hành động Thánh nhân. 





*Chúng là những “„ấu tâm thức” không năm trong những tâm 
bắt thiện (akusala), và những tâm vô nhân (ahetuka). (X) 
(ÄX)_ Pàpàhetukàmuttàni sobhandnÌ pỉ vHccdre. 


Ekùnasaftthì citàni qhefukavufti pi và. 


<>Như vậy, có tất cả 59 tâm tốt theo một cách tính, và 91 tâm 
tốt theo một cách tính khác. Chúng được chia làm 3 loại, 
a/thiện (kusala), bígud (vipàka), và c(đuy tác (Kkiriyà). 
(a) 
§13. Tám thiện (Kusala cữta) 
<>Giúp đỡ người nghèo khó hay thiếu thốn, dựng nơi cư trú 
cho những kẻ đói rách, cứu giúp các sinh vật đang bị đe dọa 
tiêu diệt, phụng dưỡng cha mẹ hay các bậc già nua, lễ bái chư 
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Phật, và nghe những pháp lành. Đó là các hành động tạo 
phước (punna), gọi là THIỆN (kusala). Những hành động này, 
bắt nguồn chính yếu từ 2 nhân thiện (dvi kusala hetu), là vô 
tham (alobha) hay vì người khác, và vô sân (adosa) hay có 
chủ ÿ tốt. Bởi vì những kẻ tham lam và nóng giận thì không 
thể nào làm được. 


<SVô sỉ (amoha) hay sáng suốt, đĩ nhiên rất cần thiết. Nói 
chung một người thực hiện những điều lành vừa kế trên, đều 
là những bậc hiểu biết. Họ làm như thế để trở thành đạo đức 
và thanh tịnh, cho đời nầy và cho đời sau. Khi một người 
“thiện nam” (upàsaka) trong Phật giao đi chùa và dâng hoa 
cúng Phật, hay họ dâng thực phẩm đến các vị tỳ-khưu 
(bhikkhu), hoặc nghe pháp và giữ § giới, tức là người ấy đang 
tạo một công đức, để đời sống của họ sẽ được tốt hơn trong 
kiếp sau. Tâm thức (citta) của “người thiện nam” ấy trong 
trường hợp này là “có sự hiểu biết”, hay hợp #í, sáng suốt 
(Ñàna sampayutta) = chánh kiến (sammảditthi). 


<>Mặt khác, cũng có nhiều trường hợp chúng ta /àmm việc tốt 
một cách “bộc phát” tại chỗ, không ngờ trước, -tức là đã chẳng 
năm vững vấn đề, không hiểu biết. Ví như ta chợt thấy một 
người (ta ghét) sắp chết đuối giữa dòng sông, ta lập tức dẹp 
thù hận, nhảy xuống cứu vớt nạn nhân, hay thấy một kẻ ăn 
mày rách rưới, ta tự động và thản nhiên đưa cho người ấy một 
đồng tiền. -Những hành vi “bộc phát” như vậy, không đi kèm 
với frỉ kiến, không ngờ trước, nhưng nó vẫn là “føo nghiệp 
lành và trổ quả”. Chúng là...như đã nói, việc làm “máy móc” 
do hoàn cảnh. -Loại hành động như thế gọi là “Jy frí”, không 
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hợp tác với trì kiến (Ñàna vippayutta). 
5 


<>Một thí dụ khác về “mẫu tâm thức” phát “hành vi ly trí” 
(Ñàna vippayutta). Một người có thể chẳng biết rằng một số 
hành động nảo đó là £iên (kusala) hay đạo đức, mà vẫn làm. 
Khi hành động họ vốn không hiểu biết gì cả, nhưng họ vẫn tự 
động “nhái theo” phong tục, hoặc giả họ thấy nhiều người 
khác làm, rồi bắt chước (tập quán). 


<>Vi như một tỳ khưu đến nhà một cư sĩ. Ông được cả hai cha 
con gia chủ chào kính. Ở đây, tâm thức của người cha có sự 
hiểu biết, tức là “hợp trí” (NÑàna sampayutta), cố ý hành động 
để xứng đáng là một Phật tử. Nhưng đứa con “chào kính” nhà 
tu hành, chỉ vì nó thấy cha nó làm sao thì nó làm vậy. Và dù 
không hiểu biết, nó vẫn có phước. -Nghĩa là về sau nó cũng 
nhận kết quả tốt (kusala vipàka). Tâm thức phát ra hành động 
của nó là “jy £rf” (Ñàna vippayutta). 

<>Nếu một hành động được làm, một cách “hợp £rf° (Ñàna 
sampayutta), tức là với sự hiểu biết, hay một cách “y trf” 
(Ñàna vippayutta), tức là không hiểu biết, thì duyên hệ đối với 





“mẫu tâm thức” (citta), phát ra hành vi ấy có 2 thứ, là “vô frợ” 
(asañkhàrika), tự động hay mạnh dạn làm, và “hữuw frợ” 
(sasankhàrika), do dự, cần trợ duyên kích thích mới làm. 

Cảm giác trong khi hành động cũng có 2 loại, là fhọ hỷ 
(somanassa sahagata, vui vẻ) và fhọ xđ (upekkhà sahagata, 
thản nhiên, hay dửng dưng), như các tâm bất thiện có nhân 
tham vậy (lobha hetu). -Xem §7. 

<>S§ tâm dục giới có nhân nhân thiện 
(kàmàvacara kusala citta), là : 
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I-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động với cảm 
giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 
(Nàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chăng chờ ai 
nhắc bảo (asañkhàrika). 


2-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động với cảm 
giác hoạn hỷ (somanassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp frí 


(Ñàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc bảo 
(sasañkhàrika). 


3-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác hoạn hỷ (somanassa sahagata), không có sự hiểu biết, jy 
trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, chẳng chờ nhắc 
bảo (asañkhàrika). 


4-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác hoan hỷ (domanassa sahagata), không có sự hiểu biết, jp 
frí (Ñàna vippayutta), nhưng cá nhân do dự, cần người nhắc 
bảo (sasankhàrIka). 


S-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 
biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), thực hiện không do dự, 
chăng chờ nhắc bảo (asankhàrika). 


6-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tz” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 

biết, hợp trí (NÑàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc 

bảo (sasankhàrIka). 

T-Tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm giác 

“thản nhiên, hay vô t” (upekkhà sahagata), không có sự hiểu 
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biết, /p frí (Nàna vippayutta), thực hiện không do dự, chăng 
chờ người nhắc bảo (asañkhảrika). 


S-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), không có sự 
hiểu biết, ƒy frí (Ñàna vinpayutta), nhưng do dự, cần người 
nhắc bảo (sasankhảrika). (X]) 


(b) 
§14. Tâm quả thiện (kusala vipàka cữt4) 


<>Những hành động lành của một người frong đời trước, 
quyết định bản chất và tính tình của người ây trong đời sau. 


*Một người với bản tính nhân đạo, vì những hành động trong 
đời trước của họ, đã được “điều kiện hóa” bởi cái “âm thương 
người mạnh mể”, hay vô tham (alobha). Và một người khác 
với bản chất ích kỷ, bỡi vì những hành động của họ trong kiếp 
trước đã bị “điều kiện hóa” bởi cái tính “rất # vì kẻ khác”, hay 
thương người lấy lệ (dubbalàlobha). 

*Tương tự như thế, một người với bản chất từ bi, hằng thương 
mến chúng sanh, vì những hành động của họ trong kiếp trước, 
đã được “điều kiện hóa” bởi cái “tâm ôn hòa mạnh mế” hay vô 
sân (adosa). Và một người khác với bản chất đỄ nóng nảy, 
thích gây gỗ, vì những hảnh động của họ trong kiếp trước đã 
“bị điều kiện hóa” bởi fật thiểu ôn hòa, hay ít khi đè nén được 
sự nóng giận (dubblàdosa). 

*Cùng cách ấy, một người với bản chất thông mình, hiểu biết 
việc gì cũng nhanh nhẹn rõ ràng, vì những hành động của họ 
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trong kiếp trước, được “điều kiện hóa” bởi sự sáng suốt cao 
độ, hay vô sỉ (amoha). Và một người khác với bản chất đân 
độn, vì những hành động của họ trong kiếp trước, đã “bị điều 
kiện hóa” bởi cái /á/ mê muội, hay chắng chịu học hỏi chi cả 
(dubbalàmoha). 


Cân biêt răng - 


*Một cá nhân mà /ất cả hành động thường bị “điều kiện hóa” 
bởi các nhân xấu (akusala hetu), như 7H4M (lobha), SÂN 
(dosa), và Sĩ (moha) thì sau khi chết, hoàn toàn không thể tái 
sinh làm người. Cá nhân ấy chắc chắn sẽ sinh làm dã thú, hay 
làm các loại sinh vật thấp kém, với “tâm thức” (hay cái biết) 
chỉ thuộc về “bản năng” (pakatisiddha). 

-Và vì “bản năng” ấy quá yêu nên “tâm thức” để hiểu biết của 
thú vật rất ngăn ngủi, thuộc về loại “hồn nhiên hoang đã” hay 
“đứng dưng trước đối tượng” vì tính ngu đần (upekkhà 
sahagata santirana citta). Đó là lý do tại sao, năng khiếu phân 
biệt và trí nhớ của thú vật rất muội lược. -Nhưng trong số 
những thú vật gần loài người, cũng có nhiều trình độ phát triển 
bô óc khác nhau, tùy theo các hiệu lực mạnh hay yếu, của 3 
nhân xấu fharm sân sỉ trong kiếp trước. 


*Một “ấu tâm hữu nhân thiện” (sahetuka kusala citta) được 
xác định, căn cứ trên &ế£ guả (vipàka) về sau của nó. Do đó, 
số fẩm quả (vipàka citta), được kết thành do tâm tạo nghiệp 
kiếp trước, cũng tương đương với số fâm thiện (kusala citta). 


<>FVÌ vậy, có 8 “mâu tâm quả dục giới hữu nhân ” là : 
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1-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động 
với cảm giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, ợp 
frí (NÑàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chăng chờ 
nhắc bảo (asañkhàrika). 


2-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động 
với cảm giác hoạn hỷ (somanassa sahagata), có sự hiểu biết, 
hợp trí (Nàna vippayutta), nhưng do dự, cần người nhắc bảo 
(sasañkhàrika). 

3-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 
động, với cảm giác hoan h (somanassa sahagata), không có 
sự hiểu biết, ƒy #í (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, 
chăng chờ nhắc bảo (asañkhàrika). 


4-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 
động, với cảm giác hoan hỷ (domanassa sahagata), không có 
sự hiểu biết, ƒp frí (Ñàna vippayutta), nhưng do dự, cần người 
nhắc bảo (sasañkhàrika). 


S-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 
động, với cảm giác “fhđn nhiên, hay vô fz” (upekkhà 
sahagata), có sự hiểu biết, hợp frí (NÑàna sampayutta), £hực 
hiện không do dự, chăng chờ nhắc bảo (asañkhàrika). 


6-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 

động, với cảm giác “fhản nhiên, hay vô íz” (upekkhà 

sahagata), có sự hiểu biết, hợp #rí (Ñàna sampayutta), nhưng 

do dự, cần người nhắc bảo (sasañkhàrika). 

T-Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động, 

với cảm giác “fhản nhiên, hay vô fz” (upekkhà sahagata), 
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không có sự hiểu biết, jp #rí (Ñàna vippayutta), thực hiện 
không do dự, chăng chờ người nhắc bảo (asaikhảrika). 





S-Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động, 
với cảm giác “thản nhiên, hay vô fz” (upekkhà sahagata), 
không có sự hiểu biết, #y í (Nàna vippayutta), nhưng do dự, 
cần người nhắc bảo (sasañkhàrika). (X1) 

(X]) Somanassa sahagafdmn ñànasampayHffmn qsankhàrikamekam 
sasankhàrikamekam. sSomanassad sahagafttn NànaviDpayHffam 
qasankhàrikameckamn sasankharikamekam. Upekkhà sahagatam 
ñànasampayHttam gsackhàrikamekam sasankhàrikamekam. 
Upckkhà  sahagatmn ñànaviDpayutftttn “qsankhàrikamekam 


sasackhàrikamekamw tỉ tàn dítha pỉ kàmavacarad kusala cñfàn 
Hàm. 


(XI) Somanassa sahagafdntũl ñànasampayutfttmn dsankhdrikameka1m 
sasankhàrikamekam. sSomanassad sahagafttnt NànaviDpayHffam 
qasankhàrikamekamn  sasankhàrikamekam.  Upekkhàsahagatam 
ñànasampayuffam qsankhàrikamekam sasankhàrikamekam. 
Upekkhàsahagdatam ñànaViDpayutfam gsankhàrikamekam 
sasankhàrikamekaim tỉ Imàni aftha pỉ sahefuka kàmàvacara vipàka 
cữtàni nàma. 


(c) 
§IS. Tâm duy tác (Kirà cử). 
(Loại tâm không trỗ quả) 


<>Một thánh nhân 4-/a-hán (Arahatta) hay Phát, lúc nào cũng 
hành động fhiện (kusala), nhưng các Ngài không nhận quả 
(vipàka), bởi vì các Ngài đã giải thoát khỏi toàn thê mắc dính, 
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như tham ái (tanhà), hay phiền não (do vui buồn). -Hành động 
của Thánh nhân A-la-hán hay Phật, gọi là “đwy £ác” (kiriya). 


*Do đó, số lượng “ấu tâm duy tác” kiriya citta), làm phát 
sanh hành động lành của chư Thánh nhân, cũng giống như số 


lượng “mẫu tâm thiện” (kusala citta) nói trên, cả về cẩm giác 
và fri thức, tức là cũng có 8 thứ, như sau : 


I1-Một tâm duy tác (ktriya citta) phát sinh hành động với cảm 
giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 
(Ñàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chăng chờ nhắc 
bảo (asañkhàrika). 


2-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động với cảm 
giác hoan hỷ (somanassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 
(Ñàna sampayutta), nhưng hơi do dự, cần người nhắc bảo 
(sasañkhàrika). 


3-Một tâm duy tác (kinya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác hoạn hỷ (somanassa sahagata), không có sự hiểu biết, jp 
trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, chăng chờ nhắc 
bảo (asañkhàrika). 


4-Một tâm duy tác (kttya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác hoạn hỷ (domanassa sahagata), không có sự hiểu biết, jp 
frí (Nàna vippayutta), nhưng hơi do dự, cần người nhắc bảo 
(sasañkhàrika). 


S-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 
biết, hợp _ trí (Ñàna sampayutta), fhực hiện không do dự, 
chăng chờ nhắc bảo (asañkhàrika). 
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6-Một tâm duy tác (kinya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô t” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 
biết, hợp trí (NÑàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc 
bảo (sasankhàrIka). 


7-Một tâm duy tác (kinya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô fz” (upekkhà sahagata), không có sự 
hiểu biết, jp frí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, 
chăng chờ người nhắc bảo (asañkhàrika). 





S-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 
giác “thản nhiên, hay vô f” (upekkhà sahagata), không có sự 
hiểu biết, ƒp rí (Nàna vinpayutta), nhưng do dự, cần người 
nhắc bảo (sasaikhảrika). (X14) 


616. Tổng cộng tâm dục giới tịnh hảo (Sobhama) : 


<>Có tắt cả 24 tâm tịnh hảo (Sobhana citta), hay 24 “mẫu tâm 
dục giới hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusala cItta), 
chia ra 3 nhóm, gồm 8 tâm thiện (kusala citta), 8 tâm quả thiện 
(kusala vipàka cItta), và 8 tâm duy tác thiện (kiriya cifta), như 
“phương trình cộng” sau đây : 


Kusala 8 + Vipàka 8 + kiriya 8 = 24 sobhana cữtàn 
Sobhana citta = Kàmavacara saheftuka kusala của. (XIHIb) 


*Như thế, “24 mẫu tâm tịnh hảo” (Sobhana citta) hay “24 tâm 
dục giới hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusala cItta), 





cũng được phân loại, tùy theo cẩm giác hoan hỷ (somanassa 
sahagata), hay cảm giác thản nhiên, buông xả (upekkhà 
sahagata), và khi phát ra hành vi với sự vô frợ (asankhàrika), 


hay với sự hữu trợ (sasankhàrtka). (XIHc). 
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(XIHa) S0mwanassa sahagdtam ñànasampayuttaim 
qasankhàrikamekatn sasankhàrikamekam. Somanassad sahagaftam 
ñànaViDpayUHfftam gsankhàrikamekam sasankhàrikamekaim. 
Upekkhàsahagdatam ñànasampayuffam gsankhàrikamekam 
sasankhàrikamekam. Upekkhasahagaftmn Hàng ViDpayHffaim 
gsankhàrikamekam sasankhàrikamekam tỉ tràn. dftha Dpỉ 
sahetukqakàmawacarakiriàcittàni nàmd. 


(XHIh) lccevam sabbathà pỉ catuvìsafiL sahefIkakàmdvacara 
kusalavipàkakiriyà citàni samaffàni. 


(XHIc) Vedanà Hànasankhàrabbhcdena cafuvisafi sahetwka 
kàmàwacara puññavipàkakiriya matà. 


§17. Tạm dục giới (Kàmaàvacara cña). 


<>Có tât cả 54 “mâu tâm thức” thuộc “cối dục” (kàmàvacara 
ciItta), cảnh giới của âm luôn luôn vong động, không bao giờ 
được yên ôn. Tông kêt băng con sô như sau : 


Tâm quả 23 => Vô nhân 15 + Hữu nhân 8 = 23 
Thiện và bất thiện 20 => Thiện § + Bắt thiện 12 = 20 
Duy tác 11 => Vô nhân 3 + Hữu nhân 8 = II 
Số tổng cộng => 23 + 20 + L1 = 54. (XIIHJ) 


(XIIId) Kaàme tevisa pàkàni puRñàpuRñani vìsafIL. Ekàdasa 
kiriyà cefi catqupannàsa sabbathà. 


Phân tập II 
Tâm ĐẠI HẠNH =Mahagsata cItta. 


(Mẫu tâm an ôn và hướng thượng). 
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§18. Dẫn nhập 


<>Tinh thần phảm nhân thì luôn luôn vọng động. Nó nằm hẳn 
trong vùng ảnh hưởng khác nhau, hay trong khói mù của 
những thèm muốn đa dạng. Mỗi người đều cảm thấy khó khăn 
trong việc theo dõi tâm mình, khi nó chạy hết chỗ này đến chỗ 
kia. Nhưng dù cô gắng cú ý đến đâu, người ta cũng không thể 


a3) 


giữ tâm thường trực trên “bình diện tỉnh thức”, vì nó tính vị 


biến mắt rồi quay về, mà người ta không biết. 

<>Chỉ sau khi đã luyện tập thành công cách “định fâm”, một 
thời gian dài, làm cho “tâm thuần thục”, thì hành giả 
(yogavacara) mới có thể “quản lý” được nó, và tập trung nó 
vào một điểm nhất định. -Hảnh giả ấy sẽ đạt được những 
“tâng thiên” hay “trình độ an trú” khác nhau. -Nhờ đó, sự tỉnh 
thức trước một “đối tượng” (thiền pháp gọi đối tượng là “đề 








mục”=kasina) mới được thiết lập vững vàng. Từ ấy, hành giả 
sẽ có thê duy trì ẩm định như ý muốn. 


*Vị diệu pháp gọi “âm thuần thục an trú” đó, là “tâm đại 
hạnh” (Mahagsata cttta). Có 2 loại “tâm đại hạnh” là A/“tâm 
thiền an trú sắc giới” (rùpajhàna citta), và B/”tâm thiền an trú 





vô sắc giới” (Arùpajhàna citta). 
A 
Tâm THIÊN SÁC GIỚI 


(Rủpàvacara jhàng citt4). 
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-“Tâm thiền sắc gøiớ7” là tâm thuộc cõi dục, nhưng có sắc 
pháp làm đối tượng để an trú, hay đắc thiền hữu sắc. -Tức là 
tâm an trú trên một trong những đề mục cụ thể hay trừu tượng 
thuộc dục giới (kàmàvacara loka). -Ở đây ám chỉ 1 trong 40 đề 
mục thiền định. 


<>“Tâm thiền sắc giới” cũng có 3 loại, là a/thiện (kusala 
Jhàna), b/gwđ (vipàka jhàna), và c/đwy fác (kiriya Jhàna). -Chữ 
Pàlì “Jhàna” có thê dịch là “toàn tịnh”. 


<>Nhưng trước khi đi sâu vào các “trình độ thiền”, dịch giả 
xin mạn phép nói sơ về 2 danh từ “£iên hữu sắc” (rùpajhàna) 
và “thiền vô sắc” (arùpajhàna) một chút. -“Mạn phép”, vì 
phần nầy không có trong nguyên bản tiếng Anh của Ngài Có 
Giáo sư Viện trưởng J. Kashyap. 


*“Thiền hữu sắc” là thiền lẫy “vật chất" vi tế hay thô kệch 
làm đề mục, để định tâm (ekaggatà). 


*“Thiền vô sắc” là thiền lẫy “vô biên không gian” và “vô biên 
tâm thức”, cũng như lây “vô biên nguồn gốc”, và lẫy “vượt lên 
vô tưởng” làm “đối tượng” để “tâm an trú”. 

-Còn “đề mục tu thiên” (cụ thê có hình tròn : kasina), hay “đề 
mục tu thiền nói chung” kammatthàna) là “phương tiện” để 


tâm hướng đến trôi an trú vào đó. -“Phương tiện” ở đầy ám chỉ 
“dụng cụ” giúp hành giả “dán tâm” lên một điêm, không cho 
unE CỤ 6TIUP Š : › 


^..?? 


nó phóng đi các phía, chứ “phương tiện 


không phải là “vật” 
để mắc dính, hay vật đề “cầm tù” tâm thức. -Các chi tiết phần 


nây sẽ được đê cập sau. 


(a) 
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619. Tâm thiện an trú sắc giới thiền 
(kusalarùpaJ]hànacitta) 


<>Hành giả “đắc thiền” bằng cách tập trung vững vảng tâm 
trên 1 trong 26 đề mục (kammatthàna), chẳng hạng như “đất”, 
“nước”, “lửa”...v...v...(xem chương IX, mục §2). -“A-ty-đàm 
gọi đó là “sắc pháp có hình dạng” (tùpa kasina). Ấy là lý do 
có nhóm chữ “trợ duyên an trụ sắc pháp”, để có căn cứ đặt tên 
cho “sắc pháp thiền tâm” (rùpajhàna citta). 


*Nếu đắc /áng thiên thứ nhất, thì 5 “tâm sở” (cetasika) sau 
đây rất “nổi bật” trong hành giả, là l/tầm, hướng tâm hùng 
hậu đến đề mục (vitakka), 2/tứ, fỉnh thức hùng hậu tại đê mục 
(vicàra), 3/hỷ, đâm vui liên tục không bị chỉ phối (pìt), 4/lạc, 
thân và tâm đêu an ồn, không cảm thấy chướng ngại (sukha), 
và 5/nhất điểm, hay âm thức định ở “đề mục” (ekaggatà). 


*Nếu đắc tầng thiên thứ hai, thì tâm sở tầm “nhập một” với 
tâm sở Z#, nên chỉ còn 4 tâm sở nổi bật căn bản, là TỨ - HỶ - 
LẠC - ĐỊNH, với 4 trạng thái “tâm an” như trên. 

*Nếu đắc tầng thiên thứ ba, thì tẩm và tứ “nhập một” vào tâm 
sở lý, nên chỉ còn 3 tâm sở nổi bật căn bản, là HỶ - LẠC - 
ĐỊNH, cũng với 3 trạng thái “tâm an” vừa nói. 


*Nếu đắc /ầng thiên thứ tư, thì tằm, tứ, hỷ “nhập một vào tâm 
sở lạc, nên chỉ còn 2 ểâm sở nổi bật căn bản, là LẠC - ĐỊNH, 
với 2 trạng thái “tâm an lạc định” như trên. 


*Nếu đắc tầng thiên thứ năm, thì 4 tâm sở “hợp nhất”, và tâm 
sở LẠC, được thay thế bằng tâm sở XẢ (Upekkhà). “Thành 


63 


quả” ở tầng thiền thứ năm là ĐỊNH và XẢ, không vướng mắc. 
Đó là “thành công” cao nhất trong “thiền pháp hữu sắc”. 
<>Tóm tắc 5 đẳng thiên hữu sắc thiện, với các chỉ thiền là : 
1/Đệ nhất thiền : Tẩm (vitakka), Tứ (vicàra), Hỷÿ (pìt), Lạc 
(sukha), và Đựuh (ekaggatà). 

2/Đệ nhị thiền : Tứ (vicàra), Hÿ (pìti), Lạc (sukha), và Định 
(ekaggatà). 

3/Đệ tam thiền : Hỷ (pìti), Lạc (sukha), và Đựuh (ekaggatà). 
4/Đệ tứ thiền : Lạc (sukha), và Định (ekaggatà). 

5/Đệ ngũ thiền : Định (ekaggatả) và Xả (upekkhà). (XIV) 
<>Qua sự trình bảy các tầng thiền trên đây, chúng ta thấy các 
chi thiền đi trước, đo thuần thục, “đã tự loãng vào” các chỉ 
thiền đi sau. -Ví như mỗi lần đắc lên một tầng thiền cao hơn, 
thì một chi thiền bậc thấp “bị loại ra”. Kinh văn Pàlì gọi “tiến 
bộ ấy”, là “4nga samatikkarmana”, tạm dịch là “bỏ dần dần” 
các tâm sở thường tình. 


(XIW) Vitakkavicàrapiftisukhekaggatàsahitam 
pathqmaJ]hànakusalacittam. 
Vicàrapitisukhekaggatàsahitaimm dufiyaj)hànakusalacittam. 
Pìtisukhekaggatàsahitam tafiydj?hànakusalaciftam. 
Sukhekaggatàsahitatmn catufthqj]hànakusalacitfaim. 
Upekkhekaggatàsahitain pañcamaqj]hànakusalacitfan cefi. 
Tràm pañca rủpàvacara kusalaj)hàngcifftàni nàmg. 
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(b) 
620. Tâm quả an trú hữu sắc thiền 
(Vipàkajjhànacitta). 


<>Ba nhân thiện (kusala hetu) là yô tham, hay thương người 
(alobha), gô sân, hay ôn hòa hảo tâm (adosa), và vô sỉ hay 
thanh tịnh, sáng suốt (amoha) thì rất mạnh trong những tâm 
thiền dục giới Øện (kàmàvacara kusala citta). -Nhờ hành 
thiền mà nó đã thuần thục, tâm thoát ra khỏi những khuynh 
hướng bắt thiện (akusala). “Hậu thân thiện” của nó là “tâm 
quả tốt” sẽ được biểu lộ trong tinh thần ở kiếp sau. 


*Vị vậy, có 5 fâm quả thiện thiền hữu sắc (rùpàvacara 
jhànakuasala vipàkacitta), tương ứng với 5 tâm thiện của đắc 
thiền nói trên, là : 

1/Tâm quả đệ nhất thiền với các chỉ : tẩm, tâm hướng về đề 
mục (vifakka), /ứ, tâm ở tại đề mục (vicàra), ÿ, tâm an vui 
trước đề mục (pìti), /øc, thân lẫn tâm an lạc (Sukha), và định, 
tâm nhất điểm với đề mục (ekaggatà). -Và các tâm quả thiền 
ấy, tiếp theo được trình bày một cách giản dị, như sau : 

2/Tâm quả đệ nhị thiền với các chỉ tứ - hỷ - lạc - định 

3⁄Tâm quả đệ tam thiền với các chỉ hỷ - lạc - định. 

4/Tâm quả đệ tứ thiền với các chỉ lạc - định. 

5⁄Tâm quả đệ ngũ thiền với các chỉ xả - định. (XE) 

(XYW) Vitakkavicàrapìtisukhekaggatàsahitam 


pathamaJ]hànavipàkacittam. 
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Vicàrapitisukhekagsatàsahtam dutipajjhànavipàkacittam. 
Pìtisukhekaggatàsahifam tafiyqjjhànavipàkacittam. 
Sukhekqaggatàsahitatm catutthaqjjhànavipàkacittam. 
Upekkhekagsgatàsahitain pañcarmaJjjhànavipàkacittam cefi. 
Tràm pañca pỉ rùpàvacaravipàkacittàni nàmA. 
(c) 
§21.Tâm duy tác hữu sắc thiền 
(kiriyà rùpqjjhànacitta) 
<>Một Thánh A-la-hán (Arahatta) cũng đắc những tầng thiền 
nầy nữa, nhưng chúng không trổ quả. -Đó là pháp hành đuy 


tác (kiriyà) trong các bậc có tâm siêu thế. 


, 


*Như vậy, vẫn có 5 “mẫu tâm thiên hữu sắc duy tác: 
(Rùpavacara kiriyà jhàna), tương ứng với 5 tâm thiện sắc giới 
thiền (kusalarùpajjhàna) : 


l/Iâm duy tác đệ nhất thiên, với các chỉ -tầm, tâm hướng 
vững vàng về đề mục (vitakka), -fứ, tâm vững vàng ở tại đề 
mục (vicàra), -Jÿ, tâm thức vui trước đề mục (pïti), -/øc, thân 
và tâm an lạc (sukha), và -định, tâm nhất điểm với đề mục 
(ekaggatà). -Rồi các tâm duy tác của những bậc thiền tiếp 
theo, cũng được trình bày một cách giản dỊ, như sau : 

2/Tâm duy tác đệ nhị thiên với các chì tứ - hỷ - lạc - định 
3/Tâm duy tác đệ tam thiên với các chì hỷ - lạc - định. 


4/Tâm duy tác đệ tứ thiên với các chỉ lạc - định. 
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5⁄Tâm duy tác đệ ngũ thiên với các chỉ xả - định (XEIa) 
§22. Tổng cộng các tâm hữu sắc thiên. 
(rủpàvacara jhàng cittq). 
<>Tất cả có 15 “mẫu tâm” thiền hữu sắc (rùpavacara jhàna 
citta), gồm 3 nhóm Øiện (kusala), quả (vipàka), và đuy tác 
(kiriyà). (XVT) 


*Nhóm THIỆN có 5 chỉ thiền. Nhóm QUẢ có 5 chỉ thiền, và 
nhóm DUY TÁC cũng có 5 chỉ thiền, tổng cộng là 15 “mẫu 
tâm” thiền hữu sắc. 
(XHIa) Vifakkavicàrapitisukhekaggatàsahiftam 
pathamaJjhànakiriyacittaimm 
Vicàrapitisukhekaggatàsahitain dutiyajjhànakiriyacittam. 
Pìtisukhekaggatàsahitaim tafiyajjhànakiracittam. 
Sukhekaggatàsahitamn catufthqj]hàngakiriyacittam. 
Upekkhekaggatàsahitain pañcamajjhànakiripacittain cefi. 
Tràm pañca pỉ rùpàvacarakiriyacitàni nàmd. 
(XVIh) Pañicadhà jhànabhedena rủpàvacaramànasa1m. 
Puññapàkakiriyàbhedà tam paRñcadasadhà bhave. 
B 
Tâm THIÊN VÔ SẮC. 


(rùpdvacara jhàng cữttq) 


G7 


“Tâm thiển vô sắc” cũng có 3 nhóm là a/THIỆN (kusala), 
b/QUẢÁ (vipàka), và c/DUY TÁC (kiriyà). 


(a) 
§23. Tâm thiện vô sắc thiên 
(arùpavacara kusala cửa). 


<>Hành giả (yogảvacara) muốn tiến lên thanh tịnh cao hơn, 
trong sự hành thiền, thì phải “hý xả”, thản nhiên, hay bình 
đẳng trước mọi thành công, không mắc dính với những gì đã 
đạt được, -tức là “buông bỏ” cái đề mục hữu sắc vốn giới hạn 
của vật chất. -Từ đó hành giả mới có thê đắc được từng nắc 
một, trong 4 bậc thiền vô sắc (arùpa jhàna) sau đây : 





1/Không vô biên xứ (ananta àkàsà), hay “không gian vô biên”. 
2/Thức vô biên xứ (ananta viññàna), hay “biết không gian vốn 
hằng vô biên”. 

3/Vô sở hữu xứ (àkiãcaññà), hay “biết chắng có nguồn gốc”. 


4(Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññà nàsaññà), hay đạt 
tới “fính vượt lên trên mọi phân biệt biên giớï” trong sự “tạo 
khái niệm” của thức uân, rằng tất cả vừa có thật vừa không có 
thật. -Ö đây 2 chữ “có thật? ám chỉ “TÂM” (citta), và 3 chữ 
“không có thật” ám chỉ “THỨC” (viññàna). Nghĩa là “tâm 
thức” vừa có khả năng thật vừa không có khả năng thật. Tức là 
nó “£hậf” khi loại trừ được tham sân s1, và nó “không thật” 
khi còn tham sân si, phiền não. 


Chú ý : 
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<>Bốn bậc thiền vô sắc nây, bắt đầu chỉ gồm 2 chi thiền, là 2 
tâm sở (cetasika) XẢ (=thản nhiên, buông bỏ, upekkhả) và 
NHẤT TÂM (Emột điểm, ekaggatà). “Chúng” tương đương 
với đệ ngũ thiền sắc giới (rùpapañcamajjhàna). Và “chúng” 
khác với thiền hữu sắc, ở chỗ chúng “không mắc dính với các 
chỉ thiên, để phải hợp nhất hay loại bỏ dân dân”. -Đề mục 
(kammatthàna) của £hiển vô sắc là “vượt lên đối tượng từng 
cái một” (àlambana samatikkamana). 


Bốn bậc thiền vô sắc thiện ấy là : 
(Arùpàvacara kusalaJjhànacitta) 

1/Môt tâm thiện vô sắc thiền “không vô biên xứ”. 

2/Một tâm thiện vô sắc thiền “f#e vô biên xứ”. 

3/Một tâm thiện vô sắc thiền “ô sở hữu xứ”. 

4/Một tâm thiện vô sắc thiền “phi trởng phi phi tưởng xứ”. 
(XVIHa) 

(XVIIa) Ìkàsànañcàyatana kusalacittam. Viññànañcayàtana 
kusalacittam. Àkiñcañifñàyatana kusalacitfam. 
Nevasaiñà nàsaññàyatana kusalacittdin cefi. 

Tàn caf(àri pỉ arùpàvacara kuasalacittàni nàmA. 
(b) 
§24. Tâm quả vô sắc thiền 


(rùpàvacara vipàkajJhànac1tfq). 
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<SCó 4 “âm quả” vô sặc thiển, tương ứng với “4 tâm thiện 
vô sắc thiên” nói trên, là : 


1/Một tâm quả vô sắc thiền không vô biên xứ (ananta àkàsà). 
2/Một tâm quả vô sắc thiền ức vô biên xứ (ananta viññàna). 
3/Một tâm quả vô sắc thiền Wô sở hữu xứ (àkiñcaññà). 

4/Một tâm quả vô sắc thiền phỉ frởng phi phi tưởng xứ 
(nevasaññà nàsaññà). (XWH0). 


*Đây là một loại fẩm quả thiền vô cùng vi diệu. Nó ám chỉ 
“tĩnh vô biên” trong sự “tạo khái niệm” (paññatfI) của thức 
uấn vừa thật vừa không thật. -Các chữ “thật” ở đây ám chỉ 
“TÂM” (citta), và “không thật” ám chỉ “THỨC” (viññàna). 
Nghĩa là “âm thức” vừa có thật vừa không có thật. Nó là 
“THẬT” khi đã loại trừ tham sân si, và “KHÔNG THẬT” khi 


còn tham sân si, phiên não phủ kín. 





(XVIIb) Ìkàsànañcàyatana vipàkacitfatm. Viññànañcàyatana 

vipàkacitta. Àkiñcaññàyatana vipàkacittam. 

Nevasaĩiià nàsaññdyatana vipàkacittam cefi. 

Truànỉ caffàri pỉ arùpàvacara vipàkaciftàni nàmg. 

(c) 
§25. Tâm vô sắc thiền duy tác 
(kiriyajjhàna arùpacita) 

<>Bậc A-la-hán (arahatta) đạt được loại f&m thiền vô sắc duy 
tác nây (arùpàvacara kiriyajjhàna citta), thì mọi hành động của 
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các Ngài sẽ không trổ quả tương lai. Những fâm thiền vô sắc 
duy tác ấy cũng có 4: 


1/Một tâm vô sắc thiền duy tác “không vô biến xứ” (ananta 
àkàsà kiriyacitta). 
2/Một tâm vô sắc thiền duy tác “ức vô biên xứ” (ananta 
viññàna kiriyacitta). 
3/Một tâm vô sắc thiền duy tác “sô sở hữu xứ” (àkiãcaññà). 
4/Một tâm vô sắc thiền duy tác “phi trởng phi phi trởng xứ” 
(nevasaññà nàsaññà kiriyacttta). (XWVHc). 
(XVIIc) Àkàsànañcàyatana kiriyàcitam. Viññànañcàyatana 

kiriyacittat. Àkiñcañfñiàyatana kiriyacittam. 

Nevasaiñià nàsaññàydtana kiriyacittdin cefi. 

Tàn caffàri pỉ arùpàvacara kiriyacifftàni nàmHd. 

620. Tổng kết tâm thiền vô sắc 
(Arùpajjhànacữfa) 


<=Như thế, có tất cả 12 tâm thiền vô sắc, gồm 3 loại 

1/THIỆN, 2/QUẢ, và 3/DUY TÁC. (XV11T4) 

(XVIId) Tccevam sabbathà pi dvàdasa arùpàvacara 
kusala-vipàka-kiriyà-ciftàni saimdffàm. 

<>Xét theo điển trình của thiền vô sắc (jhàna), thì có 4 “mẫu 

tâm” của 4 tầng thiền vô sắc (arùpa jhàna). Và 4 “mẫu tâm” đó 

cũng năm trong 3 nhóm là fhiện (kusala), guđ (vipàka), và đuy 

tác (kiriya). (XVHe) 
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(XVIIe) Àlambanappabhedena catuddhàruppamànasaim, 


puñiiiapàkakiriabhedà puna dvàdasadhà thita1m. 


Phân tập IV 
Tâm siêu thế (Lokuftaraciffa) 
(Mẫu tâm sẽ ra ngoài vòng sinh tử) 
§27. Dẫn nhập 


<>Một sinh linh với kiếp sống vậ chất (rùpa=hữu sắc, nhìn 
thấy) hay vô vật chất (arùpa=không hình dạng), dưới ảnh 
hưởng của vô minh (avijjà) có thể tự nghĩ rằng “đời sống ấy sẽ 
vĩnh viễn và hạnh phúc ”. Rồi sinh linh ấy tự phát sinh sự thèm 
muốn. -“Tâm thức (an trú hay không an trú), tích cực hướng 
đến mục tiêu” sẽ sinh ra “hậu quả”. -Và đó là động lực thúc 
đầy tâm thức, tái sinh sau khi chết. 


*Sinh linh ấy sẽ nằm trong sự cột trói của những xiềng xích 
(samyojana) sau đây : 1/Bị xác thân cẩm từ (sakkàyaditthi), 
2/Hoang mang, hoài nghỉ (vicikicchà), 3/Tà kiến, lẫn lộn, tin 
vào các nghỉ lễ cúng tế giải tội (sìlabbataparàmàso), 4/Vøng 
động trong cối dục (kàmaràga), 5/Sân hận, bức xúc 
(Patigha), ó/Thèm khát vật chất (rùparàga), 7/Thèm khát phỉ 
vật chất (arùparàga), S/Cao ngạo, ngã mạng (màna), 9/Phóng 
túng (uddhacca), 10/Vô minh (avijjà), tôi tăm, không biết. 


*Nhưng sinh linh nào có nguyện vọng giải trừ những xiềng 
xích ấy, phải định tâm và quán chiếu trên sự vô fhường 
(aniccà), trên sự chjw đựng khổ vui (dukkha), và trên vô ngã 
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(anattà). Đó là 3 tình trạng tất nhiên của mọi sự sống, để lấy 
giải thoát (niết-bàn=nibbàna) làm cứu cánh. 

*Nhờ định tâm quán chiếu như thế, mà hành giả 
(yogàvacara) tiêu diệt được 3 xiềng xích đầu tiên, để chứng 
đắc bậc thánh thứ nhất của phẩm siêu thế, là Tu-đà-hườn 
(Sotàpanno), tức là người đã nhập vào “dòng thánh hướng đến 
giải thoáf” (niễt-bàn). -Thánh Tw-đà-hườn chắc chắn sẽ trở 
thành 44-/a-hán (Ứng cúng) trong vòng 7 kiếp làm người nữa 
(hay thất lai). -Khi Thánh Tw-đà-hườn thành công trong việc 
làm yếu đi 2 xiêng xích tiếp theo, là vọng cối đục (kàmaràga) 
và sân hận (patigha), Ngài sẽ đạt đến tầng thánh thứ hai của 
tâm siêu thế, là Tw-đà-hàm (Sakadàgàmi), hay bậc Thánh chỉ 
tái sinh làm người một lần nữa (=nhất lai), rồi đạt tới cứu cánh 
giải thoát (Nibbảna). -Khi Thánh Tư-ấä-hàm (Sakadàgàm) 
cũng thành công trong việc phá hủy hoàn toàn 2 xiềng xích 
tiếp theo (thứ 4 và thứ 5) ấy, Ngài sẽ đạt tới tầng Thánh thứ ba 
của phẩm siêu thế, là 4-øa-hàm (Ànàgàmi), hay “bất lai” (tức 
chăng bao giờ tái sinh làm người nữa). -Nghĩa là Thánh A-na- 
hàm (bất lai) sẽ đắc giải thoát ngay trong kiếp này, hay trong 





một kiếp sau ở một cõi cao hơn, và nhập “niết-bàn” ở cõi đó, 
chứ không quay lại làm người. 

*Sau cùng, Thánh A-na-hảm (Anảgảmj) sẽ tận trừ nốt 5 xiềng 
xích còn lại, Ngài sẽ chứng quả A-la-hán (Arahatta), đạt Niết- 
bàn và không còn sinh tử luân hôi, sau khi nhắm mắt. 


<>“Sinh thức” ở giây phút chứng đắc những bậc Thánh này 


gọi là “/âm đạo” (Magga cttta). Và “sinh thức” ở giáy phút 
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đạt tới sự “thể hiện phẩm giải thoát cao hơn” (hay cuối cùng) 
gọi là “Ø@m quả” (Phala citta). 


*Tổng cộng có ổ “mẫu tâm siêu thế” (Lokuttaracitta), chia ra 
làm 2 loại (a) và (b) : 
(a) 
§28. Tâm siêu thế đạo 
(Lokuffaramaaggacifta). (XVHHIa) 

Đây là 4 “mẫu tâm siêu thế đạo”, (luôn luôn là thiện) : 
1/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu thất lai. (Tu 
đà hườn : Sotảpannactitta). 
2/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu nhất lai. (Tu 
đà hàm : Sakadàgàmicttta). 
3/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu bất lai. (A- 
na-hàm : Ànàgàmicitta). 
4/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO /hánh lưu giải thoát. (A- 
la-hán : Arahattacitta). 


(XVIHa) Sofàpdaftimagøacittdn. Sakadàgàmiimaggacitta. 
Anagaàmimagsoacittain. Árahaffttmagoaciffam cefi. Imàni caffàdri pỉ 
lokuftaracittàni nàm. 


(b) 
§29. Tâm siêu thế quả 
(Lokuttaraphalacitta). (XVLIIh) 


Đây là 4 “mâu tâm siêu thê quở` : 
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1/Một tâm thức thiện nhập vào QUÁ thánh lưu thất lai. (Tu 
đà hườn : Sotảpannacitta). 


2/Một tâm thức thiện nhập vào QUẢ thánh lưu nhất lai. (Tu 
đà hàm : Sakadàgàmicttta). 

3/Một tâm thức thiện nhập vào QUÁ thánh lưu bất lai. (A- 
na-hàm : Ànàgàmicitta). 

4/Một tâm thức thiện nhập vào QUÁ £hánh lưu giải thoát. (A- 
la-hán : Arahattacitta). 


(XVIHIH) Sofàpdftiphalaciftam. Sakadàgàmiphalacittam. 
Anagamiphalacittan. Arahaftaqphalaciffaimm cef màn cattàri Dpỉ 
lokuftaracittàni nàm. 


§30. Tổng kết các «mẫu tâm siêu thế» 
<>Có 8 «mẫu tâm siêu thế” (8 lokuttaracitta) (XVHIC). 
(XVIIIc)  Catumaggappabhedena catudhà kusalatm ftathà 


Pàkam tfassa phalatftà tỉ atthadhànHffardt maía1. 


Phân tập V 
Kê khai tất cả các “mẫu tâm” (citta). với con số. 
§31. Cách tính thứ nhất. 
Có 89 “mẫu tâm thức”, được chia ra : 
A - Bắt thiện - Thiện - Quả - Duy tác. 
B - Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới - Siêu thế. 


Cả (A) và (B) cộng lại thành 89 “mẫu tâm thức”. 
T5 


(A) 


<>Bắt thiện (akusala),-Thiện (kusala) 





-Quả (vipàka),-Duy tác (kiriyà). 
*12 tâm bất thiện : Với nhân tham có 8, với nhân sân có 2, 
với nhân s1 2. 
*2] tâm thiện : Dục giới có 8, Sắc giới có 5, Vô sắc giới có 4, 
Siêu thể có 4. 
*36 tâm quả : Vô nhân có 15, Dục giới hữu nhân có 8, Sắc 
giới có 5, Vô sắc giới có 4, Siêu thế có 4. 
*20 tâm duy tác : Vô nhân có 3, Dục giới hữu nhân có §, Sắc 
giới có 5, Vô sắc giới có 4. (XIX)a 
(XIX)a Dvàdasàkusalànevatm kusalànekavisdti. 

Chattinseva vipàkàmi kiriyacifàni vìsafi. 
(B) 
<Dục giới - Hữu sắc - Vô sắc - Siêu thế 
*Có 54 “mẫu tâm thức” dục giới : 
12 bắt thiện + 18 vô nhân + 8 thiện + 8 quả + 8 duy tác = 54. 
*Có 15 “mẫu tâm thức thiền hữu sắc” : 
Thiện 5 + Quả 5 + Duy tác 5 = 15. 
*Có 12 “mẫu tâm thức thiền vô sắc : 


Thiện 4 + Quả 4 + Duy tác 4= 12. 
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*Có § “mẫu tâm siêu thể : 
Đạo 4 + Quả 4 = 8. 
*Tổng số 89 = 54+ 15 + 12 + 8. 
§32. Cách tính thứ hai. 


<>§89 “âm thức” trên đây có thể tính theo một cách khác, thì 
thành ra 121 “mẫu tâm thức. (XIX)b 





- Vậy cách tính 89 “tâm thức” thành ra 121, như thế nảo ? 
<>Bằng cách “nhân 5 tầng thiền”, với § bậc Thánh từ Tu-đà- 
hườn đạo, lên đến Thánh A-la-hán quả. 

*Ƒ{ như đi vào lãnh vực hành thiên, chúng ta có thể nhân 


“mẫu tâm thức ” Tu đà hườn đạo (Sotàpatti magga) của bậc 
Thánh “Thất lai” (Sotàpanno), theo 5 tầng thiền, như sau : 





1-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ nhất thiền sắc giới 
(Sotàpattimagga pathamaJjhànacttta). 


2-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ nhị thiền sắc giới 
(Sotàpattimagøa dutiyaJjhànacttta). 


3-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ tam thiền sắc giới 
(Sotàpattimagøga tatiyajihànacitta). 


4-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ tứ thiền sắc giới 
(Sotàpattimagøa catutthaJj]hànacttta). 


5-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ ngũ thiền sắc giới 
(Sotàpattimagga pañcamaJjhànacttta). 


Tỉ 


*Theo đó, có 5 chi thiền “nhân với” 4 bậc Thánh, là 1/Tu-đả- 
hườn, 2/Tư-đà-hàm, 3/A-na-hàm, và 4/A-la-hán, chúng ta có 
bài toán 5 x 4 = 20 “tâm đạo câu hữu với thiên” (maggacitta). 
*Tương tự như thế, chúng ta cũng lấy 5 bậc thiền nhân với 4 
tâng Thánh đê có 20 “tâm quả” (phalacitta). 

Và tổng số 20 “âm đạo” cộng với 20 “tâm quả”, chúng ta có 

“tông số tâm đạo và quả” là 40 mâu tâm. -Sự trình bày sẽ trở 

thành như sau : (XIX)c 

Có 54 tâm dục giới, gồm : 
12 bất thiện+18 vô nhân+24 tịnh hảo. 
Có 15 tâm thiền hữu sắc, gồm 5 thiện+5 quả+5 duy tác. 
Có 12 tâm thiền vô sắc, gồm 4 thiện+4 quả+4 duy tác. 

Có 40 tâm siêu thế thiền, gồm 20 tâm đạo+20 tâm quả. 

*Xác nhận bài toán : 54 + 15 + 12 + 40 = 121 tâm. (XIX)d 
(XIX)c. Catupannasadhà kàime rùpe pannarasìraye 
Cittàni dvuàdasaruppe afthadhànuftare tathà 
Ekavisasatam vàtha vibhaqjanfi vicakkhanà. 

(XIX)d Katham ? Ekùnanavuffividhaim cữtdtt ekavìsasafain hofi. 
Vitakkavicàrapitisukhekagsatàsahitai, 
pathammaj]hànasoftàpdfftimaggøacittam. 
Vicàrapitisukhekaggàsahitam, 


dutfiyaj)hànasotàpaffimagsacitta. 
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Pìtisukhekaggatàsahitam, 

tafiyajjhànasotàpattimagoacitta. 

Sukhekqaggatàsahitam, 

catutthqj]hànasotàpdaftimagødacittam. 

Upekkhekagsatàsahitaim, 

pañcamaj]hànasofàpdaffmaggøacittam ceti. 

Tràm pañca pỉ sofàpdaffImdggaciffànl nàmg. 

Tathà sakadàgàminagøa qnàgàmimagøa 

qrahafftiiaggacifftd cefi sartavìsafi mag9aciffàHi. 

Tathà phalaciftàni cefi samacaftàlisa 

lokuffaracittàm bhavanfÌ “ti. 

Chú ý : 

<>Không một “mẫu tâm siêu thể” (lokuttaracitta) nào, có thể 
phát sinh trong một người phàm phu, vì “tâm họ còn vướng 
mắc trong cõi dục” (kàmàvacaracitta). Nghĩa là người ấy chưa 
thuần thục trong thiền, hay chưa đắc thiền, thì khó chuyên tâm 


thành siêu thế. 


r 


*Muốn “đắc” ứâm siêu thế (lokuttaracitta), hành giả phải có 
“tâm thanh tịnh thật hùng hậu”, ít nhất là nó đã an frú vững 
vàng ở đệ nhất thiền, ở đệ nhị, ở đệ tam, ở đệ tứ, và ở đệ ngũ 
thiền, trước khi nó chứng đạt tâm siêu thế. -Bỡi vì tâm siêu thế 
luôn luôn lấy buông bỏ, “giải thoát niết-bàn” (nibbàna) làm 
mục fiêu (kammatthàna). 
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*Nhưng theo một vài chỗ trong kinh điển, nói về sự “gần tròn 
công phu ba-la-mật từ kiếp trước”, thì kiếp nầy hành giả, vốn 
đã có tâm quả thiên rất mạnh (mahàjhànavipàkacitta), họ dù 





chưa bắt đầu bằng các bậc thiền hữu sắc và vô sắc, cũng có thê 
“quán chiếu thắng” lên 3 hiện tượng vô fhường (aniccà), chịu 
dựng thuận nghịch khổ vui (dukkha), và vô ngã (anattà), để 
chứng đắc Thánh tâm siêu thế, giải thoát. 


*Nhưng sự “gần viên tròn ba-la-mật” này rất hiếm. Kinh gọi 
“tâm quả ly dục” từ quá khứ ấy (sukha vipassakacitta), là 
“tánh minh” (vilja), hành giả sinh ra đã có tâm thanh tịnh rồi ! 


*Tóm lại, con số “8” tâm siêu thế trở thành “40 tâm thiền”, 
khi nó được nhân với 5 bậc thiền, tức là § tâm siêu thế ấy kết 
hợp với những tâm sở (1/tầm, 2/tứ, 3/hỷ, 4/lạc, 5/định) của 5 
bậc thiền, thành ra 40. (XIX)e 

<>Mặt khác, “8” mẫu tâm siêu thế trở thành “40”, nghĩa là có 
một sự gia tăng “32” tâm, trong tông số “§9” tâm (như chúng 
ta đã biết). -Chúng ta làm một bài toán khác, là lấy 12 tâm bất 
thiện + 18 tâm vô nhân + 24 tâm tịnh hảo + 15 tâm thiền hữu 
sắc + 12 tâm thiền vô sắc + § tâm siêu thế (không kể chỉ thiển) 
+ 32 tâm siêu thế với chi thiền, chúng ta cũng có tổng cộng 
121 tâm. -Như sau : 

12+18+24+ 15+ 12+8+32= 121 


§33. Tính riêng rẽ, theo những “loại thiền ” khác nhau. 


<>Nêu tính riêng rẽ theo những “loại thiên” khác nhau, chúng 
ta cân phải nhớ các điêm sau đây : 
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1-Trong “thiền hữu sắc” (Rùpàvacaracitta), đề mục thiền là 1 
trong 26 loại “đối tượng” (kammatthàna). (xem chương IX, 
mục §2). -Và 5 tầng thiền hữu sắc (5 jhàna), có thê thành tựu 
với cùng một “đối tượng” (kammatthàna) hay “đề mục cụ thể 
hình tròn” (kasIna). 


-Năm tầng thiền ấy cũng đạt được ở siêu thế thiền 
(lokuttarajhàna). Nhưng thay vì đề mục là một trong 26 loại 
“sắc vật hình tròn” (kasina), như đã biết, thì trong siêu thế 
thiền, đề mục là “niết-bàn”. 


2-Như trên đã được nói qua, trong (hiển tâm vô_ sắc 
(arùpàjhànacitta), chỉ có 2 tâm sở (cetasika), là XẢ (upekkhà) 
và ĐỊNH (nhất tâm = ekaggatà). -Hai tâm sở nầy không gì 
khác hơn chính là “?hành fựw cao nhất` của thiền hữu sắc 
(rùpajjhàna). Đó là đệ ngũ thiền hữu sắc. Như vậy, tất cả 12 
tâm “thiền vô sắc” tương đương với đệ ngũ “thiền hữu sắc”. 
*Và các “tâm thiền siêu thế” (lokuttaracitta) cũng có thê hiểu 
cùng một cách như vậy. Nghĩa là frình độ buông bỏ của 
chúng tương đương với đệ ngũ thiền hữu sắc. 


<>Do đó, khi xem bảng dưới đây, chúng ta thấy “4 thành tựu 
thứ nhất” của thiền hữu sắc (rùpàjhàna) gồm 11 loại tâm, 
nhưng “thành tựu cuối cùng” là “đệ ngũ thiền” gồm đến 23 
loại tâm (citta). 


(XIX)c Yathà ca rùpàvacaran gayhatànuffaram tathà, 
Pathamajjhànabhede àruppdn càpi pañcdme, 


Ekàdasavidham tasmà pathamadikamiritam, 


bi 


Jhànameke kamanfe tu ftevisatividhaim bhave. 


Bảng trình bày dưới đây chỉ rõ điều ấy : 









































Rùpàvacara Arùpàvacara Lokuttara Tổng 
(Hữu sắc) (Vô sắc) (Siêu thê) cộng 
| 9| š|ễ| ŠŸ; š| 3| Š 
<C ¬ ã| *= = 2 v x 
ãl š s5 ã  šs ÿL š 
Jhàna z « z z « z š z 
(Thiền) lề dị *“ s4 
Đệ Ï thiền 1 1 1 9 „ „ 4 4 11 
Đệ ÏIÏ thiền | 1 1 1 l „ g 4 4 11 
Đệ II thiền | Í 1 1 Vỹ ụ „ 4 4 11 
Đệ IV thiền | 1 1 1 ụ tổ T 4 4 11 
Đệ V(thiền | 1 1 1 4 4 4 4 4 23 





<>37 Tâm thiện gồm : 8 dục giới + 5 sắc giới + 4 vô sắc giới 


+ 20 siêu thế. 


<>52 tâm quả gồm 15 vô nhân + 8 hữu nhân dục giới + 5 sắc 


giới + 4 vô sắc giới + 20 siêu thế. 


<>20 tâm duy tác gồm 3 vô nhân + § tịnh quang + 5 sắc giới + 


4 vô sắc. 


Chung qui, tông cộng cũng là 121 “mẫu tâm” (citta). (XX)d 


Tông cộng có : 


(XX)d Saffatinsavidham puifiiaimma dvipanndsavidhaim tathà 


Pàkamiccàhu ciftàmi ekavisataitn budhà. 
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Chương II 


Tâm sở (cetasika) 


Phân tập I 
CÓ BAO NHIÊU TÂM SỞ VÀ LÀ NHỮNG TÂM SỞ GÌ ? 


61. Dẫn nhập 


<>“Tâm thức” không phải là một “đơn v` đơn giản. Nó là 
một “hỗn hợp phức tạp” của nhiều “yếu tổ ý thức và tâm lý” 
đa dạng khác nhau, gọi tắc là “TÂM SỞ” (cetasika). -Những 
tâm sở này «đồng phát sinh» và “cùng sống” với tâm thức. 


*Chẳng hạng như trong số 89 “mẫu tâm” (citta), đã được thảo 
luận ở chương trước, các “mẫu tâm” giản dị nhất, là “whãn 


r 


thức” (cakkhu viññàna), “nhĩ thức” (sota viññàna), “fÿ thức” 
(ghàna viññàna), “fđệf thức” (Jìvhà viññàna), và “hân thức” 
(kảya viññàna), là những “tâm biết đơn thuần”, chưa trộn lẫn 
với bất cứ “ảnh hưởng nào” do đối tượng. 
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<>Nhưng nếu chúng ta xem xét thật kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng, 
chúng mỗi thứ bao gồm đến 7 “dữ kiện”, là : 

1/“Xúe” (phassa), tiếp xúc giữa “chủ thể” (citta) và “khách 
thể” (ảlambana). 

2/“Thọ” (vedanà), cảm giác của chủ thê (citta) do “khách thể” 
(àlambana) «ân tượng vào». 





3/“Tưởng” (saññà), sự phản chiếu ấn tượng của “khách thể” 
(àlambana), lưu lại trên “chủ thể” (citta). 


4/“Tw” (cetanà), tập khí chủ quan thiên về mình của “chủ thể” 
(citta), trước khách thê (àlambana). 


5/“Nhất tâm” (ekaggatà), sự chú ý của chủ thể (citta), về phía 
khách thể (ảlambana). 


6/“Mạng căn” (Jìvitindriya), khả năng “tâm vật lý” của chủ 
thê (citta), liên quan tới khách thể (àlambana). 


7/ “Tác ý” (manasikàra), ý định của chủ thể (citta), đối với 
khách thể (ảlambana). 


z 
A32 


*Bảy “yếu fổ” (cetasika) nầy phát sinh “đồng thời với sự biết 
đặc biệt” (viññàna) của chủ thể (citta) trước khách thể 
(àlambana). Và “đối tượng” (hay khách thể ấy) vẫn là MỘT, 
dù cho nó thuộc về thấy, thuộc về nghe, thuộc về ngửi, thuộc 
về nếm, thuộc về đụng chạm, hay thuộc về ý frổng. 


*Tất cả dựa trên những đữ kiện “£huộc vể” ấy, mà làm phát 
sinh những “cái biết tương ứng”, ở mắt (cakkhu), ở £ai (sota), 
ở mũi (ghàna), ở lưới (jìvha), ð da (kàya) hay ở fim 
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*(hadaya). -Rồi khi cái biết chấm dứt, thì các cảm giác cũng 
đồng bộ chấm dứt theo. 

<>(Ghi chú : Chúng ta có thể thích thú mà biết rằng, “Theo Vĩ 
diệu pháp (A-tb-đàm) trong nhà Phật, thì “điểm tựa của tâm 
thức ” là quả tim, chứng không phải bộ óc ”). 

*Những “4n sở” (cetasika) như thế có 52 tất cả. Chúng “kết 
hợp” với nhiều “mẫu fâm” (citta) khác nhau, xuyên qua những 
“thuyên chuyên” và “đồng sự tương ứng”. -Chương sách nầy 
sẽ nói về “các tâm sở nào có mặt trong những “mẫu tâm 
thức” nào, và “những mẫu tâm” nào chứa đựng các tâm sở 
nào”. -Phần nầy giúp cho chúng ta rất nhiều, trong việc ấn 
định chính xác cái đặc tính của “một mẫu tâm thức”. 

<>Xin nhắc lại rằng, theo Vi diệu Pháp trong Phật giáo (hay 
A-tỳ-đảm = Abhidhamma), trong TÂM THÚC của mỗi người, 
có 52 đâm sở (cetasika). -52 tâm sở này có 4 điểm chung với 
“tâm thức”, là 1⁄đồng sinh (cùng bắt đầu), 2⁄đồng diệt (cùng 
chấm dứt), 3⁄đổng cảnh (cùng đối tượng), và 4⁄đồng căn 
(cùng cơ quan cảm giác). -Kinh văn Pàlì viết thành một câu là 
“đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng căn”. (l) 


(U Ekuppàdanirodha ca ekàlambanavatthuka 
Cefo yutfà dvipannàsa dhanumà cefasikà matà. 
-Và những hiện tượng gọi là “đông” ấy, xảy ra như thế nào ? 
<>Chúng ta hãy đọc các phần (A), (B), và (C) sau đây : 
(A) 


-Các “TÂM SỞ PHỨC HỢP”(Aññasamàsa) 
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*Chúng “đồng sự” và “bất động sự” với các “mẫu tâm” nào. 
*Phần này có 13 tâm, chia ra làm 2 nhóm : 
§2.Nhóm thứ nhất là “kết hợp tùy tiện ”, 

hay “biến hành tâm sở” với tất cả “mẫu tâm”. 
(Satta sabbacitta sàdhàrana). 


<>Có 7 tâm sở trong nhóm “kết hợp biến hành với tất cả mẫu 
tâm” (satta sabbacitta sàdhàrana), là : 1/Xức (Phassa), 2/Thọ, 
(Vedanà)*, 3/Tưởng, ấn tượng (Saññảà*), 4/7w, qui nạp 
(Cetanà), 5/Nhất tâm. chủ ý (Ekaggatà), 6/Mạng quyên. sinh 
lực (Jìvitindriya), 7/7ác ý, dụng tâm (Manasikàra). (II) 


(  Katham ? -Phasso, vedanà, saññà, cefanà, ekqggdtà, 
jìivitindriydu manasikdro cơf. sSafime  cefasikà 
sabbaciffasàdhàranà nàmd. 


Vedanà*=THỌ, và Saññà*=TƯỞNG có dấu “hoa thị” 
trên đây được xem như “HAI UÂN ĐỘC LẬP” trong 
“Ngũ Uân” (Pañca khandhà). 


-Xin lần lượt trình bày 7 tâm sở biến hành nây như sau : 
1/XÚC (phassa) là khi “chủ thể” (tâm thức : citta) chạm vào 


“khách thể” (đối tượng : àlambana), bất kê ấy là đối tượng vật 
chất (ngoại cảnh) hay đổi tượng trong tư tưởng (trí nhớ). -Và 
không có một “ch thể tâm thức” (citta) nào “biết cảnh” mà 
không thông qua “xúc” này. 

2/THỌ (vedanà) là cảm giác của “chủ thể tâm thức” (citta) bị 
ảnh hưởng bởi “khách thể? (đối tượng : àlambana), bao gồm 3 
trạng thái “đế chjw”(mànàpa), “khó chịw”(amànàpa), và frung 
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tính (nevamànàpa nàmànàpa). Và “thọ” làm phát sinh “phản 
ứng chủ yêu” của tâm thức. 


3/TƯỞNG (saññà) là ấn tượng mới trong “chủ thể”, do 
“khách thể” ¡n vào, hay “ấn fượng cấ” trong “chủ thể”, được 
“khách thể” gợi lại, in thêm một lớp nữa, để “chủ thê” hoặc là 
lần đầu biết đối tượng, hay nhận ra đối tượng đã kinh nghiệm 


qua (àlambana). -Nhưng khi “ấn tượng” chỉ lướt qua trên bề 


mặt tâm thức, không đi sâu vào “nội tại”, thì “TƯỞNG ấy” rất 


“mơ màng”, như trường hợp “đo £ởng” vậy. -Dữ kiện nầy 





đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi tâm thức, nối liền ấn 
tượng thực tại với kinh nghiệm quá khứ. 


4/TƯ (cetanà) là qui nạp một cách tự nhiên, của “chủ thể” 
(tâm=citta) trước “khách thể” (đối tượng=àlambana), khi có sự 
va chạm (=xúc). - Trong các “tâm thiện” (kusalacitta) hay “tâm 
bất thiện” (akusalacitta), dữ kiện “TƯ” (cetanả) này là 
NGHIỆP (kamma), có thế phát ra hành động “ở /bân”, “ở 
khẩu” hay “ở ý”. -“TU” cũng là “thành kiến”, một yếu tố quan 
trọng trong tâm thức. 


5UNHẤT TÂM (ekaggatà), là tập trung sự chú ý vào một đối 
tượng (àlambana). -Khả năng nầy khác nhau, tùy trường hợp, 
trong sự “hướng về ngũ môn”, tức là trong sự hướng ra 5 giác 
quan (pañcadvàràvajjana). Nghĩa là giữa đời sống bình 
thường, thì “nhất tâm” có vẻ yếu mạnh không đều, nhưng khi 
hành thiên, thì nó rất mạnh. 





6/MAẠNG QUYEN là sinh lực sống do “quá nghiệp” cộng với 
“hiện nghiệp”. Đó là “năng lượng chung” của tâm thức hay 
tinh thần tiếp tục “đồng sự” với thể xác trong kiếp hiện tại. 
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7/TÁC Ý (manasikàra) là «dụng tâm», hay măng lực tiễn tới 
việc xử dụng “đối tượng” vào mục đích gì. 


&3. Nhóm thứ hai là «thuận hành thì mới kết hợp» 
Hay còn gọi là «biệt cảnh tâm sở». (Pakiakq). 
<>Nhóm nầy có 6 tâm sở (6 pakinnaka cetasikà), như sau : 


1/Tâm (Vitakka), tâm hướng đến đối tượng, 2/7# (Vicàra), 
tâm ở tại đối tượng, 3/Thắng giải (Adhimokkha), tâm tin vào 
thực tại của đối tượng, 4/Tấn (Viriya), tâm dồn năng lực đến 
gần “để khai thác” đối tượng 5/Hÿ (pìti), tâm hài lòng trước 
đối tượng, 6/Đực (chanda), tâm muốn chiếm đối tượng. (II)a 


*Sáu “ẩm sở” nầy có mặt trong “tất cả tâm thức tích cực phát 
ra hành động”, nhưng chúng không có mặt trong toàn thê 89 
“mẫu tâm” (Citta). -Xin trình bảy : 


<=T.ẢM (Vitakka) là «đâm sở hướng đến cái gì đó (-hay đề 
mục) một cách sơ khởi”. 


<>Và TỨ (Vicàra) là “âm sở bám sát cái (hay đề mục) ấy”. 


*Theo tạng kinh, thì 2 tâm sở “ẩm và fứ” nầy luôn luôn đi 
chung (avinibbhoga dhamma : Pháp bất ly). -Nhưng Vi diệu 
pháp lại nói khác : Tâm sở “#” (vicàra) có thể bị tách khỏi 
tâm sở “ẩm” (vitakka). -Vì Vi diệu pháp diễn tả rằng, khi 
hành giả đắc “nhị thiền”, thì tâm sở “tầm” ở nhất thiền không 
còn nữa. Tâm sở “tứ” phát sinh một cách “độc lập”..v..v... (!) 

*Ngoài ra, hai ôm sở nầy cũng khác nhau về “tiềm lực”, khi 
chúng kết hợp với những “ấu tâm thức tâm thường” trong 


sinh hoạt hằng ngày. -Chúng có mặt trong cả 2 “mẫu tâm” 
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thiện và bắt thiện (kusala-akusala). Nhưng trái lại “ở £âm quả 
thiền” (Jhànavipàkacitta), thì cả 2 đều “rất mạnh”. 


<>THÁNG GIẢI (Adhimokka) là hết lòng, tin tưởng vào 
chính thân tâm mình, với nghiệp quả thực tại, trước đối tượng. 
-Nghĩa là, không một hành động tốt hay xấu nảo, có thể được 
thực hiện, mà đương sự không có £hắng giải trong tâm, bất kế 
ấy là thực hiện một số hành vi /bá hay giá. Người đóng kịch 
xuất sắc, xem như “thật” là nhờ tâm sở “thắng giải” này. 


<>TÁẢN (Viriya) là dồn năng lực đề tiễn tới, đến gần đối 
tượng, đó là yếu tố căn bản của hành động. 

(H1)a Vitakka, Vicàra, Adhimokkha, Viriyam, Pừi, Chando càti cha 
time cefasikà pakitd nàmd. 

<>HŸ (Pìti) là hài lòng với đối tượng. Bất kế là “hài lòng” 
trong “bối cảnh” £hiện hay bất thiện. -Ví như một người tham 
lam có thể “hoan hỷ” khi trúng số độc đắc. -Hay một “người 
đầy lòng nhân đạo” có thê “hoan hỷ” vì đã cứu người ra khỏi 
khó khăn. Sự “hoan hỷ” ấy thay đôi “cường độ”, trong những 
người có fính khí khác nhau. 


<>DỤC (Chanda) là muốn thực hiện cái gì đó. 


*Tóm lại, 13 âm sở phức hợp (Tedasa aññasamàsa cetasikà), 
gồm 7 biến hành và 6 biệt cảnh, “thay đổi tùy theo” và “làm 
việc chung vì thích hợp” với hầu hết các loại tâm. (1JI)b 


(HI)b Evamete terasa cefasikà qññasamàsa tỉ vedi tabbà. 
(B) 


&4. Bất thiện tâm sở (Akusala cefasika). 
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Sau đây là 14 bất thiện tâm sở : 


1/ST (moha), không biết rõ thực tại, tối tăm đần độn, hay “bất 
thông” (chẳng cảm thấy tươi tỉnh), vô minh (avijjả). 


2/VÔ T.ÀM (ahirika), không biết hồ thẹn khi làm điều xấu. 
3/VÔ ÚY (anottappa), không sợ hậu quả của việc mình làm. 
4ITRẠO CỬ (uddhacca), hay vọng động, liên tục phóng tâm. 
5/TH.1M (lobha), muốn thu vào thêm, đòi hỏi không ngừng. 





6/TÀ KIÊN (ditthi), tin tưởng vào quyền năng, cho rằng 
“nghiệp tốt xâu không phải do mình, mà là do “ý trời”. 


7INGAO MẠN (màna), cảm thấy “mình quan trọng nhất”. 





8/§ÂN (dosa), “bất mãn thường trực”, vì “ta đúng, người sai”. 
9/BÓN XÉN (issà), hay chăng muốn cho ra bất cứ cái gì. 
10/GANH TỊ (macchariyà), hay không chịu ai hơn mình. 
11/HÓI TIẾC (kukkucca), chăng hài lòng với việc đã qua. 





12/HÔN TRẢM (thìna), trạng thái lừ đừ, không hăng hái. 
13/THỤY MIÊN (middham), hay chán nản, buồn ngủ liên tục. 
14/HOÀI NGHI (vicikicchà), tâm hoang mang, bắt định. (1W) 


(IV) Moho, Ahirikam, Anoffappatm, Uddhaccadm, Lobho, Dithi, 
Màno, Doso, Issà, Macchariydrn, Kukkuccdm, Thìnam, Middham, 
Vicikicchà cefi cuddasine cefasikà akusalà nàma. 


(C) 


§5. Tịnh quang tâm sở (Sobhana cefasikq). 
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<>Đó là những fâm sở hướng thiện (sobhana cetasika), gọi 
chung là «tịnh quang tâm sở» (sobhana), và có tất cả 25 tâm, 
chia thành 4 đầu đề a, b, c, d: 


a-Những /đm sở mạnh mẽ, tích cực trong các cuẫu 
tâm thiệm› (kusalacitta). 


b-Những Øấm sở nuôi dưỡng 3 hạnh tiết chế (Ti viratiyo). 
c-Những ứâm sở biểu lộ ra 2 đức vô lượng (Appamaññàmo). 


d-Tâm sở độc nhất, là nguồn gốc của tính sáng suốt, hay 
“tuệ căn tâm sở” (paññindriya). 


(a) 
<>Tâm sở tốt mạnh trong những «mẫu tâm thiện» có 19 : 


1/Tín (Saddhà), 2/Niệm (sati), 3/Tàm (hiri), 4/Úy (ottappa), 
5/Vô tham (alobha), 6/Vô sân (adosa) 7/QUuân bình 
(tatramaJJhattatà), §/Thân thự thái (kàyapassaddhi), 9/Tâm 
thư thái (cittapassaddh), 10/Thân khinh an (kàyalahutà) 
11/Tâm khinh an (citta lahutà), 12/Thân nhu nhuyễn (kàya 
mudutà), 13/T@m nhu nhuyễn (citta mudutà), 14/Thân thích 
ứng (kàya kammaññatà), l5/Tâm thích ứng (citta 
kammaññatà), l6/Thân tỉnh thục (kàya pàguññatà), L7/Tâm 
tỉnh thục (clta pàguññatà), 18/Thân chính trực (kàya 
uJukatà) 19/7m chính trực (citta uJukatà). (V). 


(V) Saddhà, Saíi, Hiri, ÓOffaqppa, Alobha, Adosa, Tatramadjjhatfatà, 
Kàyapassaddhi, Ciffapassaddii, Kàyalahutà, Ciffalahufà,, 
kàyamudutà, Cifamudutà, Kàyakammañiatà, Cifakammafidid, 
Kàyapàguñnatà ClfaqpàguñHñdfà, KadyHjjnhafà, CtHjjHkafàt cefi 
ekùnavisatime cefasikà sobhanasàdhàranà nàma. 

9Ị 


*Tham lam (lobha), Sân hận (dosa), và Sỉ mê (moha) luôn 
luôn có khả năng làm đui mù và khích động tỉnh thần con 
người. -Dưới ảnh hưởng của “bồ ba” tham-sân-si, người ấy sẽ 
mất hết ý thức và lý trí. Họ quên hắn chính họ, đồng thời có 
thê tự cảm thấy «thúc ép, nghẹt thỏ». 


*Ngược lại, một người mà thân tâm thanh tịnh, thì tính thần 
tỉnh táo, biết rõ thực tại chính mình. ,S an frứ (passaddhi), sự 
khinh an (lahutà), sự nhu nhuyễn (mudutà), sự thích ứng 
(kammaññatà), sự finh thục (pàguññatà), và sự chánh trực 
(ujukatả) của «#đm fhức» người ấy, tự nhiên phối hợp với 
«tâm sở» (cetasika), hằng chứng minh rằng «finh thần thanh 
tịnh thì đời sống nhẹ nhàng, an vui, và quân bình». 


(b) 
Ba tâm sở tiết chế (Ti viratiyo). 
<>Có 3 tâm sở tiết chế, là l/chánh ngữ (sammàvàcà), 


2/(chánh nghiệp (sammà kammantà), và 3/cháảnh mạng 
(sammà àJìvà). (Vĩ). 

(VI) Samunàvdca, Samumà kamnumnanto, Sanữnàd àjìvo cefl fiSSO. 
*Chúng ta cũng biết rằng 3 tâm sở (cetasika) nầy nằm trong 
Bát Chánh Đạo (atthangtkamagsa). -Nhưng tại sao 5 tâm sở 
kia trong Bát Chánh Đạo lại để riêng, không nói ở đây ? 

*Bát Chánh Đạo (Atthaigika magga) bao gồm § tâm sở, là 
nguồn sốc của 8 đức hạnh, 1/chánh kiến (sammà ditthi), 
2/(chánh tư duy (sammà sañkappo), 3/cháảnh ngữ (sammà 
vàca), 4(cháảnh nghiệp (sammà kammanto), 5(cháảnh mạng 
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(sammà àjìvo), 6/chánh tỉnh tấn (sammà vayàmo), 7/chánh 
niệm (sammà satl), và 8(chánh định (sammà samàdh1). 


*Trong 8§ tâm sở đó, tâm sở sau cùng «chánh định» (sammà 
samàdhi) vốn cùng một loại với «đầm sở nhất tâm» 
(ekaggatả), thuộc 5 tầng thiền (pañca jhàna). -Nó đã được nêu 
tên trong nhóm «phức hợp biến hành» (sabbacitta sàđhàranà 
cetasika) trên đây. 


*Tâm sở thứ bảy «chánh niệm (sammà sarI) cũng có mặt 
trong nhóm ‹định quang biên hành» (sobhana sàdhàrana). 


*Tâm sở thứ sáu «chánh tỉnh tấm (sammà vàyàmo) thì 
không gì khác hơn là một ‹/nh siêng năng» (v1riya), đã được 
kể ra trong nhóm ‹ứâm sở biệt cảnh» (pakinnaka) 


*Tâm sở thứ hai «chánh ft duy» (sammà sañkappo) cũng 
không gì khác hơn là «âm sở tằm» (vitakka cetasika), tức là 
«tâm hướng đến một cách sáng suốb›, đôi với đỗi tượng. 
*Tâm sở thứ nhất «chánh kiếm» (sammà ditthi) thì cũng như 
«tâm sở tuệ căn» (paññindriya cetasika). -Chính nó «¿hành lập 
cái đầu đê thứ ti của những «định quang tâm sở» (sobhana 
cefasika). 
<>Do đó, phần còn lại trong Bát chánh đạo (atthangika 
magøa), lập ra nhóm «ba tiết chế» (ti-viratiyo), phải là «chánh 
ngữ» (sammàvàca), «chánh nghiệp» (sammà kammantà), và 
«chánh mạng» (sammà à]Jìvà). 
(c) 
Tám sở vô lượng (Áppamañnd) 
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<>«S% chân thành cảm thông» trong “nỗi khổ” của người 
khác và «sự vô f# hoan hỷ» trên «cái vui» của kẻ khác, là «2 
đức tính không biên giới». -Hai đức tính nầy biêu lộ được, là 
do các tâm sở vô lượng từ bỉ và hỷ xả. (VH)a. 


-Gọi là «không biên giới», vì chúng tỏa rộng khắp cùng, thấu 
đến vô số chúng sanh trong vũ trụ. 


<>Hai đức tính «chân thành cảm thông» và «vô tư hoan hỷ» 
vốn đến từ «#@ứ đại phạm hạnh» (catu brahma vihàra), gồm 
TỪ (mettà), BI (karunả), HỶ (mudità), và XẢ (upekkhả). 


-Người có ‹đấm fừ, meffa» là người, ‹«em đời sống của kẻ 
khác như đời sông của chính mình», nên săn sàng ban vui. 
Chữ «metfà» cũng có thê dịch là «chân hữu», hay «bạn thật». 


-Người có «/đm bị, karund» là người «không muốn cho kẻ 
khác đau khó», nên luôn luôn cứu khô. 


-Người có «#ãm hỷ, mudifà» là người «không phân biệt cái 
mừng rỡ của người khác và niềm vui của chính mình», nên họ 
rất hoan hỷ khi thấy xung quanh được hạnh phúc. 

-Người có ‹#âm xả, upekkhà» là người «không mắc dính với 
các tính khí đối nghịch của kẻ khác», nên họ đối xử bình đăng 
trước tất cả mọi người, thân cũng sơ, thù cũng như bạn, cao 
cũng như thấp, mạnh cũng như yếu. 

*Bốn đức tánh này ghép lại, thành «TỪ-BI » và «HŸ-XẢ» đã 
được nói đến trong nhóm ‹đjnh quang tâm sở» (sobhana 


cefasikà), dưới dạng vớ sân (adosa) tương đương với £#-bï, và 
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dưới dạng bình đẳng (tatramajjhattatà) tương đương với hỷ xả 
(upekkhà). 


(đ) 
Tám sở tuệ căn (Paiñiindrijd) 
<>«Tuệ căm» hay «hạt giống lý tri› là «nguyên tắc dẫn đạo» 
của khéo léo và sáng suốt. Đó là một tâm sở thiện (kusala 


cefasika), có mặt trong những ‹ơnâu tâm quán chiêu, phân biệt 
tốt xá», luôn luôn lây lý trí làm tiêu chuân. 


*Nếu kế luôn TUỆ CĂN (paññindriya), thì có tất cả 52 tâm sở 
thiện và bất thiện (kusalảkusala cetasika). Trong đó, 25 tâm sở 
tịnh quang (sobhana cetasika), «đông sinh» và «đồng sự» với 
những «mẫu tâm thiện». -Như sau : 


19 tịnh hảo + 3 tiết chế + 2 vô lượng + I tuệ căn =25_ (VH)b 


(VIla-b Karuuà, Mudità pana aqppamafñàyo nàm tỉ sabbathà pỉ 
pañindriyena saffhimpaficavìsatine cefasikà sobhanà tỉ veditabbà. 


Tổng kết tất cả tâm sở. 


-Có I3 «phức hợp tâm sở» (aññasamàsa cetasika), đi chung và 
đi riêng (sabba citta sàdhàrana) với tất cả «mẫu tâm» (citta). 


-Có 14 tâm sở bất thiện (akusala cetasika), và 
-Có 25 tâm sở tịnh quang, là những tâm sở tiến hóa. 
Như vậy : 13 + 14 + 25 = 52 tâm sở. (VI) 
(VIH) Etàvatà ca — Sobhana pañcavisà fL dViDanHàsa paVUCCdFre. 
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Phân tập II 
TÂM SỞ NÀO CÓ MẶT 
TRONG «MẪU TÂM THỨC» NÀO ? 
66. Dẫn nhập 


-7 tâm sở biến hành (sabbacitta sàđhàrana) có mặt trong tất cả 
«mẫu tâm thức» (cittàkàra), thiện cũng như ác. 


-6 tâm sở biệt cảnh (pakinnaka) chỉ phát sinh tùy lúc (thời 
gian thuận tiện) và tùy trường hợp (cấu kết cùng chiều). 


-14 tâm sở bắt thiện (akusala cetasika) luôn luôn đi với những 
«mẫu tâm» (citta) có nhân bất thiện (akusala hetu). 


-25 tâm sở tịnh quang (sobhana cetasika) là những tâm tiến 
hóa, hướng đến sự thanh cao. (1X) 


(IX) Tesam ciffàviyuttàna1m yathàyogamifo pard1, 

Ciftuppàdesu paccekd!l SaI1Dđy080 paVHCCdfi. 

Saffa sabbattha ywJJjanti yathìyogam pakinnakà. 

Cddlasakusalesveva sobhanasveva sobhanà. 

<>Vậy chúng xảy ra như thế nào ? 
§7.Biến hành tâm sở (sabbacitfa sàdhàraa). 

-Là những tâm sở «dùng chung» cho nhiều “mẫu tâm=ciHa ”. 
*7 tâm sở gọi là «dùng chung» (sabba citta sàdhàrana) thì có 
mặt trong tất cả 89 «mẫu tâm». (X) 
(X)_ Katham ? Sabbacita sàdhàrapn tàva saffa cefasikd 
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sabbesu pi ekùnanavuticifftauppàdesu labhanti. 


§&68. Biệt cảnh tâm sở (pakitntakq). 

-Là những tâm sở có mặt trong «/ogi fâm» nào thích hợp. 
-Nhưng chúng không có mặt trong tất cả 89 ‹œuấu tâm. 
-Nghĩa là nhóm «6 tâm sở biệt cảnh» nầy (imàni 6 pakinnaka 
cetasika) phát sinh khi có thể và đúng trường hợp. 

Xin trình bày theo thứ tự : 

1/Tâm sở TÂM (vitakka) 
<>ÐĐó là «l tâm sở biệt cảnh» làm phát sinh hành vị «ớng 
tâm đến đối tượng (vitakka), hay hướng đến đề mục trong 
pháp tu thiền. -Nó có mặt trong 44 tâm. -Nghĩa là lẫy 54 
‹#đâm dục giớ› (kàmàvacaracitta), trừ ra I0 tâm ‹/œgñ song 
tâm thức» (dvì pañca viññàna) : 54 — 10 =44. 
<>Và nó cũng có mặt trong «11 mẫu tâm của đệ nhất thiền». 

-Vì vậy, nó được tìm thấy trong «55 mẫu tâm» : 89-44=55 


(Xa 


(XDa. Pakinuakesu pana vifakko tftàva dvdipafcaviNiàna navdajja 
kàmàvwacaracifesu ceva ekàdasasu pathamajjhànacifesu cefi 
pafñcapannàdcifteu uppdqjjati. 


Dẫn giải : 
-N»hãn thức (cakkhu viññàna), Nhĩ thức (sota viññàna), Tỷ 
thức (ghàna viññàna) Thiệt thức (Jìvhà viññàna), và Thân 
thức (kàya viññàna). -‹Năm mẫu tâm thức» nầy thuộc về 
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TÂM QUÁ (vipàkacitta). Chúng vốn có nhân thiện (kusala 
hetu) hay nhân ác (akusala hetu) từ kiếp trước, nên phải tính 2 
lần, là ứẩm quả thiện (kusala vipàka citta) và fâm quả ác 
(akusala vipàka citta). -Và VI diệu pháp (Abhidhamma) gọi 
chung «10 tâm quả đó» là «œøg# song thức» (năm cặp tâm 
thức = dvi pañca viññàna). (Xem lại chương I, số §2). 


<>Bốn trong năm (hay 8 trên 10) tâm quả nói trên, làm phát 
sinh cẩm giác thuần túy, không cần «vận động để hướng 
đếm». -Tâm sở TÂM (vitakka) trong trường hợp này trở thành 
vô dụng, nên nó vắng mặt. 

<=Ngoại trừ I0 tâm (=ngũ song thức=dvi pañca viññàna) 
không có tâm sở TÂM (vitakka) như vừa nói, 44 tâm dục giới 
còn lại (kamàvacara citta) vẫn đi với tâm sở TÂM, là : 


Bắt thiện (akusala).........................QQ TQ n nề. 12 
Vô nhân (ahetuka) : (18 trừ 10 ngũ song thức = 8)............ 8 


Tịnh hảo (sobhana) : (8 thiện + 8 quả + 8 duy tác = 24).....24 
12+8+24=44 
Còn nói về tâm sở fẩm trong 17 tâm đệ nhất thiên thì : 
-Thiền dục giới : ầm thiện I, đầm quả 1, đầm duy tác 1 = 3 
-Siêu thế : 7m trong 4 đạo và 7m trong 4 quả............ S 
*Tổng cộng tâm sở TÂM trong đệ nhất thiền : 3 + 8 = II 


Hướng dẫn : 
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<=Tâm sở TÂM (vitakka) không được tính, kê từ đệ nhị thiền 
trở lên, đến đệ ngũ thiền. Nó chỉ có mặt ở đệ nhất thiền, với cả 
3 loại thiện, quả, và duy tác, nên được kế là «3 lần phát sinh». 
-Như thế, tâm sở TÀM không phát sinh 11 lần, trong số 89 
«mẫu tâm» (citta). 

*Kết luận : Tâm sở TÂM chỉ phát sinh ở đệ nhất thiền, không 
có mặt từ đệ nhị thiền trở lên, nên nó chỉ phát sinh (hay có 
mặt) ở «55 mẫu tâm thức» mà thôi. -Do đó, chúng ta có thể 





nhắc lại các con số : 

44 +11 =55 tâm sở TÂM trong số 89 «mẫu tâm». 

2/Tâm sở TÚ (vicàrd). 

<>«TÚ› (vicảra) là một «phương diện» của /đm £hức. Tên của 
nó là ‹#&m sở TÚ› (vicàra cetasika). Khi «TỨ» phát sinh thì 
«nó» giữ cho tâm thức «ở lại› đối tượng (hay «gần gũi» đề 
mục tu thiền). “Gần gũi” thì sẽ hòa nhập vào đối tượng. 
“Vicàra” cũng có nghĩa là “không rời mục tiêu”. 
*Tâm sở TÚ có mặt trong tất cả «55 mẫu tâm» (citta) vừa nói 
trên. Và nó cũng phát sinh II lần trong đệ nhị thiền 
(dutiyajjhàna). -Tổng cộng là nó có mặt trong 6ó «mẫu tâm 
thức» (citta) : 5Š + I1 = 66. (X])b. 
*Và tương tự như tâm sở TÂM, Zđm sở TỨ không được tính 
kế từ đệ tam thiền (tatiyajjhàna) trở lên. Do đó, nó chẳng có 
mặt trong những tầng thiền cao hơn đệ nhị thiền. 
(XIb_ Vicàra pana fesu ceva ekadasasH dutiyajjhànaciffesu ceti 


chasatfthicittesu jàyqfi. 
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3⁄Tâm sở THĂNG GIẢI (Adhimokkha) 


<>«THÁNG GIẢI» hay “tâm sở dốc lòng” cũng có thể gọi là 
«đâm sở tự tỉm› hay «điềm lực của sự yên tró›. -Nó là «một 
khả năng khác» của tâm thức (citta), và có mặt trong tất cả 
«mẫu tâm» (citta), -ngoại trừ J0 /âm «ñgũ song thức» 
(dvipañca viññàna), và ngoại trừ tâm NGHI (vicikiccà). (XÉ)c. 


(XDc Adhimokkho dvipañcaviiRànavicikiccàvajjiftaciftesu. 


*«4Sự fự tfỉm› hay “DÔC LÒNG”, «qhắng giải» (adhimokkha) 
không thể phát sinh trong ‹œnẩu tâm hoang mang» 
(vicikicchacitta), vì trong «hoang mang» chứa đầy nghi hoặc. 
Nó cũng không thể có mặt trong «cái biết mù mở», vì trong 
mù mờ, nó chỉ là «tâm sở yếu ớt», để chỉ biểu lộ được nhiều 
lắm là một cảm giác mông lung mà thôi. (X]d 





(XDd. Adhimokkho dvipaRcaviiianavicikicchàwajjitaciffesu. 


<=«Cảm giác mông lung» đó luôn luôn «quá sớm» và «non 
nớt»›, thì làm sao nó có đủ năng lực, làm phát sanh một cái gì 
khác hơn là cảm giác thoảng qua 2 


*Như vậy, trừ ‹/đm nghỉ» (viclkiccà) và I0 tâm «œgñ song 
thức» (dvi pañca viãññàna) ra, tâm sở thăng giải (adhimokka) 
có mặt trong 78 «mẫu tâm» (citta) : 


89 -11 = 7§ tâm câu hữu với «/hẳng giải». 
4/Tâm sở TẤN (viriya.) 


«TÁN» hay «dinh tấm» (viriya) là «dôn năng lực» đề tiếp tục 

tiễn đến mục tiêu. Động cơ làm phát sinh «sự /ập trung năng 

lực» nầy, gọi là «đâm sở tấm» (viriya cetasika). Nó cũng «có 
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mặp› trong tất cả các «âm thức» (citta), ngoại trừ «j ứâm 
hướng ngũ môn» (pañca dvàràva]]anacitta), «10 tâm ngũ song 
thức» (dvi pañca viññàna cita) «2 tâm tiếp nhậm» 
(sampaticchana), và «Ở /đm suy đạt qua kinh nghiệm» 
(santirana). (X))e. 


(XDe. Viriydn pañcadvàràvajjana dvipafcaviilàna sampaficchana- 
sganfiranavaJJjttacittesu. 


<>Nghĩa là «ngoại trừ 1ó tâm» vừa nêu, thì tâm sở TẤN 
(viriya cetasika) có mặt trong 73 tâm thức còn lại, là : 


89 — 16 = 73 tâm thức (citta). 
<>Lý do âm sở TẤN (viriya cetasika) không có mặt trong l6 
«mẫu tâm thức» nói trên, vì trong 16 tâm quả ấy (vipàka citta), 
chăng có điều kiện giúp “tâm sở tấn” phát sinh, nên nó chỉ có 
mặt trong 73 tâm còn lại. 

5/Tâm sở HỶ (pìti) 

<=«HŸ› là ddrạng thái hân hoam» (somana) của một cảm 
giác. Và «động cơ» làm phát sinh cảm giác hân hoan ấy là ẩm 
sở HỶ (somana cetasika). -Nó cũng có mặt trong tất cả «ấu 
tâm thức» (c1tta), ngoại trừ các nhóm sau đây : 
1-Các tâm có nhân sản (patigha), 
2-Các tâm với £họ xả (upekkhà), 
3-Các tâm có cảm giác nơi thân (kàya vedanà), 
4-Các tâm ở đệ fứ thiên (catutthajjàna). (XI)ƒ 
(XD. Pìii domanassupekkhàsahagata-kàyaviindna-catufthajjàna 
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vdjjIfaciffesu. 
*Nghĩa là £ẩm sở HỶ (pìti cetasika) không có mặt trong 70 
«mẫu tâm» (citta), như sau đây : 


1/ Các tâm có nhân sản (dosa hetu).............................. 2 
2/ Các tâm £họ xả (upekkhà) : Nhân tham 4 + nhân sĩ 2 = ...6 
Các tâm quả bất thiện vô nhân (ahetuka akusala vipàka)..6 
Các tâm guả thiện vô nhân (ahetuka kusala vipàka)........ 6 
CônG Eâm vi TU VŨ FHHDTÌ cuáxxisgsásses8dsessea Jolss sosisgoarespkbes 2 
Các tâm đực giới tịnh hảo (kàmàvacara sobhana) : * 
*Thiện (kusala) - Quả (vipàka) -Duy tác (kiriyà).......... l2 
Các tâm đệ V thiền : Sắc giới (rùpa) - Vô sắc giới (arùpa)** 
**và Siêu thế (lokuttara) 15+§=23 
3/ Các tâm /ạc, khổ ở thân (kàyaviññàna : sukha, dukka)...2 
4/ Tâm đệ tứ thiên hữu sắc và siêu thể (rùpa 3+lokuttara 8)1 I 
-Tổng cộng những «tâm thức», trong đó ứâm sở HỶ không 


phát sinh : 
2.105 0 1201924 12h up |] = 7Q, 
*Như vậy, trong 51 “mẫu tâm” còn lại, zâm sở H Ý có mặt : 
12I-70=51 
-Nhắc thêm : 7âm sở HỶ (pìti cetasika) là một “thành tố” của 
THIEN (Jhàna). Vì vậy, trong trường hợp nây, tông sô “tâm 
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thức” (citta), là 121, theo cách tính thứ 2, chứ không phải 89, 
theo cách tính thứ nhất. 


6/Táam sở DỤC (Chanda). 


<>“DỤC:' là trạng thái “mong muốn thực hiện”. -Và động cơ 
làm phát sinh “sự mong muốn” nầy, gọi là tâm sở DỤC 
(chanda cetasika). 7m sở DỤC có mặt trong tất cả các “tâm 
thức” (citta), ngoại trừ “1§ mẫu tâm vô nhân”, và “2 mẫu tâm 
sỉ”. Tông cộng là “mẫu 20 tâm thức” (citta), trong đó tâm sở 
DỤC không có mặt. (XI)g. -Nghĩa là nó có mặt trong 69 tâm. 


(XDsg. Chando ahetukamomnhavajjitacitfesu labbhati. 
Tổng kết 52 tâm sở : 
<>Phâẩn tổng kết ở đây, soạn giả xin dựa theo 2 bài kệ của 


Đại sư giáo thọ “4-NA-LUẬT (Anuruddhacarya). (-Thế kỷ 
1T sau Tây lịch). 


Bài kệ thứ L, chỉ ra “các tâm sở Đăng mặt, trong bao nhiêu 
“mẫu tâm thức”. 
Bài kệ thứ II trình này “Trong bao nhiêu mẫu tâm thức, các 
tâm sở có mặt". 

Như thế thì : 


-Nếu đặt nặng 3 tâm sở “£hắng giải" (adhimokka), “tỉnh tấn” 
(viriya), và “đực” (chanda), thì zổng số tâm thức phải nêu là 
89 tâm, theo cách tính thứ nhất. Vì những chỉ thiền (jhàna) 
không được nhắc đến. 
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-Nhưng nếu phải kể ra các chỉ thiền, tức là đặt nặng 3 tâm sở 
TÂM (vitakka), TỨ (vicàra), và HỶ (pìti), thì tổng số tâm thức 
phải nêu là 121 tâm, theo cách tính thứ hai. 

<>Chúng là 6 “ẩm” (vitakka), “fứ? (vicàra) “thắng giải” 
(adhimokkha) “ấn” (viriya), “hý” (pìti), và “đực” (chanda). 


*Sáu tâm nây, /y /rường hợp vắng mặt -trong 66 tâm, -trong 
55 tâm, -trong II tâm, -trong 6 tâm, -trong 7 tâm, và -trong 20 
tâm thức (citta). 


Và chúng /y frưởng hợp có mặt trong -55 tâm, -trong 66 tâm, 
-trong 78 tâm, -trong 73 tâm, -trong 5] tâm, và -trong 69 tâm. 
(XI. 
(XH)  Te pana cittuppàdà vathakkamaimm 

Chasafthi pañcapannàsa ekàdasa ca solasa 

Saffdfi vìsdfi ceva pakitttakavivajjttà 

Paiica pannàsa chasafthiftthasaftati fisaffafi 

Ekapannàsa ekùnasaffafi sapakinnakà. 

Hướng dẫn. 


<>7.Ả4M (vitakka) vắng mặt trong 66 tâm như sau : 


Trong «ngũ song thức» (pañca dvàraviñfñàna)............. |0 tâm 
Trong đệ nhị thiền (dutiyajjhàna)....................-- -- fÌ e 
Trong đệ tam thiền (tatiyajjhàna)...................--- I1 - 
Trong đệ tứ thiền (catutthajjhàna).................-. ..-- -- II - 
Trong đệ ngũ thiền (pañcamajjhàna)....................... 2< 


104 


<>7.ÂM (vitakka) có mặt trong 55 tâm như sau : 





Trong bất thiện dục giới (akusala rùpàvacara)............ 12 tâm 


Trong vô nhân (ahetuka), ngoại trừ 10 “ngũ song thức”...8 - 


Trong dục giới tịnh hảo (rùpàvacara sobhana)............ 24 - 
Trong sắc giới thiền (rùpajhàna)...................-..------- .. 
Trong Siêu thế (lokuftara)...............-.-‹‹--c ca S~ 


<>TỨ (vicàra) vắng mặt trong 55 tâm như sau : 


Trong “ngũ song thức” (dvi pañcaviññàna)............... 10 - 
Trong đệ III thiền sắc giới (rùpa tatiyajjhàna).............. II- 
Trong đệ IV thiền sắc giới (rùpacatutthajjhàna)............ 1] 
Trong đệ V thiền sắc giới (rùpa pañcamajjhàna).......... 23- 


<>TỨ (vicàra) có mặt trong 66 tâm như sau : 


Trong bất thiện dục giới (akusala rùpavacara)............ 12 tâm 
Trong vô nhân (ahetuka), ngoại trừ “ngũ song thức”..... 8 - 
Trong dục giới tịnh hảo (kàmàvacara sobhana)............ 24- 
Trong sắc giới đệ I và đệ II thiền (rùpàvacarajhàna)...... 6- 
Trong siêu thế thiền (Iokuttarajhàna)...................--. -- l6- 


<>THÁNG GIẢI (adhimokkha) vắng mặt trong L1 tâm : 
Troiie HGäI miÈ Hi (VIGTKIOGHA ]ts¿xássesx4sasgxbsseasagsiaU I tâm 
Trong “ngũ song thức” (pañca dvi viññàna)............ 10 - 
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<>THNG GIẢI (adhimokkha) có mặt trong 78 tâm : 





§O=ll = 7§8 =Š>>ẽ>>%bS>>*ề># 7§UÂm, 


<>7TÁN (viriya) văng mặt trong 16 tâm như sau : 


Trong “ngũ môn hướng tâm” (pañcadvàràvaJJana)...... 1 tâm. 
Trong “ngũ song thức” (pañca dvi viññàna)............... 10 - 
Trong “tiếp thọ” (sampaticchana)....................--. --- 2- 
Trong “SUY đạf” (SHHLITATÌA)... c0 644624226 ce 3 - 


<>7ÁN (viriya) có mặt trong 73 tâm, như sau : 
§9 - lỗ = 73 >>>£z$>>»>È>#>>*> 73 tâm. 


<>HỶ (Pìti) vắng mặt trong trong 70 tâm : 


Trong “tâm thức thọ ưu” (domanassa sahagata)...... 2 tâm. 
Trong “tâm thức thọ xả” (upekkhà sahagata)......... 3< 
Trong “thân thức” (kàyaviññàna)........................ 2- 


Trong “đệ tứ thiền sắc giới” (rùpa catutthajjhàna)... l1 - 
<>HỶ (pìti) có mặt trong 51 tâm, như sau : 
I21=70>=ãi >x>>>>>>>>>>èÈS> Sliâm. 
<>DỤC (chanda) vắng mặt trong 20 tâm, như sau : 
Trong “tâm thức vô nhân” (ahetuka).................. 18 tâm 


Trong “tâm có nhân sĩ” (momùha).................... 2- 


<=DĐục (chanda) có mặt trong trong 69 tâm, như sau : 
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89 - 20 = ó9 >>>>>>>>>>>>> Ó69tâm. 
§9. Bắt thiện tâm sở (akusala cefasika). 


(a) 
<>Trong số những ứâm sở bắt thiện (akusala cetasika), chỉ có 
các tâm sở 1/57 (moha), 2/“W2 fàm” (ahmika), 3/“Vô úy” 
(anottappa), và 4/“Trạo cứ” hay “phóng tâm” (uddhacca) là 
“đi chung” với là 12 mẫu tâm bất thiện (akusala citta). (X1HJ)a 


(XIH)a. A1kusalesu pana Moho, Ahirikam, noffqppdlm, 
Uddhaccam— cefti caffàrome cefasikà sabbàkusalasàdharana 
nàma. Sabbesu pỉ dụàdasà-kusalesu labhanti. 


<>Vì ,$I (moha) mà con người luôn luôn thèm khát và mắc 
dính với mọi vật trên đời, mắt hết tính cảnh giác vả trí khôn, 
tự phát sinh £ham và sân, TỒi phạm tất cả những điều bất thiện. 
Tâm sở SĨ là nguồn gốc của toàn thẻ tội lỗi. Nó là yếu tố chính 
làm cho tâm thức trở thành không lành mạnh, vô đạo đức. 


<>Bao lâu mà con người còn 74M hay hồ then tội lỗi (hirika) 
và ÚY hay ghê sợ tội lỗi (ottappa). thì họ sẽ không làm những 
điều xấu. -Ngược lại, “sô £àm” (ahirika, không hồ thẹn) và “vô 
úy” (anottappa, không sợ tội) là 2 tâm sở bất thiện chính của 
tất cả những tâm xấu. -Vô fàm, vô úy là «đồng minh» của SI. 





<>Một người trầm tĩnh và điều độ, thì sẽ không làm điều ác. 
Và chỉ khi nào tâm thức người ấy phóng dật, lơ đăng, và mắt 
quân bình, thì họ mới làm điều bất thiện. Vì vậy, tánh phóng 
dật hay lơ đãng (uddhacca), được tìm thấy trong tất cả những 
tâm bắt thiện. 
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*Bốn tâm sở nầy (sỉ mê, vô tàm, vô úy, và phóng dật). trong 
Vị diệu pháp gọi là “những tâm sở đi chung” (sabba akusala 
sàdhàrana), với toản thê những tâm bắt thiện (akusala citta). 


(b) 
<>Tâm sở THAM (lobha) chỉ có mặt trong 8 tâm bắt thiện kết 
hợp với “nhân tham (lobha hetu). (XHI)b 


(XHII)b Lobho atthasu lobha-sahagatfaciffesveva labbhati. 

(c) 
-TÀ KIÊN (ditthi) thì có mặt trong 4 loại tâm có nhân tham 
“đi chung” với nó (=tà kiến). -WŒÄ MẠN (màna) có thê tùy 
trường hợp hiện diện trong 4 /âm có nhán tham, không đi 
chung với tà kiến. (XHI)G. 


-Tâm có nhân tham thì hoặc là “đi chung với tà kiến", hoặc là 
thỉnh thoảng “đi chung với ngã mạng”. -Khi nó nằm dưới ảnh 
hưởng của “niềm tin sai đường”, thì gọi là “đi chung với tà 
kiến” (ditthi-gata sampayutta). Nó cũng thỉnh thoảng không 
tùy thuộc về tà kiến, vì £ham làm cho con người cứng đầu, 
hay cao ngạo. -Trường hợp nây, tâm có nhân tham ấy “đi 
chung với ngã mạn” (màna sampayutta). 


(XIHIDc. Difhi catùsu diffhigafasarmnpayHffesu. 


Màno catùsu diffhigafaviDpayuftesu. 


(đ) 
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*Bốn tâm sở (catu cetasikà), giận hờn (dosa), bổn xển (issà), 
ganh fj (macchariyà), và fø âu (kukkucca) thì có mặt trong “2 
tâm hận ” (patigha). (XIH)d. 


<>Bởn xẻn (1ssà) đôt cháy tâm thức, với sự sợ sệt người khác 
«thụ hưởng» trong phân lợi của mình. 


<>Ganh fị (macchariya) là không chấp nhận bất cứ ai, thu 
hoạch và vui mừng trước mặt mình. -Ngay cả ganh tỊ với sự 
hạnh phúc của người khác, không liên quan hay không 
phương hại gì đến «hạnh phúc» của mình. 


<>Lo âu (kukkucca) hoặc “hối tiếc” là tự giận mình một cách 
chủ quan, lúng túng. -Một người có thê tự tử, vì lo âu và hối 
tiếc. Và do mang nặng tâm sở bất thiện nầy trong tâm thức, 
mà một người đang lo âu và hồi tiếc có nét mặt sợ sệt vu vơ. 


Chú ý : Bỏn xẻn (Issà), ganh fị (macchariya), và lo âu 
(kukkucca) không thê phát sinh đồng thời trong tâm thức. 


(e) 


<>Hai tâm sở bất thiện (dvi akusala cetasika) là hôn trầm 
(thìna) và £hựy miên (middha) thì có mặt trong “5 tâm bất 
thiện” (citta), biểu lộ trong hành động do dự, hay chờ hoàn 
cảnh thúc đẩy (sasaikhàrika). -«5 tâm bất thiệm› ấy là 4 mẫu 
tâm câu hữu với nhân tham (lobha hetu) và 1 mẫu tâm câu hữu 
với nhân s1 (moha hetu). (XH)e 


(@ 


<>Hoài nghi (vieikicchà) thì có mặt trong một “mẫu tâm thức 
hoang mang” (citta), gọi là âm sở hoài nghỉ. (XHI)ƒ 
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(XHId Doso, Ilssà, Macchariydn, Kukkuccam 

ca dwìsu pafighaciftesu. 
(XHIe Thìnam, Middham pañcasuH sasankharikacifftesu. 
(XHIIƒ. Vicikicchà vicikicchàsahagatacifte yeva labhàfi “tí. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH : 


<>l4 tâm sở bắt thiện (akusala setasikä) luôn luôn có mặt 


trong “12 mẫu tâm vương bắt thiện” (akusala citta), theo 5 
nhóm sau đây : 


1/Nhóm 4 tâm sở bất thiện (akusala cetasikä) sỉ (moha), vồ 
tàm (ahirika), vô úy (anottappa), và frgø cứ (uddhacca) thường 
xuyên có mặt trong tất cả các tâm bắt thiện (akusala citta). 
2/Nhóm 3 tâm sở fham lobha), fà kiến (ditthi), ngã mạn 
(màna) có mặt trong tất cả loại tâm có nhân tham (lobha hetu). 
3/Nhóm 4 tâm sở sân (dosa), bỏn xẻn (1sSà), ganh tị 
(macchariyä), và /ø â (kukkucca) có mặt trong các “mẫu tâm 
thức” (citta) có nhân sân (dosa hetu). 
4/Nhóm 2 tâm sở hôn trầm (thìna) và thựụy miên (middha) có 
mặt trong những “mẫu tâm vương” (citta) do dự khi hành 
động, hay chờ hoản cảnh thúc đầy (sasañkhàrika). 
5/Nhóm I1 tâm sở hoài nghỉ (vicikicchà) có mặt trong “1 mẫu 
tâm” do câu hữu với hoài nghi. (XIV). 

§10. Tâm sở tịnh hảo (Sobhana cetasikà). 


*Có tất cả 25 tâm sở tịnh hảo, cũng chia làm 5 nhóm : 
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Nhóm (a) 


<>“l9 tâm sở tịnh hảo biến hành” (sobhana sàdhàrana 
cefasikà) có mặt trong tât cả “59 máu tâm vương có nhân 


thiện” (Kusala hetu). (XEW)a. 

(XIH) Sabbapufiñiesu caftàro lobhamnle fayo gatà, 
Dosamnlesu caftàro sasankhàre dvaydam tathà, 
Dvàdasa akusalesveva sampayujJjanti pañcadhà. 

(XW)a. Sobhanesu pana sobhanasàdhàrapad 

tàya eklnavìsatfi cefasikà 
Sabbesu pỉ ekùndasafthisobhanaciffesM samvÙjanfi. 
Nhóm (b) 


-Tất cả fâm sở tiết chế (sabba tiviratiyo), gồm chánh ngữ 
(sammà vàcà), chánh nghiệp (sammà kammantà), và chánh 
mạng (sammà àjJìvà) cùng nhau có mặt, như viên tròn quả 
lành, trong những “ấu tâm siêu thể”. Nhưng trong cõi phàm 
tình, thì 3 tâm “tiết chế” ấy chỉ được tìm thấy trong “các mẫu 
tâm thiện dục giớ? (kàmàvacara kusala c1tta). Chúng cũng tùy 
trường hợp, phát sinh một cách riêng rẽ. (XW)b. 


(XIW)b. Viratiyo pana fisso pỉ lokutftaraciftesu sabbathà pỉ nụadtà 
ekdato va labhanfi. Lokiyesu pana kàmavacara kusalesusveva kadàci 
sandiSSaHfi VỈSHIH VỈSUIN. 


<>Ba tiết chế (ti viratiyo) phát sinh như ứâm sở thiện (kusala 

cetasikà), trong tâm thức (citta), khi một người (hành công 

trong việc chấm dứt “tà ngữ” (miccha vàcà), chấm dứt “fà 

nghiệp” (miccha kammanta), và chấm dứt “fd mạng” (miccha 
II 


àjìva). -“Ba tâm sở tiệt chê” nây không có mặt cùng một lúc, 


AI N: 


mà chúng “xuất hiện” riêng rẽ và tùy trường hợp. 

Nhóm (c) 
<>“Hai tâm sở vô lượng” (appamaññàyo) cũng phát sinh 
riêng rẽ và tùy trường hợp, trong “28 mẫu tâm thức” sau đây : 


*TIrong các “f@m đại hạnh” (mahagsatàcttta), ngoại trừ “l5 
tâm” đệ ngũ thiên hữu sắc, tức là n#ững tâm còn lại của vô sắc 


® TFDRIỠ CũC tầm hiến i0 PHÙ sex xssssvvtvxedssviseadrsaz S- 


*TIrong các tâm vô nhân duy tác dục giới (ahetuka kuasala 


Tổng cộng : 28 tâm. 


<>Một số ý kiến cho răng, “2 Øẩm sở vô lượng” (1/karunà = 

TỪ, và 2/mudità = HỶ) không thể phát sinh trong những “mẫu 

tâm thức” câu hữu với XẢ (hay “tâm thản nhiên”, “tâm vô 

chấp”). (Xe. 

(XW)c. A1ppamañinayo pana dvàdasasu pañcamaJjhànavaJjứa 
mahaggafaciffesu ceva kamtvacarakusalesu ca 
sahetukakàmavacara-kiriyàciffesu cetfi afthavìsaficiftesveva 
kadàci nanahufvà jàyanti. Upekkhà-sahagafesu paneftha 
karupmudità na sanfì tỉ keci vadarnti. 


^ ^_»%* 


-Hai tâm sở TỪ (karunả) làm cho cảm thấy “tội nghiệp” trước 
cái khổ của những kẻ khác. Và HỶ làm cho cảm thấy “hân 
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hoan” trước cái vui của những người khác. -Hai tâm sở nầy 
được gọi là “vô /ượng” (appamaññà), vì chúng hằng trải rộng 
đến vô số chúng sanh trong vũ trụ. -Chúng phát sinh trong tâm 
thức con người, riêng rẽ và tùy thời, vì “2 cảm giác” nầy 
không thể biểu lộ cùng một lúc. 

Nhóm (d) 


<>“Mẫu tâm thức đại hạnh” thì có tắt cả là 27, gồm 15 tâm 
thiền sắc giới (rùpajjhàna), và 12 tâm thiền vô sắc giới 
(arùpajjhàna). -Trong số đó, có “15 mẫu tâm thức” thuộc đệ 
ngũ thiền, gồm ữu sắc thiên có 3, và vô sắc thiên có 12. 
Chúng “câu hữu với Xẩ” (upekkhà sahagata), hay thản nhiên, 
bình đẳng, vô chấp. -Vì vậy trong đó, không thể có TỪ 
(karunả) hay HỶ (muditả). 


Nhóm (e) 


<>*“Tâm sở tuệ căn” (paññindriya cetasika) thì có mặt trong 
“47 mẫu tâm thức” như dưới đây : 


*TIrong 3 loại tâm dục giới (1/thiện (kusala), 2/quả (vipàka), 
và 3/duy tác (kiriyà) : có l2tâmn>>>>>>>>>>> l2 
tâm. 





*Trong “27 mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatà) và trong “8 mẫu 
tâm siêu thể” (lokuttara), tổng cộng là 35 tâm >> >>> >> 
35 tâm. (XW)d 


(XW)d.. Pañnà pana dvàdasasu ñàngsampayHffakàmàvacaraciffesu 
ceva sabbesu paficaftimnsamahaggafalokuftaracittesu ccfi 
saffacattàlìsacifftesu sampayogau gacchdtfi “tí. 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<=Những ‹/âm sở fịnh hđo» (sobhana cetasikà) chỉ hiện hữu 
trong «các mẫu tâm thức tịnh quang» (sobhana citta), như các 
nhóm sau : 


L/Nhóm 19 tâm sở tịnh hảo (sobhana sàdhàrana) có mặt trong 
«59 mẫu tâm thức thiện». 


2/Nhóm 3 tâm sở tiết chế (ti viratiyo) có mặt trong «8 mẫu 
tâm dục giới thiệm› (Kàmàvacara kusalacttta), và có mặt trong 
«8 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta). Tông cộng là J6 âm. 


3/Nhóm 2 tâm sở TỪ (karunà) và HỶ (mudità) có mặt trong 
«28 mẫu tâm» : a/Đại hạnh sắc giới có 15, trừ 3 ở ngũ thiền, 
KH TT s02 4111666 66144056x6xe12xefvetnse de tABoe6bi82xada142l59s xe neea TZ 
b/Dục giới thiện (kàmàvacara kuasala)........................... S 
c/Hữu nhân dục giới duy tác (sahetuka kàmàvacara kiriyà)...8 
*Tổng cộng : -Nhóm 2 /áâm sở T ÙỪ và HỶ có mặt trong «2# 
mẫu tâm». (12 + § +§ =28). 


4/Nhóm tâm sở TUỆ CĂN (paññacetasika) có mặt trong 37 


tâm, gồm những tâm dục giới «hợp trị› (ñàna sampayutta 
kàmàvacaracttta) có 12, đại hạnh (mahagsatàcitta) có 27, siêu 
thể (lokuttaracitta) có 8. 


Tổng cộng : 12 +27+8=37. (XVI) 
(XVI) Ekùnavìsati dhamma jàyanfekùnasafthisu, 
Tayo solasaciffesu qfthavìsafiyam dvayam, 


Pañiià pakasità sattacaffdlìsavidhesu pi, 
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Sampayuftà catuddhevam sobhanesveva sobhanà. 


Phân tập II 
MẪU TÂM VƯƠNG NÀO CÓ BAO NHIÊU 
TÂM SỞ VÀ TÊN GÌ ? 
611. Dẫn nhập. 


*Các tâm sở, như bổn xẻn (1ssà), ganh fy (macchariyà), lo âu 
hay hối tiếc (kukkucca), 3 fiết chế (virati), cộng với 2 vồ 
lượng (dv1 appamaññà), và cộng với Ï ngã mạn (màna). -Chín 
tâm sở này phát sinh riêng rẽ và tùy trường hợp. 
*Thụy miên (thìna) và hôn trầm (middha), -hai tâm sở nầy 
luôn luôn đi chung với nhau, ở bất cứ nơi nào chúng có mặt. 
* Những tâm sở còn lại, -nghĩa là 52- (9+2) = 41 tâm. Chúng 
đã có «nơi chốn cô định», như đã trình bày trên đây. 
<>Trong phần nây, chúng ta sẽ nói về những «phối hợp khác 
nhau» trong những ‹/mẫu tâm thức khác nhau». (XVHI) 
(XVIHI) Issà —-Maccheva —Kukkucca —Virafi Karutoddayo 

Nànà kadàci màno ca thìnamiddhamụ tathà saha. 

Yathàvuftànusàrena sesà nịydfayogino, 

Sangaharmn ca pavakkhàmi tesatn dàmi yathàraham. 

Sâu đây là những phối hợp có thể xảy ra : 

<>36 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm siêu thể” 
(lokuttaracitta). 
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<>35 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm đại hạnh” 
(mahaggatàcitta). 


<>38 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm thiện dục giới” 
(kàmàvacarakusala). 


<>27 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm bắt thiện dục giới” 
(kàmàvacara akusalacitta). 


<>l2 tâm sở phối hợp trong những “mẫu tâm vô nhân” 
(ahetukacitta). (XVIH). 


(XVIII) Chafftinsànuttare dhanumà pafñicafinsa mahagodfe, 
Affhafinsdpi labhanti kàmvacarasobhane. 
Saffavisafiyapuiiiiamthi dvàdasàhetuke tỉ ca, 


Yathàsambhavayogena pañcadhà taftha sangaho. 


PHÓI HỢP NHƯ THẺ NÀO ? 
(Katham 2) 
I 
§12.Những tâm sở phối hợp với các “mẫu tâm siêu thế”. 
-Xin trình bảy dưới “5 tiểu đề” : 
1/Tâm sở phối hợp với “§ mẫu tâm siêu thế đệ nhất thiền”. 
2/Tâm sở phối hợp với “8 mẫu tâm siêu thế đệ nhị thiền”. 


3/Tâm sở phối hợp với “8 tâm siêu thế đệ tam thiền”. 
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4/Tâm sở phối hợp với “§ tâm siêu thế đệ tứ thiền”. 
5/Tâm sở phối hợp với “§ tâm siêu thế đệ ngũ thiền” 
*Và bên trong những “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), thì : 


(a) 


*36 tâm sở (cetasika) phối hợp với “8 mẫu tâm siêu thế" đệ 
nhất thiền có thể trình bày như sau : 


<=Phức hợp tâm sở (aññasamàsa cetasika) gồm “7 biến 
hành” (sabbacitta sàdhàrana) và “6ø biệt cảnh” (pakinnaka), - 
tổng số là 13. 


<>Tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika) có 25, trừ ra “2 vô 
lượng” (appamañfñàyo), còn lại là 2Ÿ. 


-Như vậy, trong “ở mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), có sự 


phối hợp của 36 tâm sở (cetasika), được xác chứng. (XIX)a 


*TÙ (karunà) và HỶ (mudità), 2 tâm sở vô lượng nầy có “đổi 
tượng để hướng đến” là “toàn thể vũ trụ”. -Vì vậy, TỪ và HỶ 
không thê phát sinh trong các “=ẩu tâm siêu thể”, vì “đối 


r 
3 


tượng của tâm siêu thê”, là “øidi thoát niêf-bàn`. 


(b) 


<>Những tâm sở tương tự, cũng phối hợp trong “8 mẫu tâm 
thức siêu thể” (lokuttaracitta), kề từ đệ nhị thiên hữu sắc trở 
lên (rùpảvacara dutiyajjhảna). -Nghĩa là chúng ta không kể 
tâm sở tâm (Vitakka cetasika). (XIX)b. 
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*Tâm sở TÂM không được kê trong đệ nhị thiền, nên nó 





không có mặt trong “36 mẫu tâm thức siêu thế”. Như vậy con 
số đúng phải là $5. 


(c) 


=8 mẫu tâm siêu thể” (lokuttaracitta), khi ở đệ tam thiên hữu 
sắc (rùpàvacara tatiyajjhàna), thì tâm sở TẩM (vitakka), và 
tâm sở TỨ (vicàra) không được tính vào. Nên “tổng số tâm sở 
thiền” phát sinh trong “8 tâm siêu thế” ấy, là 36 trừ_2. -Con số 
đúng còn lại 34. (XIX)c. 


(d) 
là. mẫu tâm siêu thể” (lokuttaracitta), khi ở đệ tứ thiên hữu 
sắc, thì các tâm sở “TÂM” (vitakka), “TỨ” (vicàra), và “HỶ” 
(pìt) không được tính vào. Nên “tổng sô tâm sở thiền” phát 


sinh trong “§ tâm siêu thế” ấy, là 36 trừ 3. Và con số còn lại là 
33. (XIX)d. 


(e) 
=8 mẫu tâm siêu thể” (lokuttaracitta), khi ở đệ ngũ thiên hữu 
sắc, thì con số tâm sở phát sinh cũng là 33, giống như trước, 
nhưng khác ở chỗ trường hợp nây, tâm sở LẠC (sukha), được 
thay thế bằng tâm sở XẢ (upekkhả). (XIX)e. 
-Tóm lại, những tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm siêu 
hế” (lokuttaracitta) vừa được trình bày dưới 5 tiểu đề. (XIX)Z£ 


ksksk 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH : 


*Trong các “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), những £âm sở 
thiền hữu sắc (rùpajhàna cetasika) đồng sự phát sinh, được 
chia ra 5 nhóm : 


<>Nhóm thứ nhất có 36 tâm sở, phối hợp ở đệ nhất thiên. 
<>Nhóm thứ hai có 35 tâm sở, phối hợp ở đệ nhị thiên. 
<>Nhóm thứ ba có 34 tâm sở, phối hợp ở đệ tam thiển. 
<>Nhóm thứ tư có 33 tâm sở, phối hợp ở đệ tứ thiển. 
<>Nhóm thứ năm có 33 tâm sở, phối hợp ở đệ ngũ thiên. (XX) 
(XIX)a. -Katham ? 
-Lokuffaresu tàya afthasu pathamajjhànikacitesu 
giñasamànà terasa cefasikd, qppamafñiñàvajjtà 
fevìsafi sobhana- cefasikà cet chaftimsa 
dhamumà sangaham gacchanfi. 
(XIX)b.  Tathà dutiyajjhàmikaciftesu vitakkavdjjà. 
(XIX)c. Tatiypajjhànikaciftesu vifakkavicàravdjjà. 
(XIX)d.. Catufthajjhànikacitfftesu vifakkavicaraptfivaj)à. 
(XIX)e  Pañcamajjhànikaciffesu upekkhàsahagdatà 
fe eve sangayhantÌ '“f. 
(XIX)ƒ. Sabbatha pỉ atthasu lokuffaraciffesu pañcamajjhànavasena 
pañcadhà va sangaho hofì “tí. (XX) 
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(XX) Chaffiisa paRñcatinsàdha catuffinsa yathakkamaim, fteftinsa 


Dvayamiccevan paRcadhànuftare thiià. 
H 
§13. Tâm sở phối hợp trong những «mẫu tâm đại hạnh). 
<>Các tâm sở phối hợp trong «27 mẫu tâm đại hạnh» 
(mahaggatàcitta), có thê trình bày dưới 5 đầu đề, tính theo 5 
tầng thiền hữu sắc (pañca rùpajhàna) : 
Đệ nhất thiền : Pathamajjhàna. 
*Trong những “ấẫu tâm đại hạnh” (mahaggatacitta), 35 tâm 
sở sau đây, phối hợp trong 3 “mẫu tâm thức” (citta), của đệ 
nhất thiền hữu sắc (rùpavacara pathamajjhàna), gồm j fhiện 
(kusala), ƒ gu (vipàka), và I đuụy fác (kiriya) = 3. 
-“Phức hợp tâm sở” (aññasamàsa), gồm “7 biến hành” 
(sabba-citta sàđhàrana) và “6 biệt cảnh”. Tông số là..... 13. 
-“Tất cả tâm sở thiện” (kusala cetasika) là 25, trừ ra “3 tiết 
chế" (tỉ viratiyo). Hiệu số còn lại là......................... I0 


13+22 =đã. 


<=Tâm sở TÙ (karunà cetasika) và fâm sở HỶ (mudità 
cetasika) phát sinh riêng rẽ, không đi chung. (XX)a. 


<>3 tâm sở TIẾT CHÉ (tiviratiyo) không thê phát sinh trong 
tâm thiền, khi tinh thần “hành giả” (yogavacara) hoàn toàn tập 
trung vào đề mục (kammatthàna). 


(XXIu. Mahaggdafesu pand fìsu patharndajjhànikaciftesu tàwa 
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Añiiiasamànà terasa cefasika virafifttayavajjrtà dvàvisati 
sobhanacetfasika cefi pafcatimsa dhamumà sangahaun 
øacchanfi. Karuuà Mudità panettha paccekameva yojefabbà. 
Đệ nhị thiền : Dutiyajjhàna. 
*Các tâm sở tương tự như trên, cũng phối hợp trong “3 mẫu 
tâm” (citta) thuộc đệ nhị thiền hữu sắc (rùpadutiyajjhàna), 
ngoại trừ £ẩm sở TÂM (vitakka). 
-Do đó, đồng số tâm sở là 35 trừ l còn 34. (XX])b. 
(XXI)b. Tathà dutfiyajjhàmikaciffesu vifakkavdjà. 
Đệ tam thiền : Tatiyajjhàna. 
*Trong “3 mẫu tâm thức” (citta) thuộc đệ tam thiền hữu sắc 
(rùpàvacara tatiyajjhàna), 2 tâm sở “7⁄4M” (vitakka), và “TỨ” 
(vicàra), không được tính vào. (XX)c. 
(XXIẶC. TatiyaJjhànikacittesu vifakkavicaàravdŸJà. 
- Vậy chỉ còn 3 /đm sở (cetasika) có mặt 
trong “3 mẫu tâm thức” (đệ tam thiền hữu sắc) ấy. 
(35 - 2 =33) 
Đệ tứ thiền : Catutthajjhàna. 


r 


*Trong “3 mẫu tâm thức” (citta) thuộc đệ tứ thiền hữu sắc 
(rùpavacara catutthajjhàna), 3 tâm sở “7⁄4M” (vitakka), “TÚ” 
(vicàra), và “HỶ” (pìti), không được tính vào. (XX])d. 


(XXId. Catufthajjànikaciffesu vifakkavicdrapitivdjjà. 
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- Vậy chỉ có 32 âm sở (cetasika), 
phát sinh trong “3 mẫu tâm thức” ấy. 
(35 - 3 = 32). 
Đệ ngũ thiền : Pañcamajjhàna. 
*Trong “15 mẫu tâm thức” (citta), thuộc đệ ngũ thiền hữu sắc 
(rùpàvacara pañcamaijhàna), -tức là khi có “3 âm hữu sắc 
thiền” (rùpajjhànacitta), cộng với “12 tâm vô sắc thiền” 
(arùpaljhànacttta), thì 2 ẩm sở vô _ lượng (appamaññàyo 
cetasika), không được kê vào. (XXJ)e. 
(XXIe. Pañncamadjjhàmikaciffesu pang panHarasasu 
gppamafiiàyo na labhanfÌ “tí. 
-Vậy chỉ có 30 ẩm sở (cetasika), phát sinh trong những “mẫu 
tâm thức” (citta) ấy. 
(32 - 2 = 30) 
<>Hai tâm sở “TÙ” (karunà) và “HỶ” (mudità) không thể có 
mặt trong đệ ngũ thiền hữu sắc (rùpavacara pañcamajjhàna), vì 
ở đây có “âm sở Xẩ” (thản nhiên, vô tư, trung lập) 
(=upekkhà cetasIka). 
*Chung qui, những tâm sở (cetasika), phôi hợp trong “27 £âm 
đại hạnh” (mahaggatacitta) đã được trình bày dưới 5 “đầu 
đề”, theo 5 tầng thiền hữu sắc (Pañca rùpajjhàna). (XX?)Z 
(XXIƒ. Sabbathà pi saffavisatimahasggafaciftesu 


pañcakqjjhànavasena pañcadhà va sangaho hoïi “tí. 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<>Trong những «mẩu tâm thức đại hạnh» (citta), có 5 “bộ 
tâm”, phối hợp như sau : 


1-Ba mươi lăm ứâzm sở (35 cetasika), phối hợp trong «3 mẫu 
tâm hữu sắc đệ nhất thiếm (rùpavacara pathamaijàna citta). 


2-Ba mươi bốn ứẩưm sở (34 cetasika), phối hợp trong «3 mẫu 
tâm hữu sắc đệ nhị thiêm› (tùpàvacara dutiyajjhànacitta). 
3-Ba mươi ba Zẩm sở (33 cetasika), phối hợp trong «3 mẩu 


tâm hữu sắc đệ tam thiên» (tùpavacara tatiyajjhànacitta). 


4-Ba mươi hai tâm sở (32 cetasika), phối hợp với «3 mẫu tâm 
hữu sắc đệ tứ thiên (tùpavacara catutthajjhànacitta). 


5-Ba mươi ứẩưm sở (30 cetasika), phối hợp với «3 mẫu tâm hữu 
sắc đệ ngũ thiêm› (tùpacavarapañcamajjhànacitta). (XXII). 
(XXII) Pañcatimsa catuffimsa teftitimsa ca yathakkamam, 
Baftimsa ceva tmsefi paicadhà va mahagsdte. 
II 
614. Tâm sở phối hợp trong các mẫu tâm thiện dục giới. 


<>Trong những “mẫu tâm thiện dục gøiớ” (kàmàvacara 
susalacitta), số âm sở tương tự, phối hợp trong các «mẫu 
tâm» vô frợ và hữu frơ (asañkhàrika ca sasañkhàrIka ca). -Do 
đó, trong số «24 mẫu tâm thiện dục giới› (kàmàvacara 
kusalacitta), có «l2 cặp» vô frợ và hữu trợ, có các «phối hợp» 
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của chúng. «12 cặp vô frợ hữu trọ» là a/4 thiện (4 kusala), b/4 
quả (4 vipàka), và c/4 duy tác (3 kiriyà). 


(a) 
Thiện (kusala) 


() 


<>Trong số những «œ„ấu tâm thiện dục giới» (kamàvacara 
kusalacitta), chúng ta có 38 tâm sở (cetasika), kết hợp trong 
«cãp thứ nhấp», là câu «đồng cùng THỌ H T hợp frií, vô trợ và 
hữu frợ» (somanassa sahagata ñànasampayutta asankhảrika 
sasankhàrika). 





-Chăng hạng như : 
*Các tâm sở phức hợp (aññasamàsa cetasika)............. 13 
*Tất cả đâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika)............... Z3 


Tổng cộng 3#. 


«Tâm sở TÙ» (karunà) «tâm ở HỶ› (pìtl), «Chánh ngữ» 
(sammàvàca), «Chánh nghiệp (sammàkammantà), và 
«Chánh mạng» (sammà àjìvà). -Năm tâm sở nầy (imàni 5 
cefasikàm) phát sinh riêng rẽ, 2 tâm sở không đi chung cùng 
một lúc. -Vì vậy, mỗi lần chỉ có 34 âm sở (34 cetasika). -Bài 
tính như sau : 
(348—5=33)=> 33+ 1 =4). (XXIHa. 

(XXIH)a.  Kamdvacarasobhanesu pana kusalesu ftàva pafhama- 


dvaye qññasamànà terasa cefasikà pañcavisatfi sobhanacefasikà cefi 
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qífthatimsa đdhammmà sangaham sacchant. Appamaffiàvirdtyo 
paneftfha pañca pỉ paccekqameva yojefabbà. 


(2) 


<=Cñũng số 38 tâm sở ấy, trừ ra «l tâm sở tuệ căn» 
(paññindriyacitta), phối hợp trong «cặp fhứ hai», là «các mẫu 
tâm thức thọ hỷ, ly trí, vô trợ và hữu trọ» (somanassa sahagata 
ñànavippayutta asankharika, sasankharika). (XXIH)b. -Nghĩa 
là 38 — 1= 37 tâm sở phối hợp. 





(3) 


<>Trong «cặp vô trợ và hữu trợ thứ ba», là câu «đồng cùng 
THỌ HỶ, hợp trí, vô trợ và hữu trợ» (somanassa sahagata 
ñànasampayutfa, asañkharuika, sasankharika) thì /đm sở fuệ 








căn có mặt, nhưng tâm sở HỶ lại vắng mặt, không phát sinh 
được. Do đó, tổng số tâm sở còn lại là 37 tâm. (XXIH)c. 





(XXIH)c. Tafiyadvaye ñànasampayutfa pìfivaJJ1a. 
(4) 


<>Trong «cặp vô trợ và hữu trợ thứ tr», là câu «đồng cùng 
THỌ XÃ, ly trí vô trợ và hữu trợ» (upekkhà sahagata, 
ñànavippayutta, asankharika, sasañkharika), cả hai /đm sở 
TUỆ CĂN (paññindriya cetasika) và tâm sở HỶ ‹piti- 
cetasika), đều văng mặt. Do đó, chỉ có 36 tâm sở (cetasika) 
phát sinh. (38 — 2 = 36). (XXIH)d. 





(XXIHI)d. Catufthadvaye ñànapìfivqjjïtà fe eva sagayhanti. 
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(b) 
Quả (vipàka) 
<>Hai âm sở VÔ LƯỢNG (2 appamaññàya cetasikà), và ba 
tâm sở TIẾT CHÉ (ti viratiyo). -Năm tâm sở nầy (imàni 5 
cetasika) không có mặt trong các ‹œmẫm tâm quả» 
(vipàkacitta). -Vì vậy, chúng ta có cùng con số 38 tâm sở như 
trên, phát sinh và trừ 5 trong mỗi cặp vô Øợ và hữu trợ của 
TÂM QUẢ. -Xin trình bày như sau : 
*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 1, có 33 tâm sở hiện diện : 
38-5=33 
*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 2, có 32 tâm sở hiện diện : 
37-5=32 
*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 3, có 32 âm sở hiện diện : 
37-5=32 
*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 4, có 31 âm sở hiện diện : 
36 -5 = 31. (XXII)e 


(XXIH)c. Tathà vipàkesu ca qppamañHàviratiajjità te eva 
sangayhanf “tỉ sabbathà pỉ catwvisafikdmavacarasobhunacittesu 
dukavasena dvàdasadhà va sangaho hoïfÌ “tí. 


C 
Duy tác (kiriya) 


<>Ba fâm sở TIẾT CHÉ (3 viratiyo cetasikà) không phát sinh 
trong những «ấu fâm duy tác» (của 1 thánh nhân A-la-hán). 
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-Do đó, cùng số tâm sở vô trợ và hữu trợ như trên, hiện diện 
trong «4 cặp tâm thức duy fác» (Kiriyacitta), chúng ta phải 
phải #rờ ra 3 tâm sở tiết chế. (XXIH)ƒ. 


-Xin trình bày như sau : 

*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 1, có 35 tâm sở hiện diện : 
348-3=35 

*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 2, có 34 tâm sở hiện diện : 
37-3=34 

*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 3, có 34 tâm sở hiện diện : 
37-3=34 

*Cặp tâm vô frợ và hữu trợ thứ 4, có 33 tâm sở hiện diện : 
36-3=33 

(XXIHIJƒ. Kiriyacitesu pi virafivajJttà tatheva 

cafùsu pỉ dukesu catudhà va sangayhanfi. 


<>Như thế, những tâm sở (cetasika) phát sinh trong «24 mẫu 
tâm tịnh hảo dục giới› (24 kamàvacara sobhanacitta), vừa 
được «sắp xếp», theo «12 cặp tâm thức» «vô ợ và hữu trợ» 
(asañkharika, sasañkhàrika). 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


-Trong số «24 mẫu tâm hữu nhân dục giới (sahetuka 

sobhana citta), gồm 3 loại 1/£hiện (kusala), 2/qwđ (vipàka), và 

3/duy tác (kiriya). Chúng ta thấy có 38, 37, 37, và 36 fầm sở 

(cetasika) tương quan phát sinh trong «4 cấp tâm thức thiệm. 
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<>Trong «4 cặp tâm thức thuộc loại duy tác» (kinyacitta). 
Cặp thứ nhất có 33 tâm sở (cetasikà), cặp thứ hai có 32 tâm 
SỞ, cặp thứ ba có 32 tâm sở, và cặp thứ fz có 31 tâm sở 
(cetasikà). 

<>Ba tâm sở TIẾT CHÉ (3 viratiyo) không phát sinh, trong 
những ‹/ấu tâm thức duy tác» (kiriyàcitta), và trong những 
mẫu tâm thức đại hạnh» (mahaggatacitta). 

<>Hai tâm sở VÔ LƯỢNG (2 appamaññàyo) không có mặt, 
trong các «œẫu tâm thức siêu thế» (lokuttaracitta). 

-Cộng 3 ứâm sở tiết chế, và 2 tâm sở vô lượng nói trên, thì 5 
tâm sở nầy văng mặt trong «các mẫu tâm quả thiện dục giới» 


(kàmàvacara kusalavipàkacttta). 


<>Các ‹ưnẫu tâm siêu thế» thay đôi tùy theo những tầng thiên 





(jhàna). Nghĩa là «cùng một mẫu tâm thức» có thê phối hợp 
với nhiều tầng thiền (jhàna). 

<>Những ‹ưnấu tâm đại hạnh» (mahaggatacitta) có thê biến 
đôi khác nhau, tùy theo các chị thiền, và tùy theo 2 tâm VÔ 
LƯỢNG (appamaññàyacitta). -Chữ «VÔ LƯỢNG» ở đây ám 
chỉ 12 £âm vô sắc (arùpacitta) : -Thiện (kusala), -Quả (vipàka), 
và -Duy tác (kiriyà). 


<>Các «mẫu tâm thiện dục giới», có thê phối hợp với bất cứ 
loại nào trong 3 tâm sở TIẾT CHẺ (3 viratiyo), thuận tiện và 
không thuận tiện đi chung với âm sở TUỆ CĂN 
(paññindriyacetasika), -hay thuận tiện và không thuận tiện đi 
chung với âm sở HỶ (pìti cetasika), trong cả 2 trường hợp 
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THỌ HỶ (Somanassa sahagata) và THỌ XẢ (Upekkhà 

sahagata). (XXIW). 

(XXIW). Atthatimsa, saffatinsa-dvayarn chaftimsakam subhe, 
Pafñicatinsa, catuftinsa-dvaydt teftinsakam kriye, 
Tcttinsa pàke baffiisa-dvayekatinsakamu bhave, 
Sahefukakàmdvacarapuiiiapàkakririyàmane. 

Na vửjantctha virdtfi kiriyàsH ca mahagodfe, 
Anuttare qppamafinà kàmapàke dvayam tathà. 
Anuttare jhànadhamma qppamafiià ca majjhìme, 


Virafi ñàngapifÌ ca pariffesu visesakd. 


IV 
615. Các tâm sở phối hợp trong 
những “mâu tâm bất thiện ” (akusalacittàni). 
() 
“Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhất”, có nhân tham 
(Lobhahetukacitta asankhàrika) 


*Irong các tâm có nhân THAM (lobhahetuka), giữa những 
“tmâu tâm thức bất thiện” (akusalacitta), thì chúng ta thấy : 


<>Có 19 tâm sở (cetasika), phối hợp trong những tâm vô trợ 
thứ nhất (asañkhàrikacitta), như sau : 
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-Các TÂM SỞ PHÚC HỢP (aññasamàsacetasika), gồm 7 
biến hành (sabbacitta sàdhàrana) và 6 biệt cảnh (pakinnaka), 
tức là... I3 tâm sở. 


-Các đâm sở chung bất thiện (akusalacetasika) của các “mẫu 
tâm bất thiện ” (akusalacitta), chăng hạn như 1/SI MÊ (moha), 
2/VÔ TÀM (ahirika), 3/VÔ ÚY (anottappa), và 4/TRẠO CỬ 
hay PHÓNG TÂM (uddhacca), cộng lại......... 4 tâm sở. 

-Hai tâm sở THAM (lobhacetasika) và TÀ KIÊN (ditthi 
GELSIKÌsvssseieosssslerdeexelisxisg làldpssddsleseesEts 2 tâm sở. 
<>Gom Ï3 ứâm sở phức hợp với 2 tâm sở chung, và 4 tâm sở 
bất thiện, chúng ta có tất cả 19 tâm sở, phát sinh và phối hợp 
trong những “mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta). (XXW)a. 
(XXEW)a. Akusalesu pana lobhamnlesu tàva pathame asankharike 
gññasamànà ferasad cefaskà qkusalastdhàraduà cafdro cà “tỉ 


saffarasa lobhadifthihi saddhùn ckùnavìsat dhammàdà sangaham 
Øgacchanfi. 


() 
“Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhì”, có nhân THAM. 
(Lobhahetukacttta asankhàrika). 
*Trong “mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhì với nhân 
tham” (lobha hetuka), cũng có “cùng một số fâm sở.” như 


“mẫu thứ nhất”, chỉ khác ở chỗ là “tâm sở NGÃ MẠNG” 
(màna) thay thế ““tâm sở TÀ KIÊN” (ditthi). (XXV)b. 


(XXE)b. Tatheva dufiype asankhàrike lobhamànena. 


(ii) 
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“Mẫu tâm thức bắt thiện vô trợ thứ ba, có nhân THAM”. 
(Lobhahetukacitta asankhàrika) 


*Trong “mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ ba với nhân 
tham”, có 18 tâm sở đi với “TÀ KIÊN” (ditthi), nhưng không 
đi chung với tâm sở HỶ (pìti cetasika). (XXV)c. 


(XXÉW)c. Tatiye tatheva pìtivaJjttà lobhadiffhìhi saha qíthàrasa. 
-Xin ghi ra như sau : 
<>““13 tâm sở PHỨC HỢP”, trừ tâm sở HỶ ra, còn lại..I2 tâm. 
<>Tâm sở bắt thiện biến hành (akusala sàđhàrana)....... Ä'-& 
<>Tâm sở THAM (lobha) vả tâm sở TÀ KIỀN (ditthi)..2 - 
Tổng cộng là 18 - 
(v) 
«Mẫu tâm bất thiện vô trợ thứ tư, có nhân THAM». 
(Lobhahetukacitta asankhàrika) 


*Trong ‹œnẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ tư, với nhân 
tham», cũng có cùng 1 số đâm sở phối hợp như trên, nhưng ở 
đây «tâm sở MẠN» (màna) phát sinh, thay thế «tâm sở TÀ 
KIÊN» (ditthi). (XXW)d. 


(XXEW)d. Catutfthe tatheva lobhqmnena. 
(v) 
«Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ năm». với nhân SÂN. 


(Lobhahetukacttta asañnkhàrika). 
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*Trong œnẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ năm», với nhân 
sân, có tất cả 20 tâm sở, đi chung với sân (dosa), với bốn xến 
(issà), với ganh fy (macchariyà), và với /ø âu (kukkuccà). 
Nhưng chúng không đi chung với ý (pìti). Và phần còn lại 
giống như trên. 


<>Bốn xến (1ssà), ganh tp (macchariyà), và fø âu (kukkuccà) 
phát sinh và phối hợp riêng rẽ. Hai tâm sở này không đi cùng 
một lúc. (XXV)a. 


<20 tâm sở trong «mẫu tâm bất thiện vô trợ», có thê là : 





-l3 tâm sở phức hợp, trù ra tâm sở Hỷ (pìti), còn lại... I2 tâm. 


-4 tâm sở bắt thiện biến hành (akusala sàdhàrana)...... 4- 
-4 tâm sở sân, bốn xến, ganh tị, Ìo âu..............................- 4 - 


Tổng cộng là 20 fâm sở. 


(XXEVI)a Paica me pana pafighasampayutte qsankharike doso, ïssà, 
macchariyap, kukkuccam cefi catùhi saddhim pìfivajJttà te eva vìsdfi 
dhammà sangayhanti. lssàmaccherakukuccàm  panettha 
paccekameva yojetabbàni. 


(vi), (vĩ), (vi1), (1X), (X) 
Những ‹ưnẫu tâm thức bất thiện hữu trọ», có nhân THAM. 
(Lobhahetukacitta sasañkharika). 


Trình bày ngắn gọn : 
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*Liên quan đên «5 máu tâm bát thiện hữu trợ», có nhân 
tham (lobhahetuka), đánh sô «vi», «VI», «VI», 4X» Và «X», 
thì số tâm sở phát sinh giông như số tâm sở phối hợp ở vô trợ. 


*Điểm khác là phải thêm 2 tâm sở bất thiện «ôn trầm» 
(thìna) và «hy miêm» (middha) vào. Vì đây là LÝ DO để cần 
có sự «kích thích», hay «nhắc bảo», tức là «HỮU TRỢ» 
(sasañkhàrika). (XXV1)b. 


(XXVI)b. Sasankhàrikapaficake pi tatheva athìnamildhena 
wisesetvà yojecfabbà. 

Sau đây là bảng kê khai 5 nhóm tâm sở phối họp. 
-Nhóm thứ nhất : 19 + 2 = 21 (với tham và tà kiến) 
-Nhóm thứ hai : 19 + 2 =21 (với tham và tà kiến) 
-Nhóm thứ ba : 18 +2 =20 (với tham và tà kiến) 
-Nhóm thứ tư : 18 +2 =20 (với tham và tà kiến) 


-Nhóm thứ năm : 20 + 2 = 22 (với sân hận, bốn xến, ganh tp, 
và lo âu). 


*Và xem kỹ những tâm sở phức hợp, thì tâm sở HỶ vắng 
mặt, trong «3 mẫu tâm thức» sau cùng. 


(xi) 
Các ‹œnẫu tâm thức bất thiện đây trao củ, có nhân THAM. 
(Lobhasahetukacrtta upekkhàsahagata uddhaccasampayutta). 


*Có 15 tâm sở bất thiện phỗi hợp, trong các ‹œn„ẫu tâm thức 
bắt thiện đây trạo cứ» nầy. Chúng được kê khai như sau : 
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<>l]3 tâm sở phức hợp (aññasamàsa cetasika), trừ ra fâm sở 
DỤC (chanda) và tâm sở HỶ (pìti), còn lại................. 11 tâm 


<4 tâm sở bất thiện biến hành (akusala sàdhàrana 
cefasdika)....4tâm (XXVH)a. 


Tổng cộng I1 + 4= 15 tâm sở. 
(XXVHj)a ChandapitivaJjità pana aññasamadnad ekàdasa, 
qkusalasàdhàranà caffàro cà tỉ pannarasa dhammà 
Hddhaccasahagafe sarnpayuJjanti. 
*Một tâm thức phóng dật, hay đây trạo cử, thì không thể có 
«dục lực» hay «sinh lực» (chanda bàla). Nó luôn luôn «bạc 
nhược», «tiêu cực», và «dửng dưng» (upekkhà), nên không thể 
nào có ẩm sở HỶ (pìti cetasika). 
(x1) 
Mẫu «âm thức bất thiện đây hoài nghà›, có nhân SĨ 
(Momùhasahetukacttta upekkhàsahagata 
vicikicchà sampayutta) 


<>Trong các «œ„ẫu tâm thức bất thiện hoài nghỉ hay hoang 
manø», chứa nhân SĨ (momùhasahetukacitta), cũng có I5 tâm 
sở phối hợp như trên đây, nhưng tâm sở «ống giải» 
(adhimokkha : «tận tâm») thì đương nhiên vắng mặt, chỉ có 1 
tâm sở hoang mang, hay hoài nghỉ (vicikicchà cetasika) hiện 
diện mà thôi. (XXWHI)b. 


(XXVHI)b. Vicikicchàsahagatfacitte ca qldhimokkhavirahifà 
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vicikicchasahagdfà tatheva pannarasadhanunà 


samupalabbhanti “t.. 


<>Tâm sở THĂNG GIẢI (adhimokkha) không thê có mặt, khi 
sự hoang mang hay hoải nghi phủ kín tỉnh thần (citta). 


<>Như thế 15 tâm sở có mặt trong trường hợp này là : 


-13 tâm sở phức hợp, trừ ra 3 tâm sở dục, hỷ, và thắng giải, 


s08... 7.7 ẽ.ẽ.ốẽẻ ẽẽ 10 tâm. 
-4 bắt thiện biến hành tâm sở (akusala sàdhàrana)......... 4 tâm. 





-Hoài nghỉ tám sở, hoang mang (vicikicchà cetasika)....l tâm. 
-Cộng I5 tâm sở. 
BẢNG TÔNG KÉT 
*Hình vẽ tổng kết sau đây bao gồm những con số tâm sở 


(cetasika) trong «12 mẫu tâm thức bất thiệm›, đã được hướng 
dẫn theo thứ tự. 


Vô trợ (Asankhàrika) | Hữu trợ (Sasañkhàrika) mã Căn nhân sĩ (Momùha) 


Tham Sân Tham Sân | Hoài nghi Trạo cử 
(Lobha) (Dosa) (Lobha) (Dosa) | (Vicikicchà) | (Uddhacca) 


Ist 2nd 3rd 4th| Ist Ist 2ndị 3rd 4th| 2nd 





19 19 I8 Iã| 20 |2I 2I 20 20Ị 22 15 15 
I H II | IV V VỊ VH 





Do đó, trong “12 mẫu tâm thức bất thiện”, có “7 bộ mẫu tâm 
thức” có cùng số tâm sở phôi hợp. (XXVHIC. 
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(XXVIHc Sabbathà pi dvuàdasàkusalacittuppddesd paccekdm 
y0jiyamàdnà pỉ gananavasena safftadhà va sangahifà bhavamfi Tí. 


<>*“7 bộ mẫu tâm bắt thiện” bao gồm những tâm sở như sau : 
Bộ một : 19 tâm sở, Vô trợtrNhân tham=>Đệ I và Đệ HII 
Bộ hai : 18 tâm sở, Vô trợtNhân tham=>Đệ V và Đệ VỊI 
Bộ ba : 20 tâm sở, Vô trọợtNhân sân => ĐỆLI ----------- 
Bộ bốn : 21 tâm sở, Hữu trợ+Nhân tham => Đệ II và Đệ IV 
Bộ năm : 20 tâm sở, Hữu trợ+Nhân tham => Đệ VI và Đệ VIII 
Bộ sáu : 22 tâm sở, Hữu trợ +Nhân sân => Đệ ÏI ------------ 
Bộ bảy : 15 tâm sở ----- „ Nhân si => Đệ I và Đệ II. XXVIH)a 
(XXVIII)a. Ekùnavìsatthàrasa visekavisa vìsdfi 

Dvàvisa pannarasefi sattadhàkusale thità. 


<>Sau đây là 14 tâm sở bắt thiện (akusala cetasika, tìm thấy 
trong tất cả những ““mẫu tâm thức bất thiện” (akusala citta) : 


-4 tâm sở bắt thiện biến hảnh (akusala sảdhàrana)....... 4 tâm. 





233 66 


-l13 tâm sở phức hợp, trừ 3 tâm “đc lực”, “hÿ”, thắng giải", 
còn lại 10 tâm. (13 — 3 = 10)............................... 10 tâm. 


Tổng cộng : 14 tâm sở. (XXVH])b. 
(XXVIII)b. Sadhàranà ca cattàro samànà ca dasàpare 


Cuddasefe pavuccanfi sabbàkusalayogino. 


V 
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616. Những tâm sở phối hợp 
trong các “mẫu tâm vô nhân ” 
(Ahetukacittànam cetasikasampayuttàn!) 


*Tùy theo số tâm sở (cetasika), mà “1§ mẫu tâm vô nhân” 
(atthadasa ahetukacitta) được trình bày như sau : 
(1) 
Tiếu sinh tâm 
-Hay nụ cười của Thánh nhân A-la-hán (hasituppàdactitta). 
*Trong số các “mẫu tâm vô nhân” 
sinh tâm” (hasituppàdacrtta), có 12 tâm sở là : 


(ahetukacitta), trong “điểu 


<>]l3 tâm sở phức hợp (aññasamàsa), trừ ra fâm sở DỤC 
(chanda), còn lại 72 Zđm. -Nghĩa là, Thánh nhân “cười fự 
nhiên”, chứ không phải vì “muốn cười”. (XX1X)a. 
(XXIX)a. Ahefukesu pana hasanacifte tàya chunda vajjttà 
gññasamana dvàdasa dham~mà sangaham gacchanfi. 
(2) 
Xác định tâm. 
(Votthappanacttta) 
*Trong “mẫu tâm thức xác định” (votthappanacitta), 2 tâm sở 
“DỤC?” (chanda cetasika) và “HỶ” (pìti cetasika) không phát 
sinh. Do đó, chỉ có 11 tâm sở có mặt trong “mẩu tâm thức xác 
định”. Nghĩa là lấy 13 tâm sở phức hợp trừ đi 2 tâm sở vừa 
nói. (XX1X)b. 
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(XXIX)b. Tathà vofthappana chandapttivajjrà 
<>“Tâm xác định” (votthappanacitta) có việc làm giống như 
“tâm sở hướng Ý MÔN” (manodvàravajjana). Cả 2 đều có đặc 
tính “đựa vào mẫu đã tiêu biểu” và “phối hợp kinh nghiệm”, 
làm “sống lại ấn tượng cũ trong hiện tại”. 
(3) 
Tám suy đạt thọ hỷ 
(Somanassa sahagata santirana). 
<>Trong “fâm suy đạt thọ hý”, 2 tâm sở “DỤC” (chanda) và 
“TÂN” (viriya) không thể phát sinh. (XXIX)c. 
(XXIX)c. Sukhasanfirane chandaviriyavajjtà. 
*Vì vậy, chỉ có II £ãm sở (ekadasa cetasikà) trong đó. -NghTa 
là lấy 13 phức hợp tâm sở, trừ đi 2 tâm sở DỤC và TÂN. 
(4)-(8) 


*Những “mẫu tâm thức” (citta), như “tâm thức hướng ngũ 
môn” (pañcadvàra vajjanacitta), “đâm thức tiếp nhận” 
(sampaticchanacttta), “fđm thức suy đạt” (santiranacttta), 
thuộc về “âm vô nhân duy tác” (ahetukacitta kiriya). 


<>Cả 3 tâm này, Vi diệu Pháp (Abhidhamma) gọi là “sinh 
hoạt tổ” (manodhàtuttika), hay “3 năng lực làm ra cái biết”. 


<>“Hai mẫu tâm quả suy đạt theo nghiệp, thiện hay bất 
thiện”, (kusala, akusala), đi chung với “THỌ XẢ” (upekkhà 
sahagata), sẽ biến “£âm tiếp nối” (patisandhicitta) thành ra “vô 
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nhân” (ahetuka), và “chúng yếu hắn đi khi tái sinh”, tức là lúc 
đó không đủ điều kiện cho các nhân ảnh hưởng. 

<Vi diệu Pháp (Abhidhamma) trong nhà Phật gọi chúng là 
“tâm vô nhân tại điểm tiếp nối (ahetuka patisandhi yugala), 


hay “sơ fö fự động vận hành của tâm tải sinh”. 


z 


<S=Ba tâm sở “duc”(chanda), “hỷ ”(pìtl), và “tân (viriya) 
không có mặt trong “5 mẫu tâm thức” sau đây : 

1-“Tâm hướng ngũ môn (pañcadvàravaJjanacitta), 

2-“Tâm vô nhân tiếp nhận quả thiện” (ahetuka kusala vipàka 
sampatIcchanactitta). 

3-“Tâm vô nhân tiếp nhận quả bất thiện” (ahetuka akusala 
vipàka sampafIcchana cItta). 

4-“Tâm vô nhân suy đạt quả thiên” (ahetuka kusala vipàka 
sanfiranacitta). 


5-“Tâm vô nhân suy đạt quả bất thiện” (ahetuka akusala 
vipàka santiranacttta). 
*Tất cả đi đôi với “THỌ XẢ” (upekkhà sahagata). (XXIX)d. 
(XXIX)d. Manodhàtutfikàhetukapafisandhiyugale 

chandapitiviriya vajj1tà. 
<>Vì vậy, chỉ có I0 tâm sở (ckadasa cetasikà) có mặt trong 
những “mẫu tâm thức” vừa nói. -Tức là lấy “13 fâm sở phức 
hợp” (aññasamàsa), trừ đi 3 tâm sở “đực” (chanda cetasika), 


« ý” (pìti cetasika), và “tán” (viiya ceftasika). 


@)-d8) 
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Ngũ song thức 
(Dvipañca viññàna) 
*Trong «10 mẫu tâm ngũ song thức» (dvipañcaviññàna), tất 
cả những (âm sở biệt cảnh đều vắng mặt (sabba 


pakinnakacetasika). Vì vậy, chỉ có 7 tâm sở biến hành 
(sàdhàranà) phát sinh trong đó. (XXIX)e 


(XXIX)c. Dvipañcaviiàne pakittnkavaJjttà fe yeva sangayhantÌ “ft. 
Tổng kết 


*Sau đây là bảng ghi những số lượng tâm sở, trong «18 mẫu 
tâm thức vô nhâm» (atthadasa ahetukacittesu), theo thứ tự đã 
được trình bày. 








Mẫu tâm thức (Cita) Số tâm Sở (Cetasika) 





1-Tiếu sinh tâm (13 phức hợp tâm sở, trừ đực) =l12tâmsở I 
2-Xác định tâm (13 phức hợp tâm sở, trừ đục+hỷ) 1II \ 
3¬ Suy đạt tâm ‹qhọ hỷ» (13 phức hợp, trừ đực+hỷ) 11 HI 


4-Tâm hướng ngũ môn, 2 Tâm tiếp nhận, 2 tâm suy đạt 
(13 phức hợp tâm sở, trừ đực, hỷ, và tấn.............. 10 Jm 


5-10 tâm «ngũ song thức» (trừ I tiếp nhận, và 2 suy đạt 7 — IV 





*Như thế, trong «18 mẫu tâm vô nhâm» (ahetuka citta), có «4 
bộ tâm thức», có cùng ‹/nô£ số lượng tám sở», là : 


<>12 tâm sở trong “tiếu sinh tâm”. 


140 


<>[]TI tâm sở trong “tâm xác định”, “tâm hướng ý môn”, 
và “fâm suy đạt thọ xả”. 
<>10 tâm sở trong “1 tâm hướng ngũ môn”, “2 tâm tiếp 
nhận”, và “2 tâm suy đạt thọ xỉ” 
<>7 tâm sở trong “I0 tâm ngũ song thức”. (XXIX)ƒ. 
(XXIX)ƒ. Sabbathà pi qfthàrasasUH gandndavasend 


catudhà va sangaho hofÌ “tí. 


*Báy biến hành tâm sở (sàdhàranà cetasikà) thì có mặt chung 
cho tất cả “nấu tâm thức vô nhân” (ahetukacitta). Còn “6 đâm 
sở biệt cảnh” (6 cetasika pakianaka) thì có mặt, khi có điều 
kiện đồng sự. (XXX)a. 

(XXX)adDvàdasa ckàdasa dasa safa cà tỉ catHbbiddho. 


Afthàrasàhetukesu cifqppàdesu sangaho. Ahetfukesu sabbattha satffa 
sesà yathàraham. líỉ vifthàrdato vuffo fteffirsavilhasangaho. 


Từ đó suy ra : 
<>Sự phối hợp của các tâm sở (cetasika) 


tạo ra “33 nhóm tâm thức”: 


*Tâm siêu thế (lokuttaracitta)..................-‹-----: 5 nhóm. 
*Tâm đại hạnh (mahaggatacitta)........................ 5 nhóm. 
*Tâm dục giới (kàmàvacaracItta)..................... 12 nhóm. 
*Tâm bắt thiện (akusalacitta)..................-----‹--- 7 nhóm. 


*Tâm vô nhân (ahetukacIftta)............................ 4 nhóm. 
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*Tổng cộng các con số trên đây : 5+5+12+7+4 = 33 nhóm. 


<>Nhờ hiểu biết “sự phối hợp” và “sự phân loại” của những 
tâm sở (Cetasika), như vừa trình bảy, mà người ta có thê bản 
về “bản chất” của ““1 mẫu tâm thức” (citta). (XXX)b. 

(XXX)b Iitham ciff\viyuftànd sampdayogd1 ca sangaha1m, 


abnà bhedam yathàyogan citena samaimuddise. 


: ⁄⁄2/77/7//77?7/⁄ ` 
\hN 





Hình bìa 


*1rụ đá vua A-Dục dựng, kỷ niệm nơi Đức Phát đặt chân xuống đất, 
sau 3 tháng lên cung trời Đạo lợi thuyết Vì Diệu Pháp (A-t)-đàm). 
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Chương III 
Những phương diện khác. 


(Pakinnaka) : Các trọng điểm rời rạc. 


a3) 


<>Các “mẫu tâm thức” (citta) và “tâm sở đồng sự” (cetasika) 
thực ra chỉ nói lên “53 tình trạng tỉnh thần”(Màna)* (-Xem ghi 
chú “*” dưới đây. Chúng phối hợp với nhau qua nhiều cách. 


*“83 tỉnh trạng tinh thần" ám chỉ “tắt cả 89 mẫu tâm thức (cifta) xem như 1, cộng với 


52 tâm sở (cetasika), thành ra 53”. 





<>Từ đây, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn, về những phương 
điện khác. -Tức là đề cập đến những “phát sinh” của “tâm 
thức” (citta) và “tâm sở” (cetasika) liên quan đến 6 lãnh vực : 
1/Cảm thọ (vedanà), 2/ Nguyên nhân (hetu), 
3/Phân hành (kicca), 4'Căn môn (dvàra), 
S/Đối tương (àlambana), và 6/Cơ sở hoạt động (vatthu). (1. 
(D Sampayutfà yathàyoga1m fepannasa sabhàvdio, 
Ciftacefasikà dhanunà tesamm dàn! yathàraham. 
Vedanàhetuto kiccadvàràrammanavatthuto, 
Citftuppàdavaseneva sangaho nàmg nìydqt£e. 


61. Liên quan đến cảm thọ (vedanà). 


*“Cảm thọ” (vedanà) là một “tâm sở” (cetasika) phát sinh 
một cách cần thiết trong TÂM THÚC (citta) của mỗi người. 
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-Đầu tiên có 3 loại cảm thọ (vedanà), là 1/zhø lạc (thuận với 





thân tâm), 2//ọ khổ (nghịch với thân tâm), 3/thọ trung tính 
(không thuận không nghịch, thản nhiên, dửng dưng). (11a. 





(Ha. Tattha vedanàsangahe tàva tividhà vedanà Sukham, 
Dukkham, 4dukkhamasukham cefi. 


<>Khi đã ra đời và mang thân này, thì các “logi tâm thức” 
(viññàna), như 1/“nhãn thức” (biết ở mắt), 2/“nhĩ thức” 
(biết ở tai), 3/“#ÿ thức” (biết ở mũi), và 4/“thiệt thức” (biết 
ở lưỡi), hằng “xảy ra” một cách tự nhiên. Và theo Vi diêu 
Pháp (Abhidhamma), chúng thuộc về “họ xđ”, hay “cảm 


giác bẩm sinh, trung tính", dửng dưng (upekkhà vedanà). 


*Nhưng “cái biết” thứ 5, do sự dụng chạm vảo làn da, hay 
“thân thức”, thì “nhạy bén hơn”. -Nó thuộc về “THỌ LẠC” 
(sukha) hay “THỌ KHỔ? (dukkha). 


<>“Tộc hành tâm” (Javana) vôn là “tâm tích cực, hành 
Độ mạnh ghi 


s€ 


động tức khắc, sau độ mạnh ghỉ nhận”. 
nhận” ấy còn gọi là “đập khứ”. 


*«Tốc hành tâm” (javanacitta) phát sinh do “sức mạnh tập 
hợp lập lại” hay “hiệu lực cảm thọ”, gồm có “thọ hỷ” (pìti) 
khi đối tượng làm cho vui vẻ, hay “£Øø w”, khi đối tượng 
làm cho không vui. 

-Xuyên qua tiếp xúc, nếu “đối tượng” gây cho ta cảm giác 
ưa thích, thì sự hoan hý phát sinh, ngay cả trong “suy đạ£” 
(santirana ahetukacitta). Vì thế, có 2 loại cảm giác, trong 
tâm quả suy đạt thiện, là £ø xở và thọ hỷ. 
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<>Kết quả, có tất cả 5 loại cảm thọ tùy trường hợp và tùy 
lúc, đi chung với tâm (citta), -xin kế ra là 1/hø lạc (sukha 
sahagata), 2/0®họ khổ (dukkha sahagata) 3/thọ hỷ 
(somanassa sahagata), 4/fhọ #w (domanassa sahagata), và 
5/thọ xả (upekkhà sahagata). (HI)b. 


(IH)b. Sukham, Dukkham, Somanassanu, Domanassa1m, 
Upekkhà tỉ ca bhedena pana pañcadhà hot. 


<>Sau đây xin trình bày sự quan hệ rất phức tạp, giữa các 
cảm thọ (vedanà) và tâm thức (cItta). 


I 
Thọ lạc (sukha vedand) 


*Chỉ có “I mẫu tâm thức” (citta) đi với “THỌ LẠC” là 
“thân thức” (kàya viññàna), do fhực quả tốt của nghiệp 
thiện kiếp trước. (1H)a. 


(H1a. Tattha sukhasahagatam, 


kusalavipàkam, kàyaviIHànaimeckameva. 
H 
Thọ khổ (dukkha vedanà) 


*Tương tự như thế, chỉ có “I mẫu tâm thức” (citta) đi với 
“THỌ KHÔ” là “thân thức” (kàyaviññàna), do fhực quả 
xấu của nghiệp bất thiện kiếp trước. (1!])b. 


(HH)b. Tathà dukkhasahagatmtim akusalavipàka kàyaviiñànam. 
In 
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Thọ hỷ (somanassa). 
<>Có “62 mẫu tâm thức” đi chung với “thọ hỷ” (pìti). 
*Và trong 18 tâm dục giới (18 kàmàvacara) thì : 
- Với nhân tham (lobhahetu).............................. 4 tâm. 
-Dục giới tịnh hảo, gồm 4thiện†4quả+4duy tác...... 12 t 
-Suy đạt thọ hỷ, trong vô nhân quả thiện................... f 
-Tiếu sinh (nụ cười A-la-hán), trong vô nhân duy tác..I t 
*Còn trong những tâm đại hạnh và siêu thế thì : 


-Các «mẫu tâm» đệ I thiền, đệ II thiền, đệ II thiền và đệ IV 


-Tổng cộng các số trên 4 + 12 + 1 + 1 + 44 = 62 tâm. (1IJc. 


(Hc. Somanassa sahagdfa-ciftàmi pana lobhamnlàni. Dvàdasa 
kàmavacara sobhandni Sukhasanfirana-hasandn. ca dve tỉ 
qfhàrasa kàmdvacaracitàn cevad pafhama-dutiyd-fdtiya- 
catutthqjjhàna-sankhdtàn  catwcattdlisa mahaggafalokuttarad 
cittàni cefi dvàsafthi vilhàni bhavantti. 


IV 
Thọ ưu (lomanassa) 


<>Chỉ có «2 mẫu tâm thức» đi chung với «thọ ưu» (hay 
hờn giận), là loại tâm sân hận (dosacitta). (IH)d. 


(HId. Domanassasahagafaciftàni pana dve pafighaciftàneva. 


V 
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Thọ «‹Xả» (upekkhà) 

(Hay cảm giác dửng dưng, thản nhiên, trung lập) 
<>Tất cả những «mẫu tâm thức» (citta) còn lại, đi đôi với 
cảm giác thản nhiên, hay dửng dưng, trung lập. -Có tất cả 
“55 mẫu tâm thức” phối hợp với cảm giác nầy. Những “mẫu 
tâm thức” ấy như sau : 


*Các “mẫu tâm” có nhân tham (lobha hetu)............... 4 
*Mẫu tâm có nhân si (moha hetu).....................-..-. --- 2 


*Các «mẫu tâm vô nhân, quả bất thiện, ngoại trừ thân thức” 
Võ. 101TT./61ff 0511 THỊ HỆ ái xxx y0/koclez015421 a0 xi6 x45ees0d4:xeat02see 6 


*“Mẫu tâm vô nhân, quả thiện, /rừ £hân thức và tiêu tâm 6 


*“Mẫu tâm duy tác, ngoại trừ tiểu sinh tâm”................... 2 
*“Mẫu tâm dục giới tịnh hảo, thiện, quả, và vô ký”...... li 
“Mẫu tâm thuộc đệ ngũ thiền hữu sắc”..................... 23 

Tổng cộng............ h 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<>Đầu tiên, nói chung chỉ có 3 cảm thọ (ti vedanà), là 1/“ho 


lạc” (sukha vedanà), 2⁄“£ho khố” (dukkha vedanà), và 3/“fho 
xả”, thản nhiên, dứng dưng (upekkhà vedanà). 


<>Nhưng chúng trở thành Š loại, khi xét qua “lãnh vực” cảm 
giác của thân và của fâm, như “thọ lạc” và “thọ khổ” liên 
quan đến /hân, -“fhọ hỷ” (somanassa sahagata) và “fhọ ưu” 
(domanassa sahagata) liên quan đến /âm. -Còn “fhọ xử” 
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(upekkhà sahagata) không gây phản ứng cả thân và tâm 
(adukkhamasukhà). Trong người phàm, nó là “nguyên nhân” 


33 6€ 


của “(hái độ thản nhiên”, hay “dửng dưng”, “trung tính”. 

*%J mẫu tâm” (citta) đi đôi với “thọ lạc” (sukha vedanà). 

*%T mẫu tâm” (citta) đi đôi với “thọ khổ” (dukkha vedanà). 
*“2 mẫu tâm” (citta) đi chung với “fhợọ wưuw” (domanassa 
sahagata). 


*“62 mẫu tâm (cita) đi chung với “fhọ hỷ” (somanassa 
sahagata), và 


*“%5 mẫu tâm” (cita) đi chung với “thọ xđ” 
(upekkhàsahagata). 

<>Cộng “121 mẫu tâm thức” đi chung với tất cả các loại thọ 
cảm. (1W) 

(TY) Sukhaim dukkhart upekkhà tỉ tividhà taffha vedanà, 
Somanassaint domanassami 'fL bhedena pañcadhà. 
Sukhamekattha dukkhai ca domanassamn dvaye tham, 
DvàsaffhisH sormanassan pañcapannasaketfara. 

&2. Liên quan đến nguyên nhân (hetu) 

<S=Nguyên nhân (hetu) có 6, là 1/tham (lobha), 2/sân (dosa), 

3/sỉ (moha), 4/vô fham (alobha), 5/vô sân (adosa), và 6/võ sỉ 

(amoha). (W/) 

(V) Hetusangahe hefavo nàma, Lobho, Doso, Moho, 

Alobho, dosa, moho, cà fL chaddhàbhavanti. 
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^ V33 


-GỌI là “nguyên nhân 
tốt hoặc xấu” của tất cả “mẫu tâm thức”, gồm bất thiện 
(akusala) hay thiện (kusala). 


(hetu), vì chúng là những “nguồn gốc 


<>Quan hệ “những nguyên nhân” (hetu) với “các mâu tâm 
thức” ầy như sau : 


I 
Với “mẫu tâm thức vô nhân” (ahetukacitfa) 
(Trong thực tại, “nguyên nhân” không ảnh hưởng được) 
Có “18 mẫu tâm thức” gọi và “vô nhân”, sau đây : 


-Mẫu tâm thức vô nhân (ahetuka citta) hướng về “ngũ môn” 
(năm cửa) (pañcadvàra àvaJJanacitta)........................... l 


-Mẫu tâm thức vô nhân, xác định qua kinh nghiệm và hướng 
về “ý môn” (votthappana manodvàravajjanacitta)............. 1 


-Mẫu tâm vô nhân phát nụ cười A-la-hán (hasituppàdacitta)1 
-10 mẫu tâm ngũ song thức (2 lần 5=dvi pañca viññàna))... 10 
-Mẫu tâm thứ tiếp nhận (sampaticchanacitta)................... 2 
-Mẫu tâm thức suy đạt nhờ hình ảnh cũ (santìranacitta)...... 3 
Tổng cộng 18. 


<>*“7] mẫu tâm thức” còn lại (§9-18=71), gọi là “những mẫu 
tâm thức hữu nhân”. (VI) 


(VŨ) Tatffha paRcadvàràvajJjana-dvipaficaviiwàna-sampaficchana- 
sanfìirana-vofthappana-hasanavasena afthàrasa ahetukaciftàni 
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nàma. Sesàmi sabbàni pỉ ekasaftafi cittàm sahetfwkanevd. 
H 
Mẫu tâm thức đi đôi với 1 nhân (ekahetuka) 


<>Có “2 mẫu tâm thức”, thuộc về loại “hoang mang”, nằm 
trong ảnh hưởng và đi đôi với “l nhân SI” (moha hetu). (VH)a 


(VIla. Taffhà pi dve momuhacittàni ekqahetuwkàdni. 
II 
Mẫu tâm thức đi đôi với 2 nhân (du hetukà), là : 


*«Mẫu tâm thức bất thiệm» (akusalacItta) có tất cả 12, trừ «2 
tâm thức chỉ đi với nhân SĨ nói trên», còn «10 mẫu tâm thức» 


kia, là «uhững mẫu tâm thức kết hợp với 2 nhâm», gồm 8 


tâm với nhân tham và 2 tâm với nhân sán = 10. 


*Các cœmẫu tâm thức», thuộc dục giới tịnh hảo, ly trí 
(ñànavippayutta) gồm (biện, guả, và duy tác (kusala, vipàka, 
kiriya), có 12. (VHI)b. 


(VI I)b. Sesàmi dasa qkusalaciffànl ceva ñàndaVviDDayHffàni 
dbàdasa kàmàvacara-sobhanadni ceti dyàwisafi 
duhetukacittàni. 


*«8 mẫu tâm thức» có nhân THAM (lobhahetu), phải kèm 
theo nhân SI (mohahetu), thành ra 2 nhân. Vì THAM không 
thể hiện hữu, nếu không có SI. 
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*«2 mẫu tâm thức» có nhân SÂN (dosahetu), cũng phải kèm 
theo nhân SI (mohahetu) thành ra 2 nhân. Vì SÂN không thể 
nổi lên, nếu không có «ảnh hưởng đưi mù» của SI (moha). 


*«12 mẫu tâm thức dục giới tịnh hảo ly trô›, thì có 2 nhân 
(dvihetuka, là «wô ham» (alobha), và «wô si». Chúng dĩ nhiên 
không có «nhân S1" đi kèm. 


IV 
Mẫu tâm thức có 3 nhân (tỉ hetukacitfa). 
Có «47 mẫu tâm thức phối hợp với 3 nhân thiện», như sau : 


*Những đ/mẫu tâm thức dục giới tịnh hảo» (kàmàvacara 
sobhanacitta), hợp trí (ñànasampayutta), gồm 4 £đện (kusala), 
4 quả (vipàka) và 4 đuy tác (kiriyà), -Tổng cộng tất cả là 12. 


*Những «nấu tâm thức đại hạnh» (mahaggatacitta), gồm 
hữu sắc (rùpa) có 15, vô sắc (arùpa) có 12, đạo (magga) có 4, 
và quả (phala) có 4=35. 


Tổng cộng 12 + 35 =47. (VH)c 
(VIlc Dvàdasa ñànasampayutfttakàmavacarasobhandni ceva 
paficatisa mahaggafalokuffara-citàni ceti 
saffacaffàlisa tỉ hetukacittànÌ “tí. 
CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH 


Chúng ta biết rằng : 
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<>THAM (lobha), SÂN (dosa), SI (moha) là 3 nhân bất thiện 
(ti akusala hetukà). -VÔ THAM (alobha), -VÔ SÂN (adosa), 
và -VÔ ST là 3 nhân thiện (tỉ kusala hetuka). 


z 


<>Nhưng «#ong những mẫu tâm quả tỉnh hảo, và duy tác 
tịnh hảo» (sobhana vipàka, sobhana kiryà), thì chúng «phi 
thiện phỉ ác» (abyàkata). 

<>Và “#89” là tông cộng của «1ð mẫu tâm thức vô nhân» 
(ahetukacitta), «2 mẫu tâm thức với 1 nhân», «22 mẫu tâm 
thức với 2 nhân», «47 mẫu tâm thức với 3 nhân». (VIHI) 








(VIH) Lobho doso ca moho ca hefù akusalà fayo, 
Alobhàdosàmohà ca kusalàbyàkatà tathà, 
Ahetukatthàrasekahetukà dve dvisdfi, 

Duhetukà matà saffacatftàlìsa tihetukà. 
&3. Liên quan đến phân hành, hay phận sự (kicca) 


<>Như chúng ta thấy, câu chuyện I người đang ngủ bên gốc 
xoài, /inh frạng tâm thức thụ động (bhavanga) của anh ta, đã 
bị “quấy rầy”, khi 1 “ấn tượng nào đó” đập vào giác quan. -Và 
“tâm hướng cảnh” (avajjanacitta), đồng sự với “ngũ song 
thức” (dvi pañcaviññàna), lần lượt với “điếp nhận tâm” 
(sampaticchanacitta), rồi “suy đạt tâm” (satiranacitta), cũng 
như với “ốc hành tâm” (javanacitta)...trong con người anh ta 
“chợt động bộ hoạt động” như thế nào. (Xem trang trước). 

<>Nhưng sau “ốc hành tâm” (javanacitta), thì sự làm việc 
của “âm đăng ký” (tadàlambana citta) có thê trở thành “yếu 
ớt” như “suy đạt tâm bất chợt" (santirana citta), bỡi vì “tâm 
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đăng ký” (tadàlambana citta) vô tư ghi nhận đối tượng một 
cách tự phát, do tập ấm liên quan đến kinh nghiệm cũ. -Vì vậy 
“điểm then chốt°, vẫn là “hiệu lực cảm giác của tâm suy đạt” 
(santirana citta), với mặt “rõ hay mờ” của nó. 


*Hai chữ “đăng ký” ở đây có nghĩa là “ghi lại cái đối tượng 
ẤY vào chỗ cũ !” -Tức là cái đổi tương tương tự, như của “tốc 
hành tâm đã lập lạt (Javana citta). 


*Sau “f@m đăng ký” (tadàlambana citta), thì “chu kỳ tâm 
thức” giáp 1 vòng, rồi chìm vảo giòng “hộ kiếp” (bhavanga), 
cho đến khi nào nó tái bị “khuấy động” bỡi 1 ẫn tượng khác 
(tâm cảnh hay ngoại cảnh), để bắt đầu chu kỳ mới. 


“Giòng hộ kiếp” (bhavanga) là cái “luông chảy ngâm” của 
tâm thức (citta). Nó “thụ động” để cho dục vọng không ngừng 
“tỏa ảnh hưởng” trên “cá tính” con người. -Một sinh viên dù 
chăm chú trong lớp học, vẫn thỉnh thoảng không nghe lời 
giảng, rồi nhận ra mình đang “phóng tâm lông bông” với 
những ý nghĩ bất hợp. -Sinh viên ấy phải thường xuyên “tranh 
đấu” với mình, để khỏi bị “sự phóng tâm” làm cho trôi giạt.... 


<>Chúng ta kinh nghiệm “đòng chảy ngâm” (bhavanga) này, 
nhiều nhất là trong giấc mơ. Hay khi chúng ta buồn ngủ, trở 
nên rất thụ động. Lúc ấy, khả năng kiểm soát tinh thần của 
chúng ta tự nhiên ở mức thấp nhất. -Thực ra, tình trạng nầy 
chăng là gì cả. Nó chỉ là “kinh nghiệm cũ” và “sự tưởng tượng 
trong vô thức”, của chính chúng ta, đang “biểu diễn”. Nó “áp 
đặt” một ảnh hưởng rất mạnh lên hiện tại của đời sống. Nó 
thực sự là một phần của “con người” chúng ta. -Vì vậy, Eï 
diệu pháp trong Phật giáo, gọi là “dòng hộ kiếp” (bhavanga). 
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<>Và trong sự LIÊN TỤC của “đòng chảy ngầm tâm thức” 
(hộ kiếp) nầy, mà lúc chết, chúng ta mới có cái gọi là “#ẩm £” 
(cuti citta), hay “đối điện sự chết”. -Nó hướng “cái biết?” đến 
“bộ ba đối tượng” gọi là “nghiệp” (kamma), “nghiệp tướng” 


 .x”) 


(kamma nimitta), và “øghiệp báo” (gati nimitta). Đồng thời 


“tiêm lực vận hành” của nó, gọi là “ếâm nói tiếp” (patisandhi 
cifta) trong một người sắp chêt, cũng lầy “bố ba áy”, làm “đổi 
tượng căn bản ”. 


<>Tóm lại, có tất cả “14 phận sự” (hay “14 vận hành”), trong 
“øiòng cháy tâm thức” của một người, như sau đây : 


1/Tâm tiếp nối (parisandhi citta), 
2Tâm hộ kiếp (bhavanga citta), 
3/Tâm hướng cảnh (àvaJjana citta), 
4/Tâm thấy (dassana citta), 

5/Tâm nghe (savana citta), 

6/Tâm ngửi (Ghàyana cItta), 

7/Tâm nếm (sảyana citta), 

8/Tâm xúc chạm (phusana), 

9/Tâm tiếp nhận (sampaticchana citta), 
10/Tâm suy đạt (santirana cItta), 
11/Tâm xác định (votthappana citta), 


12/Tâm tốc hành tạo nghiệp (javana citta), 
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13/Tâm đăng ký (tadàlambana cItta), 

14/Tâm tử, hay tâm chấm dứt (cuti citta). (IX)a 

(IX)a.  Kiccasangahe kiccàni nàmag pafisandhi-bhavangàvajjanda— 
dassanda-savana-ghùyana-sàyana-phusana-sampdaficchana- 
sanfirana—voffhqppana-javanda-fadùòran„~ăand-cufivasena 
cuddasavithàni bhavanti. 


<>Các tâm thấy, nghe, ngửi, nỄm, và cảm xúc (qua đụng 
chạm), -5 tâm nầy chiếm cùng “1 thời biểu” trong tiến trình 
nhận thức, hễ cái nầy vận hành thì 4 cái kia không vận hành. 
Vì vậy trên thực tế, tiến trình tâm thức chỉ có “10 thời biểu” 
mà thôi. -Và tâm thức của “10 thời biểu” đó là : 

l“Tâm nối tiếp” (patisandhicita), 2/⁄“Tâm hộ kiếp” 
(bhavangacttta), 3/“lâm hướng cảnh” (avaJjanacitta), 4/“Tâm 
ngũ song thức” (pañca viññàna), 5/“Tâm tiếp nhận” 
(sampatIcchanacitta), 6/““Fâm suy đạt” (santiranacitta), 7/“Iâm 
xác định” (votthappanacttta), 8/“Tâm tốc hành” (javana), 
9/“Tâm đăng ký” (tadàlambanacitta), 10/“Fâm dứt dòng” hay 
“tâm tử” (cutI citta). (IX)b. 


(IX)b Patisandhi-bhavangàvajjana-paficaviñiànafthànadivasesa 
panad fesam dasadhà thànabhedo veditabbo. 


<>Sự “liên hệ giữa các phân hành” của “tâm thức” (citta), sẽ 
được nêu ra ở đây, băng 2 cách : 


A/“mẫu tâm thức nào”(citta) thực hiện 1 phần hành (kicca), 


B/“phân hành nào” được thực hiện do 1 mẫu tâm thức (c1tta). 
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A 
*Mẫu tâm thức nào”, thực hiện một phần hành °. 
Có nhiều nhóm . 

<i>)Nhóm thứ nhất gồm “7m tiếp nối” (patisandhicitta), 
“tâm hộ kiếp” (bhavangacitta), và “tâm dứt dòng” (cuti citta), 
cùng làm “L phần hành” là cái việc ““sizb-ứ-sinh”, luân hồi. 
-“Tâm tiếp nối” (patisandhicitta) là “tâm tích cực”, nối liền 
“đời nây và đời sau ”, hay “chu kỳ nầy với chu kỳ khác ”. 


-“Tâm hộ kiếp” (bhavangacitta) là “tâm thụ động”, giữ cho 
“giòng chảy ngắm của sự sống” tiếp tục. 


-“Tâm dứt dòng” (cuti citta) là “tâm kết thúc”, chấm dứt 
“một kiếp sống”, hay “một chu kỳ sinh hoạt”. 
*Ba phần hành nầy được thực hiện bỡi 3 đạng tâm quả 
(vipàkacitta) khác nhau, của cùng một “ấu tâm thức” (citta) 
đội cả 3 cái tên nói trên. -'“Tâm quả” là tâm mang sẵn trong nó 
toàn bộ tập khí của nghiệp báo từ kiếp trước. 


*Những “ám quđ” (vipàkacitta) đó là : 


-“Tâm quả suy đạt”, gồm thiện và bất thiện ¿ho xẻ (upekkhà 
sahagata santiranacitta, kusala+akusala), có............ 2 





-“Tâm tịnh hảo” hay đại quả dục giới (mahà vipàka 
kàmàvacara sobhanacIffa), có.............................. S 


- “Tâm quả hữu sắc và vô săc” (rùpàvacaràrùpàvacara 
ŠIfdIK(TICL) TP áo set neo seSing d0a1Gs1 B44 gie lồi kestbz 4444 pn hai 9 
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Tổng cộng các số trên là 19. (X)a. 


(X)a  Taítha dvụe Hpekkhàsahagafasanfrandn ceva  ditha 
mahàvipàkàdmi ca nava rùpàvacaravipàkani cefi ekùnavìsafi ciftàni 
pafisandhibhavanga-cufikiccàni nàmd. 


<ii>Nhóm thứ hai gồm “2 mẫu tâm thức”, thực hiện cái phần 
hành (kicca) của “?ám hướng cảnh” (ava]Janacitta). (X)b 
(X)b. vajjana kiccàm pana dhe.. 
*2 mẫu tâm thức đó là : 

l/Tâm hướng ngũ môn (pañca dvàravaljanacitta), hay fâm 
hướng ra 5 giác quan để nhận cảnh rôi giữ ấn tượng, và.... 
2/Tâm hướng ý môn (manodvàravaljjanacttta), hay âm hướng 
vào ý môn để có ấn tượng. 


<ii>Nhóm thứ ba, gồm «/đm thấp» (dassanacitta), «đâm 
nghe» (savanacitta), «đầm ngửi› (ghàyanacitta), «đâm nếm 
(sàyanacitta), «#@&m xúc chạm» (phusanacitta), và «#âm tiếp 
nhậm» (sampaticchanacitta). 


*Thấy, nghe, Hgủi, nếm, xúc chạm, và tiếp nhận ấn tượng, 6 
phần hành (kicca) nầy được thực hiện bởi «2 mẫu tâm» (citta), 
gọi là “song thức” (dvi viññàna) (X )c. 


(X)c. Tathà dassand-savana-ghayana-sàyana-phusand- 
sampaficchanakiccàni ca. 


I-THẦY có thể là do «whãn thức guả thiện» từ kiếp trước 
(kusala-vipàka cakkhuviññàna) và 
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2-THẦY cũng có thê là do «nhãn thức quả bất thiên», từ kiếp 
trước (akusala-vipàka cakkhuviññàna). 


*5 phân hành (kiccd) còn lại (nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, và 
tiếp nhận ân tượng) cũng do «các tâm quả», như vừa nói ở sự 
«THẦY›» vậy. 


<iv>Nhóm thứ tư gồm «/âm suy đạø› (santiranacitta), thực 
hiện bỡi «3 mẫu tâm thức». (X)d. 


(X)d. Tìmi sanfiranaciftàni. 
*3 mẫu tâm thức đó là : 


1L/«Tâm suy đạp› quả bất thiện, đi chung với thọ xả (akusala 
vipàka upekkhà sahagata santiranacttta). 


2/Tâm suy đạp) quả thiện, ổi chung với thọ xđ (kusala 
vipàka upekkhà sahagata santiranacttta). 
3/«‹Tâm suy đạp› quả thiện, đi chung thọ hỷ (kusala vipàka 
Somanassa sahagata santìranacitta). 
<v>Nhóm thứ năm, gồm ‹ứâm xác định» (votthappanacitta), 
thực hiện bỡi «cờng tâm xác định» ấy, khi chính nó ở vai trò 
‹«ám hướng ÿ môm> (manodvàravajjanacrtta). (Xem đoạn 
tương tự ở trước). (X)e. 
(X)e. Manodvàravajjanameva pancadvàre 

voffhappanakiccamm sàdheti. 
*Cả 2 phận sự (kicca) tiếp theo, là xác đinh» (votthappana), 
và qjướng ý môn» (manodvàravajjana) xem ra rất giống nhau. 
-Hai PHẬN SỰ nầy là «so sánh lạm (=xác định 
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=vo(thappana), hay phản chiếu, «căn cứ vào kinh nghiệm cũ», 
và “hướng đến cái gì đã ghi lại ở Ý THỨC” (hướng ý môn = 
mano avaJJana). 

-Chúng được thực hiện bởi cùng một đâu tâm thức», gọi là 
‹âm duy tác vô nhân, hướng ý môn, thọ xả» (upekkhà 
sahagata manodvàravaJJana ahetuka kiriyacttta). 


-Sự «khác nhau duy nhấp› giữa 2 phận sự đó rằng : Trường 
hợp thứ nhất «ấn tượng đã được nhận xuyên qua 5 giác 
quam». Trường hợp thứ hai, «ẩn tượng ấy chỉ là Ý NGHĨ bên 
frOnØ». 


<vi>Nhóm thứ sáu, gồm «tâm tốc hoạp› hay «tâm vận hành 
tạo nghiệp» (javanacitta). -Phận sự vận chuyên này là «công 
việc của chủ thê» (c1tta), được thực hiện bởi «55 mẫu tâm 
thức» sau đây : 

*Tâm thiện (kusalacitta), gồm dục giới (kàmảvacara) có 8, đại 
hạnh (mahaggata) có 9, siêu thế (lokuttara) có 4, tông cộng 21. 
*Tâm bất thiện (akusalacitta), gồm nhân THAM (lobhahetu) 
có 8, nhân SÂN (dosahetu) có 2, và nhân SI (mohahetu) có 2. 


-Tổng cộng 8 +2 +2 = 12. 


*Tâm thánh quả (phalacitta) có 4, gồm -Tu-đà-hườn 
(sotàpatfi) I tâm, - Tư-đà-hảm (sakadàgàm)) l tâm, -A-na-hàm 
(ànàgàm)) I tâm, và -A-la-hán (arahatta) I tâm. 


-Tổng cộng: I+1+1+1=4. 
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*Tâm duy tác (kiriyacitta), dĩ nhiên không kế 2 tâm «hướng 
ngĩ môm» (pañcadvàravaljanacltta) và «hướng ý môm» 
(manodvàràva]JanacItta). 


-Còn lại đâm dục giới duy tác (kàmàvacarakrriyà) có 8 tâm. 
Tâm đại hạnh duy tác (mahaggata) có 9 tâm. Tiếu sinh tâm 
(hasituppàda) có I tâm nữa là 18. 


Tổng cộng tất cả 21 + 12 + 4 + 18 thành 55 âm. (X)£ 


(X)£_ Àvajjanadvàravajjitàni kusalàkusala-phala-kiriyà-citàni 


pañcapannaàsa Jjavyanakiccàni. 


<vii>Nhóm thứ bảy, gồm «âm đăng ký» (tadàlambanacitta). 
Tâm này cũng có thê gọi là «#@&m ký sự», vì nó chỉ làm cái 
việc ‹Jưu lại hồ sơ trong dòng chảy hộ kiếp». 


*Suốt đời, chúng ta sống với quá nhiều «đối tượng». Nhưng 
chúng ta không thê nhớ hết những «đối tượng» ấy, với tất cả 
«nét rõ rằng» của «tính thực tại». -Nghĩa là, chỉ có những «ấn 
tượng đã được ghi nhận», mới có thể «phục hồi», để chúng ta 
tự nhiên chú ý, do cảm thấy «THUẬN VỚI NÓ» (tham=lobha), 
hay «NGHỊCH VỚI NÓ» (sân=dosa). -Vì vậy, một người bạn 
thân, và một kẻ thù không đội trời chung, là 2 hình ảnh thưởng 
hiện ra nhất trong đầu. 


*Những cảm giác «thuận» và «nghịch» Ấy, hằng hiện hữu 

trong «âm thức dục giới› (kàmavacaracttta), và «liệu quả» 

(vipàka) của nó làm cái «phận sự» (kicca) ‹ưái ghỉ nhận ấn 

fượng» (tadàlambana), trong «đỏng chảy sinh mệnh» 
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(bhavanga). -Dòng chảy này, Wï điệu pháp (abhidhamma=A- 
tỳ-đàm) gọi là «đâm hộ kiếp» (bhavahgacitta). 


*Ở đây, ‹#qâm đại hạnh» (mahaggatacitta) thì tự do, nằm ngoài 
những ảnh hưởng khác nhau của các cảm giác thuận hay 
nghịch. Vì vậy, ‹UZệu quả cúa hành động trong tâm đại 
hạnh», không có phận sự (kicca) nầy. 


«(Phận sự ghỉ nhận», vừa nêu được thực hiện bởi những 
‹qnâu tâm quả dục giới› (kàmàvacaravipàkacitta), như sau : 


* Tâm đại quả (mahaggatacItta), CÓ.............................. S 


*Tâm suy đạt, quả thiện có hai, và quả bất thiện có một 
(santiranacrtta, kusala + akusala), gộp lại là..................... 3 


*Tông cộng “tâm đại quả” và “tâm suy đạt”: § với 3 là 11 tâm 
đăng ký (ckadasa tadàlambanacittàm). (X)g. 


(%)g. Mahàvipàkàni ceva sanfiranaffayam cefi 


ekàdasa tadàlambanacittàni. 


B 
«Phân hành nào» (kicca) được thực hiện 
Bởi «cùng một mẫu tâm thức» (cña). 


<>Dựa theo những gì chúng ta vừa trình bày ở trên, «bđng ghỉ 
số» dưới đây, liên quan đến «phẩn hành nào» (kicca) được 
thực hiện, bởi ‹/nôf mẫu tâm thức nào» (citta). 


33k 


1ó1 





tâm 


Mẫu tâm thức 
(Cita) 


Đăng ký 


Suy đạt 


Tái tục, Hộ 
kiêp, Tâm tử 


Xác định 


Tốc hoạt 


Hướng môn 


Tiếp nhận 


Thấy, Nghe 


Ngửi, Xúc 


chạm 


ông cộng 


T 


Pháp hành 
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Tâm suy đạt thọ xả 
(Upekkhà - 
Santìrana) 





Tâm quả hữu nhân 
sĩ (Moha - Vipàka) 





Tâm đại quả 
(Mahaggata - 
Vipàka) 





Tâm suy đạt thọ 
hỷ (Somanassa - 
Santirana) 





Tâm hướng ý môn 
(ManodvàràvajJana) 
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Tâm tốc hành 
( Javana) 





Tâm hướng Š môn 
(Pañca — 
Dvàràvajjana) 





Tâm tiếp nhận 
(Sampaticcha) 








10 





Tâm ngũ song thức 
( Dvi-Pañca- 
Viññàna 
































89 tổng công 


* Những mẫu tâm quả dục giới hữu nhân 


(Sahetuka kàmàvacara vipàkacitta) (XÏ) 
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* The types of Sahetuka kàmàvara resultant consciousness 





(XI) Tesu pana dve Hpekkhàsahagafasanfiranacitàm pafisandhi— 
bhavanga-cufi-tadàlambana-sanftiranavasena pañcakiccàni HàmH. 
1MMahàvipàkàani aítha pafisandhi-bhavanga-cufi-tadàlambanavesena 
catukiccàn.  Mahageafavipavkdàm navad  paflsandhibhavansga- 
cufiwasend  fikiccàn. sSomanassa sahqgdfqtnt  sanfiranadim 
sanfiranatfadàlambanavaseana dukiccam. Tathà voffhqppand1m ca 
voffhqppanàvqj]anavasena. Sesàni pana sabbàni Dpỉ 
javanarranodhàtuttika-dvipaRicavilfànàni 
yathàsambhavamekakiccanl “ti. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<=Có “14 phần hành của tâm thức” (cittakicca), kê từ “tái 
sinh” (jàti) cho đến cuối dòng liên hệ, tùy theo công việc. Và 
cũng có “10 phần hành của tâm thức” (cittakicca), tùy theo 
giai đoạn hoạt động. 


r 


<Có “6đ mẫu tâm thức” (citta), gồm “55 tâm tốc hành” 
(Javanacttta), cộng với “Il tâm hướng ngũ môn” 
(pañcadvàravaJJanacitta), cộng với tâm tiếp nhận” 
(sampaticchanacitta), cộng với “I0 tâm ngũ song thức”. (Dvi 
pañcaviñfñàna). 





&é 


2¬ HỤ=608} 


-Tất cả “6ổ mẫu tâm thức” (citta) nầy, chỉ có “một phần 
hành” (ekakicca), và “một giai đoạn” để biểu lộ. 


r 


<>Có “2 mẫu tâm thức” (citta), gồm “I tâm hướng ý môn” 
(manodvàravaljanacitta), và “ïI fâm suy đạt thọ hỷ"” 
(somanassa santiranacitta), chỉ có “2 phần hành” (dukiccàni), 
và “2 giai đoạn”, đề biều lộ. 


163 


r 


<=Có “9 mẫu tâm thức” (citta), gồm “5 tâm thiền hữu sắc” 
(rùpajhànacitta) + “4 £âm thiền vô sắc” (arùpajhànacitta), chỉ 
có “3 phần hành” (tikiccàni), và “3 giai đoạn” để biểu lộ. 


<=Có “8 mẫu tâm thức” (citta), gồm “8 tâm đại quả” 
(mahagsatavipàkacitta), chỉ có “4 phần hảnh” (catukiccàni), 
bà “4 giai đoạn” để biểu lộ. 


<>Có “2 mẫu tâm thức” (citta), gồm “2 tâm quả suy đạt thọ 
xử” (upekkhà santìrana akusala kusala cittàni), chỉ có “5 phần 
hành” (pañcakiccàni), và “5 giai đoạn” đề biểu lộ. (X1]). 


(XH) Pafisandhàdayo nàma kiccabhdena cuddasa, 
Dasadhaà thànabbhedena cituppàdà pakàsità. 
Affhasatthi tathà dve ca navaftha dve yathakkamam, 
Eka-dvi-ti-cafu-paRicakiccafthànani niddise. 
§4. Liên quan đến căn môn. 


<>Các “địa điểm” để THẦY, NGHE, NGỬI, NÉM, CHẠM, 
và SUY NGHĨ, là “sáu căn môn” (dvàra), để “cái biết” được 
thành lập. (XI). 


(XIHI) Dvàrasangahe dvàranÌ nàma, cakkhUudvàram, sotfadvardam, 
ghànadvaram, jìwhàdvàrdm, kàyadvàrdtmn, manodvàra1m, 
ceti chabbidhàmi bhavanti. 

*“Chỗ thấy” được gọi là “nhãn môn” hay “cửa mắt”. 

*“Chỗ nghe” được gọi là “nhĩ môn” hay “cửa ta?`. 

*“Chỗ ngửi” được gọi là “f môn” hay “cửa mũi”. 
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*%Chô nêm” được gọi là “thiệt môn” hay “cửa lưỡi”. 
*“Chô chạm” được gọi là “thân môn” hay “cửa thân”, và 
*“Chô nghĩ” được gọi là “ý môn”, hay “cửa tâm”. (XIH) 


(XI) Tattha cakkumeva cakkhUudvdram. Tathà sotàdayo 
sofadvàradini. Manodvàrarmn pana bhavansa tỉ pavuccdfi. 


TÂM THỨC LIÊN QUAN 
ĐÉN CÁC CĂN MÔN NHƯ THẺ NÀO. 
I 
Tâm thức” (citta) phát sinh ở “năm giác quan”. 
<>*“46 mẫu tâm qua nhãn môn” (cakkhudvàra) gồm có : 
-«l mẫu tâm vô nhân duy tác hướng ngũ môm› (pañcadvàra- 
vaJjanacitta ahetuka-kiriyà). 


-“2 mẫu tâm nhãn thức, quả thiện và quả bất thiện” (cakkhu 


viññàna, kusala-vipàka, akusala-vipàkacttta). -Trong “ngũ 
song thức (dvi pañcaviññàna). 

-“2 mẫu tâm tiếp nhận, quả thiện và quả bất thiện” 
(sampatIcchanacitta, kusala vipàka, akusala vipàka). 

-“3 mẫu tâm suy đạt, 2 quả thiện và I quả bất thiện” 
(santiranacrtta, kusala vipàka, akusala vipàka) 

-“29 mẫu tâm hướng ý môn” (manodvàravajjanacitta), trong 
đó có 12 tâm bất thiện (akusalacitta), ló tâm tịnh hảo 
(sobhanacitta), và J1 điểu sinh tâm duy tác” của Thánh A-la-hắn 
(hasituppàda kiriyàcitta). 
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-*1 mẫu tâm xác định” (votthappanacitta). 


-“8 mẫu tâm đăng ký, quả đại hạnh” (mahàvipàka 
tadàlambana-citta). 

*Tổng cộng, có 46 mẫu tâm (citta), 

có thê phát sinh qua NHÃN MÔN. 

<>Qua các căn môn khác. 

*Một cách tương tự, cũng có ““46 mẫu tâm thức” như thế, phát 
sinh xuyên qua mỗi căn môn còn lại (tức là nhĩ môn, tỷ môn, 
thiệt môn, và thân môn). 
*Tiếp theo, chúng ta phải cộng vảo mỗi căn môn, “2 fẩm 
thức” thuộc “ngũ song thức”, để có 8 trong “10 mẫu tâm ngũ 
song thức” (dv1 pañcaviññàna). 
*Sau cùng là tổng kết 46 với 8, để chúng ta có toàn thể “5⁄4 
mẫu tâm thức” (citta), phát sinh xuyên qua ngũ môn (hay 5 
giác quan), trong dục giới (kàmàvacaracitta). (XY). 
(XW)  Taítha pañcadvàràvajjanda-cakkhuviñlàna-sampafcchana- 
sanfirana-vo{ffhappana-kàmdvacarajavana-tfadàlambana-vasena 
chacattàlisa cũftàn cakkhudvdre yathàraham HpajjantL Tathà 
pañcadvàràvajjana—sofaviIRànadivasena sofadvàradisu pỉ 


chacaftàliseva bhavanfÌL “1 sabbathà pỉ paRñcadvàre cafHpannàsa 
cittàni kàmdvacarànevà tỉ veditabbàani. 


H 
“Tâm thức” phát sinh qua Ý MÔN 
(Manodvàra). 
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“67 mẫu tâm thức” sau đây phát sinh qua “Ý MÔN! : 
**] mẫu tâm hướng ý môn” (manodvàràvajjanacitta) 1 tâm. 


*“955 mẫu tâm tốc hành” (javanacitta), gồm “12 tâm bất 
thiện” (akusalacitta), + “1 tiểu sinh tâm ” (hasituppàdacitta) + 
“16 tâm dục giới” (kàmavacaracitta) + “10 tâm hữu sắc” 
(rùpavacaravitta) + “8 ¿âm vô sắc” (arùpàvacaracitta) + “8 tâm 
siêu thể” (lokuttaracitta). 

*«1] mẫu tâm đăng ký” (tadàlambanacitta), gồm “8 tâm đại 


quả” (mahàvipàkacitta) + “3 ¿âm suy đạt” (1 bất thiện=akusala 
và 2 thiện=kusala). 








-Tổng cộng “ó7 mẫu tâm phát sinh qua ý môn” : “1 hướng ý 
môn” + “55 tốc hành” + “11 đăng ký”=67. (XV)a. 


(XWI)a. Manodvàre pana manodvàràvajjana-Dpafcapann0sajavana— 
tadàlatmrbanavasena saftfasafthi citàn Phavanfi. 


II 
Các mẫu tâm thức không phát sinh 


ở bất cứ căn môn nào cả. (Dvàravinuff) 


, 


<>Có “19 tâm thức” không phát sinh ở bất cứ “căn môn 
nào cả (vimutti). Đó là những “ấu tâm thức” (citta) thực 


hiện các “phẩn hành” (kicca) của “tiếp nốt” (patisandhi), của 
“hộ kiếp” (bhavahga), và của “đứt dòng” (cutl). (XVDb. 


<>Chúng gồm “2 ứâm quả suy đạt thọ xđ”* (upekkhàsahagata 
santìranacitta) cộng với “& /đm đại quả ”* (mahà vipàka), và 
*9 tâm quả đại hạnh”* (mahaggata vipàka). 
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*GỌI là “đm qguđ” (vipàkacitta) vì chúng là “biểu hiệu kết 
23% 


qguđ” (vipàka) của những mghiệp tốt (kusalakamma) hay 
nehiệp xâu (akusalakamma), đã tạo từ vô số kiếp trước. 

*«19 mẫu tâm quđ” nầy (vipàkacitta) ân định “bản chất” hay 
“cá tính” của mỗi người. Chúng không phải là “những ý niệm 
phát sinh do một ấn tượng”. Mà chúng thành lập “dòng chảy 
ngâm của hộ kiếp tâm thức” (bhavangacitta). -“Dòng chảy 
tâm thức” nầy (bhavanga) này, bắt đầu và chấm dứt ở 2 điểm, 


z 
^ s%*° 


có tên là “ziếp nối” (patisandhi), và “đứ# dòng” (cuti). 
(XVI)b. Ekùnavìsafi pafisandhi-bhavanga-cufivasena 
(vàravimufftàni. 


*Nhưng khi các «mẫu tâm» này thực hiện phần hành (kicca) của «sự 
đăng ký» (tadàlambana), thì chúng nhập vào giòng tâm thức, phát sinh 
ở 6 «căn môn». 


IV 
Mẫu tâm chỉ phát sinh ở một căn môn. 
(Ekadvàrika cItta). 
<>Sau đây là «Ở6 mẫu tâm chỉ phát sinh ở một căn môn» : 
-«10 mẫu tâm» trong “ngũ song thức” (dvi pañca viññàna). 


-«26 mẫu tâm thức» trong cứốc hành tâm» (Javana), gồm «1ö 
tâm đại hạnh» (mahaggatacitta) và «8 tâm siêu thô» (4 đạo và 
4 quả). (lokuttaracitta). 

*Tổng cộng, có 36 mẫu tâm thức chỉ phát sinh ở một căn 
môm» (ekadvàrikacItta). (XVH)a. 
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(XVIHIa. Tesu pana dvipaficavifiàndni ceva mahqagsøafa-lokuffara— 
javanàmi cefi chattimsa yathàraham ekadvarikaciftài nàmd. 

Phụ giải : 
<>Nói về “10 mẫu tâm” (dasa cittàni) trong “ngũ song thức” 
(dv1i pañcaviññàna), thì chỉ có «2 âm thức phái sinh qua nhãn 
môm» (cakkhu dvàra), «2 fám thức phát sinh qua nhĩ môn» 





(sota dvàra), «2 ứâm thức phát sinh qua tỷ môn» (ghàna dvàra), 





«2 tâm thức phái sinh qua thiệt môn» (sàya dvàra), và «2 tâm 





thức phát sinh qua thân món)» (kàya dvàra). 





<>Còn trong «26 mẫu tâm kia, thì «18 mẫu tâm tốc hành đại 





hạnh» (mahaggata javanacitta), gồm «9 /h7êệm (kusala), cộng 
với «9 duy tác» (kiriyà), rồi cộng với «ổ siêu thế» 
(lokuttaracitta), thì phát sinh ở ý môn (manodvàảra). 


V 
«Mẫu tâm phát sinh qua Š căn môn) 
(Pañcadvàrika citta). 
Có «3 mẫu tâm phát sinh qua cả 5 căn môn», là : 
<>«{«1 tâm hướng ngũ môn», (pañca dvàràva]Janacitta), và 


<>4 /âm tiếp nhận cảnh, gôm l thiện + l bất thiệm 
(sampatiIcchanacitta, kusala + akusala). (XVH)b. 


(XVII)b. Manodhàtuttikamma pana pañcadvàrikam. 
VỊ 
%Mẫu tâm phát sinh qua 6 căn môn ”. 
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*Sau đây là những “mẫu tâm phát sinh qua 6 căn môn”. 
Có “31 tâm tất cả, phát sinh qua 6 căn môn”, gồm : 


kh) 


*%1 tâm suy đạt thọ hỷ” (somanassa sahagata santìranacttta). 
*%1 tâm hướng ý môn” (manodvàravaJJana=votthappanacitta). 
*«29 tâm tốc hành dục giới” (kàmàvacara javanacitta). 
<>Tổng cộng, có 3Ï fâm, phát sinh qua 6 căn môn. (XWH)c. 
(XVIIc. Sukhasantirana-vofthappana-kàmdvacarajavandni 


chadvàrikacittàni. 
VI 
“Những mẫu tâm vừa phát sinh qua 6 căn môn, 
vừa Ở Hgoài CĂH HÔH”” 
(Chadvàrika citta + DvàravimutfI) 
*Có «10 mẫu tâm» loại nầy : 
<>*“2 tâm suy đạt thọ xđ” (upekkhàsasahagata santiranacttta). 
<>“8 mẫu tâm đại quả” (mahàvipàka citta). 
*Tổng cộng 10 đâm (citta). (XVH)d. 
chadvàrikàni ceva dvàravimuftàm ca. 


-Khi “những mẫu tâm thức” ấy (citta), thực hiện “công việc 
của sự đăng ký” (tadàlambana), thì chúng phát sinh trong các 
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33 


“øiòng tâm thức” hay trong các “lộ trình tâm” (cittavìth1), 


xuyên qua 6 căn môn (chadvàra). 


-Và khi chấm dứt công việc (cuti), chúng không có mặt ở căn 
môn nào cả (dvàravimutftI). 


VIH 
Những mẫu tâm không phát sinh ở căn môn nào cả. 
(Dvàravimuttà ceva cItta) 
Có “9 mẫu tâm quả đại hạnh” (mahàvipàkacitta), 
nằm ngoài (vimutti) các căn môn, gồm : 

**5 tâm thiền hữu sắc” (ùpavacarajjhànacitta). 
*“4 tâm thiền vô sắc” (arùpavacarajjjhànacitta). 
<>Tổng cộng : 9 âm đại quả. (XVTI)e. 
(XVH)c. Mahaggafavipàkàni dvàravimnuffànevà “tí. 


-Vì các tâm này là “những tâm quả thiển” (vipàkajhànacitta), 
nên chúng không phát sinh trong những “giỏng suy nghĩ dục 
giới” (kàmàvacara), hay “không liên quan đến phóng tâm” 
(uddhacca), không xuyên qua bất cứ căn môn nào hết. -Vì vậy, 
Vi diệu pháp (Abhidhamma) gọi chúng là “nằm ngoài 6 căn 
môn” (dvàravimutti). Chúng chỉ “hoạt động” như hộ kiếp 
(bhavanga), tiếp nói (patisandhi) và dứt giòng (Cuti). 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH, 
LIÊN QUAN ĐÉN TÂM THỨC và CĂN MÔN. 


<>Có 5 nhóm : 
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-Nhóm I : “Ở6 mẫu tâm” (citta), gồm “10 tâm là ngũ song 
thức” (dvi pañcaviññàna) và “26 tâm siêu thể đại hạnh tốc 
hành”. (mahaggata-lokuttara-Javana-citta). (I10+26=6). 





-Nhóm 2 : “3 mẫu tâm”, gồm “] tâm hướng ngũ môn”, hay 
“hướng 5 giác quan” (pañcadvàràvaljanacitta), cộng với “2 
tâm suy đạf” ở năm giác quan. (santiranacitta). (I+2=3). 


-Nhóm 3 : “3! mẫu tâm”, gồm “l tâm suy đạt thọ hỷ 
(somanassa santiranacitta), cộng với “Jl fâm xác_ định” 
(votthappanacttta), cũng gọi là “im hướng ý môn” 
(manodvảravajjanacitta), và “29 ứâm dục giới tốc hành” 
(kàmàvacara Javanacitta). (1+1+29=3T). 





-Nhóm 4 : “10 mẫu tâm” (citta), gồm “2 tâm suy đạt thọ xđ” 
(upekkhàsahagata santiranacitta), cộng với “ở /âm đại quđ” 
(mahàvipàka). (2+8§=10). 


-Nhóm 5 : “9 mẫu tâm”, gồm “5 tâm quả hữu sắc” 
(rùpavacara vipàkacitta), cộng với “4 đâm quả vô sắc” 
(arùpavacara vipàkacitta). (4+5=9). (XVIHH). 


(XVIH) Ekadvàrikacifttàmi paRñcachadvàrikànli ca, 
Chadvàrikavimuffàni vimuffàni ca sabbathd. 
Chattinsati tathà tìni ekqatimsa yathakkamam, 


Dasadhà navadhà ceti pañcadhà paridipaye. 


3k3 
&5. Liên quan đến đối tượng (ngoạt vậ0), 
hay «nội cảnh của tâm thức). 
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(Àlambana) 


<>«TÂM THỨC› (viññảànacitta), thực ra không gì khác hơn là 
«hiệu lực» của mối quan hệ giữa «chú thổ» (citta=tâm) và 
«khách thổ» (àlambana=vật), dù cho «khách thể» ấy là «sắc 
pháp=vật chất› (rùpadhamma), hay «danh pháp=tinh thằn=ý 
nghñ› (nàmadhamma). 


-Chúng ta chắng bao giờ ‹@w nhiên có cái biến mà không cần 
«âm phối hợp với cảnh». -Nghĩa là, nêu không có «khả năng 
biếp (cita) «cấu kết với đối tượng thích hợp để biếm 
(àlambana), thì «không bao giờ có cái biến (viññàna). 


-Bây giờ xin nói về «bao nhiêu đối trợng» và 
«bao niêu mối liên quan» với «đâm thức» ? 
<>Có «6 đối trợng vật chấp› (Àlambana) 
đối với «tâm thức» (citta), như sau : 
L/Đối tượng vật chất có hình dạng, đề «được thấy, 
2/Đỗi tượng vật chất có âm thanh, đề «được nghe», 
3/Đối tượng vật chất có tỏa mùi, đề «được ngửi›, 
4/Đối tượng vật chất có kích thích vị giác, đề «được nỄm». 


5/Đối tượng vật chất có đung chạm, đề «được làn da cảm 
xúc» (cứng mêm), và... 


6/Đôi tượng /u dấu ân, đề «được tâm nghĩ đên».<*> (XLX). 
(XIX) rammanasaigahe àrammanàni nàma, rùDàranữHaHa1), 


saddàrammanam, gandhùra1U_1 MaHd1n, rasàrdnu1man1n, 
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photthabbàrammanam, hammàranunandn cefi 
chabbidhàni bhavanti. 


<*>Rlêng đổi tượng ngoại vật có thê lưu lại «dáu án», đề 
«được tinh thân nghĩ đên», lại gôm có 6 loại, là : 


1/Phần vật chất thô kệch, của zmộf cơ guan cảm giác. 

2/Phần vật chất tinh vi, của một cơ quan bén nhạy. 

2/Phần tâm thức vô hình, của mmột khả năng phản chiếu. 
4/Phần tâm lý kinh nghiệm», của một khả năng lưu trữ. 
5/Phần tiềm lực tự do, của «khả năng toàn xả». (NIÉT-BÀN) 
6/Phần sáng tạo khái niệm, của «xuất phát ngôn ngữ». (XX\). 


(XX) Taftha rùpameva rùpàranumand1m. Tathà saddàdayo saddà 
rammanàdìni dhanunaranmanam panad pàsàda sukhUuma rùpa củta 
cetasika-mnibbàna-pafiiiaffivasena chaddhà sangayhatfi. 


*4Đối tượng» và «tâm thức» quan hệ với nhau, như sau : 
4( 
<>Dối tượng của «tâm thức», phát sinh qua 6 căn môn. 


-Tất cả «hình dạng có thể được thấy», là «đối tượng» 
(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sanh qua øhấn 
môn (cakkhu dvàra). 


-Tất cả «âm thanh có thể được nghe› là «đối tượng» 
(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sinh qua nhĩ 
môn (sota dvàra). 
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-Tât cả «ni có thê được ngửi», là «đổi tượng» (àlambana) 
của những «mẫu tâm thức» phát sinh qua «ÿ môn». 
-Tât cả «œ7 có thê được nêm», là «đổi fượng» (àlambana) của 
những «mẫu tâm thức», phát sinh qua ‹#hiệt môn». 


-Tât cả «wa chạm có thê được cảm xúc», là «đôi tượng» 
(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sinh qua «£hân 
môm» (=làn da). 


<>Luưu ý, tât cả «đổi fượnø» có thê được «f@hây», «nghe», 
«gửi», (Hếm), và «va chạm ây, phải luôn luôn là thực tại, 
và năm trong «#wyên hộ». 


<>Nhưng trái lại, tất cả «đổi fronñnø», có thể «được nghĩ đến», 
qua tâm thức, hay «ý môm», bao gồm hình dạng, âm thanh, 
mùi, vị, và cảm xúc, thì....chùng bất kế là hiện tại, quá khứ, 
tương lai, hay nằm ngoài biên giới thời gian ! (XXJa. 


(XXIa. Tatftha cakkhUudvarikacitfànatmn sabbesampi rùpaimeva 
raqnumanam. Taïñcaq pacCHDpdanndarmmeva. Tatfhà 
sofadvàrikaciffàdìnam pỉ saddadìm.. Tàni ca 
DaccHppannàmi yevd. Manodvàrikaciftàndin pang 
chabiddhampi paccHDDanndmdafÌta09ỆLqnàgdfa1m 
kàlavừnuttatt ca yathàrahainu àrammmandm hoii. 

A(n) 


<=Đôi tượng của “tâm thức”, năm ngoài các CĂH HHÔH. 
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-Những “mẫu tâm thức” (citta), có các phần hành (kicca), như 
“giếp nối” (patisandi), “hộ kiếp” (bhavanga), và “dứt dòng” 
(cuti), thì luôn luôn nằm ngoải “các căn môn” (dvàra). 


-“Tất cả đổi tượng” của “6 mẫu tâm thức” nầy, có thê đã được 
“trải qua” trong tiền kiếp, bao gồm nơi tâm quả (vipàkacitta) 
của 2 thời guá khứ và hiện tại, ngay khi chết. 


-“Đối tượng” của những “tâm thức” nầy chính là “các hình 
ảnh” (=ân tượng) trong trí óc. Các hình ảnh đó....hoặc là : 


1L/“NGHIỆP, thường làm nhất trong đời sống” (kamma), 
2/“DỤNG CỤ thường dùng nhất đề tạo nghiệp”, hay 
3/“DẦU HIỆU của quả báo đang chờ”. (XXDb. 


(XXI)b.. Dvàravừnuttànafica paflsandhi-bhavanga-cutfisankhàtànam 
chabbiddhampi  yathàsambhavam yebhuyyena  bhavanfare 
chadvàragahiftin paccuppannamafinmm paRññdfibhùufam và 
kqnumakqmmanin1f(t-gafiHimiffasaimmafan àrammanam hot. 


-Vào phút chót một đời, khi tâm thức người hấp hồi «chm sâu 
trong sự hôn mê chờ chếp, thì người ấy không tránh khỏi 
«nhìn» thấy ứâm cảnh liên quan đến hành động thiện hay ác 
thường làm nhất, trong cuộc sông. 


-Ví như trong giấc mơ, «kẻ ấy» thấy mình đang «dẫn thân» 
trong hành động rất quen làm. Đối với 1 sát thủ, đó là hành 
động giết người, đang rượt theo kẻ thù, hay bị kẻ thù rượt. - 
Ngược lại, một bậc chân tu thì thấy mình đang lễ bái đức Phật, 
hay ngồi nghe pháp, và thọ trì các giới hạnh. Tình trạng đó 
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được gọi một cách «phật học», là ‹ÑGHIẸP TƯỚNG» (tức là 
hình dạng của nghiệp=kamưna lakkhama). 


-Hoặc giả «người hấp hối› thấy các «dụng cụ thường dùng để 
hành động». Nếu trước khi hấp hồi, họ là một sát thủ, thì họ 
thấy con dao, cây súng, vật đâm chém. Nếu là một đệ tử Phật, 
thì thấy lá y vàng. -Tình trạng nầy gọi là «phurơng tiện của sự 
tạo nghiệp» (kamma nữmitfa). 


*Rồi kết quả của hành động giết người là «nhà tù», «địa 
ngục», hay «cảnh đòi mạng» (niraya). -Nhưng đối với những 
bậc tu hành, có giới đức, thì 3 thứ ấy lại là : 1/Nghiệp thiện 
(kamma), 2(Phương tiện làm nghiệp thiện (kamma nữmiff4), 
và 3/Qud báo siêu thăng lên cõi cao (gafi nimiffa). 

B() 
<«Hình dạng là đối tượng của ‹œhãn thức» 
(cakkhuviññàna). Và tương tự như thế, «âm thanh», «mùi», 
«wj», và «đụng chạm» là 4 «đôi tượng» khác của ‹œhĩ thức» 
(sotaviññàna), của «6ÿ £ức» (ghànaviññàna), của «£hñệt thức» 
(]ìvhàviññàna), và của «£hân thức» (kàyaviññàna). (XXH)a. 
(XXIHI)a Tesu cakkhuvinNànadini yathakkamam rùpaàdi 

Ehechùrammanàneva. 

B1) 
<=«Tâm hướng ngũ môm» (pañcadvàravajjanacitta), cộng «2 
mẫu tâm tiếp nhậm» (sampaticchanacitta), thiện và ác. -Cả «3 
mẫu tâm thức» này gọi chung là «căn tố của tâm» (mano- 
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dhàtuttika), hay «3 yếm tổ tỉnh thẳm». Chúng phát sinh do 3 
đối tượng (objects) của căn môn (dvàra). (XXH)b. 
(XXII)b. Manodhatuttikamn panartpàdipancàran~ữmand1m. 

B(m) 
*Còn lại các ‹œ„ẫu tâm quả dục giới› (kamàvacara vipàka 
citta), gồm «3 ứâm suy đạp› (santiranacitta) và «ở fâm đại 
quả» (mahàvipàkacitta). -Những mẫu tâm nây và «đếm sinh 
tâm», chỉ phát sinh trên những «đối tượng dục giới» 
(kàmàvacara àlamabana). (XX11)c. 


(XXIIc. Sesàni kàmaàvacaravipàkàml hasanacifafiica cefi sabbathàpi 
kàmàVqCarardInmanànevd. 


*«lI mẫu tâm» vừa nêu (gồm 3 suy đạt + 8 đại quả) hoạt 
động, -a/hoặc như ‹#ấm suy đạø› (santìranacitta), -b/hoặc như 
đâm đăng ký» (tadàlambana), -c/hoặc như 3 tâm ‹/iếp nốb› 
(patisandhi), «#ô kiếp» (bhavanga), và «đứt dòng» (cuti), chỉ 
trên những «đổi tượng dục giới› (kàmàvacara alambana). -Hai 
phân hành (kicca) của ‹đâm suy đạp» (santìranacitta) và của 
‹đâm đăng ký» (tadàlambanacrtta) không «thực hiệm› trong 
các cảnh giới cao hơn. 


Búv) 


*%12 tâm bất thiện” (akusalacitta), và những “mẫu tâm tốc 
hành ly trí” (ñànavippayutta javanacitta), gồm “4 fâm thiện” 


(kusalacitta) cộng với “4 âm duy tác” (kiriyacitta), có thể 
phát sinh trên tất cả “các đối tượng” (àlambana), ngoại trừ 


những “mẫu tâm siêu thể” (lokuttaracitta). (XXH)d. 
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(XXIId. 1kusalàni ceva ñànavippayutfta kàmvacard-javanani cefi 
lokuttara-vaqjjitasabbàranunanàni. 


<>Ví như người ta có thể cảm thấy “hãnh điện” (một dạng 
của ngã mạng : màna), vì đã làm những hành động xuất sắc, 
hoặc “đã £w đắc thiền”. Vì thế, người ấy có thê phát sinh tâm 
thức bất thiện dù cho họ có “đối tượng tốt” (kusala 
àlambana), hay “đối tượng tu thiên” (kammatthàna). 


-Tuy nhiên, những “mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta) không 
thể phát sinh ở “cõi siêu thế” (lokuttaraloka), vì ở đó không 
còn £hzm (lobha), sân (dosa), và sỉ (moha). 


*“8 mẫu tâm thức tốc hành Iy trí” (ñànavippayutta 
javanacitta) có thể phát sinh trên các “đối frợng” trong cối 
dục (kàmaloka), trong cõi hữu sắc (rùpaloka), và trong cối vô 
sắc (arùpaloka). -Nhưng chúng không thê phát sinh trong cỡi 
siêu thế (lokuttaraloka). 


*Các “mẫu tâm thức” của 3 bậc thánh “7w-đà-hườn” 
(sotàpanna), “7w-đä-hàm” (sakadàgàm), và “4-na-hàm” 
(Ànảgảmi) thì quá quen thuộc (hay thuần thục) với các “cõi 


z 
^ 


siêu thể” (lokuttaraloka), mà họ đã đạt tới. -Nhưng khi những 
“mẫu tâm thức ly trí dục giới thiện” (kàmàvacara 
ñànavippayutta kusalacitta) của họ phát sinh, chư thánh ấy vốn 
không hề hay biết. Họ chỉ ý thức được “những mẫu tâm” ấy, 
khi nào chúng “đi chung với sự hiểu biết' hay “hợp trí" 
(ñànasampayutta). - Tức là khi họ có sự chú ý. 

<>Tương tự như thế, trong «trường hợp đang sống» với “âm 
dục giới ly trí duy tác” (kàmàvacara ñànavippayutta 
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kiriyàcitta) thì ngay cả một vị A-la-hán (Arahatta) cũng không 


z 
^ 


cảm biết “các tâm thức siêu thể” (lokuttaralokacitta). 
B(V) 


<>“4 mẫu tâm thiện dục giới hợp trí” (ñànasampayutta 
kàmảvacara kusalacitta), và “những mẫu tâm đệ ngũ thiền 
siêu thế” (lokuttara abhiññäcitta), phát sinh trên tất cả “đối 
tượng”, hay “đê mục” ([hànakammatthàna), ngoại trừ “các âm 
đạo.” (maggsactitta), và “các tâm quá” của bậc A-la-hán 
(Arahatta). -PañcamaJjhànacitta = abhiññàcttta. (XXH)e. 





&€ ” 


(XXHỊ)e. Ñànasampayutta kàmavacarakusalàni ceva 
pañcamaJ)hànasankhataim qbhiñnnà kuasalaim ` 


ceti arahafttamaggaphalavajjita sabbàrammandni. 


<>“Đối tượng” các “mâu tâm thiện hợp trí dục giới" 
(ñànasampayutta kàmàvacara kusalacitta) của /âng thánh A- 
na-hàm (ànàgàmi), có thể thuộc về cối đực (kàma), thuộc về 
cõi hữu sắc (rùpaloka), thuộc về cối vô sắc (arùpaloka), hay 


thuộc về các “đầng siêu thể” (lokuttaraloka), cho đến khi giải 
thoát, nhưng không thể đi xa hơn. 


B(vì) 


<>Sau đây là những ‹œuẫu tâm» (citta), có thể phát sinh trên 
bất cứ «đối rợng» hay «đề mục» (kammatthảna) nào : 


a(Tâm duy tác dục giới hợp trồ (ñànasampayutta 
kàmàvacara kiriyàcitta). 
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b/ «Tâm siêu tuệ thần thông» (abhiũñàcitta) của bậc Thánh 
A-la-hán (Arahattacitta). 


c( «Tâm xác định» (votthappanacttta) hay «đâm hướng ý 
môm» (manodvàravaJjanacitta). (XXH)ƒ. 


(XXHJ)Ƒ. Ñànasampayuftakàmàvacarakiriyàni 
ceva kiriyàbhiñiàvofthappanañ °ceti 
sabbathà pi sabbà ranumanàni. 


<> «Đối trợng» hay «đề mục» (kammatthàna) của «đâm A-la- 
hán» (Arahattacitta), thuộc «đục giới duy tác hợp trì 
(kảmàvacara ñànasampayutta kiriyảcitta), thì có thể năm trong 





bất cứ cõi nảo trong tam giới. -Trường hợp đó là «đâm siêu trí 
đệ ngũ thiềm› (pañcamajjhànacitta), «đâm A-la-hán› có thể 
«fhông thấu» (abhiññà) trong bất cứ cõi nào, bao gồm 3 thời 
quá khứ, hiện tại, vị lai. 





* Mẫu tâm hướng ý môm» (manodvàravajjanacitta), hay còn 
gọi là ‹@đm xác định» (votthappanacitta) trong «chw kỳ tâm 
thức» (cittavìthi), có thể phát sinh trên những «đối tượng» 
(àlambana), thuộc tất cả các cõi tam giới (tilokà). Vì «nó» làm 
cái phận sự quan trọng nhất trong việc «phản chiếu». -Không 
có «phần hành» (kicca) nầy, một ý nghĩ không thê phát sinh. 
B(vn) 

<>TÂM đệ nhị và đệ tứ thiền vô sắc (arùpajhàna), gọi là 
‹#hức vô biên xứ» (viññànañcàyatana) và «phi tưởng phi phi 
tưởng xứ» (neva saññà nàsaññàyatana», có «VÔ BIẾN» là 
«đề mục» (kammatthàna). Hai đề mục vô sắc (arùpa) nầy khác 
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hắn với các «đề mục» của những ‹đ&m đại hạnh» 
(mahagsatacitta), vốn là «w#ững hình ảnh chủ quan», hay 
«hình ảnh của khái niệm» (paññattI). (XXHI)g. 


(XXII)g. Aruppesu dufiyacatufthàmi mahaggafàrdmmuanàni. 
Sesàn! mahaggafacittàmi sabbàmi pỉ pañfñiaftùrdmmanàni. 


<S>TAM để nhất và đệ fam thiên vô sắc (arùpaJhàna), gọi là 
«không vô biên xứ» (àkàsànañcàyatana=anantàkàsa) và «wô 





số hữu xứ» (àktiñcaññànañcàyatana=àkIñcaññà), không ‹/hđí 
hiện hữu». Chúng chỉ là những khái niệm chủ quan. 

B(vm) 
<>NIET-BÀN (nibbàna) là «đối tượng tối hậu» của tất cả các 
«mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracItta). (XXH)h. 
(XXIHI)h. Lokuffaracitàmi nibbànàrammanàdnì “tí. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<> «Đối tượng» (àlamnana) của «đâm thức» (citta) có thể «cô 
đọng» như sau : 


(L-«25_ mẫu tâm thức», gồm «23 tâm quả dục giới» 
(kàmàvacaravipảàkacttta), cộng với «1 f£âm hướng ngũ môn» 
(pañcadvàvajjanacitta), và cộng với «1 điểm sinh tâm» 
(hasituppàdacttta). 


(2)-«6 mẫu tâm thức», gồm «3 tâm thức vô biên xứ» 
K) 00001) TIARIDE TRNh cộng với «3 fâm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ» (nevasaññà nàsaññàyatanacitta). -Lây «chân không 
vô biêm» là «đối tượng» hay «đề mục» (kammatthàna). 
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(3)-+91L_ mẫu tâm thức», gồm «15 tâm thiền hữu sắc» 
(rùpajhànacitta), cộng với «3 ứâm thiền vô sắc» tên «không vô 
biên xứ», gồm thiện quả duy tác (Àkảsànañcảyatanacitta), 
cộng với «3 đâm thiền vô sắc khác» tên «vô sở hữu xứ» gồm 
thiện quả duy tác (Àkiñcaññảyatanacitta). -Lây «hinh ảnh chủ 
quan», và «khái niệm» làm «đề mục» (Kammatthàna). 


(4)-«ỡ mẫu tâm thức», gồm «4 tâm đạo» (maggacitta) cộng 
với «4 tâm quả» (phalacitta). -Lẫy ‹œiết-bàm» làm «/mục tiêu» 
hay «đối tượng» (àlambana). 


(5)-+20_ mẫu tâm thức», gồm «l2 tâm bất thiệm 
(akusalaciItta), cộng với «4 fØâm thiện dục giới ly trñ› 
(ñànavippayutta kàmàvacara kusalacitta), và cộng với «4 âm 
duy tác dục giới› (kàmàvacara kiriyacitta). -Lẫy «đất cả cảnh 
làm đối tượng» (àlambana), ngoại trừ «niết-bàn». Vì «niết 
bàn» là «đề mục» của những Zâm siêu thể (lokuttaracitta). 


(6)-«Š mẫu tâm thức», gồm «4 tâm dục giới thiện hợp trú» 
(kàmàvacara kusalacitta ñànasampayutta), cộng với «1 Øâm 
siêu thông thiệm› (kusalabhinnàcitta). -Lấy tất cả các «đề 
mục» (kammatthàna) làm «đối rợng» (àlambana), ngoại trừ 
thánh tâm A-la-hán đạo (Arahattamagsacitta), và A-la-hán quả 
(Arahattaphalacitta). 


(7)-«6 mẫu tâm thức», gồm «4 tâm dục giới duy tác hợp trú» 
(kàmàvacara kiriyàcitta ñànasampayutta), cộng với «Ï fđm 
duy tác siêu thông» (kiriyà abhiññà), và cộng với «1 fâm xác 
định» (votthappanacttta), còn được gọi là ‹đâm hướng ý 
môm» (manodvàràvaJJanacitta), trong «chw kỳ tâm thức» 
(cittavìthi). -Có sách gọi là ‹đô frình tâm». (XXIHI). 
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(XXIHI). Pañica-visa pariftamhi, cha cửữtàni mahagsd1e, 
Ekavisafi vohàre attha nibbàng-gocdare. 
Vìisànuftaraimuftamhi, qgøarnagga-phaluJJlưte, 


Paica sabbatha chacceti sattadhà tattha sangaho. 


66. Liên quan đến NÊN TẢNG hay «chỗ tựa» (vatthu). 


<>«NwÉÊN TẢNG» (vatthu) ám chỉ «6 cơ quam», là 1/mắt, 
2/tai, 3⁄mñũi, 4/Tưỡi, 5⁄da (=thần), và 6/quả tim. 


<>Tất cả «6 cØ qwam» (vatthu) này, chỉ có trong cối đục 
(kàmaloka). Nhưng ở «cối sắc giới› (rùpaloka), không có 3 
cơ quan ‹/i», «lõi», và «đa». Còn trong «cõi vô sắc» 
(arùpaloka), thì chăng có cơ quan nào cả. (XX1V). 





(XXIH). Vatthu sangahe, vatfthùni nàma, cakkhUM-sota-ghàna-Jìvhàd- 
kàya- hadayavatfthU càti chabbiddhàni bhavanfi. Tàn 
kàma-loke sabbàmi pỉ labhanti. RÑủpa-loke pana ghànà 
difftaqyatm naf(hi. Arùpa-loke pana sabbàni pỉ na 
sgnvjjanti. 

() 


*Năm ‹ơnấu tâm cảm giác» (viññàna) trong một con người, 
phát sinh tùy theo các cơ quan tương ứng. (XXW)a. 


(XXEW)a.  Tattha pañca-viHHàna-dhàdtuyo yathakkamamt ckqntena 
pañica pasàda-vafthtni nissàyeva pavaffanfi. 


qI 
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*Sự biết bẩm sinh (mano đhàtu) được thành lập, khi “âm tiếp 
nhận” (sampaticchana citta) và “Øđm hướng ngũ môn, hay 
tâm quay qua ra 5 giác quan (pañcadvàra avajJanacitta), phát 
sinh vả tùy theo trạng thái tự nhiên hiện tại của quả tim 
(hadayavatthu). (XXW)b. 





(XXV)b.  Pañicadvàràvdaj]ana —sampaficchanasankhatà pana 
manodhatu ca hadayadm nissiftà yeva pavaffanfi. 
(HI) 


*Mẫu tâm thức» làm cái việc «phản chiếu qua ý môm» 
(mano viññàna), chăng hạng như -«Ÿ fẩm suy đạp» 
(santiranacttta), -«ổ Øâm đại quả» (mahaggatacitta), -«2 fâm 
sân hậm» (patIghacttta), -<1 fâm đạo tu-đd-hườnm» (sotàpatti 
maggacitta), -«l tiếu sinh tâm» (hasituppàdacitta), -«l5 tâm 
hữu sắc» (rùpavacaracitta), phát sinh tùy theo trạng thái tự 
nhiên của quả tim (hadayavatthu). (XXV)c. 


(XXVEW)c. vesanà pana mano-viiRiàna-dhàtu-sankhàtà 
ca sanfirana-mahàvipàka-pafighadvaya-pathaindarnagøa- 
hasana-rùpàvacara- vasena hadaydn nissàyeva pavaffanfi. 
qV) 


<=Số còn lại gồm ‹/œhững mẫu tâm thức bất thiệm› 
(akusalacitta), ‹qœững mẫu tâm thức thiệm (kusalacitta), 
«những mẫu tâm thức duy tác» (kiriyacitta), và œhững 
mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta), phát sinh vừa tùy theo tình 
trạng tự nhiên của quả tim, vừa không tùy theo tình trạng tự 
nhiên của quả tim (hadayavatthu). (XXW)d. 
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(XXW)d. Avasesà kusalàkusala kiriyànuffara vasena pana 
nissàya và nissàya và. 


*Các ‹qn„âu tâm quả vô sắc» (arùpavacara vipàkacitta) phát 
sinh hoàn foàn tùy vào tình trạng tự nhiên của quả tìm 


(hadayavatthu). (XXW)e. 
(XXEW)e. Arùpa-vipàka-vasena hadayditl anissàyevà ti. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 

q@) 
<>Trong dục giới (kàmaloka), có “bảy tổ thức” (viãñàna 
dhàtu), phát sinh tùy thuộc vào “sáu cơ quan” hay 6 nền tảng 
(vatthu), là mắt, tai, mũi, lưỡi, da, và trái tim. 
*“Bảy tố thức” đó chính là “1 fâm tổ bẩm sinh” (mano- 
dhàtu), cộng với “7 ứẩm thức tổ” (mano-viññàna-dhàtu), và 
cộng với “§ giác quan thức tổ” (gồm nhãn thức tố, nhĩ thức 
tố, tỷ thức tố, thiệt thức tố, và thân thức tô). 

() 
<>Trong sắc giới (rùpaloka), thì có “4 thức tổ” (viññàna 
dhàtu) phát sinh, tùy thuộc vào “3 cơ quan” (vatthu), là mắt 
(cakkhu), #ø (sota), và #„ (hadaya). 


r 
.A%* 


*«Bón thức tố» nói trên, là 1/“whãn thức fổ” (cakkhu viãñàna 
dhàtu), 2/“whf thức tổ” (sota viññàna dhàtu), 3/“âm tổ bẩm 
sinh” (mano dhàtu), 4/“£âm thức f” (mano viññàna dhàtu). 


(ii) 
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<>Còn trong vô sắc giới (arùpaloka), thì chỉ có “1 thức tổ” 
(ekadhàtukà) phát sinh và hiện hữu bởi chính nó, một cách độc 
lập. Nghĩa là nó không tùy thuộc vào “6 cơ quan” (vatthu) 
mắt (cakkhu), fai (sota), mũi (ghàna), lưỡi (jìvhà), thân kàya), 
và quả từm (hadaya). 





(v) 
<>Sau đây là «4 âm thức» (c1tta) phát sinh tùy thuộc vào “6 
cơ quan”, hay “6 nên tảng” (vatthu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và quả tim : 


-*23 tâm quả dục giố7” (kàma vipàka cItta). 
-*1 tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàrava]janacitta). 
-“1 tiểu sinh tâm” (hasituppàdacitta). 


^ . 


-“2 tâm sân hận” (patIghacitta). 
-“15 tâm thiền sắc giới” (rùpàvacarajhhànacitta). 
-*“1 tâm Tu-đà-hườn đạo” (sotàpatti maggacitta). 


(v) 


<>Tiếp theo là «42 mẫu tâm thức» (citta), phát sinh, vừa tùy 
thuộc «6 cơ sở», vừa không tùy thuộc «6 cơ sở» ấy, như sau : 


-«10 tâm bất thiệm› (akusalacitta), -tức là «đấy 12 tâm bất 
thiện trừ đi 2 tâm sân hận». 


-«l tâm hướng ý môm» (manodvàrava]Jjanacitta) 


-«16 tâm duy tác thiện dục giới› (kàma kusala kiriyàcitta). 
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-«8 tâm thiện sắc giới duy tác» (arùpa, kusala kiriyacitta). 


-«7 fâm siêu thế» (lokuttaracitta), -tức là «lấy 8 tâm siêu thế, 
trừ ra tâm tu-đà-hườn đạo» (sotàpattI magga cttta) 


(vì) 
<>Và sau cùng là «4 mâu tâm quả vô sắc» (arùpa vipàka 


citta), không tùy thuộc vào bất cứ cơ sở giác quan (vatthu) 
nào. (XX VI). 
(XXVI). Cha vatthu1mụ nissiftà kàme satf(a, rùpe catubbidhà. 

Tỉ vafthup nissiftàrtpe dhàtvekànissttà matà. 

Teccaffdlisa nissàya dvecaftdlisa jàyare. 

Nissàya ca anissàya pàkaruppà anissifà. 

(a) 
«Tâm tô bẩm sinh» (Mano đhàtu) 

-Cặp tâm «hướng ngũ môm» (panca dvàràvaJjanacitta) và 
c/điếp nhậm» (sampaticchanacitta), là «2 mẫu tâm thức giản 
đị». Theo đó, «đối tượng» được tự động ghi một cách «ch là 
như thế», không có sự đối chiếu kinh nghiệm, và thiên lệch 
nào cả. Cho nên chúng được gọi là «đâm tố bẩm sinh», hay 
«âm tố vô tư tiếp nhận». 


(b) 
«Tâm thức tô» (mano viññàna dhàtu) 


* Trong ‹#đấ&m suy đạp› (santiranacitta), và trong ‹œhững mâu 
tâm phản chiêu sâu hơm», đôi tượng (àlambana) sẽ được «mô 
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tả», dựa trên ánh sáng của «cái biết đã qua», từng tích tụ trong 
«chủ thê». -Cũng gọi là “ý thức giới”=Mano viññàna dhàtu. 


-Nếu đối tượng là loại thích hợp, ‹œw ái», thì đâm thức» liền 
được «đi kèm» với cảm giác «toan hỷ» (somanassa sahagata), 
ngay cả trong giáy phút vận hành của tâm suy đại 
(santiranacitta). -Rồi ‹qu„ẫu tâm xác định» (votthappanacitta) 
tô rõ vị trí của đỗi tượng trong ký ức. 


-Còn tất cả các «nấu tâm tốc hành» (Javanacitta) thì chỉ là 
những hoạt động tự nhiên của «đâm chủ thổ» (citta), hướng về 
đối tượng bên ngoài, hay tâm cảnh bên trong (àlambana). 


-Sau cùng là «&m đăng ký» (tadàlambana) giữ lại ấn tượng, 
hay kinh nghiệm nơi tiềm thức. 


-Những ‹œ/mẫu tâm thức» (cita) vừa nêu, Vi diệu pháp 
(abhidhamma) trong Phật giáo gọi là «âm thức tố», hay 
‹f@ức phản phục» (mano viññàna dhàtu). 


(c) 


«Ngũ song thức» (dvi paRca viNNàmd). 


u32 


<>Trong “5 mẫu tâm giác thức”, đối tượng hiện ra đơn giản 
“chỉ là sự kích thích” của cảm giác phát sinh, xuyên qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, và thân (làn da). Chúng không là “âm tổ bẩm 
sinh” (mano dhàtu), mà cũng không là “£âm thức tổ” (mano 
viññàna dhàtu). 

<>Những “mẫu tâm giác thức” (citta) nầy không thể phát 
sinh, trong cõi vô sắc (arùpaloka), vì ở đó không có “các cơ 
sở” bằng vật chất, để dục vọng “hoành hành”. 
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<>Một sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka) thì không bao 
giờ có những “mẫu tâm quả (vipàkacitta), giống như Øâm quả 
cối dục (kàmaloka). Vì “đối tượng” (ảlambana) của sinh linh 
ấy, là “đối tượng vô sắc” (arùpa àlambana). 


<>$Sinh linh trong cối vô sắc không có “cơ đệ" cảm giác” 

như ở cõi hữu sắc. -Vì vậy, họ không thể có “ác cảm”, chống 
lại bất cứ đối tượng cản trở nào. Nghĩa là, “2 mẫu tâm nóng 
giận” (patighacitta), bắt nguồn từ nhân sân (dosa hetu), 
không thể phát sinh trong họ. 

*Nói cách khác, là sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka), 
không thể đạt thánh tâm “7w đà hườn đạo” (Sotàpatti magga 
” phải trải qua ý thức chịu đựng nỗi 
khổ từ các giác quan, trong đó có “cái khổ sân hận” (dukkha), 
mới chứng đắc được. 





citta). Bởi vì “hành giả 


<>Chịu đựng cả 2 rạng thái bất mãn, khô và hài lòng, vui 
(amànàpa-mànàpa) giữa đời sống, là chân lý thứ nhất trong 
TỨ DIỆU ĐỀ (catu ariya saccảni). 


<>Những “cơ sở cẩm giác bằng tứ đại vật chất” (vatthu) 
không “có mặt” trong mồi sinh linh cõi vô sắc. Sinh linh ây sẽ 





không bao giờ tiếp nhận “ân tượng” từ ngoại cảnh, hay đục 
cảnh, lẫn sắc cảnh....đễ xác chứng “chân lý vô thường 


2? Ị 





190 


Chương IV 


CHU TRÌNH TÂM = CITTA VÌTHI 
Phân tập I 
Chu trình tâm qua ngũ môn (Š giác quan). 
(Pañcadvàravìthi) 
§1.Dẫn nhập 
<>Sau khi đã khảo sát những «£hực trạng tâm thức», theo thứ 
tự hợp lý, chúng ta sẽ bàn qua, một cách nghiêm chỉnh và 
càng rõ ràng cảng tốt, cái «CHU TRÌNH tâm thức» 
(cittavìthi), trên cả 2 trường hợp «uối fiếp» (patisandhi), và 
«đái diễm› (pavatti), từ vòng nầy qua vòng khác, hay từ sự 
sống nầy qua sự sống khác, tùy theo cảnh giới và tùy theo căn 
tính từng sinh linh, nhất là con người. (1). 


(D. Cữtuppàdànarmiccevarm kafvà sangahqmuffara1, 
Bhùmi-puggala-bhedena pubbàpara-niyàm1tfam. 
Pavdaffi sangha1m nàma pafisandhi-pavaffiyan. 
Pavakkhàmi samasena yathà sambhavato katha1m. 
<>Trường hợp «âm tiếp nổi» (patisandhicitta). Đây là ‹œnột 
vận hành» của «dòng hộ kiếp» (bhavanga). -Nó là «khởi thủy» 
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của «sự bắt đâu một chu kỳ tâm thức mới », hay là nên tảng 
của «sự bắt đâu một kiệp sông khác», sau điêm châm dứt của 





sự sống này. -«Tình trạng của /âm nổi tiếp» đĩ nhiên là juôn 
luôn được quyết định, bởi hậu quả của những nghiệp đã làm từ 
kiếp trước, và pháp hành của «cộng nghiệp hiện tại». 





*«Phẩn hành» (kicca) của «dòng hộ kiếp» (bhavanga) là làm 
«nền tảng» cho «tâm tiếp nối» (sandhicitta). Và «ðô 3», gồm 
1/nghiệp tạo tác (kamma), 2/nghiệp duyên (kamma nimitta), 
và 3/nghiệp báo hay cái đích phải đến (gatinimitta), là đối 
tượng tất nhiên (àlambana) của tâm tiếp nối. 


-«Wehiệp fạo tác» (kamma) ám chỉ toàn bộ hành động (tốt hay 
xấu) đã làm trong một kiếp sống. 


-(ẶNghiệp duyên» (kamma nimitta) là phương tiện (hay dụng 
cụ) được dùng để tạo nghiệp. và... 


-(ẶWghiệp báo» (gati nimttta) là hiệu lực của hậu quả) hay 
điểm đến (cái đích) của sự tạo nghiệp (tốt hay xấu) đó. 


<>Trường hợp, ‹đđi điễm› (pavatti) là «nột vận hành khác» 
của «dòng hộ kiếp» (bhavanga). Nó «lập lạb› hay «phản ảnh 
một cách trung thực» cái tiễn trình tự nhiên của quả báo hành 
động. -Đặc điểm của «đái điễm» là theo đúng ấn tượng (tốt, 
xấu, hay duy tác) đã ghi đậm trong fiểm thức. -Đối tượng để 
làm việc› của ‹đái diễm» (pavatti), là «wật cảnh», có thể từ 
«bên ngoài» (bàhiràlambana), gồm các sắc pháp (rùpa 
dhammà), hay cũng có thể là ‹@đm cảnh» từ «bên trong» 
(abbhantarikàlambana), gồm danh pháp (nàma dhammả) ý 
nghĩ, tư tưởng, thành kiến. 
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§2. «Sáu nhóm) và «sảu loạb). 


*Muôn nghiên cứu «chw trình tâm thức» (cittavìthi), một 
cách có căn bản, và thuận tiện cho việc tu trì, chúng ta phải 
biêt qua «sáu hạng» và «sáu loại». 


< Sáảu hạng đó như sau : 
1/ Cơ sở (vatthu), đề tiếp thu, 
2/ Căn môn hay cửa (dvàra), để hoạt động, 
3/ Đối tượng (àlambana), để chịu nhận dấu ấn, 
4/ Tâm thức» (viññàna), đề có cái biết, 
5/«Chụ trình tâm» (cittavìthi), đề lập lại rõ hay mờ, và 
6/Hiện điện» (visayapavatti), để có căn cứ thực tại. (1). (°) 


(TU. Cha vatthùni cha dvàrànl cha àram~manàni cha viiñànàm cha 
vìthiyo chadhà visayappavdffti ceft vìfhi-sangahe cha chakkqni 
veditabbàm. 


Chú thích (9): 

Các «mẫu tâm thức» có phần hành là ‹điếp nối› (patisandhi), là «hộ 
kiếp» (bhavahga), và là «đ#f giònø» (cuti), thì không đóng vai «tâm 
thức tạo nghiệp» (kamma karanta citta), trong «lộ trình tâm» 
(cittavìthi), cũng như ngoài lộ trình tâm. 

<>Những ‹œnấu tâm thức» (citta) có «phần hành» (kicca), như 
«fiếp nối», «hộ kiếp», và «dứt giòng), vốn có «đối tượng» 
(hay mục đích) vào lúc chết, là nghiệp (kamma), nghiệp 
duyên (kamma nimitta), và nghiệp báo (gati nmitta). Những 
thứ ấy có thể gọi là «đối tượng bộ ba». (1H). 
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(HH). Vithimuttàndatn0 pana kamma-kqnunaniniffta- 
gafininuftavasend fividhà hofi visayappavdtffi. 


<=Ba yếu tố khác, là 1/«eØ sở tiếp thu», 2/«cứa hoạt đông», 
và 3/«đối tượng gieo dâu ấn», thì đã được bàn qua trong 
chương trước rồi. (1W). 


(IV). Taffha vatthu-dvàràrammanàmi pubbe vuftanayànevad. 
<SCòn «sáu loại» chu trình tâm là : 

1-Chu trình tâm qua nhãn môn. -Chuyên vận đề biết ở MẮT. 

2-Chu trình tâm qua nhĩ môn. -Chuyền vận để biết ở TAI. 

3-Chu trình tâm qua tỷ môn. -Chuyên vận để biết ở MŨI 

4-Chu trình tâm qua thiệt môn. -Chuyền vận đề biết ở LƯỠI. 

5-Chu trình tâm qua thân môn. -Chuyền vận đề biết ở DA. và 


6-Chu trình tâm qua ý môn. -Chuyên vận để biết ở hệ thống 
THÂN KINH. (f). 


(W).  CakkhU-viiNànam, sofa-viifiànam, ghàna-viñNànam, Jjìvhà- 
viñiànan, kàya-viIHàndan, mano-viNNànam cetfI, cha viNNani. 


*Căn cứ vào phân hành, mà chúng có những cái tên, như : 
1/«Chu trình /âm thức nhãn môn», hay «lộ trình tâm ở mắt». 
2/‹«Chu trình /âm thức nhĩ môn», hay ‹độ trình tâm ở tan». 
3/‹Chu trình /ám thức f móm», hay ‹dộ trình tâm ở mũn». 
4/‹Chu trình /âm thức thiệt món», hay ‹độ trình tâm ở lưỡi». 


5/«Chu trình âm thức thân môn», hay ‹lộ trình tâm ở da». 
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6/«Chu trình ẩm thức ý môn», hay «độ trình tâm ở thần kinh». 
*Kết quả, chúng ta có : 

1-Dòng tâm thức nhãn môn (cakkhudvàra cittavìth1). 

2-Dòng tâm thức nhĩ môn (sotadvàra cittavìth1). 

3-Dòng tâm thức tỷ môn (ghànadvàra cittavìth1). 

4-Dòng tâm thức thiệt môn (Jìvhàdvàra cittavìth]). 

5-Dòng tâm thức thân môn (kàyadvàra cittavìthi). Và... 

6-Dòng tâm thức ý môn (manodvàra cittavìth). (V7). 


(VŨ. Cha vìthpo pana cakkhU-dvàrd-vithi, sota-dvàra-vìthi, ghàng- 
dvàrà-vif, jìvhà-dvàdrd-vithi, kàya-dvàrd-vithi  mano-dvàrda-vithi 
cef dvàravasena và. CakkhU-viñNHàanda-vithi, sofa-viNñHànda-vithi, 
ghàna-viñHàna-vithi,  jìvhà-viiHaànd-vith,  kàya-vifHàna-vithi, 
mano-viñHàna-VÌlH, ccf vilHàna-vasena và dvàrappavaffà 
cittappavafftiyo yojefabbà. 


3. Nói về «đơn vị thời gian sáf-na» và «chu trình tâm. 
Ị § 
(Khana» và «Citta vìthi›) 


<>Khi TÂM ở tình trạng thụ động, và tiếp tục «ôi chảy», thì 
gọi là «ữu phẩm» (bhavanga), hay «dòng HỘ KIẾP» có khả 
năng gìn giữ sự liên tục của sự sống. 


<>Tất cả «pháp hành» hay «sinh hoạt tự nhiên) của tâm, «ứự 
động gợn lên trên bê mặt của dòng tâm hộ kiếp, rồi chìm 
xuống» là một điều không thể tránh được. -Người bình 
thường, không ai có thể kiểm soát, và điều khiển được «pháp 
hành gợn lên rồi chìm xuống» ây ! 
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*Một ý nghĩ ở đây, có thê ví như một làn sóng tỉnh vi, gợn lên 
trên mặt nước. Làn sóng đó được nhìn thấy trong khoảnh khắc 
(rất ngắn), rồi chìm xuống và loãng mất vào nước, tạo điều 
kiện cho một làn sóng khác, «gợn lên» thay thế nó. 


*Tương tự như thê, «một sóng tâm» nôi lên trên «bê mặt của 





dòng tâm hộ kiếp» (bhavanga), rồi chìm xuống và loãng vào 
trong đó, nhường chỗ cho «một sóng tâm» khác xuất hiện, tạo 
ra một đơn vị thời gian đặc biệt, mà VI diệu pháp gọi là «chập 





tâm thức», gồm 3 «sát na». -Một «sát na thời giam» dài phỏng 
chừng khoảng 1/3000 giây. 


*Như vậy, «œộf chập tâm thức» (citta khana) phải gồm «3 giai 
đoạn : 1⁄gøn lên (uppàda), 2⁄ơi xuống (thiti), và 3⁄chùm đi 
(bhanga), tức là «lâu» khoảng 1/1000 giây. 

-Ây là «tuối thọ» của một «chập tâm thức» (citta khana). Khái 
niệm khoảng chừng 3 phần ngàn I giây đồng hồ. 

<>Khi 1 «một ấn tượng được lưu lại trong tiềm thức», xuyên 
qua một trong các giác quan, thì những ‹/ÖZệu lực» (vipàka) 
sau đây là «phần hành» (kicca) của nó, sẽ lần lượt xảy ra : 
1L/Gây «sự rung động trong dòng chảy êm d của tâm hộ kiếp» 
(bhavanga), trong thời gian «1 chập tâm thức», gọi là «khuấy 
động dòng hộ kiếp» (bhavahga calana). 


2/Làm cho dòng chảy của tâm kộ kiếp dừng lại trong «một 





khoảnh khắc» rất ngăn, gọi là «dòng hộ kiếp đứt quãng» 
(bhavañga upaccheda). 
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<>Tiêp theo, tùy theo án tượng loại nào và địa điêm nhán án 





tượng ở đâu, mà xảy ra những «chập tâm thức liên hệ», phát 
sinh nôi đuôi nhau, đên rồi đi liên tục : 


3/Liên hệ chung, «guay qua 5 giác quan), gọi là «ngũ môn 
hướng tâm» (pañca dvàrava]janacitta). 


4/Liên hệ riêng «đới với đôi mát», gọi là hướng vê nhãn 
môn và nhãn thức» (cakkhuviññàna avajJJanacitta), hay hướng 
vệ ] trong 4 giác quan kia. 


S/Liên hệ đặc biệt với khả năng tiếp nhận cảnh tượng, thì gọi 
là cđiếp nhận tâm (sampaticchanacitta). 


6/Liên hệ đặc biệt với khả năng suy đạt cảnh tượng, thì gọi là 
«suy đạt tâm» (santìranacitta). 


1lILiên hệ đặc biệt với sự xác định cảnh tượng, thì gọi là «xác 
định tâm» (votthappanacitta). 


8-14/Nếu đó là «đột cảnh tượng mạnh» (đủ sức tạo ra một 
khái niệm rõ rệt), thì cảnh tượng ấy lập đi lập lại tối đa đến 7 
lần, kéo dài 7 chập tâm thức. (-Do đó đánh số từ 8 lên 14). 
*Và bảy lần «in đậm cảnh tượng» nầy được ‹dập đi lập lại» 
bỡi một khả năng khác, thì Vi diệu pháp gọi là «7 chập tốc 
hoạt tâm (javanacitta). -Có sách gọi là «7 chập tốc hành 
tâm», hay «7 chập tâm đồng tốc». 


15-16/Đăng ký cảnh tượng, hay ghi nhận hình ảnh vào tiễm 
thức, dựa trên kinh ngiệm cũ, bỡi một khả năng nữa, gọi là 
‹#âm đăng ký» (tadàlambanacttta). -«G1a1 đoạn» nầy kéo dài 2 
chập tâm thức, nên chúng ta ghi các con số «l5» vả «l6». 
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<>Nói tóm lại, từ chập tâm thức thứ nhất, là «khuấy động 





dòng hộ kiếp» (bhavahga calana), đến chập tâm thức thứ mười 
sáu, là «đăng ký ấn tượng» (tadàlambanacita), CHU KỲ 
LUÂN HỎI TÂM THỨC xuyên qua § giác quan, hay «lô 
trình tâm qua ngũ môn» (pañcadvàravìthi), sẽ kéo dài tối đa 
1ó chập tâm thức (16 citta khana). 


<>Nghña là, khi chúng ta thấy, nghe, ngứi, nếm, sờ... một vật 
quen thuộc, chúng ta vốn đã có hằng ngàn chu kỳ tâm thức 
trên vật ấy. Rồi những ấn tượng lại tái diễn trong chúng ta vô 
số lần. Và mỗi lần như vậy, nó được ghi lại, hay đăng ký vào 
«dòng hộ kiếp». -Hay thức uẩn (viññàna khandha). 


<>Ví như việc chúng ta đọc một cuốn sách, chúng ta «thấy» 
từng chữ một đang hiện ra trước mắt. Trí óc «biết» và tiếp tục 
hi nhận, dựa trên kinh nghiệm cũ, để chung qui chúng ta hiểu 
được ý nghĩa mỗi đoạn văn. -Sau cùng chúng ta nhớ nội dung 
«cả cuốn sách». 


&4. Mỗi liên quan song hành giữa TÂM và VẬT. 


<>Chúng ta thấy mọi vật trên đời dường như «nguyên dạng», 
và đứng yên một chỗ. Nhưng sự thật, chúng đang xê dịch, biển 
chuyển không ngừng. Chúng ta có thê lấy một vật gì đó làm 
thí dụ, chắng hạnh như ánh sáng của một cây đèn. 


-Trên hình thức, chúng ta thấy ngọn lửa và ánh sáng ấy có vẻ 
«‹n„euyên dạng, thường trực». Nhưng qua «nội dung vận 
hành», cả hai ngọn lửa và ánh sáng, hằng «dự tái lập» hay «tự 
làm mới» một cách liên tục. 


-Đây là «chân lý vô thường» trong triết học Phật giáo. 
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<>Nhưng nếu một vật (hay đối tượng) quá phù du (hay quá 
ngăn ngủi), thì tâm thức của chúng ta làm sao có thể «đrải qua 
đủ 16 chập tâm thức», để kết thúc «1 CHU KỲ» (=vithi) ? 


-Vï diệu pháp hay A-tỳ-đàm (abhidhamma) trong đạo Phật nói 
rõ răng, «cu kỳ tâm thức vốn ngăn hơn một ý nghĩ rất nhiễu». 
-Vì có những «cu kỳ chưa đi tới cùng, không đủ yếu tố, hay 
chưa đủ tốc hoạt tâm (javanacitta), để ghỉ nhận ấn tương đây 
đủ, thì không tạo 1 ý nghĩ rõ rệp›. Thời gian càng ngăn hơn ! 


-Nghĩa là nhiều chu kỳ phải lập đi lập lại (huân tập), thì nó 
mới thành tựu một khái niệm hay một ý nghĩ rõ rệt. -Nếu 
chúng ta thấy vật chi đó thoáng qua, thì chúng ta chỉ có một «/ 
thức mơ màng» mà thôi. -Ý thức mơ màng ấy sẽ chìm vào 
trong giòng chảy hộ kiếp, thường xuyên bị VÔ MINH (avijjà) 
che áng, thì làm sao đủ mạnh để tạo khái niệm, thúc đây tạo 
nghiệp, bằng tay chân hay bằng lời nói ?! 


*Hơn nữa, «đối tượng» hay «cảnh trí» lại cần «j chập tâm 
thức để thực hiện sự có mặp›, và đề được tiếp nhận vào giác 
quan, và «tiềm thức sau giác quan». -Thành ra phải có tổng 
cộng là 17 chập tâm thức, cho một vật «xuất hiện», để được 
khái niệm rõ ràng. 

(-Nhóm chữ «/c hiện sự có mặÐ› trong câu trên, ám chỉ 
«chu kỳ tâm thức phải hội đủ 7 tốc hoạt tâm huân tập» (7 





Javanactttàn)). 


<>Sau chập tâm thứ 17, thì chu kỳ luân hồi tâm thức (cia 
vhï) mới kết thúc, và ‹Œhời gian để xuất hiện của một vập› 





mới chấm dứt một cách đầy đủ. 
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&5. Sức mạnh của ấn tượng (=Hiệu lực ấn chứng). 
Có 6 cường độ : 


1/Nêu giác quan tiệp nhận Ì vật với ân tượng rât rõ ràng, thì 
nó sẽ «được 1n ngay vào dòng điện tâm» l cách nhanh chóng, 





sau khi vật ấy xuất hiện. -Trường hợp này, chu kỳ tâm thức 
(cittavìthi), theo đó mà hoàn tất đầy đủ «16 chập tâm thức» 
(như đã ghi trên). Và ở «chập tâm thức cuối cùng», thì thời 
gian xuất hiện của vật ấy cũng chấm dứt. Loại ngoại vật cho 
hình ảnh như thế, gọi là «ấn trợng rất rõ ràng» (ati-mahanta). 


2/Nêu giác quan tiếp nhận một vật với ân tượng thiếu rõ ràng, 
thì nó chỉ được 1n vào dòng điện tâm một cách «chậm chạp» 
sau khi vật ấy xuất hiện. -Trường hợp này, chu kỳ tâm thức 
(citta vìthi) sẽ bị giảm cường độ nửa chừng, trước khi kết thúc. 
-Nhưng chập tâm xác định (votthappanacitta) cũng làm việc 
lấy lệ. -Ấn tượng thiếu rõ ràng Ấy, tồn tại lâu lắm là đến cuối 
các «fốc hoạt tâm» (javanacitta). -Nghĩa là chập tâm thức 
đăng ký (tadàlambanacttta) chưa phát sinh,. -Loại ngoại vật 
cho hình ảnh còn lờ mờ như thế, gọi là «ấn tượng kém rõ 
ràng» (mahanta). 


3/Nếu giác quan tiếp nhận một vật với ân tượng yếu ớt, thì nó 
sẽ được chiếu vào tâm một cách «quá chậm chạp», sau khi vật 
ấy xuất hiện. Trường hợp này, chw kỳ tâm thức (citta vìthi) 
dừng lại ở thời điểm «xác định tâm» (votthappanacitta), và 
các «giai đoạn» từ «đốc hoạ fâm» (javanacitta) trở về sau 
không có. -Chập fâm xác định (votthappanacittakhana) nói ở 
đây, chỉ kéo dài 2 đơn vị ngắn. - Và loại ngoạt vật cho hình ảnh 


mờ ảo như thế, gọi là «ẩn ftrợng yếu ớô› (paritta). 
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4/Nếu giác quan tiếp nhận 1 vật với ẫn tượng vô cùng yếu ớt, 
thì nó chỉ được chiếu vào điện tâm I cách tan loãng, sau khi 
vật ấy xuất hiện. Trường hợp nầy, chw kỳ fâm thức (citta 
vìthi) phải dừng «/úc dòng hộ kiếp bị khuấy động» (bhavahga 
calana). -Nghĩa là phần còn lại của chw kỳ tâm thức (citta 
vìthi) trở thành vô hiệu. -Loại ngoại vật cho hình ảnh hoàn 
toàn mờ ảo như thế, gọi là «ấn tượng bất lực» (ati-paritta). 


5/Nếu giác quan thứ 6 phản ảnh 1 ấn tượng thật rõ ràng, và 
nó sống động ngay từ đầu trong /đm cảnh, thì chu kỳ tâm 
thức (citavthi) sẽ diễn ra ở độ trình ý môn» 
(manodvàracittavìthi), kế từ ‹Öjô kiếp» (bhavaủga), xuyên qua 
c/iếp nhậm» (sampaticchana), «swy đạp» (santirana), «xác 
định» (votthappana), và ‹đốc hoạp› (javana), rồi sau khi ghi 
khắc ấn /ượng ấy (như kinh nghiệm) vào tiềm thức, bởi «2 
chập tâm đăng ký» (tadàlambana). -Loại fâm cảnh cho hình 
ảnh mạnh như thế, gọi là «ấn trợng ý môn rõ rệp› (vibhùta). 


6/Nếu giác quan thứ 6 phản ảnh một ẫn tượng lờ mờ, và nó 
rất huyễền ảo trong tâm cảnh, thì chu kỳ tâm thức (cittavìthi) 
cũng diễn ra ở ‹độ frình ý môm» (manodvàracittavìthi) như 
trên đây, một cách mơ màng, vả nó tiếp tục yếu ớt cho đến 
«chập tâm tốc hoạp› (javanacittakhana), đễ tự động chấm dút, 





chìm vào «đòng hộ kiếp» (bhavanga), không «đăng ký» được. 
-Loại ẩm cảnh cho hình ảnh qua ý môn quá yếu như thế, gọi 
là cấn tượng vô hiệu» (avibhùta). 
<>Nhắc lại sáu loại ấn tượng nói trên chia ra A, B,C. 
A 
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Qua ‹œgñ môn» (5 giác quan) : 
(1) “Ấn tượng rất rõ ràng (ati-mahanta), 
(2) Ấn tượng kém rõ ràng (mahanta), 
(3) Ấn tượng yếu ớt (patitta), 


(4) “Ấn tượng bắt lực (ati-paritta), 





B 
Qua “ý mô” (giác quan thứ 6) : 

(5) .Ấn tượng rõ rệt (vibhùta), 

(6) “Ẩn tượng vô hiệu (avibhùta). (VHI). 


(VHI) Afi mahanfam, mahanfam, pariffamm, dfipatiffain, cefi 
paficadvàre. Mano dvàre vibhùfamavibhùtam cefl chadhà 
wisayappavdfii veditabbà. 


C 
§&ó. Nói về ấn 1111/1114 rất rõ rùng (Ati-mahanta-lambama). 


<>Một «chập tâm thức» có 3 phần, là «khởi lêm› (uppàda), 
«rơi xuống» (thiti), và «ehim đò» (bhanga). -17 chập tâm thức 
như thế vốn chỉ tạo thành «/bời gian của một sự xuất hiện 
nhưng chưa bị thay đồi». 





<>5 đối tượng (àlambana) của 5 giác quan (pañca vatthu), 
được tiếp thu bởi Š cơ măng (pañca indriyàni), ở tại Š cửa 
(Pañca dvàra), với thời gian có thể chậm hay nhanh hơn «l 
chập tâm thức», sau khi chúng «xuất hiệm». (VIH)a. 


(VIHa. -Katham ? -Uppàdathitibhanga-vasena khanaffaydam eka- 
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citta-kkhandatn nàma. Tàn pana saffarasacifftakkhanani 
rùpadhanunànatmàyu. Eka-cifakkhanàdfitàm và 
bahucittakkhandtitàni và thifippattàneva 
pañcarammanàmi paRcadvàre àpàthammnà-gacchanfi. 
*Chú ý : 
-Sự xuất hiệm» không bao gôm đặc tính và tình trạng ‹œgầm 
thay đồi». -Chưa kịp thay đôi thì tạm gọi là «thường» (niccà). 
-Nhưng «sự hiện hữu» thì luôn luôn bao gồm đặc tính và tình 
trạng ‹œgẩm thay đổi» (aniccà) thì gọi là vô thường. 


-Whững gù› hằng ngày đôi mắt chúng ta trông thấy «giống 
nhau», vì chúng «hiệu hữu đồng dạng», nhưng chúng vẫn 
không ngừng thay đổi, hay “ngẫm biến hóa ra cái khác ”. 

-Đây là nguyên nhân của hiểu lầm, ‹&hông nhận ra pháp vô 
thường trong từng “sát-na ”(khana) qua trực giác», mà chỉ 


«nhận ra pháp vô thường trên chủ quan lý thuyết, hữu hình». 


-Khi đôi mắt bắt được hình dạng, thì nhanh như cắt hình dạng 
biến thành «ấn frợng», và «ân tượng khuấy động» dòng chảy 





tâm thức 2 lần, làm cho dòng tâm thức «dừng lại». -Hai lần ấy 
tiếng Pàli gọi là “calana” (khuấy động) và “upaccheda” (tạm 
dứt tình trạng cũ). 


<>Rồi khả năng hướng về đối tượng qua 5 giác quan, hay 





‹#đâm hướng ra ngũ môm» (pañca dvàràvaJJanacitta) ‹œự phát 
sinh và tự chìm xuống» trong dòng «fâm hộ kiếp» (bhavaga), 
như một pháp hành tự nhiên. 
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-Sự «đồng dạng của cảnh vật và ấn tượng» (àlambana), làm 
cho phát sinh ‹œhãn fhức» (cakkhu viãññàna). - Nhấn thức 
nhận được «án tượng» nhờ vận hành (kicca) của ‹#đm tiếp 
thu» (sampaticchanacitta). -Sau «âm tiếp thư» là vận hành 
của «#âm suy đạp› (santiranacitta). -KẾ «âm suy đạp› là vận 
hành của ‹/@âm xác định» (votthappanacitta). (VIH)b. 


(VIHIb. Tasmà ydadi ekacitfakkhandttakal” rùpàrammand1m 
cakkhUssa dpàthamàgacchati, fafo paraI‹0A dvikkhatttiimn bhavange 
cale bhavanga-sofamn vocchinditvì tameva rùpàrdImmanadm 
àvdjjanfam pañcadvàràvdjjanacifatnr Hpajjfvà nữnJjhat Tafo 
faqssànaHfarai fameva rùpamn. passanfalnn cakkhU-viiNHànam, 
Sampaficchantam sampaficchanacittam SanfÌrayamdnaim 
sanfiranacittan, Varatthapenfain voffhqppanacittam ccfi 
yathakkqaimau HpdaJJttuà nirHJ)hanfi. 


-Sau đâm xác định» là phản ứnø» của 7 chập tâm thức tạo 
nghiệp, gọi là «đốc hành tâm» (javana). -«Tốc hành tâm» tự 
nó lập lại đến 7 lần trong frường hợp của : 


<>12 tâm bất thiện (akusalacitta). 
<>16 tâm tịnh hảo dục giới (sobhanacttta), và 
<>I tiếu sinh tâm (hasituppàdacitta). -Tổng cộng là 29 tâm. 


-Sau 7 chập ‹#ốc hành tâm» (javanacitta) là sự ghi nhận của 
‹đâm đăng kỹ» (tàdàlambanacitta), kéo dài 2 chập tâm thức 
(=2 citakhana), trước khi nó chìm vào đỏng hộ kiếp 
(bhavanga). (VHc. 


(VIHc. Tato parain ekùndtiimsa-kàmdvacardjavanesu ydat kiñci 


laddhappaccayan yebhuyyena sattakkhattum javati. 
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Javanànubandhàni ca dve ftadàrammanapàkàni 
yathàraha1m pavaffami. Tato pardin bhavangapàfo. 


<>Như vậy, «cảnh vật nào» nếu gieo «ấn fượng thật rõ rệp› 
trong «cw kỳ luân hôi tâm thức» đều phải trải qua đủ «17 
chập tâm thức» (cittakhana). 


*17 chập tâm thức ãy có thê kế ra là : 
-«Chu kỳ luân hồi tâm thức» có «14 chập tâm». 
-«Hộ kiếp rung động» và dứt dòng có «2 chập tâm). 
-«Sự xuất hiện của một ấn tượng» cần «ƒ chập tâm. 


<>Và sau chập tâm thức cuối cùng, nghĩa là chập thứ l7, 
«tuỗi thọ của một ấn tượng xuất hiện rõ rệt trong dòng hộ 
kiêp» cũng kêt thúc. (IX)a. 

(IX)a.  Effàvatà cuddasa vìthicifftuppadda, dvebhavangacalandni, 
pubbecvàftitakàmekacittakkhananl  katvà  saffarasacifakkhandni 


paripùrentfi. Tatfo paranu nirujjhati. Ârdmmanamef01 df mahantam 
Hàm 80CATq1N. 


&7. Nói về ấn tượng kém rõ ràng (Mahanta Àlambamd). 
<>Một «cảnh vậ¡» khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho ấn 
tượng gọi là «kém rõ ràng» (mahanta), vì «ấn tượng ấy chỉ 
hiện ra trong tâm thức một cách tổng quát, không đầy đủ chỉ 
tiếp. -Và ấn tượng ấy cũng không tốn tại cho đến «giai đoạn 
đăng ký» (tadàlambana). Rồi nó chìm vào «đỏng hộ kiếp», khi 


các «đốc hành tâm» (javana) vừa châm dút. (1X)ö. 


(IX)b. Yàva tadàranunanuppadà panag 
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ppahonftàfitakamdapathamdgdf4nt àrqnm~mand1n 
mahanftan nàma. Taftha javanàvasena bhavangapàdfo 
va hoti nafthi taqdàranunanuppado. 

$8. Nói về ấn tượng yếu ót (Parifta-Àlambanma). 


<>Một «cảnh vậi› khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho «ẩn 
tượng», gọi là «ju ớp› (paritta), vì «ân tượng ấy chỉ hiện ra 
trong tâm thức một cách yếu ớt», không có cả dạng tổng 
quát». -Và ấn tượng ấy cũng không tôn tại cho đến «giai đoạn 
tốc hành» (javana). Nó chỉ qua khỏi «giai đoạn xác định» 
vofthappana), «2 hay 3 chập tâm thức» mà thôi, rồi chìm vào 

«dòng hộ kiếp» (bhavanga). (IX)c. 

(Ic. Yàva javanuppadà pỉ aqppahonfàfÌftakamapàthamàgafttmu 
rqmmana1m patittaim nàma. Taffhq javandmpDi anHDdJjttuà 
dviftikkhattun voffhqppanameva pavdffdtfi, fqf0 paran 
bhavangapàto va hoíi. 

§9. Nói về ấn tượng vô hiệu (Ati-Paritta-Ìlambana) 
<>Một «cảnh vậi› khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho «ấn 
tượng», gọi là «wô hiệm› (atiparittàlambana), thì «ân tượng ấy 
chỉ hiện ra trong tâm thức một cách mờ ảo, nhòa loãng». -Ân 
tượng ấy có thể qua khỏi «chập tâm ấn định» 
(votthappanacitta), nhưng không thể tới ‹{øiai đoạn tốc hành» 
(javana), rồi chìm vào «đỏng hộ kiếp» (bhavahga). Trường 
hợp nây, không có «ý tưởng gì» về cảnh vật ấy cả. (1X)d. 


(IX)d.. Yàva vofthappanuppadà ca panappahonfatltakamd- 
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pàthamàgatamu nirodhàsaRiamdramimanam afiparittam 
nàma. Taftha bhavanga-calanameva hoti, 
natthi vìthiciftuppado. 

610. Các loại đối tượng “hiện hữu ở ngũ môn” (5 giác quan) 


<>Sau đây ghi tóm tắc “4 cảnh vật” cho “4 loại ấn tượng” tác 
động ở “ngũ môn” (pañcadvàra), hay 5 giác quan : 

1L/Cảnh vật cho “ấn tượng rất rõ ràng” (àlambana) tồn tại đến 
“øiai đoạn đăng ký” (Tàdàlambana-Vàra). 


2/Cảnh vật cho “ấn tượng kém rõ ràng” (àlambana) tồn tại 
đến “giai đoạn tốc hành” (Javana-Vàra). 


3/Cảnh vật cho “ẩn tượng yếu óf' (àlambana) tồn tại đến 
“giai đoạn xác định (Votthappana-Vàra). -Và... 


4lCảnh vật chỉ “gây ấn tượng vô hiệu” (àlambana), và tồn tại 
ở “giai đoạn rung động dòng hộ kiếp” (Mogha-Vàra). (IX)e. 


(IX)c. Iccevdn cakkhu-dvàre tathà softadvàradisu cetfi. Babbathàpi 
pancadvàare tadàrammana-javana-voffhqppana-moghavara- 
sankhàtànam catunnatmu vàràndtn yathakkqrmmdt àramma- 
nabhttfà visayappavdffi.Ð catuddhà veditabbà. 

611. Tổng kết những tâm phát sinh 
ở ngũ môn, hay 5Š giác qHaHn. 


<A> 
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*«7 âm đoạn”, gồm những số “chập tâm thức nhiều ít khác 
nhau”, trong CHU TRÌNH TÂM (cittavìthi) là : 


I-Tâm “hướng ngũ môn” (pañcadvàravaJjanacItta). 
2-Tâm “trong ngũ thức” (pañca viññànaciftàn)). 
3-Tâm “tiếp nhận” (sampaticchanacitta). 
4-Tâm “suy đạt” (santìranacitta). 
5- Tâm “xác định” (votthappanacttta). 
6-Tâm “tốc hành” (javanacitta). 
7-Tâm “đăng ký” (tadàlambanacttta). 
<B> 
*“14 chập tâm”, gồm những “thời gian sáí-na” cực ngắn, là : 
-“1 chập tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàràvajJJanacItta). 
-*“1 chập trong những tâm thức, thuộc ngũ môn” (pañca 
viññànactttàn1). 
-“1 chập tâm tiếp nhận” (sampaticchanacitta). 
-*“1 chập tâm suy đạt" (santiranacItta). 
-“1 chập tâm xác định” (votthappanacttta). 
-'“1 chập tâm tốc hoạt" (javanacitta). (1x7) 
-“1 chập tâm đăng ký” (tadàlambanacrtta). (1x2) 


<CẦ 
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*“54 tâm có mặt trong tất cả các chu kỳ”. 
-Đó là “54 tâm dục giới (54 kàmảvacaracittàni), gồm : 
-“12 tâm bắt thiện” (akusalacitta), 


^ An 


-“18 tâm vô nhân” (ahetukacttta), và 
-“24 tâm tịnh hảo dục giới” (sobhanactitta). 
Phân tập II 
*Chu kỳ luân hồi tâm thức xuyên qua ý môn. 
(Mano-Dvàra-Vìthi-Citta) 
<>“Đối tượng” (àlambana) của “ý môn” (manodvàra) là “tư 
tưởng”, hay “ý nghĩ”. Nó có thê : 


*Thuộc về dục giới (kàma loka), như trí nhớ, tâm tầm cảnh, 
tâm quán chiếu, tâm hồi tưởng. 





*Thuộc về sắc giới (rùpa loka), như tâm đại hạnh, tâm ấn 
chứng, tâm đắc thiền, tâm tùy đề mục (kammatthàna). 





*Thuộc vê vô sắc giới (arùpa loka), như “ám khái niệm” vê 
không gian vô biên, vê kiên thức vô biên, vê vô sở hữu xứ, về 
phi tưởng phi phi tưởng xứ..... 





*Thuộc về siêu thế giới (lokuttara loka), như thánh tâm (4 đạo, 
4 quả), hay “tâm niết bàn” (nibbảna). 


<>Khi “đối tượng của Ý MÔN” (manodvàra), thuộc CÕI 
DỤC (kàma loka) thì cảnh vật cho hình ảnh ấn tượng hoặc là 
rõ ràng, hoặc là mờ ảo. -Nếu “hình ảnh ấn tượng rõ ràng”, thì 
“chu kỳ tâm thức” (cittavìth1) đi tới cùng, và nó sẽ trải qua 2 
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lần chập tâm đăng ký (tadàlambanacitta). -Ngược lại, nếu là 
“hình ảnh mờ đo”, thì “chu kỳ tâm thức” chỉ vận hành đến 
“giai đoạn tốc hành” (javana) là cùng, rồi chìm vào “dòng hộ 
kiếp” (bhavañga). 


<>Khi hành giả tu thiền thành công, với đề mục “đại hạnh” 
(mahaggatà) hay đề mục “sắc giới” (rùpa), thì họ sẽ được 
“những chuỗi chu kỳ tâm thức thiện vững vàng” trên đề mục 
đó. -Gọi là “những chuỗi chu kỳ”, vì nó vận chuyền giáp vòng 
mới rơi vào dòng chảy hộ kiếp, để tức khắc sau đó bắt đầu, lập 
lại nhiều lần, hầu kế: (hành những chuỗi chu kỳ tiến hóa. 
Nghĩa là, sau khi hành giả thuần thục ong thiền (jhàna), thì 
họ sẽ đủ khả năng duy trì “/âm tốc hành thiện”, hay “am hành 
thanh tịnh” bao lâu theo ý muốn. Và hành giả cũng có thê 
“không để cho chu kỳ tâm thức thiền rơi vào thụ động”, tức là 





nó không có đề mục để “nương tựa”, phải quay về dòng chảy 
hộ kiếp”. -Đây là lý do “khi hành thiên, họ tỉnh táo, không dã 
dượi, không ngủ gục”. -Tình trạng lành mạnh độc đáo này, Vi 





diệu pháp gọi là hiệu lực của “øn chỉ” (appanà Javana), hay 
“fâm định tích cực” (Ihàna Javana). 


<>”Chu kỳ tâm thức dục giới lành mạnh cuối cùng”, trong 
đó hành giả “vững vàng” ở “ốc hành tâm” (javanacitta), thì 
gọi là “đạt chuẩn an chỉ tốc hành” (Appanà Javana Vàra), hay 
“nhập an chỉ nhất định” (Appanà Javana Citta). 

<>“Giai đoạn tốc hành trong chu kỳ tâm thức ”(cidavithi) rất 
quan trong. Vì nhờ “giai đoạn tốc hành tâm” ấy (javana), mà 
khi “tâm dục giới chấm dứt”, thì “âm đại hạnh” hay “fâm siêu 
thể” vững chắc bắt đầu. 
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-“Tâm tốc hành dục giới” (kàmàvacara javanacitta) phải là “L 





trong 8 mẫu tâm thuộc loại hợp trí” (ñàna sampayutta). Chăng 
hạng như “4 mẫu tâm thiện” (kusalacitta) và “4 mẫu tâm duy 
tác” (kiriyàcitta). Nó không thê là “bất thiện” (akusala), hay 
“ly trí” (ñana vippayutta) được. 


-Khi thiền pháp thành công, thì “3 hay 4 chập tâm thức đầu” 
của “giai đoạn tốc hành” (javana) là “đòn bẩy” đây ra khỏi 
dục giới. Và kê từ “chập tâm thức thứ tư hay thứ năm trở lên, 
đã có đặc tính của mâu tâm đại hạnh (mahaggatacitta), hay 
của mầu tâm siêu thể (lokuttaracitta). 


-Lý do ? -Trong lãnh vực đắc thiền, 3 hay 4 chập tâm thức 
đầu của “giai đoạn tốc hành” (javana), vỗn rất mạnh, vì “tâm 
hành giả” đang sẵn sàng nhập thiền, và thuần thục trong thiền. 
Vì vậy “những chập tâm thức” ây được gọi bằng 4 cái tên, là 
1/“chuẩn hành” (parikamma), 2/cận định (upacàra), 3/thuận 
thứ (anuloma), và 4/ “chuyễn tánh” (gotrabhù). -Một tiến 
trình thăng hoa, đầy tinh thần đi từ thấp lên cao. 


-Và “chập tâm thức cuối cùng của hành giả trong an chỉ lốc 

hành ” (appanà javana) sẽ không nối vào “giai đoạn đăng ký 

dục giới” (tadàlambana kàma loka), mà là thoát ly, vì “fám 

thiên” của hành giả đang tiến lên “sắc giới” (rùpa loka). 
§12.Chu kỳ tâm thức xuyên qua ý môn, 


an trú trên đê mục cõi dục. 





(Kàmàvacara-Mano-Dvàra-Citta-Vìthi) 
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-Nếu «1 đề mục tu thiền» ghi «ến tượng thật rõ ràng» trong 
tư tưởng, thì sau khi dòng hộ kiếp (bhavaủga) rung động 2 lần 
(calana), làm phát sinh «chập tâm hướng ý môm» 
(manodvàravajjana), «7 chập tâm thức tốc hoạp› sẽ vận 
chuyển mạnh, đưa đến «2 chập tâm thức đăng ký vững vàng» 
(tadàlambana), trước khi hình ảnh đề mục chìm vào dòng «hộ 
kiếp» (bhavanga). Đó gọi là «ấn chứng rõ ràng» 


-Nếu 1 đề mục tu thiền gieo «ấn £ượng mờ đo» trong tư tưởng, 
thì sau khi dòng hộ kiếp (bhavanga) rung động 2 lần (calana), 
làm phát sinh «chập fâm hướng ý môm» (manodvàravaljana), 
nhưng «7 chập tâm thức tốc hoạp› sẽ vận chuyển yếu ớt, 
không đưa đến «2 chập tâm thức đăng ký», nên «chu trình tâm 
thức» phải chìm xuống, và chấm dứt ở đó. Đây gọi là «ấn 
chứng vô hiệu». (XI) 


(X]). Mano-dvàre pana yadi vibhùtfamalambanam 
qpàthamaàgacchdfi, tatopara1mnu bhavangacalana- 
manodvàravajana-javanavasena tadàlambana- 
pàkànỉ pavaffandi, tato pardin0 Phavanga-pàt0. 

Avibhute àlambane javanavasàne bhavangapdtfova hofi, 
natthi tadàlambanuppàdo. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 


<>Trong «chu kỳ tâm thức xuyên qua ý môr (manodvàra 
cittavìthi), các «chập tâm thức» có thê chia ra 3 nhóm : 


1/Nhóm ‹ø môm» (manodvàravaJJana) có «1 chập tâm thức). 
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2/Nhóm ‹ưốc hoạn» (javana) có «7 chập tâm thức. 
3/Nhóm «đăng ký» (tadàlambana) có «2 chập tâm thức». 
*Tổng cộng «10 chập tâm thức». 
<>Trong cõi dục, có tất cả «41 mẫu tâm thức», có thể phát 
sinh trong «chu kỳ tâm thức qua ý môn» này. (XHỊ). 
(XHI). Vìithi-ciffàmi fineva cñtuppàdà daserttà 
Vifthàrena panefthekacattdlisa vibhàvaye. 
<>Còn các «tâm thức» không phát sinh trong «ý môn» thì có : 
*10 tâm ngũ song thức 
*J tâm hướng ngũ môn 
*2 tâm tiếp nhận (1 quả thiện+ 1 quả ác) 
<>Chúng ta lấy 54 tâm dục giới (kàmàvacaracitta), trừ đi 13 


tâm vô nhân (ahetukacitta) vừa kề, thì chúng ta sẽ có 47 tâm 
phát sinh qua ý môn. 


*Ngoài ra, chúng ta cũng đừng quên rằng, «Ở fâm quả suy đạt 
vô nhấâm» (ahetuka santirana vipàkacitta), và «ở âm đại quả» 
(mahàvipảkacitta). «11 tâm nầy xuất hiện trong chu trình tâm 
thức xuyên qua ý môn, đơn giản như là đâm đăng kỹ» 
(tadàlambana-citta). 


§13. Đạt chuẩn an chỉ tốc hành. 
(Appanà Javana Vàra) 


<>Đên đây, vân đê “hình ảnh” hay “ân tượng” của đê mục 
thiên, phát sinh rõ rê¡ hay mở ảo, không còn được đặt ra nữa, 
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trong “chu kỳ vận hành tâm thức ”(cittavìthi). Vì khi “thiên 
pháp” của hành giả (yogàvacara) đạt đến mức AN CHỈ 
(appanà), thì đương nhiên “các chập tâm” đại hạnh 





(mahagsatà) hay “đự bị tiến lên siêu thế (lokuttara) phải có 
mặt. -“Tâm đăng ký” (tadàlambanacitta) thuộc về dục giới 
(kàmaloka) không phát sinh trong trường hợp nầy. 


-Nhưng ở “giai đoan tốc hoạt” (Javana) thì “3 hay 4 chập tâm 
thức đầu” gọi là 1/“chuẩn hành” parikamma), 2/“cận định” 
(upacàra), 3/“hzận thứ?” (anuloma), và 4/“chuyển tánh” 
(gotrabhù), vốn gốc là “8 mẫu tâm dục giới hợp trừ” 
(kảmàvacara ñàna sampayutta citta), vẫn sẽ lần lượt phát sinh. 
-Chập tâm /lứ / và thứ năm có thê xem tương đương với bất 
cứ tâm thức nào trong “26 mẫu tâm, gôm lồ đại hạnh 





(mahagsata) cộng với ổ siêu thế (lokuttara)”. 





-Và “chập tâm thức cuối cùng” của “chu kỳ tâm thiên qua ý 
môn” (ihàna cittavìthi), sẽ tự động rơi vào “đong chảy tâm hộ 
kiếp” (bhavanga). (XI). 


(XIH). Appanàjavanavàre pana vibhùfà-vibhùtàbhedo natthi. Tathà 
tadàrammanuppedo ca. Taftha hìị Hàngsampayutffa-kàmdvacard- 
javanànam°afthqanHain. aññdfarasmim parikamm)opacàr°ànuloma- 
gotrabhunàmena cafaqkkhattiitmm thkkhaftnmeva và yathakkamamm 
upajjttà nữữuddhànanfaram °eva yathàrahaina catufthain09 pañcamam 
và chabbisafi. mahaggatfd-lokutffara-javanesu yathàbhinihàravasena 
ydmụ kiñci javanaft. dppandvithimofardfl, tdí@ pardft ỌDgppdpta- 
javanàvasàne bhavangapàto va hoi. 


“Thiền tâm an chỉ” (appanà=jhànacitta) sẽ đi đôi với thọ hỷ 
(*a+*b) (somanassa sahagatam), nếu nó đến trước “4 chập 


tâm tóc hoạt dục giới câu hữu với nó” (kàma ]avanacItta), -và 
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nó “cũng được song song với thọ xả” (**a+**b) (upekkhà 
sahagata) nêu nó “đông hành” với “loại tâm tương tự”. 


<>Clú thích : 


(*a) “32 mẫu tâm an chỉ thiện” (kusala appanà) “câu hữu với 
thọ HỶ” (somanassa sahagata) gồm : 





-“4 tâm thiên sắc giới đi đôi với thọ lạc ” (sukha). 
-“16 tâm thiên thuộc về đạo : 4 đạo (magga) nhân 4 chi thiền. 


-“12 tâm thiên thuộc về quả : 3 tầng thiền quả đầu tiên 
(magga) nhân 4 chỉ thiền (jhàna). 


*Tổng cộng : 4 + 16 + 12 = 32. 


(*b) “#8 mẫu tâm an chỉ dụy tác” (appanà citta) “câu hữu với 
thọ HỶ” (somanassa sahagata) gồm : 


-“4 tâm thiên sắc giới đầu tiên ” (rùpajhànacitta). 


-“4 tâm thiên siêu thế: -Lẫy 1 tâm A-la-hán đạo (arahatta 
maggacitta) nhân với 4 chi thiền đầu tiên (jhànacitta). 


*Tổng cộng : 4 +4 = đ. 


(**a)“12 mẫu tâm an chỉ thiện” (appanà kusala citta), câu 
hữu với thọ XẢ (upekkhà sahagata) gồm : 


-“1 tâm đệ ngũ thiên hữu sắc” (pañcamajjhàna rùpacitta). 

-“4 tâm thiên vô sắc” (arùpajhàna) 

-“Z tâm siêu thế» (lokuttaracitta), tức là không kế tâm A-la- 
hán quả. 
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*Tổng cộng : I+4+ 7= 12. 

(**b) “6 mẫu tâm an chỉ duy tác” (appanà kiriyà citta), câu 

hữu với thọ XẢ (upekkhà sahagata), gồm : 

-“1 tâm đệ ngũ thiên hữu sắc” (pañcamaijhàna rùpa citta). 

-“4 tâm thiên vô sắc ” (arùpa jhàna citta). 

-«l tâm siêu thố» A-la-hán quả (Arahatta phala citta). 

*Tổng cộng : I +1 +4 =6. 

<>Ba bậc thánh Tw-đà-hườn (Sotàpanno = Thất lai), Tư-đà- 

hàm (Sakadàgàmi = Nhất lai), và A-na-hàm (Ànàgàmi = Bất 

lai), có thể đạt đến «âm quả» (phala citta) của bậc thánh mà 
họ đã đắc. -Chỉ có Thánh 44-ia-hán (Arahatta = giải thoát ngay 
kiếp nầy), mới đạt được tâm 4-/a-hán quả (Arahatta phala 

citta). (XI). 

(XIH). Tatfthq somanassa sahqgafqjavanànanfara1m qppattn pỉ 
somanassa sahagdfà va pàtikankhiftabbd. Upekkhàsahasgdatfa- 
javananandm— taran HDekkhàsahagatà va. Tafthàpi kusala- 
javanàdfarain kusala-javanam seva hefthimam ca 
phalattaqyamappeti. Kiriyàjavanànanfaram 
kirbàjavandn arahatthaphalam cà tí. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 
<>Hạng phảm phu (puthujjana) gồm những kẻ còn vướng 


mắc, cũng như các bậc hữu học (sekhà) gồm 3 loại thánh Tu- 
đà-hườn, Tư-đả-hàm, và A-na-hàm, thường có «32 mẫu tâm 
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câu hữu với thọ hý» (somanassa sahagata), và «12 mẫu tâm an 
chỉ câu hữu với thọ xả» (upekkhà sahagata appanà cItta), lập 
tức phát sinh sau «đấu tâm tốc hoạt dục giới thiện hợp trủ› 
(kàmàvacara ñànasampayutta kuasala Javana cttta). 





<>Nhưng bậc thánh A-la-hán (Arahatta) thì có «ổ mẫu tâm 
thọ hỷ (somanassa sahagata), và 6 mẫu tâm an chỉ thọ xả 
(upekkhà sahagata), lập tức phát sinh sau mẫu tâm dục giới 
hợp trí duy tác tốc hành» (kàmàvacara ñànasampayutta kiriyà 
Javana citta). (XW). 





(XU). Dvaffinsasukhapufiiiamhà dvàdasopekkhatà para1m. Sukhia 
kiuato affha cha sambhontfi npekkhakà puthujjanàna sekkhàna1m 
kàmapunna-tihetuto, Trhetukàmakiriyato vìtaràgànamappapà. 


<>Nếu “4 chập tâm tốc hoạt đi trước là thiên” (catu kusala- 
Javanacitta), nhưng hành giả không phải là thánh A-la-hán, thì 
“sự an chỉ tốc hoạt" ấy (appanà javana vàra) là “thiện”. -Và 
nếu “4 chập tâm tốc hoạt đi trước là duy tác” (nghĩa là của 





Thánh A-la-hán), thì “sự an chỉ tốc hoạt” ây cũng là “đuy tác” 
(kiriyà). 
Phân tập II 
(A) 

§14. “Chập tâm đăng ký” (Tadàlambana cữ1a). 
<>Một kinh nghiệm của thế giới hưởng thụ (đc giới=kàma), 
được /đm đăng ký ghi lại trong hiện tại, dựa trên “nghiệp lực” 
của mỗi người trước đối tượng (àlambana), -mà “đối tượng” 
là gì, nếu không phải là “kết quả của duyên và nghiệp từ tiên 
kiếp” phát sinh (9) 
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*Vì vậy, “mẫu tâm thức” (citta) đảm nhận “phần hành” (kicca) 
của “chập tâm thức đăng kỹ” (tadàlambana citta) chính là các 
“mẫu tâm” phản ảnh “tổn quả quá khứ” lưu lai ở hiện tại. 


<Có tât cả “11 mâu tâm quả” loại nây, kê ra như sau : 


-“Ở tâm suy đạt” (santirana citta), gồm 1 tâm quả bất thiện 
(akusala vipàkacitta) cộng với + 2 /đm quả thiện (kusala 
vipàkacttta), và 
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-“8 tâm đại quđ” (mahà vipàka citta), hoa trái của “ở âm tịnh 
hảo ”. (sobhnacitta) đã gieo trồng trong tiền kiếp. 


-Tổng cộng : 3 + ở + 11. 


*Nếu “âm suy đạt” (santrana citta) do nghiệp thiện kiếp 
trước, đi chung với £ho hỷ (somanassa sahagata), thì quả tốt ấy 
là “cảnh vật hiện tại đập vào tâm” cho “ẩn tượng dễ chịu và 
rất rổ”. -Trường hợp nầy “chập tâm thức đăng ký hiện tại” 
cũng đi chung với cảm giác hoan hỷ mạnh. 


*Ngược lại, “nếu cảnh vật hiện tại đập vào tâm” mà cho “Ấn 
tượng lờ mờ” thì ấy là quả không tốt. Do đó “chập tâm thức 
đăng kỷ hiện tại” (tadàlambana) phải yếu vì ấn tượng lờ mờ, 
nên cảm giác ưu phiền (domanassa sahagata) không phát sinh 
được. Và “chập tâm thức đăng ký” (tadàlambana) vẫn có thể 
«tạm hoan hỷ». 

<>Chung qui, “âm đăng ký” (tadàlambanacitta) vốn chỉ là 
“hiệu lực” của những kinh nghiệm kiếp trước. -Ví như một 
người có thê tập trung ý chí, trên một “đê mực đẹp” (sundara 


kammatthàna), nhưng với một dụng tâm đây tội lỗi. Và “chập 
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tâm thức đăng ký hiện tại” (tadàlambana citta) vẫn có thê 
“hoan hỷ do đề mục đẹp”. 


<>Tương tự như thế, một người hát xiệc quen nhìn một con 
rắn. -Và “chập tâm đăng ký” (tadàlambana citta) của y có thể 
“thản nhiên”, hay không “dẻ dặt” và “sợ sệt” chi cả, xem như 
tương đương với ‹đ/đmn (hán nhiêm=upekkhà). -Nhìn bên 
ngoài thì như thế, nhưng bên trong y không điều khiển được 
“‡âm đăng ký” (tadàlambanacttta). 


*Chỉ có Thánh nhân A-la-hán (Arahatta), mới có thê chỉ huy 
được «chập tâm đăng ký”. Trong trường hợp này, “tâm đăng 
ký cũng là các chập tâm tốc hoạt”. -Đỗi với một vị A-la-hán, 
chúng ta có thê viết phương trình ra 2 về, như sau : 


“Chập tâm đăng ký” = “Chập tâm tốc hoạt” 


(Tadàlambanacitta) = (Javanacttta). 


z 
2ˆ 


<>Ở mọi trường hợp : -Nếu cảnh vật cho “ấm £rợng” thuộc 
loại không ưu ái, thì đó là “hiệu Iựe” (vipàka) của nghiệp bất 
thiện (akusala) từ tiền kiếp, biểu lộ xuyên qua “ngữ thức” 
(năm giác quan = pañca viãwàna), trong “chập tâm tiếp 
nhận” (sampaticchanacttta), trong “chập tâm suy đạt" 
(santranactta), và trong “chập tâm đăng ký” 


z 
“cA 


(tadàlambanacitta). -Nếu cảnh vật cho “ấm ượng” thuộc loại 
ưu ái, thì đó là “hiệu lực” (vipàka) của nghiệp thiện (kusala), 
từ kiếp trước. -Chữ “nghiệp thiện” (kusala kamma) ở đây phải 
hiểu là “thuần thục”, chứ chưa chắc là “đạo đức”. -Và nếu “ấn 


tượng” (àlambana) ấy “rất ưu ái” (=thuần thục), thì cả 2 chập 
tân thúc “suy đạf” (santranacitta) và “đăng ký” 
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(tadàlambana-citta) được đi kèm cđm giác hoan hỷ, thuận 

chiều, không đối nghịch (somanassa sahagata). (XVJa. 

(XW1I)a. Sabbathà pi panettha anitthe àranumane qkusalavipàkàneva 
pañcaviiña-sampaficchana-sanfiranda-ftadàlambanàni. ltthe 
kusalavipàkànt. Atifthe pana somanassasahagafàneva 
sanfìirana-fadùramumanàni. 

<>Trường hợp của một vị Thánh 4-/a-hán (Arahatta), do thiện 

thục vô lậu Ba-la-mật (pảramità), ân tượng trong Ngài đi kèm 

với cảm giác hoan hỷ (somanassa sahagata), nên «chập fâm 
đăng ký» (tadàlambanacttta) cũng đi kèm với cảm giác hoan 
hỷ như thế. (XEDb. 

(XVWI)b.  Tafthàpi somanassa sahagafa-kiriyà-javanàvasene 

somanassasahagatàneva tadàrammanànl bhavanti. 
Upekkhàsahagata kiriyàjavanàvasàne 


ca upDekkhàsahagafani honfi. 


<>Nghĩa là, «chập tâm cuốb› của «giai đoạn tốc hoại» 
(javana) có thê đi kèm với «ho u» (domanassa sahagata), 
nhưng cả 2 chập tâm thức «đðng kỹ» (tadàlambana) và «ô 
kiếp (bhavanga) tiếp theo vẫn đi kèm với «@hø xả» 
(upekkhà). -Vì vậy, khi một cá nhân đầy hoan hỷ, mà «chập 
tâm đăng ký» (tadàlambanacitta) «sau giai đoạn tốc hoạt» 








không ghi nhận «thọ ưu» (domanassa sahagata) là như thế. 
Tiếp theo là phát sinh «chập tâm suy đạt thọ xả» (upekkhà 
sanfiranacttta), trước một đối tượng dục giới đã rất quen thuộc. 
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-Nhiều «chuyên gia» môn A-tỳ-dàm (Abhidhamma) còn bảo 
rằng «ôi nó sẽ chìm vào dòng hộ kiếp (bhavangacitta) sau đó 
một cách tự động». (XVH)a. 


(XVIHa. Domanassa sahqgafqjavanàvasàne pand faqdàranmanadni 
ceva bhavangàni ca Hpekkhàsahagatdni eva bhavanti. Tasmà-yddi 
Somanassa-pafisandhikassa domanassa-sahagafqjavanàvasàne- 
tadàrammanasambhavo natfi, tadà yamkiici paricftftapubbam 
pariffàùranunanàrabbha  upekkhàsahagdfasantirandtn0n Hpajjdfi. 
Tamananfaritvà bhavangapdto va hot “tỉ vadanfi àcariyd. 


<>Sự đăng ký (tadàlambana) có thể xảy ra, với 3 điều kiện : 


1L/Vào cuối ‹/hững chập tâm tốc hoạt dục giới (kàmàvacara 
Javanacitta), 


2/Nếu đó là «sự đăng ký», đối với chúng sanh cõi dục, và 

3/Đối tượng (ảlambana) cũng phải thuộc cõi dục. (XV11J)ö. 

(XVIHI)b. Tathà kàmavacara-javanàvasàne kàmdvacara-safttànaim 
kàmaàvacara-dhammesveva àrammana-bhtesu 
tadàrammandamu tcchanfi ` tí. 


-Nghĩa là, trong «giø đoạn tốc hoạp› (javana), chỉ khi nào 
«chủ thể chúng sanh», và cảnh vật cho «án tượng thật rõ rệt» 
đều thuộc về cõi dục, thì «chập tâm đăng ký» 
(tadàlambanacitta) mới xảy ra. (XVIHH). 


(XVIH). Kàmejavanasdaftùranu~manànda1m nịydme sati 
Vibhùtetiimahantfe ca talàranunanamirifam. 


(B) 
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§15. Chập tâm tốc hoạt (avana ciffq) : Bắt định. 
<>«Chập tâm thức tốc hoạb» cũng có thể là 
«‹Chập tâm thức tạo tác». 


*Trong “chw kỳ tâm thức” dục giới (kàmaloka), «chập tâm 
thức tốc hoạp› lập lại 7 hay 6 lần. Nhưng trong trường hợp 
«đâm thức Ïu mờ», như ở giây phút chết, hay lúc bất tỉnh 
chăng hạng, thì «chập tâm thức tốc hoạp› (javana citta) chỉ lập 
lại 5 lần mà thôi. 

*Có sách ghi rằng : Khi đức Phật thực hiện «song đối phép 
lạ», hay «các thần thông tương tự», thì tiễn trình tốc hoạt của 
«chập tâm chiêu thần lực» trong Phật, chỉ lập lại 4 hay 5 lần. 


*Ngoại trừ Phật và A-la-hán (Arahatta), khi hành giả 
(yogàvacara) mới đạt được “AN CHỈ” (appanà) lần thứ nhất, 
thì «mộtb› trong những tâm «đại Hạnh», hay «một» trong 





những «đâm siêu quán chiêu», câu hữu với các «chập tâm thức 





tốc hoạt» (javanacitta), cũng phát sinh chỉ «một lần thôi». Sau 
đó nó chìm xuống «dòng hộ kiếp» (bhavanga). (X1X)a. 


(XIX)a.  Javanesu ca pariffdqjavanavifhiyan kàmvacardjavanadni 
saftakkhattuin chakkhattumeva và javandi MỸandappavdatfiydinl pana 
maranakaladisu pañcavàsamewa. Bhagavafo pana 
yamakqapàtihàriyakdlàdisu lahukappavdffiÿdi„— caffàr pañca và 
paccakkhanacitàni bhavanfì° tỉ pỉ vadamti. Àdikammikassa pana 
pathamakappanàydmn mahagsdfqjavanadni qbhiñHàjavanàdni ca 
sabbathàpi ekavàrameva javanti, tato pardtt  bhavangapàf0 va. 


<=Các tâm thuộc về «#ứ đạo» (catu maggà) thì chỉ phát sinh 
trong «l chập tâm thức». Sau đó là «chập tâm quả» (phala 
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citta) được lập lại 2 hay 3 lần. Rồi nó chìm trong «đông hộ 
kiếp» (bhavanga). 


*Nhưng trường hợp Phật và các Thánh từ A-na-hàm 
(Ànàgàmi) trở lên, nhập «điệt thọ tưởng định» (nirodha 
samàpatti = saññả-vedayita-nirodha), thì «chập tâm tốc hoạt» 
(javana cifa) của đệ IV thiền vô sắc (arùpavacara 
catutthajjhàna citta) được lập lại 2 lần, trước khi các Ngài 
nhập vào «đ/ệt thọ tưởng định». 


*Khi xả thiền, thì các Ngài sẽ trải qua ‹/„ộf chập tâm thức» 
(gọi là thiện thục), hoặc thuộc 4-na-hàm quả (Ànàgàmi phala 
citta), hoặc thuộc 44-/a-hản quả (Arahatta phala citta), rồi «chu 
kỳ» chìm vào «gỏng hộ kiếp» (bhavahga citta). (XIX)b. 

(XIX)b.. Caffàro pana magguppàdà ekaciftakkhamikd. Tatfo para1m 
de tìm phalacitàn yathàrahal HpqjjqHfH Taío pardm 
bhavangapdto. Nirodhasamapaffikàle dwikkhattum 
catutthàruppqjavanam javdt. Tafo parainm Hirodham phusdif 
Vutthànakàle ca nàgàmHphalam” và darahattaphalam và 
yathàrahameckavàradm upajjiftà niruddhe bhavangapàto va hot. 


*Trong tất cả trường hợp, «các chập tâm thức tốc hoạb› 
(javana citta) khi an trú cũng «đều đặn» như «dòng hộ kiếp» 
(bhavaigacitta). Vì không có sự gián đoạn, đối với «chu kỳ 
tâm thức an trú». Ở đây, «chập tâm thức tốc hoạø› (javana 
citta) tiếp tục thuần thục rất nhiều lần. (X1X)c. 

(XIX)c. Sabbathà pi samdpaffivithiyamm bhavangasofe viya 


vìthimiyamo natthì “tỉ katvà bahnni pỉi labhanti “tí. 
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-«Chập tâm tốc hoạp› tự nó lập lại tôi đa 7 lần trong dục giới 
(kàmaloka). Và nó xảy ra « /ẩm» trong «âm đạo» cũng như 
«1 lần» trong «âm siêu quán chiếm». -Nhưng trong «an chỉ 
thiền» (appanà jhàna), nó tiếp tục lập lại nhiều lần. (XX). 


(XX)...Saffqkkhattuin parittàni maggàbhinñaà sakim matà, 


Avasendmi labhanfi javanàni bahùni Di. 


(C) 
§16. Sự khác biệt trong chúng sinh. 
(Puggala bhedo). 


<>Dựa theo sự khác biệt trình độ tiến hóa tâm linh, mà tất cả 
chúng sanh trong tam giới, có thể phân loại như sau : 


(D 
*Chúng sanh với £âm thức vô nhân (ahetuka satta), gồm : 
-“Chúng sanh thấp” và “chúng sanh có tỉnh thân phân tán”. 
(a) 


-Những mẫu tâm thức hoàn toàn thấp (hìna citta) trong các 
loại chúng sanh, sống tuyệt đối theo “bản năng”. -Chăng hạng 





như sinh động vật hoang dã. -Tất cả hành động của những 
chúng sanh thấp này, bị “điều kiện hóa” hoản toàn, bởi £zm 
(lobha), sđm (dosa), và sỉ (moha), từ muôn kiếp trước. -Và 

ập” ấy được biểu lộ bởi những “hiện tượng” 


x22 
33 6€ 


“loại tâm thức thâp 
như “swy đạt mọi vát một cách hôn nhiên”, suy đạt cảnh sống 
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một cách dứng dưng”, hay “suy đạt chướng ngại chẳng có qui 
tắc nào cđ” (upekkhà sahagata santìrana citta). 


-Vi diệu pháp (Abhidhamma) gọi đó là hiện tượng của “/âm 
quả sa đọa” (vipàka citta), do nghiệp xấu từ muôn kiếp trước 
(akusala kamma). 


(b) 


-Những mẫu tâm thức tàn tật, trong hạng động vật (kê cả loại 
người lạc hậu) chào đời ngu muội, câm điếc, mù lòa hay 


^x &€ 


khuyết tật. Loại chúng sanh nây tuy đã “ương đổi có chút ít 
tiến hóa”, nhưng cũng luôn luôn sống theo “bản năng” (như 
nói trên). -Vì chúng bị “điều kiện hóa”, bởi sự “hướng thiện 
(hay hướng đến tiến hóa) rất yếu” trong kiếp trước (dubbala 
kusala kamma). -Và “loại tâm thức hướng thiện quá íP" ấy, 
cũng được biểu lộ bởi những “hiện tượng”, như “suy đạt mọi 
vật một cách hôn nhiên ”, “suy đạt hoàn cảnh một cách dứng 
dưng”, hay “suy đạt chướng ngại chẳng theo qui tắc nào cđ” 
(upekkhà sahagata santìrana citta). 

-Vi diệu pháp (Abhidamma) gọi ấy là hiện tượng của “tâm 
quả còn biểu lộ ở trình độ cũ”, do nghiệp tốt quá íf từ nhiều 
kiếp trước (dubbala kuasala kamma). 


*Hai loại chứng sanh thấp nêu trên, gọi là “sinh vật với tâm 


^ 


thức vô nhân” (ahetuka satta). Nghĩa là chúng “thiếu hắn tiềm 


lực “thông minh”, tiến hóa. Và chúng không có khả năng 





r 


“tập trung tâm thức” (jhànacitta natthi). -Khoan nói đến khả 
năng “bình tĩnh”. Chúng chỉ “biết chú ý” đến món ăn nảo, do 
giác quan nhận biết mà thôi. 
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qI) 
Chúng sanh với £âm thức có 2 nhân (Dvihetuka). 


<>Những “chúng sanh với tâm thức có 2 nhân thiện”, là VÔ 
THAM (alobha) và VÔ SÂN (adosa), thì biết hy sinh, hay 
thực hiện hành động tốt, như giúp đỡ người thiếu thốn, như 
khoan dung, không dễ nóng giận, nhưng họ không biết hành 
động một cách chu toàn, do chưa đạt tâm VÔ SI (amoha). -Lý 
do là họ đã tạo nghiệp lành trong kiếp trước, bởi sự thúc đây 





của 2 nhân tốt vô fham và vô sân ấy thôi. 

*Vì còn nhân SI (moha) từ nhiều kiếp quá khứ, nên với ứâm 
quả xấu đó, loại chúng sanh nây trong kiếp hiện tại không thể 
tập trung tâm trí một cách dễ dàng, để nhập định được. -Nghĩa 
là họ có thể tập tành pháp thiền, nhưng không thê thành tựu 
trong sự toàn tịnh (jhàna), không thể “an chỉ”. 

(HD) 
Chúng sanh với fâm thức có 3 nhân tốt (Tihetuka). 


<>Chúng sanh nào kiếp nây sinh ra xinh đẹp không tản tật, với 
tâm thức mạnh mẽ, sáng suốt...là bởi những hành động thiện 





trong nhiều kiếp trước của họ đã được “điều kiện hóa”, do 3 
nhân tốt (tikusalahetuka) là VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN 
(adosa), và VÔ SI (amoha), nên “tâm quả hiện tại” của họ, 
ngay từ khi ra đới, bắm sinh đã lành mạnh, sáng suốt. 

*Loại chúng sanh nây có thê định tâm dễ dàng, và cũng có thê 
đạt tới trình độ siêu xuất, giải thoát. 
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<>Liên quan đến sự định tâm (samàdhi) hay “w thiền” 
(jhàna), thì Vï điệu pháp trong nhà Phật nói rằng : 


-“Chúng sanh với tâm thức có 2 nhân” không thê chứng đắc 
“tâm duy tác” (kiriya citta) và không có “tâm an chỉ tốc hoạt” 
(appanà Javana cItta). 


-Và nếu vì lý do nào đó sinh làm người, thì “chứng sanh 2 
nhân” ấy không có tâm quả hợp trí (ñànasampayutta 
vipàkacitta), vì trong nhiều kiếp trước họ đã không có ứâm 
thiện hợp frí (ñànasampayutta kusalacItta). 





-Còn nếu sinh làm thú vật, hay các loài rất thấp (côn trùng 
chăng hạng), thì những chúng sanh ấy, cũng không có ngay cả 
“tâm quả ly frf” (ñànavippayutta vipàkacitta). -Đây là lý do tại 
sao, loại chúng sanh rất thấp này, luôn luôn sống thuần túy 
bằng “bản năng” (hay bằng đọa nghiệp). (XXÙ. 

(XXI).  Duhetukànamahetukànamm ca paneffha kiriydjavandni ceva 
appanàjavanani ca na labbhanti. Tathà ñànasampayuffavipàkàdm ca 
sugatfiyam. Duggafiyan pana ñàngavippayuttàni ca mahàvipàkàml na 
labbhanti. 


-Tóm lại, “chứng sanh vô nhán” (ahetuka satta) và “chúng 
sanh với tâm thức có 2 nhân” (dvihetuka satta) trong kiếp hiện 
tại không thể thành tựu tu thiền, và không thể đắc thánh quả 


giải thoát (A-la-hán (Arahatta), hay Phật (Buddha). 
<>Riêng những sanh linh với tâm thức 3 nhân thiện, thì : 


1-Trong £âm thánh A-la-hán (Arahattacitta) không đặt vẫn đề 
có hay không có “các chập tâm tốc hoạt thiện hay bất thiện” 
(kusala và akusala và Javanacttta). 
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2-Trong đâm phàm, không có “tâm tốc hoạt duy tác”. 


3-Irong ba bậc “Thánh Hữu Học” (ám chỉ “Tu-đà-hườn” 
(Sotàpatt), “Iư-đàhàảm (sakadagàm), và “A-na-hàm” 
(Ànảgàmi), không có các thứ, như “mẫu tâm đi đôi với tà 
kiến” (ditthigata sampayuttacitta), hay “mẫu tâm hoài nghỉ” 
(vicikicchà sahagatcitta). -Vì cả 2 sợi dây ràng buộc luân hồi 
đầu tiên, là “hân kiến” (sakàyaditthi) và “hoài nghỉ) 
(vicikicchà) đã bị hoàn toàn chặt đứt. 

4-Trong Thánh nhân A-na-hàm (Ànàpàmicitta), tâm sân hận 
(dosa hay patighacitta) đã bị chặt đứt. 


5-Trong các Thánh nhân đã thoát ra tam giới, như A-la-hán 
(Arahatta) và Phật (Buddha), thì chỉ có những tâm siêu thế đã 
viên mãn và đầy đủ (sabba lokuttaracittàni). (XX1!). 


(XXHI). Tihefukesu ca khinàsavàndtn kusalàkusalaqjavandni ca na 


labbhamii, tathà sekkha-puthujjanàna1m kiriydjavandni. 
DiftẦhigafasampayutfta-vicikicchadjavandni ca sekkhàndn. 


Anàgàmipuggalànam pana pafighajavanàni ca na labbhamd. 
Lokuftarajavanàmi ca yathàrahaim ariyàmeva samruDDdJJjanfÌ` tí. 


Vài con số cần nhớ. 
<>Bậc «A-la-hám» (Arahatta) chỉ có «44 mẫu tâm thức). 
*Tức là lẫy tổng số 89 mẫu tâm và trừ ra «5Š £##», như sau : 
-«12 mẫu tâm với nhân bất thiệm» (akusala hetukacitta). 


-«ở máu tâm với nhán thiện sẽ trồ quả dục giới» (kàmàvacara 
hetuka kusalavipàkacttta). 


-«5 mâu tâm thiện sẽ trồ quả sắc giới» (Kusala rùpacttta). 
228 


~%4 mẫu tâm thiện sẽ trổ quả vô sắc giới” (kusala arùpacitta). 
- “4 mẫu tâm thiện chứng đạo ” (maggacitta). 
~-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 
-“ mẫu lâm của 3 bậc thánh đâu”, từ Tu-đà-hườn 
(sotàpanno) đến A-na-hàm (ànàgàmi). 
Tổng cộng : 12 +8 +5 +4+4+9+3= 45 thứ» phải trừ ra. 
<>Bậc “hữu học” (sekkhà). 
-Từ Tu-đà-hườn đến A-na-hàm quả, chỉ cô “56 mẫu tâm”. 
*Tức là lấy tổng số 89 mẫu tâm, trừ ra “33 £°”, như sau : 


-“18 mẫu tâm duy tác tốc hoạt" (kiriya javanacitta), gồm “1 


tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), cộng với “8 tâm dục giới 
hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusalacitta), và cộng 
với “9 mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatacitta). 


-“4 mẫu tâm thức bất thiện đi chung với tà kiến” (ditthigata 
akusalacItta). 


-“1 mẫu tâm thức bất thiện đi với HOÀI NGHT' (vicikiccha 
sahagata akusalacitta). 


-*1 mẫu tâm A-la-hán quả» (Arahatta phalacitta). 
-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 
Tổng cộng : 18 +4 + 1+ 1+ 9= 33 “hứ phải trừ ra. (XXI1H)). 
(XXII) Asekkhànam catucattdlisa sekkhànamuddesa, 
Chappannàsàvasesàndn catupannasa sambhavà. 
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<>Hạng phàm chu phải luôn luôn có «54 mẫu tâm thức». 

*Tức là lây tông sô 89 mẫu tâm, trừ ra «5 £##», như sau : 
-«18 mẫu tâm tốc hoạt duy tác» (kiriyà javanacitta). 
-«8 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta). 
-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 

Tổng cộng 1§ + § + 9 = 35 tứ phải trừ ra. 
(D) 
§I7. Tâm thức và các cõi chúng sanh 
(Cảnh giới tâm thức = (Bhùm) 
<>Có 5 cõi chúng sanh, liên quan đến tâm thức, là : 


1L/Trong cõi dục giới (kàmàvacara bhùmi). Tất cả các ‹œnẫu 
tâm thức» (citta) nói trên, có thể nghiên cứu được, xuyên qua 
sự biểu lộ của chúng trong những «ehw kỳ luân hôi tâm thức» 
(cittavìth1). 


2/Trong cõi sắc giới (tùpavacara bhùmi). «Hai mẫu tâm thức 
nóng giận» (patigha), và tất cả các ‹œnẫu tâm thức» thực hiện 
công việc «đăng ký» (tadàlambana) không thê tìm thấy. 


3/Nhưng rong cối vô sắc giới (arùpàvacara bhùmi), thì „ấu 
tâm đạo thứ nhấp› (pathama magsacitta), cùng ‹đất cả mẫu 
tâm sắc giới› (sabba rùpacittàni), kế luôn ‹#iễm sinh tâm» 
(hasituppàdacitta), và «những tâm vô sắc tầng thấp» (adho 
arùpacitta) cũng không được tìm thấy. 
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4/Trong các cõi chúng sanh không có giác quan. -Ö đó không 
có mẫu tâm thức (viññàna) hay tâm sở (cetasika) nào cả. 


5/Chúng sanh vô thức, thì hoàn toàn không sống với tình trạng 

tâm thức. (XXIW!). 

(XXIH). Kàmàvacarabhùmiyan panetàni sabbàani vìfhiciftàni 
yathàrahamupalabbhanti, rùpàvacarabhùmiyaim 
paffghqjavandfadàrammanavqjjtàn. 
Arùpàvacarabhtmiydan pathama1mtagøa-rùpàvacarad- 
hasana-hefthimàruppavaJjttàani ca labbhanti. .Sabbatthapi 
ca ta tan pasàdahitànaim tatn-fain-dvàrikavìthicifàm na 
labbhanteva. Ásañfiasafftànatn pana sabbathà pỉ 
cittappavafti natthevà tỉ. 

Tổng kết 
*Trong cõi dục giới (kàmàvacara bhùmi), có «80 mẫu tâm 
thức» (citta) phát sinh trong «chu kỳ tâm thức luân hồi» 


(cittavìthi). -Nghĩa là trừ 9 tâm quả đại hạnh, 80 mẫu tâm còn 
lại, có thê tìm thấy, trong các chu kỳ tâm. 


*Trong cõi sắc giới (rùpàvacara bhùmi), có «64 mẫu tâm 
thức» (citta) có thể kê khai. -Nghĩa là trừ ra «2 £âm sân hậm» 
(patigha), «@ fâm đăng ký đại quả» (mahàvipàka 
tadàlambanacitta), «6 mẫu tâm trong tâm song thức tỷ-thiệt- 
thám» (ghàna-Jivhà-kàya dvi tiviññànàn]). 

*Trontg cõi vô sắc giới (arùpàvacara bhùmi), có «42 mẫu tâm 
thức» citta), có thê tìm ra. (XXV). -Như sau : 
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~-«10 tâm bắt thiện» (akusala citta), tức là 12 trừ ra 2 tâm sân. 
-&l tâm hướng ý môn» (manodvàrava]JanacItta). 
-&l6 tâm thiện dục giới› (kàmàvacara kusala), 8 thiện†8 quả. 
-«ở mẫu tâm vô sắc» (arùpàvacaracitta), 4 thiện + 4 quả. 
-«7 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta), nghĩa là 8 tâm giải 
thoát, trừ ra «7 âm A-la-hán quả». 
Tổng cộng 10 + I + l6 + 8+ 7=42 
(XXW). Asiii vìthicifftàmi kàme rủpe yathàraham, 
Catuisafthi tathà rùpe dvecattàlisa labbhare. 
Qui nạp : 


<S=Vì những chập tâm thức (cittakhana) không thanh tịnh 
chăng ngừng «ối lên và chừn xuống trong dòng hộ kiếp» 
(bhavanga), mà ‹/œhững sóng tâm thức trong một chúng sanh» 
liên tục phát sinh, trôi nổi xuyên qua «6 cửa mắt tai, mũi, 
lưỡi, thân, và ý» trong suốt một đời.... -Từ đó, tạo vô số 
nghiệp thiện và ác lẫn lộn, lập thành những vòng sinh tử luân 
hồi bất tận. (XXVï). 


(XXVI). Iccevdarn chadvàrikaciftappavaffi yathàsambhavam 


bhavanganfariftà yàvatàyHkamabbocchinnam pavaffafi) tí. 
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Chương V 
Những «mẫu tâm» độc lập, hay «nằm ngoảiI» 
«chu kỳ luân hồi tâm thức» (Vìthi-Mutta). 


§1.Dẫn nhập 


<>Trong chương trước, «chw kỳ fâm thức» (clittavìth) đã 
được trình bảy, dựa trên «/c nghiệm xoay vâm» của cuộc đời 
tâm vật, hội đủ «những yếu tố tương tác» cho sự sống. -Bây 
giờ, chúng ta thử thảo luận qua phương diện «cững chu kỳ tâm 
thức» ấy (cittavìthi), vận hành như thể nào, để tiếp nỗi kiếp 
nầy VỚI kiếp khác, một cách «huyên bi», khi thân thể con 
người không còn khả năng tương tác lý hóa, và khi thần lực 
hoàn toàn tiêu tán, tê liệt, không còn yếu tố phản ứng nữa. 


-Nói cách khác, là khi đó «những tâm thức quả» vận hành một 
cách «độc lập» với «chw kỳ tủy thuộc» (1) 


(D. Vithicifavasenevam pavaffiyamudirio, 


Pavaffisangaho nàma sandhiypdatmu dàn vuccdft. 
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*Muốn khảo cứu qua phương diện «âm qguả vận hành độc 
lập» ấy như thế nào, chúng ta phải biết rõ «4 bộ £#» sau đây : 


<>Bộ thứ nhất là 4 cõi sống (bhùm). 


<>Bộ thứ hai là 4 cách tiếp ni, “từ kiếp nầy qua kiếp khác” 
(sandhi), của tâm thức quả (vipàka citta), không còn nằm 
trong ngũ uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) nữa. 


<>Bộ thứ ba là 4 loại nghiệp quả (kamma). 

<>Bô thứ tư là 4 nguyên nhân chết (maranuppatti) (1]). 

(H). Cafasso Phùmiyo, catHbbidhà pafisandlhi, caffàri kammàni, 
catudhà maranuppdtfti cefi vìthi-muffasangahe caftàri 


catukkàni veditabbdni. 
l 
§2.Bắn cõi sống (bhùmiyo). 


<=Có 4 cối sống, là cõi dục xấu (apàyabhùmi), cõi dục tốt 
(kàmasugatibhùmi), cối sắc giới (rùpàvacarabhùmi), và cối vô 
sắc giới (arùpàvacarabhùmn). (HH). 


(HH). Taíftha aqpàyabhnmi, kàmasugatibhùmi, rùpàvacarabhnrmn, 
grủpàvacarabhnmi ceti cafasso Phùmyo nàmA. 
(a) 
<=Cõi dục xấu, hay cõi khổ đọa (Apàyabhùmi). 


*4 loại sinh linh khô đọa, ám chỉ “7ø ngục” (nirayo), “sức 





2 


sinh” (tiracchànayom), “nøg gwỷ” (petavisayo), và “4-£w-ld” 


(asuràkàyo). (IV). 
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(I). Tàsu, nữrayo, firacchànayomi, petfivisayo, dsurakàyo, 
cetfi qpàyabhùmi catubbidhà hot. 
(b) 
<>Cõi dục tốt hay cõi không đọa (Kàmasugatibhùmi) 

*Có “bảy loại chúng sanh cối dục không đođ”, hay ít đọa, là 
1/“Nhân chúng” (manussa), 2/“Tứ hạnh đại thiên vương” 
(càtummahàràjikàdevà), 3/“ĐÐgoø /ợi thiên” (tàvatimsadeva), 
4““Dạma thiên” (yàmàdevà) 5/“Đâu-xuấtđà thiên” 
(tusitàdevà), 6/“Hóa lạc thiên” (nmmmàratidevà), và 7/“Tha 
hóa tự tại thiên” (paranimmnitavasattidevà). (W)a. 


(V)a. Manussà, càtumứmahàràjikà, tàvafimsa, yàma, tusttà, 
Hữmmìàngardfi, paranimmiftavasavaffi cefi 
kàmasugatibhùmi sattavidhà hot. 


*Bảy loại chúng sanh nói trên luân hôi vì dục vọng, nên cảnh 
giới ây gọi là cối dục (kàmavacara-Bhùm)) (W)b. 


(V)b. Sà panàyam ekadasavidhà pỉ kàmvacarabhùmicceva 


sankham gacchati. 
(c) 
<>Cõi sắc giới (Rùpavacara bhùmi). 


*Cõi sắc giới (ùpabhùmi) có 16 tầng trời, là “điểm đến” (hay 
mục tiêu) của chứng đắc thiền tâm (jhànacitta) : 
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-Đệ nhất thiền thì tương ứng với các cõi 1/“Phgm chúng 
thiên” (brahma parlsalJà), 2/“Phạm phụ thiên” (brahma 
purohità), và 3/“Đại phạm thiên” (mahà brahmà). 


-Đệ nhị thiền thì tương ứng với các tầng trời tiếp theo, kế từ 
4!“Thiễu quang thiên” (parittàbhà), 5/“Vô lượng quang 
thiên” (appamanabhà), và 6“Quang âm thiên” (abhassavà). 


-Đệ tam thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn, kể từ 
7/“Thiểu tịnh thiên” (parittasubhà), 8/“Vô lượng an thiên” 
(appamàna subhà), và 9/“Biến tịnh thiên” (subhà kinhà). 


-Đệ tứ thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn nữa, kế từ 
10/“Quảng quả thiên” (vchapphalà), 11/“Wô tưởng thiên” 
(asañña satta), và 12/“Tịnh cư thiên” (suddhàvàsa). 


*Riêng phía trên “Tịnh cư thiên” tương ứng với đệ tứ thiền, 
lại có 4 hoặc 5 tầng trời khác, xứng đáng với các trình độ toàn 
tịnh THỌ XẢ (upekkhà sahagata) của đệ ngũ thiền, như sau : 


13/“Vô phiền thiên” (avihà), 14/“Vô nhiệt thiên” (atappà), 
15“Thiện hiện thiên” (sudassà), hay “Đại kiến thiên” 
(sudassì), 16/“Sắc cứu cánh thiên” (akanitthà). (VŨ. 


(W1. Brahmapàrisagjà, Brahimapurohia, Mahàbrahmà, cet 
pathamajjhàùnabhùmi. Paritàbhà, Appamànàbhà, Ìbhassarà ceti 
dutiyajhànabhùmi.Parifasubhà, Appamaànàsubhà, Sukhakinhà 
cetfi ftaqtqJjhànabhùmi. Vehapphalà, Asafñasattà, Suddhàwàsà cefi 
catutthqj]hànabhùmìˆ tỉ rpàvacarabhùmi solasavilhà hơi. Avihà, 
Afappà, Sudassà sSudass, Akamifthà cct sudhàvàsa-bhùmi 
paRicavidhà hoti. 


(đ) 
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<>Cñõi vô sắc giới (Arùpavacara-Bhùm) 
*Cði vô sặc giới có 4 tầng trời, là các thiên cảnh tương ứng 
VỚI “4 fâm quả vô biên” của những hành giả chứng đặc thiên 
võ sắc (arùpaJjhàna) : 
1/Không vô biên xứ (àkàsànañcàyatana). Không gian vô biên. 
2lThức vô biên xứ (viññànañcàyatana). Biêt vạn pháp vô biên. 
3/Vô sở hữu xứ (àkiãcaññàyatana). Vô biên nguôn gôc. 


4(Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññànàsaññàyatana), 

tâm buông xả “/ưởng vi rể”, và cũng không mặc dính vảo 

“buông xđ” ây. (VHI). 

(VII. Ìkàsànañcàyatana-bhùmi, Viññànañcàyatana-bhùmi, 
Äkiñcaññàyatana-bhùmi, Nevasaiñidnàsaiàyatana-bhnmi 
ccfi qrtpabhùmi catubbidhà hot. 


§3. Sinh linh nào sẽ sinh vào cối nào ? 


<>Chi có tâm thức Bậc thánh A-na-hàm (Ànàgàmi), mới có sự 





trong sạch tương ứng và thoát sinh lên cõi “Tịnh cư thiên” 
(suddhavàsabhùmn). -Hai hạng thánh Tu-đà-hườn (Sotàpatt)), 
và Tư-đà-hàm (sakadàgàmi) thì không thể. -Còn phảm nhân 
thì dù đủ đức hạnh đến đâu, vẫn hoản toàn chăng hy vọng. 


<=Chú ý : Các bậc có tâm siêu thê nói chung, sau khi mãn 
kiêp làm người sẽ không bao giờ tái sinh vào đọa cảnh, hay 
vào cảnh giới của chúng sanh “vô thức”. 
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<=Ngoại trừ các thánh nhân, và ngoại trừ những hành giả 
nhiều đạo hạnh đã đắc thiền, tất cả sinh linh còn lại sẽ tái sinh 
vào các cõi khác thấp hơn, tùy theo duyên nghiệp. (VJM]). 


(VIII  Puthujjanà na labhanti suddhàvasena sabbathà, 
Sofàpannà ca Sakadàgàmino cà”pi puggdlà. 
Ariyà nopalabhamfi asaNñàpàyabhnmisu, 
Sesaftthànesu labhanfi qriyànariyà pì ca. 

H 
&4.Cõi đến của tâm thức tiếp nối. 
(Patisandhi gaticitta). 


<>Do hiệu quả của tất cả nghiệp đã tạo, khi mãn kiếp tâm thức 
(citta) của 1 sinh linh sẽ tự động tiếp nối, qua vận hành của : 


a/Tái sinh vào cõi đọa (NIraya bhùm!). 
b/Tái sinh vào cõi dục, ít hay không đọa (kàmasugatibhùmn). 
c/Tái sinh vào cõi sắc giới (rùpavacarabhùmi). 
d/Tái sinh vào cõi vô sắc (arùpavacarabhùmi). (1X). 
(IX). ApàyapafIsandhi, kàmasugatipafIsandhi, 
rùpàvacarapafisandli, arùpàvacarapafisandhi, 
cefi cqtubbidhà paflsandhi nàma. 


(a) 


238 


<>Vào lúc lâm chung, chỉ có «l mâu tâm vô nhán, quả bát 





thiện, suy đạt thọ xả» (ahetuka akusala vipàka santìranacitta 
upekkhả sahagata), là ¿âm nói liên đời nây với đời sau sa đọa. 


*Nó (=tâm vô nhân, quả bất thiện suy đạt thọ xả) biểu lộ như 
«chập tâm thức đấu tiêm» sau «chập tâm tiếp nối» 
(patisandhicitta), để khởi hành kiếp sau trong khổ đọa. Và nó 
cũng trở thành «dòng hộ kiếp» suốt đời ấy. -Rồi cuối cùng thì 
nó lại đóng vai «£âm f» (cuticitta), khi mãn kiếp. (X). 





().  Taftha qkusalavipàkopekkhàsahagafasanftirandaim 
qpàyabhùmiydan okkantikkhane pafisandhi hufvà, 
tato pardt10 bhavangd1m, pariyosàne javandn hufvà 
vochữjati. Ayamekdpdyapafisandhi nàma. 
(b) 
*«] mẫu tâm vô nhân quả thiện suy đạt thọ xả» (ahetuka 





kusala-vipàka upekkhả-sahagata santìranacitta), nối tiếp đời 
nầy với đời sau. Vì «quả thiện vô nhân suy đạt thọ xả», tuy 
không sa đọa làm thú, nhưng cũng có thể tái sinh làm người 





tàn tật, đui mù, cảm điếc (=đần độn), hoặc hiện thân là một 
quái vật, làm người không toàn vẹn. 


*Nó biểu lộ như «chập tâm thức đầu tiêm», sau việc «chuyên 
kiếp» (patisandhicitta), để nó tiếp nối với điểm khởi hành của 
kiếp sống sau, không lành mạnh. -Và nó cũng «làm việc» như 
«dòng hộ kiếp» suốt cuộc đời ấy, cho đến cuối cùng, nó lại 
đóng vai «#âm #» (cuticitta), khi hết tuôi thọ. 
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*Riêng «ở mẫu tâm đại quả» thì làm 3 việc «đếp nối» 
(patisandhi), «ðô kiếp» (bhavaiga), và «#ẩm fử» (cuticitta), 
trong trường hợp tái sinh vào cảnh «đực giới tốt hơm» 
(kàmàvacara-sugatfI). Đây là «8 tâm» đáng mong mỏi. 


*Và chỉ có «9 mẫu tâm» (cita) gọi là «hăng tiễn dục giới› 
(kảma-sugati-patisanshi), hay «mẫu tâm» nối liền đời nầy với 
đời sau «ở cảnh giới tốt hơn» trong dục giới (kàmaloka), là 
đáng khen. (XJa. 


(Xa. Kusalavipàkopekkhàsahagaftasanftranain pana kàmAasugdfi- 
yưmụu manussàntin cevad jaccandhàdinatm, bhunuHanissifànda1m 
cavinipàfikàsuràndamn pdaflsandhi-bhavansga-cuti-vasena  pavdffdfi. 
IMahàvipokàni pana dftha sabbathà pỉ kàmdasugafyamn paflsandhi- 
bhavaiga-cufivasena pavdffarmti mà nava kùmasugdafipafisandhijo 
nàma. 


<>«10 mẫu tâm», gồm «1 vô nhân quả THIỆN suy đạt thọ 
xả» (ahetuka kusalavipàka upekkhà-sahagata santìranacitta), 
cộng với «l vô nhân quả BÁT THIỆN suy đạt thọ xả» 
(ahetuka akusalavipàka upekkhả-sahagata santiranacitta), và 
«8 tâm đại quả» (mahaggata vipàkacitta), gọi là «#âm nổi tiếp 
dục giới tố6› (kàmàvacara patisandhi). (X])b. 





(XDb. Sà panàydtn dasavidhà pỉ kàmvacara- 
pafisandhicceva sankhau gacchati. 
*10 mẫu tâm thức nói trên được gọi là «¿âm nổi tiếp dục giới). 


<>Không có tuôi thọ nhất định cho chúng sanh trong các cõi 
khổ, hay cho loài người, và cho các hạng A-tu-la (asura). -Có 
lẽ do nghiệp quả bất đồng (?!). 
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<Nhưng tuổi thọ của cõi «7⁄ đại thiên vương» 
(CàtummahJàràJikadeva) là 500 «năm trên trời», tương đương 
với 9.000.000 năm trên mặt đất. -Nếu từ đó tính lên, thì chúng 
ta có : -Tuôi thọ của cõi trời «Đo /ợb› (Tàvatimsadeva) lâu 
sấp 4 lần tuổi thọ cõi «Tứ đại thiên vương» 
(Càtummahàràjikàdeva). -Tuổi thọ của cõi «Ðg-ma thiêm 
(Yàmàdeva) thì gấp 4 lần tuổi thọ của cõi «Đạo lợi thiên» 
(Tàvatimsadeva)...v...v....cứ thế cho đến hết các cõi trời dục 
giới (kàmaloka), chăng hạng như «Ðđw-xuất-đà thiêm 
(Tusitadeva), «Hóa lạc thiêm (Nimmànaratl), và «7a hoá 
tự tại thiêm» (Paranimmritavasatti). (XI). 


(XHI). Tesu cafunndn! qDàyànd1", manHssànd1mn, vinipàfikàsuràndam, 
ca 0yWppamànagananàya myamo natth. CotHmmahdrdjikànam 
pana  devànain dibhàn pancavassasadfìH ÀJHDDAHÔHGH. 
Manussagananàya navufivassasafasahassappamanamn hoi. Taío 
CcafHqgoundn fàwdtisànd1m. TdaíG cafHdggunadmm yàmdnd1m. Tafo 
catugoundmn fsitùndm. TafO CAfHUS9HHAI4I HinHmàndardtinalm. Tafo 
CafHUØ9HH(đ1N pAr0HimmifavasavaftÌna. 


*Sau cùng, theo môn «thân học» Ẩn-độ, thì cõi «Như ÿ thiên» 
(Vasavatti) là cõi có «thọ mạng lâu nhất». -Nghĩa là ở cõi trời 
nầy «hiên chúng sống theo ý muốn». Chư thiên sống lâu đến 
độ «họ hết muốn sống». -Nếu tính theo lịch thế gian thì tương 
đương với 9 tỷ và 216 triệu năm tuôi người. (X11]). 

(XHI). Navasafam cekavisa vassàndau kotiyo fathà, 

WVassasafasahassàni safthi ca vasavaffisu. 

<>Tâm quả của đệ nhất thiền (pathamajjhàna vipàkacitta), có 
hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ 
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nhất thiền, tức là lên các cõi Phạm chúng thiên (Brahmà 
parisalJà), Phạm phụ thiên (Brahmà purohità), và Đại phạm 
thiên (Mahà brahmà), bằng những «chập tâm» điếp nối 
(patisandhi), hộ kiếp (bhavanga), và «#togi £#» (cuti). 





<>Tâm quả của đệ nhị thiền (dutiyajjhàna vipàkacittàni) có 
hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ 
nhị thiền, tức là các cõi Thiếu quang thiên (Parittàbhà), Vô 
lượng quang thiên (Appamanàbhà), và Quang âm thiên 
(Abhassavà), bằng các «chập âm», tiếp nối (patisandhi), hộ 
kiếp (bhavañga), và hoại tử (cuti). 





<>Tâm quả của đệ £m thiên (tatiyajjhàna vipàkacitta) có hiệu 
lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ tam 
thiền, tức là các cõi 7iểu tịnh thiên (Paritta subhà), Vô lượng 
thiên (Appamàna subhả), và Biến tịnh thiên (Subha kinhà), 
bằng các “chập tâm” tiếp nỗi (patisandhi), hộ kiếp (bhavanga), 
và hoại tử (cutI). 





<>Tâm quả của đệ £ứ thiền (catutthajjhàna vipàkacitta) có 
hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng, với đệ 
tứ thiền, tức là các cõi Quảng quả thiên (Vehapphalà), Vô 
tưởng thiên (Asaũũà), và Tịnh cư thiên (Suddhàvàsa), bằng 
các “chập tâm” tiếp nối (patisandhi), hộ kiếp (bhavanga), và 
hoại tử (cuti)*. 


<>Tâm quả của đệ ngũ thiền (pañcamajjhàna vipàkacitta) có 
hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 5 cõi trời cao hơn, tương 
ứng với đệ ngũ thiền, tức là các cõi W⁄ô phiển thiên (Avihà), Vô 
nhiệt thiên (Atappà), Thiện hiện thiên (Sudassà), Đại kiến 
thiên (Sudassì), và Sắc cứu cánh thiên (Akanitthà)*. 
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<>Nói về “#uổi fhọ”*, và theo Tạng Kinh (Sutta pitaka), thì 
các cõi trời được mô tả, tương ứng với chỉ có 4 fầng thiền 
thôi. -Nhưng Vi diệu pháp (Abhidhamma) lại nêu ra 5 ứng 
thiền. Như thế có nghĩa là đệ nhị thiên (dutiyajjhàna) và đệ 
tam thiên (tatiyajihàna) phải xem là ‹œn„ộp›. 


<>Còn để «ám chò› những «sinh linh vô thức», thì chỉ có 
«đâm tiếp nối» (patisandhicitta) mới có thê mô tả được «ạch 
sống ngâm» của vật chất. Như thế, trong «dạng sống vô thức», 
sự hiện hữu (sinh) và chấm dứt (tử) của một “thực tại” luôn 
luôn biểu lộ bằng “vật chất y sinh” (upàdàna rùpa). 


<>Có 6 cách trình bày «/đm tiếp nối› (patisandhicitta) trong 

sắc giới (rùpaloka) (X1). 

(XIH). Pathamajjhànavipàkamu pathamajjhàna-bhùmiyam 
pafisandhi-bhavanga-cufivasena pavaftdii, tathà 
dutiyajjhàna-vipàkam tatiyajjhànavipàkafca dutyajjhàng- 
bhùmiydarmn, catwfthaqj}hànavipàkam tatiyajjhàna-bhùmiydam, 
paRcamaj]hànavipàkam catufthaqj]hàna-bhùmiyam. 
Asaiñiñasattàndm panag rủpameva pafisandhi hoi, tathà fato 

paranItl pavaffiydan javanakdle ca rùpaqimeva pavaffifvà 
nirujjhafI. Imà cha rùpàvacarapafIsandhiyo nàmA. 


*Trong số các cõi trời thần bí này :-Tuôi thọ của cõi «Phgm 

chúng thiêm» (Brahmaparisajja) là 1/3 kiếp trái đất (kappa). - 

Tuôi thọ của cõi «phạm phụ thiêm› (Brahmapurohita) là 1/2 

kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi ‹ÖĐại phạm thiêm› (Mahà 

brahma) là I kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi «Thiếu quang 
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thiêm› (Parittàbha) là 2 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi «2 

lượng quang thiêm› (Appamànàbhà) là 4 kiếp trái đất. -Tuôi 

thọ của cõi «Quang âm thiêm› (Àbhassara) là 8 kiếp trái đất. - 

Tuổi thọ của cõi «Tiểu tịnh thiêm› (Parittasubha) là 16 kiếp 

trái đất -Tuổi thọ của cõi «Wô lượng an thiêm 

(Appamànasubha) là 32 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi «Biến 

tịnh thiêm» (Subhà kinhà) là 64 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi 

«Quảng quả thiên» (Vehapphala) và cõi «wô fưởng thiên» 

(asaññàdeva) là 100 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi «J⁄ô phiên 

thiêm› (Aviha) là 1000 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi «2 

nhiệt thiêm» (Àtappa) là 2000 kiếp trái đất. -Tuôi thọ của cõi 

«Thiện hiện thiêm› (Sudassà) là 4000 kiếp trái đất. -Tuôi thọ 

của cõi ‹Đgi kiến thiêm› (Sudassì) là 8000 kiếp trái đất. -Tuôi 

thọ của cõi «Sắc cứu cánh thiêm› (Akanittha) là 16.000 kiếp 
trái đất. (XE). 

(XU). Tesu brahmapàarisajjànatu devàndtat  kappassa fafiyo bhago 
yupamàna1m, Drahmapurohiftàndatn  Hpaddhakappo, mahà — 
bralhumàndamu eko kappo, pariffàbhànam dve kappàHi, 
appamaànabhànam caffàri kappàdmi, àbharassànaim dffha 
kappàni, pariftasubhàndamu solasa kappàni, 
qppamànasubhànain dvattinsa kappàm, subhakinhàna1m 
catusa{ffhi kappàmi, vehapphalàndtn asafiiasaffànafica pañca 
kappasaftàm, avihànaimna kappasahassànli, àfqppàndn dve 
kappasahassàmi, sudassanam caffàri kappasahassàni, 


sudassinam dffha kappasahassàni, qkaniffhàndam solasa 


244 


kappasahassàni. 


(c) 
Tâm quả vô sắc đệ nhất thiền, và tuổi thọ tHƠHg Ứng 
với những tầng thiền ở các cõi trời. 

<>Có 4 cách của “0âm quả đệ nhất thiên vô sắc” thoát sinh lên 
những cõi trời tương ứng, cũng do các chập tâm “#ếp nối” 
(patisandhi), “hộ kiếp” (bhavanga), và “hoại tử” này. (XVI. 
(XI). Pathamavruppadivipàkani pathamaruppddibbhùmisu 

yathakkamamm pafisandhi-bhavanga-cufivasena pavaffanfi. 

Trà cafasso àrHppapafisandhiyo nàmd. 
*Trong số “4 cách ấy”, tuổi thọ của chư thiên mà kiếp trước 
đắc được “không vô biên xứ” (àkàsànañcàyatana), là 20.000 
kiếp trái đất. Và nếu họ đã đắc được “hức vô biên xứ” 
(viññànañcàyatana), thì tuổi thọ sẽ là 40.000 kiếp trái đất. 
-Còn nếu đắc được “wô sở hữu xứ” (àkiñcaññàyatana), thì thọ 
mạng sẽ lâu bằng 60.000 kiếp trái đất. -Sau cùng nếu kiếp 
trước đắc được bậc thiền vô sắc cao nhất, là “Phi fưởng phi 


phi tưởng xứ” (nevasaññànàsaññàyatana), thì tâm quả có thọ 
mạng kiếp sau là 84.000 kiếp trái đất. (XI). 





*Và trong suốt đời sống với “tâm quả” ấy (vipàkacitta), các 
chập tâm thức “/iếp nổi” (patisandhi), “hộ kiếp” (bhavaủga), 
và “hoại tứ” (cuti) cũng vận hành như thế, và có cùng mục 


tiêu. (XVHI) 
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(XVH).  Tesu pana tàkàsànañcdydfannpagànam devàndm vìsdfi 
kappasahassàni yHppamàna1m, viiiànañcàyatfantpagànam 
dcevànưm caffvlisa kappasahassàm, tkiñcañindyatanùpagànam 
devàndamr sa{thi kappasahassàmi, nevasaiànàsaññiàyaftantpagànam 
devandn caturàsifi kapasahassàni. 


(XVIH). Pafisandhi bhavansañca tathà javanamànasaimu Ekameva 
tathevekqa- visaydin cekqjàfiydn. 


II 
§5. Bắn loại nghiệp : Trình bày theo A, B, C D 
(Catu paccayà) 
A - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả làm “điểu kiện” : 
1/ Cho sự tái sinh sau khi chết. 
2/ Cho sự ngưng đời sống hiện tại. 
3/ Cho sự trở ngại trong sự sống hiện tại. 
4/ Cho sự hủy hoại đời sống hiện tại. 
B - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả làm gia tăng : 
1/ Tình trạng sống trở thành tốt hay xấu hơn. 
2/ Tiến trình dẫn đến cái chết. 
3/ Sự lập lại của 1 hành động (thiện/bất thiện). 
4/ Sự giảm khinh của một vấn đề. (Làm nhẹ bớt). 
C - Loại nghiệp có hiểu lực tâm quả thích ứng với quả báo - 
1/ Ngay kiếp hiện tại. 
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2/ Trong kiếp tương lai kế tiếp. 
3/ Ở những kiếp tương lai khác. 
4/ Làm cho không trổ quả. 
D- Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả định hướng - 
1/ Bất thiện thì đưa đến cảnh khô. 
2/ Thiện ít thì kết trái trong cảnh dục ít khô. 
3/ Thiện trung bình thì trổ quả trong cõi sắc giới. 
4/ Thiện cao độ thì trổ quả trong cõi vô sắc. (XIX\). 


(XIX). Janakamupafthambhakamupapilakarmmupaghàfaka1m cefi 
kiccavasena, garukamdsaiiiamacittdt kafatfàkqmmam cefi 
pàkadànapariyayena, diffhadhammavedamiydt upajjavedaniyamm 
aparàpariyavedaniyain qhosikamuma1m ceti pàkakdlavasenad cafftàri 
kqnumàni nàmA. 


Tathà kusalatn, kàmavacara kusalan, rùnàvacara 
kusalamarùpavacara kusalam cefi pàkatthànavasena. 

66. Loại nghiệp bất thiện. 

(Akusala kamma) 

<=Có 3 loại nghiệp bất thiện (akusala kamma), tạo tác tùy 
theo “nơi chốn” (vatthu), chắng hạng như tạo tác bỡi hân 
(kàya), tạo tác bởi miệng (lời nói=vacì), và tạo tác bỡi Y (tư 
tưởng=mano). (XX). 
(XX). Tathà qkusalait kàyakqmuma1m, vacÌkqnumd1nu, manokqinmam 
cetfi kamimadvàràvasena tividham hot. 
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-Tạo tác như thế nảo ? 


-Sát sinh, hay chấm dứt mạng sống động vật, -trộm cắp hay 
lấy vật không thuộc của mình, -tà dâm, hay sống bừa bãi tình 
cảm. -Ba hành động này thông thường phải thực hiện bằng tay 
chân thân thể, nên gọi là “/#ðên nghiệp” (kàyakamma). (XX]). 
(XXI). Katham ? 

Pànatipdto, Adinnàdànatm, Kàmesu micchàcàro, ceti 

kàyaviiiiattisankhdte kàyadvàre bàhullavuttito 

kàyakqnundn nàmg. 
-Nói điều không thật, -Nói đâm thọc (chia rẽ), -Nói hoang 
đường mê tín, -Nói vô ích phù phiểm. -Bỗn hành động nầy do 
miệng, nên gọi là “khẩu nghiệp” (vacìkamma). (XXII). 


(XXH). Musàvàddo, pisunavàcà, pharusavàcà, samphappdlapo ceti 
vacìviiiiattisankhàte vacìdvàre bàhullavuftito vacÌKqAHU_MAGIN1 HÀHA. 


-Tham lam (lobha), -Ác ý (byàpàda), và -Tà kiến (miccha 

ditthï) là “3 hành vi bất thiện trong tư tưởng”, nên gọi là “ý 

nghiệp” (mano kamma). (XX1]). 

(XXIH). Abh7a, Byàpaddo, Micchàdifthi cefi aqññafardpi viNñattiya 
manasmim yeva ĐàhullavuftifO "nHOk@H,_Mđ1 nà. 


*Trong sô đó : 


<>Chắm dứt mạng sống của động vật và hung dữ ác ý, có thể 
phát sinh trong những chúng sanh có tâm thức câu hữu nhiều 





với sân hận (dosa). 
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<>Tà dâm, tham lam và tà kiến có thê phát sinh trong những 





người có tâm thức câu hữu nhiều với tham lam (lobha). 


<>Bốn nghiệp bất thiện còn lại, ộm cắp hay lấy vật không 
thuộc của mình, nói điễu không thật, nói đâm thọc chia rẽ, nói 
chuyện hoang đường mê hoặc, và nói chuyện vô ích phù 
phiếm, có thể phát trong những người có tâm thức “câu hữu 
nhiều” với cả THAM lẫn SÂN. 

*Tùy theo mức độ tâm thức, đi chung với 3 nhân “£ham-sân- 
sĩ” ấy, mà phát sinh ra “12 mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta), 
để tạo tác các nghiệp bắt thiện (akusalakamma). (XX1V). 
(XXIH). Tesu pàndfipdfo, pharusavàcad, byàpàdo, ca dosamnlena 
jayanti. Kàmesu micchàcàro, qbhJà, micchàdtthi ca lobhamnlena. 


Senàni caffàriL pÌL dvihỉ mùlchi sambhavantL Cïif4ppàdavasena 
panefam qkusalaimm sabbathà pỉi dvụàdasavidhaim hoíi. 


<SNói về nghiệp thiện (kusalakamma). 


<>Có 3 loại nghiệp thiện dục giới, cũng tùy theo “zơi chốn 
thực hiện” đề gọi tên, là nghiệp thân (kàyakamma), nghiệp 
khẩu (vacìkamma), và nghiệp ý (manokamma). 


*Với “/hiện tâm”(kusalacttta) thì chia sớt (dàna), với “giới 
hạnh” (sìla) thì hiển hòa (ahimsa), và với “định tâm” 
(bhàvanà) thì sáng suối (ñàna). -Nói chung, người thường bố 
thí, thường frì giới, và thường ham thiền, là người có 3 cách 
sống lành mạnh. 


*Với “thiện pháp” thì có 8 phẩm cách”, là chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
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chánh niệm, và chánh định. Khi § phẩm cách nầy đầy đủ trong 
cá nhân nào, thì cá nhân ấy sẽ biểu lộ ra 8 tâm thiện dục ĐIỚI. 
*Với “thiện hạnh” thì có 10 thực hành”, là 1/bố thí, 2/trì giới, 
3/tham thiền, 4/khiêm nhượng, 5/phục vụ, 6/chia phước, 
7/nhận phước, 8/nghe pháp, 9/hoằng pháp, 10/nuôi dưỡng 
chánh kiến... là sống trong thiện nghiệp (kusalakamma). 


<>“20 mẫu tâm thức dục siới” (kàmàvacaracitta), gồm “12 
tâm bất thiện” (akusalacitta), và “8 tâm thiện” (kusalacitta) 
vừa nói trên, được gọi là “những tâm thức cối dục”. (XXW). 


(XXW). Kàmàvacarakusalampi kàyadvàrepavaffan kàyakqammam, 
vacìdvàrepavdaffan vacÌkqmma1nu, manodVàrepavaftaim 
manokqanumam cefl, kammadvaravasena fividham hoti. 
Tathà dàna-sìla-bhàvanà-vasena. Ciffuppàdavasena 
panctam d{fhavidham hot. Dànga-sila-bhavanà-apacdyana- 
veyyàvacca-paftildàna-pafftànuimodand-dhqm1ssasavangd- 
dhanunadesanà-diffhÙjukammavasena dasavidham hot. 
Tum panetamn vìsativilha kàmvacarakanundrmmicceva 
sankham gacchati. 

Thiện nghiệp cõi sắc giới. 
(Rùpàvacara kusalakamma) 


<>“Thiện nghiệp cối sắc giới” vôn chỉ thuộc về thiên tâm 
(bhàvanà-citta). Và tùy theo sự có mặt của các “ch /hiên”, mà 
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^^?) 


“thiền tâm thiện” ở cõi sắc giới có thê xếp thành 5 loại. Đó là 
5 tầng thiền hữu sắc. (XXVJa. 


(XXEVI)a. Rùpàvacarakusdlaf pand IHmanokqmmdameewa, tañnca 
bhàvanàmayanu qppanàpaftam jhànangabbhedena pacavidham hoíi. 


Thiện nghiệp cõi vô sắc giới. 

(Arùpàvacara kusalakamma) 
<>“Thiện nghiệp cõi vô sắc giới” cũng thuộc về thiền tâm 
(bhàvanàcitta), nhưng tùy theo “đối ương”, mà “thiền tâm 
thiện” ở cõi vô sắc giới, có thể xếp thành 4 loại. -Đó là 4 tầng 
thiền vô sắc. (XXVï)b. 
(XXVI)b. Tathà arùpàvacara-kusalan ca mano-kqanumam. Tam Dỉ 


bhàvanàm 'aqydnu, qppattn-pdffdn, àranunanabhedena catubbidha1m 
hott. 


§7.Tâm quả bất thiện 
(Akusala vipàkacttta). 


<>Ngoại trừ tính trung lập của “?ám frạo cứ” (=thường xuyên 
phóng đi chỗ khác), còn lại “là những mẫu tâm tạo nghiệp bất 
thiện”. Chúng sẽ biến thành “âm quả bất thiện” làm nguyên 
nhân tái sinh vào “cõi bất hạnh” (apàya). 

<>Tất cả “12 mẫu tâm biếu lộ qua sự tạo nghiệp xấu” sẽ trở 
thành “7 âm quả vô nhân ”, nguồn gốc của sinh tử bất cứ nơi 
nào trong “đực giới” (kàmaloka), và “sắc giớ?” (rùpaloka), 
theo “dòng tâm thức” (cittavìthi), khi điều kiện (hay duyên hệ) 
cho phép. (XXEVH). 
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(XXVH).  Etthàkusalakamimamuddhaccarahifama apàyabhùmiam 
pafisandhium janeti Pavaffyan pana sabbampi dvàdasavidha1m sata 
qkusala vipàkàni sabbathà pỉ kàmadloke rủpadloke ca yathàraham 
vipaccdtft. 


<>““Tâm trạo cử” (uddhacca) tuy không đủ mạnh, đề đây đi tái 
sinh và cõi “bất hạnh” (apàyaloka). Nhưng nó lại rất khó tây 
trừ. -Nó chỉ bị “triệt tiêu” khi đắc đạo tầng Thánh A-la-hán. 


*Tâm thiện dục giới. 
(Kàmàvacara kusalakamma) 


<>Có “8 mẫu tâm lành, tạo nghiệp thiện trong dục giới”, là 
nguyên nhân của sự tái sinh, vào “tình trạng tốt hơn” trong cõi 
dục. Đó là “8$ zđm quđ” (vipàkacitta), sẽ phát sinh trong “chw 


r 


kỳ tâm thức” hay “lộ trình tám” (c1ttavìthl). 


<>“Chu trình tâm” (cittavìthi) nầy chứa “vận hành của chập 
tâm đăng ký” (tadàlambanacttta). 


r 
3? A 


<>“8 mẫu tâm thiện” ây sẽ trở thành “8 mẫu tâm vô nhân quả 
thiện”, sẽ phát sinh bất cứ nơi nào trong đực giới (kàmaloka) 
và sắc giới (rùpaloka), theo dòng tâm thức (cittavìthi), khi 
điều kiện (hay duyên hệ) cho phép. (XXVII). 


(XXVIH).  Kàmaàvacarakusalampi kàmasugatfiyameva pafisandhim 
jancfi Tathà pavattiydtn ca mahàvipàkdni. Ahetukavipàkàdni pana 
d{tha pỉ sabbathàpi kàmaloke rùpaloke ca yathàraham vipaccdti. 


<>Có một loại tâm, tạo thiện nghiệp mạnh mẽ, là “các tâm đi 





chung với 3 nhân tốt” (kusala hetu), đặc biệt là trong đó gồm 
nhân vô sỉ (amohahetu). -Ở đây ám chỉ “4 mẫu tâm hợp trí” 
(ñànasampayutta). 
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<>Kêt quả của loại tâm thiện nầy hăng mang lại sự tái sinh 
vào cảnh an vui, và có trình độ tri thức cao, như làm người 
sáng suôt, hay làm một chư thiên cõi dục giới. 


<S=Đó là “!6 fâm quả thiện” (kusalavipàkacitta) phát sinh 
trong “chu kỳ luân hồi tâm thức” (cittavìthi), gồm “8 tâm vô 
nhân quả thiện” (ahetuka kusala vipàkacitta), và “8 fâm hữu 
nhân quả thiện” (sahetuka kusala vipàkacitta), sẽ có mặt trong 
dòng tâm thức (cittavìth1). 


(8+8 = 16). 


<>Còn những “mẫu tâm thiện gọi là yếu”, tuy đi chung với “2 
nhân tốt” (kusala hetu), là “wô ứhamw” (alobha) và “vô sân” 
(adosa), nhưng nếu phát ra hành hành động một cách ly trí, 
dửng dưng (nànavippayutta), sẽ chính là nguyên nhân đưa đến 
tái sinh làm người thiếu thông minh. 

<>Tâm quả (vipàkacitta) của những “hành đông thiện LY 
TRÍ” ấy (ñànavippayutta), sẽ có mặt trong mỗi “ch kỳ luân 
hồi tâm thức” (cittavìthi) về sau nầy, tương tự như hiệu lực 
của “12 tâm bắt thiện”, trừ ra “4 mẫu tâm hợp trí”. -Hay trừ ra 


“4 mẫu tâm phát ra hành động mà có sự hiểu biết”. 


<>Một loại nghiệp thiện khác, được thực hiện với “íâm câu 
hữu với 2 nhán vô tham, và vô sân”, nhưng trong tâm “người 
hành động” vẫn còn “chủng tử sĩ” (mohahetu). -Họ làm việc 
mà không biết gì về quan hệ nhân quả, thì hiệu lực của nó là 





“tâm quả” (vipàkacrtta) của một người, sinh ra đã đui mù, câm 
điếc hay đần độn. -Vì hiệu lực đó sẽ phát sinh trong chu kỳ 
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luân hôi tâm thức lúc chết, gọi là “tâm quả vô nhân ly trf” 
(ahetuka ñànavippayutta vipàkacttta), (XXIX). 


(XXIX). Tathàp tihetHukamukkatthamm kusalam thhetutkam 
Dpafsandhim damà pavddte solasa vipàkdni  vipaccdti 
Tihetukamomakam dvihetukamukkatthakam ca kusalam 
dvihetukamm pafisandhim datvànag pavdafte tihefukarahitàni dvàdasa 
vipàkdn:  vipaccdf. Dvihetukaqmomanakam pana  kusalam 
qhetukameva-pdfisandhim det. Pavdfe ca qhefwkavipàkàneva 
Vipaccdft. 


*Theo một số nhà nghiên cứu Vi diệu pháp (Abhidhamma) : 


-“Không phải duy nhất chỉ có mẫu tâm mạnh mẽ, mới phát ra 





hành động, không cân xúi bảo trong kiếp trước” 





(asankhàrikacitta), để về sau trở thành “mẫu tâm vô nhân” 
(hay tâm quả bẩm sinh), phát ra hành động cần đến xúi bảo” 
(søsankhàrIkacitta). 

-“Cũng không phải duy nhất chỉ có mẫu tâm yếu ót, phát ra 
hành động cân được xúi bảo, trong kiếp trước, để về sau sẽ trở 





thành “mẫu tâm hữu nhân” (chịu ảnh hưởng của nhân), phát ra 
hành vi tự động. 


<>Theo họ, hiệu lực đồng dạng của những “mẫu tâm thức 
mạnh mế" trong “2 loại tâm thiện hợp trí không cần xúi 
bảo”(ñànasampayutta asañkhảrika), sẽ làm trô ra “J2 ứâm quả” 
(vipàkacita), gồm “4 âm không cân nhắc bảo” 
(asañkhàrikacttta), và “ở /đm vô nhân” (ahetukacitta). - Tương 
tự như thế, hiệu lực mạnh mẽ của “2 mẫu tâm thiện hợp trí 


cân được nhắc bảo” (ñànasampayutta sasankhàrika 





kusalacitta), sẽ làm trổ ra “12 tâm quả” (vipàkacitta), gồm “4 
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tâm cân nhắc bảo” (sasankhàrika), và “8 tâm vô nhân” 
(ahetuka). 


<>Cũng theo họ, hiệu lực của “2 mẫu tâm hợp trí yếu ớC 
(ñànasampayutta), và hiệu lực của “2 mẫu tâm Ịy trí mạnh 
mẽ không cần nhắc bảo” (ñànavippayutta asañkhàrika), sẽ làm 
trô ra “10 tâm quả” (vipàkacitta), gồm “2 ứâm ly trí không 
nhắc bảo” (ñànavippayutta asaikhàrikacitta) và “8 ứâm vô 


” 


nhân” (ahetukactitta). -Đôi với “2 mâu tâm cán được nhắc 


bảo” (sasaikhàrika), cũng tương tự như thế. 
<>Và “1 mẫu tâm ly trí yếu ớt” (ñànavippayutta), sẽ chỉ trỗ 
ra “8 tâm quả vô nhân thiện (ahetukavipàkacitta). (XXX ). 





(XXX). Asankhardrmn sasankhara-vipàkdml na paccdfi, 
Tesam dvàdasa pàkàn dasattha ca yathakkqamam, 
Yathàvuftànusàrena yathàsambhavamuddise. 


<>Một hành giả “sơ đắc” đệ nhất thiền và đệ nhị thiền #Zu sắc 
thiện (kusala rùpajjhàna), khi ấy nếu họ qua đời, thì tâm thức 





sẽ được tái sinh vào cõi “Phạm chúng thiên” 
x bkj 


(Brahmaparisajjadeva). Trường hợp họ “#øwng đấc” 2 tầng 
thiền Ấy, thì sau khi nhằm mắt, tâm thức được tái sinh lên cõi 
“Phạm phụ thiên” (Brahmapurohitadeva). Nhưng nếu họ 
“gương đặc” 2 tầng thiền ấy, thì sau khi chết, tâm thức họ sẽ 
siêu thăng lên cõi “Đại phạm thiên” (Mahàbrahmà). 


<>Tương tự như thế, một hành giả chứng đắc được đệ fưm 
thiền hữu sắc thiện (tatiyajjhàna kusalarùpa), ở cường độ bậc 
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thấp, thì khi thân hoại mạng chung, tâm thức họ sẽ được tái 
sinh lên cõi “Thiếu quang thiên” (Parittàbhà). -Nếu chứng 
đắc tam thiền, ở cường độ bác trung, thì sau khi chết, tâm thức 
tái sinh lên cõi “Vô lượng an thiên” (Appamànasubha). -Và 
nếu chứng đắc tam thiền, ở cường độ bậc thượng, thì sau khi 
từ trần, tâm thức sẽ siêu sanh lên cõi “Biến tịnh thiên” 
(Àbhassaràdeva). 


<>Một hành giả nếu chứng đạt đệ f£ứ thiền hữu sắc thiện 
(catutthajjàna rùpakusalacitta) ở trình độ “sơ đắc”, thì có âm 
thức sau khi chết tương dương với “sinh linh” trên cõi “Thiếu 
tịnh thiên” (Parittasubha). -Nếu chứng đắc ở trình độ “rung 
bình”, thì có tâm thức tương đương với “sinh linh” trên cõi 
“Vô lượng an thiên” (Appamàna subhà). -Còn nếu chứng đắc 
đệ tứ thiên hữu sắc thiện ở “trình độ cao”, thì có tâm thức 





tương đương với “sinh linh” trên cõi “Tjnh cw thiên” 
(Suddhàvàca hay Subha kinha). 


<>Trường hợp hành giả nảo (ngoài đạo Phật) chứng đắc được 
đệ ngũ thiền hữu sắc thiện (pañcamajjhàna rùpakusalacitta), 
thì sau khi chết sẽ có tâm thức tương đương với “sinh linh” 
trên cõi “Quảng quả thiên” (Vehapphala).-VíÍ như I “người 
hoàn toàn duy vật”, đạt định tâm mà không tin kiếp sau, thì 
“hành giả ấy vô tình hành đạo” với mục đính “điệt tâm thức”. 
-Người nầy sau khi chết, tâm linh sẽ sinh vào cõi “yô ftức”. 





<>Còn bậc Thánh A-na-hàm (Ànảgàmi : Bắt lai), thì sau khi 
mãn kiếp làm người, tâm thức các Ngài sẽ siêu sanh lên cõi 
“Tịnh cự thiên” (Suddhàvàsa). (XXXYN). 
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(XXXI).  Rùpàwacarakusalaimu pana pathamajjhàndia pariffam 
bhàve£và brahmaparisdjjesu HDpdJjdfi Tadeva majjhima1m bhàyetfvà 
brhamapurohitesu, panìifan bhàvetva mahàbrahesu. Tathà 
dutiyqjhànain-fafiyaqjhanañca parifam bhàvefvva pariffàabhesu, 
majhimam bhàvevwà dappamànabhesun paniftttn “bhàvetfvà 
àbhassaresu. Cdfufthqjjhànan pariffttm bhàveftvà parifasubhesu, 
maj/mam bhàvevàa qppamadnasubhesu panìtam bhàyefvà 
subhakinhesu. Pafncamajjhànam bhàvefvà vehapphadlesu, tadeva 
saññàwiràgam bhàvewà asaRñasaesu  Ảnàgàmino pana 
suddhàvàsesu upqJJanti. 


Tâm trơng đương với cõi vô sắc. 
(Arùpàvacaracttta) 
<>Hành giả chứng đắc thiền vô sắc (arùpa kusala 
Jhànacitta), thì sau khi thân hoại mạng chung, tâm thức sẽ 
được siêu sinh lên các cõi trời, tương đương với “âm thiền vô 
sắc” (arùpajjhànacitta). (XXXI]). 
(XXXIHI). Arùpavacarakusalam ca yathakkamain bhàvefvà 
qrlpesu Hpqjjanfi. 
<>Do đó, những “ấu tâm quả đại hạnh” (mahaggata 
vipàkacitta) vận hành như “im lực tiếp nối” (patisandhi), 
trong “chw kỳ tâm thức” (cittavìth1), tương ứng với các cõi 
trời trong tam giới, như vừa nói. (XXX 1H). 


(XXXIIHI). litham mahaggafaimmn puñfiaim yathàbhùmi-vavafthifam, 
janecfi sadisain pàkq1ụ paflsandhippavafttipyan. 


IV 


&6. Những nguyên nhân của sự chết. 
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(Maranuppatti) 

<>Có “4 nguyên nhân của sự chế?”, là 1/“hết tuôi thọ”, 2/“tất 
lửa nghiệp”, 3/“Cả tuổi thọ và lửa nghiệp đều tàn”, 4/“nghiệp 
hủy mạng phát sinh”. (XXXIW). 
(XXXIV). Àyukkhayena, kammakkhayena, ubhayakkhayena, 

nupacchedaka kamumunà cefi catudhàmaraItHppdffẲ nàmg. 
<>Vào lúc cận tử, đo sức mạnh của nghiệp (Kamma), một 
trong những “hiện tượng” sau đây, có thể “hiện ra”, ở bất cứ 
cửa nảo trong 6 căn môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý), của 
người sắp lâm chung. -Một trong những “hiện tượng” đó là : 





1/Toàn bộ hành động tạo nghiệp (kamma), 
2/Dụng cụ thường dùng để tạo nghiệp (kamma nimitta), hay... 


3/Một dấu hiệu của “điểm đến”, tương ứng với kết quả của 
nghiệp đã tạo (gatinimitta). 


<>Tiếp theo, dựa trên “øhững hình ảnh định hướng do quả 
báo ” hiện ra trước “?hẩn thức” của người sắp chết, và những 
“cảm nghĩ" trong sạch hay tội lỗi của đương sự, tương ứng với 
“cái cảnh giới phải đến”, làm cho đương sự thấy rõ số phận 
sắp đến của mình. (XXXW). 





(XXXUW). Tathà ca maranfànamn pana maranakdle yathàraham 
gbhimukhibhntama bhavantare pafisandhjanakam kanund và, fd1n- 
kanumakaranakdle rùpàdikamupaladdhapubbamupakaranabhntam 
ca kqmmanimittam và, qnanfaramuppajjamànabhave 
npalabbhiaqbbam upabhogabhtfam ca gatHnimifam và 
kanumabalena channano dvàràndtnởổ qñÑñafarasimim paccHpDpatthdti. 


Tao pardnm tamevd tathopdftitam drammanam drabbha 
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ViDaccqmnànakqnu„nànurùpam parisuddhamupakilitthaim và 
npalabbhifatbbabhavànurùpan tafhondftnt va  cñfqsantàndam 
qbhinham pavatfafi bàhHllena. Tameva và pana janakabhufam 
kanumamabhinavakaranavasena dvàrapavaftam hoi. 


<SĐôi với một người ở điêm tắt thở, hay ở «chập cuối cùng 
của chu trình tâm thức» (cittavìthi), ‹đrực diện với sô phận 
hiện ra trước mặt», -hoặc «gay lúc tâm hộ kiếp hết đà», các 





chập tâm trong «cbw kỳ fâm thức» gợn lên rôi chìm xuông, 
báo hiệu cho «øi4¡ đoạn chót cuộc đời». -Tât cả hiện tượng 





«phủ ập tới› như sức mạnh ngắm ngầm của vô minh bất khả 
kháng. -Toàn bộ hình ảnh ấy là kết quả của nghiệp lực, được 
nuôi dưỡng bởi lòng khao khát, phối hợp với những yếu tố 
đồng sinh, bỗng tức khắc trở thành «sợi đây foàn năng», nối 
liền đời nầy với đời sau, đúng như khung cảnh, và đúng như 
đối tượng, để thành lập cái tâm thức đầu tiên của kiếp sống 
mới. -Những tình trạng đó phát sinh, câu hữu với vật chất, 
trong dục giới và sắc giới. -Nhưng ở cõi vô sắc (arùpaloka), 
thì điều kiện vật chất không cần thiết. (XXXVï). 


(XXXYWI). Paccàsañfiamaraassa ftassa — vìthicifìwasàne 
bhavangakkhaye và javanavasena paccuppannabhava- 
pariyosànabhùfam  cuticHfan Hpajimà  nừujjdt.  Tasnum 
nữuddhàvasàne  tfassànanfarameva  tathàgahifmì-ramimandm- 
àrabbha savaffhukaim avafthukqimeva và — yathàraham 
qvừjànusayaparikklitena  tanhànusayamnlakena  sankhàrena 
janiyamànaimn sampayuttchỉ parigeyhamànamở sahajàfànam- 
qdifthànabhàvena pubbangamabhùtam bhavanfara- 
parisandhànavasena pafisandhi-sankhàtam mìànasam 
HpqJjamànarmeva pafifthàtfi Phavanfare. 
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§9. Chập tâm nối tiếp 
(PatisandhIcitta). 

<>Chỉ có «5 chập tâm thức ngắn ngủi› gọi là «dốc hoạp› 
(javana) trong «chw kỳ luân hồi tâm thức» (cittavìthi) vào lúc 
chết. Nếu «đối tượng tái sinh không rõ ràng» trong «tri thức 
người sắp chết», thì «chập fâm tiếp nối› (patisandhi) và 
«dòng hộ kiếp» (bhavanga) sẽ lây «hình ảnh của nghiệp» đã 
được tự động đăng ký nơi tâm, để làm «điểm chuẩm». -Do đó, 
«các liên hệ tới nghiệp», như dụng cụ tạo nghiệp, tình trạng 
tạo nghiệp, hậu quả của nghiệp, sẽ là «hình ảnh duy nhấp› 
báo hiệu và dẫn đường đến «kiếp sống sau», bất kế là «nghiệp 
ấy» thuộc về quá khứ xa hay gần. -Và theo Vi diệu pháp 
(Abhidhamma) nói chung, tất cả nghiệp đều nằm trong cõi 
dục, cảnh giới của sự vọng động, đầy thèm muốn. (XXXVI]). 


(XXXVII). Maranasañnavithiyatn panefha mandapavdaffàni 
pañceva javanàm pafkankhitabbàni. Tasma yadà 
Daccuppannàranunanesu àpàthamàgafesu dharanfesveva 
maranam hoti, tadà parisandhi-bhavangànampi 
paccupannàrammanatà labbhatfì° tỉ kafvà 
kàmaàvacarapafisandhiyà chadvàragahtftam 
kqammanimittain, gatininiftañca 
paccuppannamafiftàrammanatmn Hpalabbhati, 
kqamumam panad dfÌfaqmeva. Tap ca manodvàragalhiiam. 


Tàn pana sabbàml pỉ pariftadhamma 
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[;1/1)/1///122A(/14/1//1//1/17/1/1/1R 


<>«Đối tượng», hay mục tiêu tâm thức của thiên giả dục giới 
khi từ trần (cittassa àlammbana) là iếp nối được (patisandhi) 
với cõi sắc giới (rùpavacara). -Đó là là «một hình ảnh tư 
tưởng», hay hiệu lực của «đề mục hành thiền» (kammatthàna). 
-Và «mục tiêu» của «chập fâm tiếp nỗi› (patisandhicitta) của 
một hành giả cao hơn, là «tiếp nối» vào cõi vô. sắc 
(arùpavacara). Tuy “thiền quả vô sắc” là một «khái niệm 
(paññatti), nhưng là ‹/œnôf khái niệm vô biêm› (nañcayatana). 


<>Lây đời sống của một «sinh vật vô thức» trong tình trạng 
«nguyên sơ» bắt đầu với 9 đặc tính vật chất, làm điểm chuẩn, 
thì Vi diệu pháp (abhidhamma) gọi là «cứu ố» (jìvitanavaka). 
-Do đó, mục tiêu của «sinh vật vô thức», đơn giản chỉ là «sự 
phát sinh vật chấp». -Ngược lại «quả lành tái sinh» vào cối £rời 
vô sắc (arùpadevaloka) của thiền giả (yogàvacara), là «hôi 
nhập vào cảnh giới thuần túy tâm thức», từ một «điền thân» là 
«hỗn hợp vật chất và tinh thần». (XXXEIH). 


(XXXVIH). Rupàavacarapdfisandh)à pana pafñfHattibhùfam 
kqnumanimittamevàranumanammaé hoíi Tathà arủpapdfisandhj)à ca 
mahaggafarùpam paiiiatiirùpam ca kqHmmanimifftatmeva 
yathàrahaim àrammanamm hoíi Asaifiasaftttndn jìvifanavakamena 
Dpafisandhibhàvena paftthdti. Tasmà te rùpapdfisandhikà nàma. 
Arnpà arùpapdfisandhikàd. Sesà rùparùpapafisandhikà. 


<>Sau khi chêt, một «sinh linh» từ cõi vô sắc (arùpaloka) sẽ 


tái sinh vào cùng cảnh giới, hay vào cảnh giới cao hơn, nhưng 
chắc chăn sẽ chăng bao giờ đọa xuống cảnh khô. - Trường hợp 





nêu «sinh linh» ây tái sinh vảo «dục giớn (kàmàvacara), thì 
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hiện thân của họ là một người /hân thể hoàn toàn xinh đẹp, 





nhiễu đức hạnh và rất thông minh. -Tuy họ «sống trong thân 
xác của một con người», nhưng đinh thần là «thức tánh của 
một vị trời cõi vô sắœ› (arùpadeva). -Nghĩa là «họ tái sinh làm 
người» với «3 nhân thiện» (ti kusalahetukà), gồm vồ fưm 
(alobha), yô sân (adosa), vô sỉ (amoha). 


<>Tóm lại, một sinh linh từ cõi vô sắc sẽ không tái sinh làm 

người đần độn, đui điếc, hay làm một chúng sanh trong đọa 

cảnh, hoặc làm «chng sinh vô nhâm» (ahetukasatta). 

<SNói chung ‹/uột chứng sanh với tam nhân thiệm› 

(tikusalahetuka) từ các cõi trời dục giới (kàmadevaloka), hay 

từ cõi người với thân thể xinh đẹp và trí óc thông minh, sau 

khi chết sẽ tái sinh và các cảnh giới an vui tương ứng, tùy theo 
nghiệp lực (kammabàla). 

<>Còn những chúng sanh «2 nhám» (duhetuka) hay «võ nhám» 

(ahetuka) trong cối đực (kàmaloka), từ a-tu-la (asura) và loài 

người trở xuống, nếu tâm thức không sa đọa, sau khi chết cũng 

có thể tái sinh lại cõi dục như cũ. (XXXX). 

(XXXIX). Arnpacutiyà honti hefthimàruppavdjjià, 
Paramaruppasandhì ca tathà kàmatihetukàd. 
Rủpavacaracutfiyà aqheturahifà sipH1n, 

Sabbà kàmatihetumhà, kàmesveva panefara. 
§10. Dòng bản chất. 

<>Kết quả, sinh mạng nầy ‹œự động gắn liễm› với sinh mạng 

khác, cao thượng hơn hay thấp hèn hơn, bởi nghiệp lực và 
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xuyên qua «chập fâm thức tiếp nối› (patisandhicitta), trong 
«giòng bản chấp», một cách liên tục. -«dòng bản chất» ấy có 
thể ví như «đông sông có chiếu dài là tuổi thọ một đời» 
(bhavanga). -Nó «thành lập» mọi chỉ tiết cho «khối thân tâm 
thực tạb›. -Rồi nó «@m chấm dứt để ẩn dạng» khi «cá biệt 
chúng sanh» ấy có đầy đủ «chu kỳ luân hồi tâm thức» 
(cittavìthi), được hiểu là «tinh thần» hay «linh hồn» (mano). 


<>Cuối cùng, khi một «cá biệt chúng sanh» hết tuổi thọ, 
«dòng bản chấp: ấy sẽ vận hành một lần như «#âêm fử» 
(cuticitta), để kết thúc một kiếp và bắt đầu kiếp mới. 


<>Chung qui, cái chu kỳ luân hồi tâm thức hay «»òng xoay 
sinh tử», được «nâng đỡ và vận hành» bởi NGHIỆP (kamma), 
qua dạng «đông hộ kiếp» (bhavahga) và «chập tâm thức tiếp 
nối› (patisandhicitta), xem ra chăng khác nào sự «liên hệ» 
(paccaya) giữa cái «bánh xe» (cakka) và «mặt đất». (X1). 


(XL). lIccevama gahiftapdfisandhikànaia pana pafisandhinirodha- 
nanfarafoppabhufi tammevàranumnanamadrabbha fadeva cÏfan yava 
cficfttuppàdà dasdf vìthicfftuppàvde bhavassag qangabhàvena 
bhavanga-sanfatisankhàtain màngsa1mt abbocchinnam nadìsof0 va 
pavdffdfi. Pariyosàne ca javanavasena cuficiffain0ở hutvà Hirujjdti. 
Tafo paradn ca pdafisandhàdayo rathacakkamiva yathakkama1m 
đyqmmeva parivdaffantà. 


<>Nói một cách đầy đủ hơn, là nêu ra «4 yếu tô tạo hóa», gồm 
1L/Nghiệp lực tiếp nỗi› (patisandhikamma), 2/«4Nghiệp lực 
hộ kiếp» (bhavangakamma), 3/4Nghiệp lực chu kỳ» 
(vìhikamma), và 4/«Wghiệp lực chấm dứp (=hoại tử: 
cutikamma). 
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<>Các bậc thiện trí, hằng nương nhờ /hiền pháp và nhận thức 
được rằng, vạn pháp vốn vô thường (sabbe đhammà aniccà 
sankhàrà), thì sẽ tự giải thoát (Niết-bàn=nibbàna), không còn 
mắc dính trong tam giới. -Chừng đó «dòng chảy phối hợp 4 
yếu tố tạo hóa» nói trên, mới thực sự khô cạn. (XL]). 


(XL]). Pafisandhi-bhavangavithiyo cutfi ceha tathà bhavanfare. 
Punụa sandhi bhavangamiccaydtn parivaftfatfi ciffasanfdtfi. 
Pafisankhàya panetamaddhuvaitmn qdhiganfvà paddqmaccufaim 
budhà. Susamucchinnasinehabandhanà saimmamessanfi 


ciràya sabbdatà. 
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Chương VỊ 
Sắc pháp (Rùpa dhammà) 


Phân tập I 
Các tình trạng vật chất 
(Samuddesa) 
61. Mở đầu. 


<>Chúng ta đã bản qua những “mẫu tâm thức” (citta), cùng 
các loại vận hành của tâm, và của tâm sở (cetasikà). (1). 
(D. Etfàvafà vibhattà hì sappabhedappavattikà. 


Ciftacefasikà dhamữmà rùpdut dàn pavuccdfi. 


Bây giờ, chúng ta sẽ đê cập đên những tìm chiêu sâu xa» về 
vật chât, dưới “5 tiêu đê” như sau : 


1/Đặc tính. 2/Phân loại. 3/Sự sinh khởi. 4/Các nhóm. 5/Cách 
vận hành. (11). 


(HH). Samuddesà vibhhàgad ca samu{fhànà kalàpat. 
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Pavattikkamatfo cefi paicadhà tattha sangaho. 
&2. Sắc pháp hay là gì ? 
(-Katham rùpa ?) 


<>Một khối đá thì có thể là màu trăng, cứng, tròn, và nặng. Đó 
là những «đặc fính» của nó. -Chúng ta không thê tìm ra 1 khối 
đá không màu, không cứng, không tròn, và không nặng. -Tại 
sao vậy ? -Vì chăng có một khối đá nào hiện hữu mà không 
nhờ những «đặc tính» như thế. -Nếu tách rời những «đặc tính» 
ấy ra, thì ngay cả «trong tưởng tượng thôi», chúng ta cũng 
không bao giờ làm được. -Vì «tưởng tượng» vẫn phải dựa trên 
một số «đặc tính» đã biết ! -Và xuyên qua các «đặc tính» ấy 
mà chúng ta «hiểu được» một vật. -Nói cách khác, nếu không 
có những ‹đặc tính» thì làm sao chúng ta «nhận ra» một vật ? 
-Khi «các đặc tính» bị «triệt tiêu», thì vật ấy không tồn tại. -Sự 
hiện hữu của một vật, thực ra không là gì hết, mà đó chỉ là sự 
«phối hợp và thay đồi» của những đặc tính, ở tình trạng liên 
tục chuyên hóa. -Với lý do đó, Vi diệu pháp (Abhidhamma) 
trong nhà Phật, gọi /á/ cả vật chất là «sắc pháp» (rùpa). 


-Từ ngữ «sắc pháp» (rùpa dhammả) ám chỉ toàn thể «đặc 
tính» nói chung, và ám chỉ những vật nhìn thấy được, hay có 
hình dạng nó! riêng. 


<>Cái gì chứa đặc tính cứng và mêm thì gọi là «đấp›. -«Cứng 
hay mêm› ở đây không tách rời «đấp›. «Cưng và mêm» chỉ là 
«đặc tính cốt yếu» của đất. Chăng có đất nào mà không «cứng 
hay mêm». -Tương tự như thế, cái gì trôi chảy lên nhau, để kế 
và phân là «nước». -Cái gì đốt cháy, với «vận hành» phình ra 
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và teo lại, hay «bù và râm» là «dứa». -Cái gì di chuyển và 
đứng yên hay «đônø» và «nh» là «khñ›. -Nhà Phật mệnh 
danh 4 thứ này là «## ấgi› (catu mahàbhùta), hay «nguyên ủy 
của mọi vật chất có đặc tính». 

<>Còn tất cả những «đặc tính» hay «vật chấp› khác, được 
«điều kiện hóa» bởi «4 nguyên ủy» này. Phật học gọi chúng 
chung một tên là «sắc pháp nguyên sinh» (upảdaya rùpa). 
<>Nói chung, có 2 loại «sắc pháp» hay «vật chất» (rùpa), 
là a/«4 sắc pháp siêu việp› (catu mahàbhùta rùpa), và b/«các 
sắc pháp nguyên sinh» (chứa đặc tính=upàdàya rùpa). -Cả 2 
loại nầy có thể trình bày dưới dạng «ll loại sắc pháp» 
(ekadasa rùpàm), gọi theo đanh từ qui ước. (THỊ). 

(HH). Cattàri mahàbhtfàni catqnnam ca mahàbhùfànadm npàdàya 


rùpam tỉ duvidhamprceftam rủpam ckàdasavidhena sangaham 
gacchdtt. 


§3.Mười một loại «năng tính» của «sắc pháp». 
Trình bay theo thứ tự A1, B 
(A) 

*Bốn sắc pháp siêu việt hay ‹œứ đại» (catumahàbhùtàn)) là : 
-1/Đất (pathavì), 2/Nước (àpo), 3/Lửa (tejo), và 4/Khí (vàyo). 
(B) 

*Những sắc pháp nguyên sinh (upàdàya rùpa), gồm : 
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-5 sắc pháp hay vật chất chứa đặc tính có khả năng tiếp nhận 
đối tượng, như mất, tai, mũi, lưỡi, da. (Da ám chỉ toàn thân). 


-4 sắc Pháp hay vật chất chứa đặc tính, có thể được tiếp nhận 
khi lọt vào trong «môi trường tiếp xúc», và chịu va chạm, như 
hình dạng, âm thanh, mùi, vị, xúc tác. 


*Đặc tính nòng cốt của «xúc chạm» ở «thân» hay «da» cũng 
cùng loại với «3 đặc fính nòng cốp› kia, như «cứng và mêm» 
của «đấø›, như «0ð (phình vì nóng) và «ẩm» (xẹp vì lạnh) 
của ‹/a», như «đông» (đi) và «nh» (đứng) của «không khñ› 
gây ra «áp suất». Vì vậy, nó (=da) không được tính vào đây. 


-2 sắc pháp chứa đặc tính của «sinh dục», là 0u và nữ. 
-l sắc pháp chứa đặc tính của động cơ hay guả tim. 
-l sắc pháp chứa đặc tính của tiềm năng sống, sinh mệnh. 
-1 sắc pháp chứa hiệu lực thực phẩm, đỉnh dưỡng. 
*Tổng cộng các con số ở (A) và (B) là : 4+5+4+2+I+2 = 18. 
(TH)a. 


(I)a. Pafhavì-dhàtu, dpo-dhàtu, tejo-dhàfu, vàyo-dhàtH bhùfa- 
rùpan„ nàmag. Cakkhu, sofain, ghàndm, Jìvhà, kàyo, pasàda-rùpdfm 
nàma. Nhùpam, saddo, gandho, raso, tpodhàtH-vajjifaim 
bhủtfattayasankhdtaimn phofthabbam' gocararùpan nàma. lffhatfam, 
purisaffam, bhàya-rùpan nàma. Hadatavatthu hadayarùpdint nàmd. 
Jìvifindriyam Jìvta-rtdpamn— nàma. Balalinkaro dhàro thàra-rùpam 
nàma. 


<>18 loại sắc pháp chứa đặc tính này, tự nó có những «biệt 
thái riêng», và những «phát khởi riêng». -Chúng «hiện hữu» 


268 


nhưng luôn luôn ở tình trạng biến hóa không ngừng. Chúng vô 
thường (aniccà), nguyên nhân của chịu đựng bất toại nguyện, 
và là vật chất phù du. (1W)b. 


(IW)b. Tíi ca afthàrasavilhampefamn rùpa1mn sabhàvarùpaTm 
salakkhana-rùparmn nipphannda-rùpdm, rùpa-rùpam, 
Sammasanarùpam “tỉ ca sangaha1m gacchati. 


<>Sau đây là «œ%ững đặc tính còn lại› của sắc pháp (hay vật 
chất), được xếp hạng thứ nhì, so với «các loại trên», vì chúng 
tùy theo «tình trạng mà có mặtp› : 


-1 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc tính» có liên quan đến 
giới hạn không gian (àkàsà)...............:cc..ccccccc c2 1 

-2 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc ính», liên quan đến khả 
năng diễn tả, bằng thân và bằng miệng..................... 25 





-3 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc tính», liên quan đến 
trạng thái nhẹ nhàng, mềm dẻo, thích HHÍTD 2y 2 a6s4485yAx8Es 3 


-4 sắc pháp (hay vật chất), chứa «đặc tính», liên quan đến 
biến đổi. như lớn lên, tiếp tục, øg1à nua, và chấm dứt......4 
*Tổng cộng 70 «đặc tính» của 4 sắc pháp nầy, với 18 loại kế 
trên, chúng ta có tất cả 28 sắc pháp. (18 + 10 = 2). 
<>«Trưởng thành» (hay lớn lên) và «/iếp tục» là 2 tiễn trình 


cùng nằm trong pháp hành của sắc pháp (rùpam= hay vật 
chất). Đó là lý do của «10 loại đặc tính» cũng làm cho sắc 
pháp biêu lộ ra 28 thứ. (W). 
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(V. Ìkàsadhàtu pariccheda-rùpam nàma. Kàya-viññaHi, vacì- 
vinHdtti, vinfNati-rùpam Hnàmad. Nùpassdg lahufà mudutà, 
kammannadtt vinnaftfi dwaydm vipàkarndpamn nàma. Rùpassa 
upaccayo, sanfdfiễ jadrdfà, qniccaftt lakkhana-rùpam nàma. dài 
rùpameva — panettha HpDdaccaydasanfadfinàmenad  pavuccdfi'ti. 
Ekàdasavidhampetatn rùpdnu afthavwìsafividha1m hoti sarùpavasenda. 


CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIÊM CHÍNH. 
Ghi lại 28 sắc pháp : 
*Sắc pháp /ứ đại siêu việt (catu mahàvbhùta),có............... 4 


*Sắc pháp với khả năng tiếp nhận. (5 giác quan), có....... 3 


*Sắc pháp được tiếp nhận (thình, hương, vỊ, xúc) có......... 4 
*Sắc pháp thuộc về giới tính (nam và nữ), có................ ^ 
*Sắc pháp là «chỗ dựa» của tâm thức (quả tim) có.......... Ì 
*Sắc pháp là điểm lực của kiếp sống (mạng căn)............... Ï 
*Sắc pháp là hiệu lực dinh dưỡng của thức ăn................. l 
Và 
*Sắc pháp làm giới hạn của không gian, cÔ................ 1 
*Sắc pháp là khả năng điển tả (thân và khâu)............ 2 
*Sắc pháp là những ứrợ duyên thích họp, có................ 3 
*Sắc pháp là những diễn tiến tự nhiên, có.................. 4 


-Tổng cộng : 4+5+4+2+1+l+l+l+2+3+3 =28. (VỊ). 
(VŨ. Bhùfappasàdavisayà bhàyvo hadayamiccapi, 


270 


Jìvifàhàrarùpehi affhàrasavidham tathà. 
Paricchedo ca viñfiiaffi vikdro lakkhanan °fỉ ca, 


Anipphannà dasà cefi dffhavisavidham bhave. 
Phân tập II 
§4. Phân loại «năng tính» của sắc pháp. 
«Các đặc tính vật chất» 


<>Tất cả «các đặc tính của sắc pháp» là «wô nhâm» (ahetuka), 
-nghĩa là chúng chắng có «im» (kusala), chẳng có «ác» 
(akusala), hay chẳng có «rung tinh» (abyàkata). -Vì các nhân 
ấy chỉ kết hợp với tỉnh thần mà thôi. -Sắc pháp dù chứa «đặc 
tính», để cho tinh thần nhận thức, nhưng sự hiện hữu của «sắc 
pháp» vẫn tương đối, và là nguồn gốc gây ra sự mắc dính cho 
tỉnh thần (hay tâm thức). -Sắc pháp bao giờ cũng phức hợp và 
phàm tục, thuộc về dục giới. -Chúng luôn luôn không có thực 
chất và nội lực, để cho tri thức dựa vào. -Và từ nguyên thủy, 
chúng không thể bị tuyệt diệt. -Có một số «triết gia» cho rằng 
uốn đạt đến toàn thiện, thì phải tiêu diệt những sắc pháp 
nào liên quan đến thân thê». -Như khô hạnh tuyệt đôi chăng 
hạng. -Nhưng đạo Phật không quan niệm như thế. 


<>Quay lại «sốc pháp» (rùpa), và dựa theo các sự trình bày 
khác nhau trong kinh điển, chúng ta có nhiều cách phân loại, 
như sau : (VH). 


(VI. sSabbam ca paneftn rùpam qhetwkdlt sappaccayd1m, 
sàsavam, sankhatam, lokipdTn, kkàmVACAFrdf1, QHÀPQHUHGHA1M, 
appahàtabbamevà 1ï ekavidhamjpi gJ)hattika-bàhiràdi-vasena 


bahudhà bhedamm gacchdati. 
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*«5 sắc pháp cụ thể có khả năng tiếp nhận cảnh vậb»›, là mắt, 
tai, mũi, lưỡi da (=thân), thuộc về «chủ quan», và «5 sốc pháp 
khác làm đối tượng bên ngoài». -Khách quan. 


*«5 sắc pháp cụ thể có đặc tính động vập› vừa nêu, cộng với 
«sắc pháp thứ 6 là điểm tựa của tâm thức» (hay quả tim) là «6 
sắc pháp nội thân, có cơ sở» thuộc về chủ quan. Còn những 
«sắc pháp» khác bên ngoài, thì «không cơ sở». 


*«5 sốc pháp cụ thể có đặc tính» nầy, cộng với «2 loại sắc 
pháp diễn tả» (=thân biêu tri và khâu biểu tri), là «7 sắc sinh 
hoạt căn môm», thuộc về trao đôi tin tức giữa nội giới và 
ngoại giới. -Những «sắc pháp» khác, thì gọi là «vô căn môn». 


*«5 sắc pháp cụ thể có đặc tính» ấy, cộng với «2 sắc pháp 
nam nữ», và «l sắc pháp mạng quyêm là «8 sắc pháp hữu 
năng», thuộc về “tự phát hành vi”. -Những «sắc pháp» khác, 
thì gọi là «»ô năng». 


*«5 sốc pháp cụ thể chứa đặc tinh», nói trên, cộng với «7 sắc 
pháp được tiếp nhận, từ ngoại giới», là «l2 sắc pháp thô kệch 
gần nhấp, có thể tương giao va chạm, ngược lại với những 
«sắc pháp» khác là vi ếế, cách ly, không tiếp cận cọ xác được. 


<>«Những sắc pháp cụ thê» hay «vật chất có đặc tinh», đã 
phát sinh do nghiệp lực, thuộc về «các sắc pháp tự tạo quả, tự 
thu hoạch». -Còn những «sắc pháp» khác thì thuộc loại «sắc 
pháp không tự tạo quả, không tự thu hoạch». 


<>{Tát cả những sắc pháp có khối lượng» đêu hữu hình, có 
thê nhìn thây, sờ, nêm được. -Những «sắc pháp» khác thì «vô 
hình», không nhìn thây, sờ, nêm được. 
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<>‹«Mãn› và ‹đai› “biệt” đôi tương ở khoảng cách, nhưng 
‹qu„ñi›», ‹lưỡi›, và «da» phải va chạm trực tiệp với «đôi 





tượng» mới “biệt” được. -«Wăm sắc căm» nây gọi là «sắc 





pháp có khả năng» bắt cảnh từ ngoại giới (gocaraggàhika- 





rùpa). -/Whững sắc căm» khác thì gọi là «vô năng» bắt cảnh ở 
ngoại giới (na-gocaraggàhika-rùpa). 

<>l/«Màu sắc», 2/‹qnùi bốc ra», 3/w† nêm, 4/«hiệu lực 
dinh dưỡng của thực phẩm cộng với «4 đại siêu việp› (=đầt, 


nước, lửa, khí), «ổ sắc pháp» nầy có mặt trong toàn thê vật 
chất. -Chúng được gọi là «sắc pháp bất iy (avinibbhoga- 
rùpa). -Những «sắc pháp» khác có thê tách rời. (VIH]). 


(VIH). Pàsàda-sankhàtammn paRcavidham pi qj)haffikqa-rùDdẬ nàmA. 
Haratmn bàhira-rùpam. Pàsàda-hadaya-sankhàtam 
chabbidhamm pỉ vatthu-rùpatnl nàmd. lfaratnt vafthu-rùpdam. 
Pàsàda-viiñatti-sankhàtam saffavidhamm pỉ dvàra-rùpam 
nàmg. líaraim dvàra-rùpdatm. Pàsàda-bhàya-Jìvtfasankhatam 
gfthavidhưm pi indriya-rùpamn nàma, líardint qnindriyd- 
rùpam. Pàsàda-visaya-sankhatarm dvàdasavidham pỉ olarika- 
rùpam, sanfike-rpanu sappafigha-rùpafca. ltaraim 
sukhuma-rùparmn dùre-rùpan qppafigha-rùpañicd. 

Kanunajatn upàdinna-rùpd. lfaratn0 qnuHpàdinna-rùpadm. 
Rùpaydfanatmn sanidassana-rùpam. ltarain qnilassana 
rùpamn. Chakkàdidvaydmt asampaffa-vasena, ghànàdittayam 


sampaffavasenà tỉ paicavidha1m pi gocaraggàhika-rùpam. 
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Haraim agocaraggàhika-rtpam. Vauio, gandho, raso, ojà, 
bhủùta-catukkaim cetfi qifhavidham pỉ avimibbhogà-rùpam. 
Haram vinibbhoga-rùpam. 

-Nghĩa là «2# sắc pháp» hay «vật chất có đặc tính» nêu trên, 

đã được xếp loại theo những «biệt thái» của chúng. (1X) 

(IX). Iccevamafthavisati-vidham pi ca vicakkhana. 


AJjhatftikàdibhedena vibhhajanfi yathàraham. 


Phân tập II 
Các nguyên tắc phát sinh sắc pháp. 
(Rùpa samutthàna) 
§5. Bốn nguyên lý phát sinh 


<>Các «sắc pháp» hay «vật chất có đặc tính» hằng phát sinh 
một cách liên tục, bởi «4 nguyên lý» : 1/«‹Wghiệp» (kamma), 
2/4Tâm thức» (citta), 3/«Thời tiếp (utu), và 4/«Thực phẩm» 
(àhàra). (X). 
(X). Kammam, ciffain, uíH, àhàro cefi, 

caftùri rùpasarmuffhàndni nàmg. 


<>Dòng chảy liên tục của tâm (cittabhavanga), có thể ví như 
dòng điện, từ máy phát điện. -Trường hợp một động vật, thì 
«đặc tính cá biệp của «sinh mạng», gồm tâm thức và thân 
xác, đã được «điều kiện hóa», bởi nghiệp tiền kiếp. -Trong 
kiếp hiện tại, thực trạng tâm linh, thực phẩm, và thời tiết vẫn 
liên lục kiến tạo ra đặc tính riêng biệt cho sinh vật ẫy. 
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(a) 
Sắc pháp hay vật chất phát sinh bởi nghiệp 
(Kamma-samutthàna rùpa) 

<>Do hiệu lực của “25 mẫu tâm tạo nghiệp” (kamma citta), 
gồm 12 tâm bắt thiện dục giới (kàmàvacara akusala), cộng với 
8 tâm thiện dục giới hữu nhân (Kàmàvacara sahetuka kusala 
citta), và 5 đâm thiện sắc giới (tùpavacara kusala), mà “sắc 
pháp” hay “vật chất có đặc tính” trong một người, được liên 
tục phát sinh trong từng giây phút, kê từ khi “bắt đầu kiếp mới 
bằng chập tâm nói tiếp” (patisandhicitta) cho đến chết. -Chữ 
“Patisandhi” cũng có thê tạm dịch là “âm tái tục”. (XÙ. 
(ẤXẬ).. Tatfha kàmdàvacaran rùpàvacaradm cetfi pañcavisafividham pỉ 

kusalàkusalakanunamabhisankhatam qjJatftikasantàne 


kammasamufthànarùpan pafisandhimupàdàya khane 


khane samufthàpeti. 
(b) 
Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh bởi tâm. 
(Citta samutthàna rùpa) 


<>“75 mẫu tâm thức”, tức là tông số 89 tâm, trừ ra “4 tâm 
quả vô sắc” (arùpavacara vipàka), và “10 tâm trong nhị song 
thức” (dvi pañcaviññàna). Số còn lại được khởi tạo “sắc 
pháp”, hay “vật chất có đặc tính”, ngay khi chúng phát sinh, 


cùng với “chập tâm hộ kiếp đấu tiên” (bhavahgacitta). (XH)a. 


(XHJa. Arùpavipàka -dvipaïcaviiiànacavaJjitam 
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pañicasaftavilhampi cittait ctasamuffhànarùpam 
pathama-bhavangamupadàya jàyantameva samuffhàpeti. 


<>Khi thiền tâm an trú vào đề mục, thì thần thức của hành giả 
sẽ vững vàng và thanh tịnh. Rồi “các mẫu tâm xác định” 
(votthappanacitta), kết hợp với “các mẫu tâm tốc hoạt dục 
giới” (kàmàvacara-javanacitta), đi chung cùng “/hẩn thông tác 
ý” (abhiññà manasikàra), tạo ra “sắc thân biểu tri” lẫn “sắc 
khẩu biểu tri”, hay điển tả bằng thân lẫn diễn tả bằng miệng. 
<>Tương tự như thế, “13 mẫu tâm dục giới thọ hỷ"°, gồm “4 
tâm bất thiện” (4 akusala), cộng với “4 tâm thiện” (kusala), 
cộng với “4 âm duy tác” (kiriyà) trong 24 tâm hữu nhân 
(hetukacitta), và “7 điếu sinh tâm” trong 18 tâm vô nhân 
(ahetukacitta), tạo ra nụ cười. (XH1)b. 
(XIHIb. Taffha appahd-javana kiriyàpatham pỉ sanàmeti. 
Vofthappa-kàmàvacaraqjavanàbhinñà pana viññaffimpi 
samu{fhqpenti. Somanassajavanàmi paneffhq ferasa 


hasandmDpi janenti. 
C 
Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh do thời tiết. 
(Uftu samuffhàna rùpdg) 


<>«Sắc pháp» (rùpa) hay «vật chất có đặc tính phù trâm», 
như tạo nóng lạnh, đốt cháy...v..v...thì do «/@jo_mahàbh0fa», 
tạm dịch là «đa đại phát sinh», hằng tiếp tục biến hóa trong 
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«thân thể hữu cơ» lẫn trong «thân thể vô cơ». -Hỏa đại là 
nguôn gốc của thời tiết (utu). (XHIỊ). 
(XIH). Situnhotusamannatà fejodhàto thifippaffà va 

ufusamu{fhàna-rùpam qjJhattatm ca bahiddhà 

ca yathàraham samufthàpeti. 

(d) 
Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh 
do hiệu lực thực phẩm. 
(Àhàra samutthàna rùpa). 

<>Thực phẩm hay tỉnh chất dinh dưỡng có hiệu lực duy trì 
thân thê sinh vật, kể từ lúc nó được «đồng hóa» với sự sống, 
cũng là «œguyên nhâm» phát sinh sắc pháp. (XI). 
(XIH). Qjà sankhàdto tàhàro thàrasamufthànarùpam 

gJ)hoharanakàle thànappatto samufthàpeti. 

66. Tâm hoạt động của 4 nguyên lý. 

<>Quả tim (hadaya) là chỗ dựa của tâm thức (citta), và «sắc 
pháp có đặc tính» (rùpa) do nghiệp (kamma) tạo ra. -Ha¡ cách 
diễn tả (thân biểu tri cùng khẩu biểu tri), do tâm thức (citta) 
tạo ra. -Âm thanh (sadda) do tỉnh thần (mana) và nhiệt độ 
(lửa=tejo) tạo ra. -8a rạng thái (nhẹ, mềm dẻo, và thích ứng), 
do tâm thức (citta), nhiệt độ (teja), và hiệu lực của thực phẩm 
(àhàra) tạo ra. -«Các vật chấp nầy là «sắc pháp bất ly» 
(avinibbhoga rùpàni). -Không gian là sản phẩm của tất cả «4 
nguyên lý». -Bốn đặc tính sinh trưởng, tiếp tục, hư hoại, và 
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chấm dứt hay £hành, trụ, hoại, diệt (lakkhana rùpàni) không 
do nguyên lý nào tạo ra cả. Chúng tự nhiên, và muôn đời như 


thế. (XW). 


(XU). Tattha hadayd-indriyd-rnpàm kammajàneva. ViNfaffi- 
dvayamn cũủfqjameva  Saddo cñữfoftHjo. Lahufàdifqydn~ Híu- 
citàhàrehi sambhoti. Avimibbhoga-rùpdmn ceva àkàsadhàtU ca 
catthi sambhntàni. Lakkhana-rùpàni na kufoci Jàyanfi. 


Tổng kết 


I-Nghiệp (kamma) tạo ra 1ổ loại sắc pháp, hay vật chất có 
đặc tính (rùpa), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng 
với «l sắc không gian» (àkàsarùpa), cộng với «1 nhục tâm 
sắc» hay quả tim (hadayarùpa), và cộng với «8 sắc căn quyền» 
(imndriya rùpa). 


I-Tâm thức (citta) tạo ra 15 loại sắc pháp, hay vật chất có 
đặc tính (rùpa), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng 
với «l sắc không gian (àkàsarùpa), cộng với «l sắc âm 
thanh» (sadda), cộng với «3 sắc tùy tiện» (vikảrarùpa), như 
nhẹ, mềm dẻo, thích ứng, cộng với «2 sắc biểu tri» thân và 
miệng (viññatt|). 

IH-Thời tiết (utu) tạo ra 13 loại sắc pháp (hay vật chất có đặc 
tỉnh), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng với «l sắc 
không gian» (àkàsa), cộng với «3 sắc tùy tiện» (vikảrarùpa), 
cộng với «l sắc âm thanh» (sadda). 


IV-Hiệu lực thực phẩm (àhàra) tạo ra 12 loại sắc pháp (hay 
vật chất có đặc tính), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), 
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cộng với «l sắc không gian» (àkảsarùpa), cộng với «3 sắc tùy 
tiện» (vIkàrarùpa). 


<>Còn các sắc pháp sinh trưởng, tiếp tục, hư hại, và chấm 
dứt, hay thành, trụ, hoại, diệt...là 4 sắc pháp tự nhiên, không 


2 —2 


do nguyên lý nào sinh ra cả. (XVï). 

(XWI). Atthàrasa pannarasa ferasa dvàdasà °fỉ ca, 
Kammma-ciffotukàhàrajànani honfl yathakkamam. 
Jàyaqmànàdirùpànam sabhàvaftà lì kevalam, 


Lakkhandml na jàyanti kehicì tỉ pakàsitam. 


Phân tập IV 
Sự phối hợp của sắc pháp, hay vật chất có biệt tính. 
(Kalàpa-yoJanà rùpa) 


<>«Thân thể chúng sanh» không gì khác hơn là những «sắc 
vật chứa nghiệp tính» phỗi hợp bằng nhiều cách, và theo nhiều 
tỷ lệ khác nhau. Chúng «thành hình», và hiện hữu cùng thời. 
Những «(hân thể» như thế, tiếng Phật nói ngày xưa, gọi là 
«kalàpa-yojanà», tạm dịch là «đập hợp để cấu kết, vận hành». 


<>Có tất cả «21 loại tập hợp để cấu kết, vận hành» (kalàpa- 
vojanà), trong đó «9 /oạ¡ đo nghiệp» (kamma), «6 loại do tâm 
thức» (cItta), «4 loại do thời tiếm (utu), và «2 loại đo hiệu lực 
thực phẩm» (àhàra). -«21 loại ấy sống chung» với những 
«nghiệp tính giống nhau» trong vật chất (hay sắc pháp), đồng 
sinh và đồng diệt. (XV1). 
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(XVHI). FEkuppàdà ekamrodhà ekanissayà sahavuffino 
ekavisdfi rùpakalàpà nàmd. 
SỈ = 
§7. Sắc pháp phát sinh do nghiệp kiếp trước. 
<>Đây là “9 /oại sắc pháp” phát sinh do nghiệp tiền kiếp : 
L/Nhóm 10 sắc pháp thành lập “cơ quan thị giác” (cakkhu 
dasakà rùpa), trong đó có “ở sác bát Jÿ” (avinibbhogarùpa), 


cộng với “J sắc sinh mạng” (cakkhu jìvitindriya rùpa), và “7 
sắc nhãn môn” (cakkhu dvàra rùpa). 

2/Nhóm 70 sắc pháp thành lập “cơ quan thính giác” (sota 
dasaka), với “¡ sắc nhĩ môn”. -Các sắc còn lại giống như trên. 
3/Nhóm 70 sắc pháp thành lập cơ quan khứu giác (ghàna 
dasaka), với “1 sắc tỷ môn”. -Các sắc còn lại giống như trên. 
4/Nhóm 70 sắc pháp thành lập cơ quan vị giác (jivhà dasaka), 
với “J sắc thiệt môn”. -Các sắc còn lại giỗng như trước. 
5/-Nhóm ¡0 sắc pháp thành thập cơ quan xúc giác (kàya 
dasaka), với “I sắc thân môn”. -Các sắc còn lại như trên. 
6/Nhóm 70 sắc pháp thành lập cơ quan sinh dục nữ tính (itthi 
bhàva dasaka), với “J sắc nữ căn” (itthilinga rùpa). -Các sắc 
còn lại như trên. 

7/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan sinh dục nam tính 


(purisa bhàva dasaka), với “l sác nam căn” (purisa liñga 
rùpa). -Các sắc còn lại giông như trên 
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8/Nhóm 7/0 sắc pháp thành lập cơ quan hô hấp (pumbhava 
dasaka), với “! phế sắc căn”. -Các sắc còn lại như trên. 


9/Nhóm 9 sắc pháp thành lập toàn bộ sinh lực (jìvita navaka), 
với “1 sắc thân kinh toàn thân”. -Các sắc còn lại giỗng như 
trước, ngoại trừ “sắc thân xương thịt máu mử”. (XI). 

(XIH.  Tatha jìvifaimmg avinibbhogarùpalmm ca cakkhUuHà saha 
cakkhUdakam tỉ vuccdti. Tathà sotàdìhi saddhim sota-dasakam, 
ghàngd-dasakam,  jìvhà-dasakadtm, kàya-dasakam, th bhàva- 
sadakam, purisabhàva-dasakam, pumbhàva-dasakam, vaffhu- 
dasakam, cefti yathakkamam yojetabbam. Avimibbhoga-rùpameva 
jìuienag sahq jìwữanavakantiD pavuccdfiL lme naạva kqanumna 
samu{fhànakalàpà. 


-ÏT- 
$8. Sắc pháp phát sinh do tâm thức. 
(Citta samutthàna kalàpa) 

«6 loại sắc pháp phát sinh do tâm thức» là : 


1/Nhóm fhuẩn fúy (suddhatthaka), gồm ở sắc pháp bất ly 
(avinibbhogarùpa). 

2/Nhóm «9 sắc pháp» (navakarùpa), gồm «ở sắc bất lp» 
(avinibbhogarùpa) và «J sắc thân biểu trù» (kàyaviññatti). 
3/Nhóm «10 sắc pháp» (dasakarùpa), gồm «ở sắc bất ly» 
(avinibbhogarùpa), cộng với «J sắc khẩu biểu trì 
(vacìviññatti), và cộng với «1 sắc âm thanh». (saddarùpa). 
4/Nhóm «1l sắc pháp» (ekàdasaka), gồm «ở sắc bất lp» 
(avinibbhogarùpa), cộng với «3 sắc /ty tiệm» (vikàrarùpa). 
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5/Nhóm «12 sắc pháp» (dvàdasaka), gồm «8 sắc bất ly» 
(avinibhogarùpa), cộng với «2 sắc biểu trù» (dviviññattirùpa), 
và «2 sắc tùy tiệm› (vikàrarùpa). 


6/Nhóm «13 sắc pháp» (terasaka), gồm «ổ sắc bất ly» 
(avinibbhogarùpa), cộng với «/ sắc biểu trì tính chung» 
(ekaviññattirùpa), cộng với «3 sắc fùy tiện) (vikàrarùpa), và «J 
sắc âm thanh» (saddarùpa). (XIX). 

(XIX).  4vinibbhoga-rùpam pana suddhatthakam. Tadeva kàyad- 
vinndattiyà saha kàya-viifiaftinavakam, vacì-viiiiaffisaddehi ca saha 
vacivinfatti-dasakam. Lahufàdlìhi saddhim lahuftadekàdasakam. 
Kàya-vifiiaftilahufàdidvàdasakam, vacìviNñaffisaddalahutàdditeras- 
qkam cefi cha ciffaqsamufthàna-kalàpa. 

§9. Sắc pháp phát sinh do thời tiết. 
(Utu-samutthàna-kalàpa) 

“4 nhóm sắc pháp” phát sinh do thời tiết (ufu) tạo ra, là : 
L/Nhóm thuần túy (suddhatthaka), gồm “8 sắc pháp bắt ly” 
(avinibbhoga). 
2/Nhóm “9 sắc pháp” (navakarùpa), gồm “8 sắc pháp bất ly” 
(avinibbhogarùpa), cộng với “¡ sắc âm thanh” (saddanavaka). 
3/Nhóm “11 sắc pháp” (ekadasarùpa), gồm “8 sắc pháp bắt 
ly?” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp từy tiện” 
(vikàrarùpa). 
4/Nhóm “12 sắc pháp” (dvàdasakarùpa), gồm “8 sắc pháp bắt 
ly” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” 
(vikàrarùpa) và “1 sắc âm thanh” (saddarùpa). (XX\). 
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(XX).. Suddhatthakam saddanavakam lahutàdekàdasakam sadda- 
lahutàdi-dvàdasakam cefi caffàro ufusamufthàna-kalàpa. 


§10. Sắc pháp phát sinh 
do hiệu lực đồng hóa của thực phẩm. 
(Àhàra-samutthàna-kalàpa) 
<>Có “2 nhóm sắc pháp” (rùpa-dhammà) phát sinh, do hiệu 
lực đồng hóa thực phẩm : 
L/Nhóm thuần túy (suddhatthaka), gồm chỉ “8 sắc pháp bất 
/y” (avinibbhoga rùpa). 
2/Nhóm “11 sắc pháp” (ekadasakarùpa), gồm “8 sắc pháp bắt 
ly?” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” 
(vikàrarùpa). (XXI). 
(XXI). Suddhatthakam, lahutàdekàdasakam cefi 
dve àhàra-samuffhàna kalàpd. 
611. Nơi chốn sắc pháp hiện ra để cầu kết. 
<>Trong số “21 đập hợp sắc pháp để cấu kết", có “2 nhóm” là 
“8 sắc pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), và “9 sắc pháp”, tổng 
hợp do 8 sắc bất ly cộng với 1 sắc âm thanh, thì phát sinh do 
thời tiết (utu). -Chúng có mặt trong “động vật”, và cả trong 
“bất động vật”. -Nhưng những nhóm sắc pháp khác, thì chỉ 
tìm thấy trong “động vật” mà thôi. (XXI]). 
(XXHI). Tattha suddhatthakam, saddanavakai cefi dUe ufu- 


samu{fhàna-kalàpaà bahiddhà pỉ labhanti, avasesà pang 


sabbe pi qJjattikqmeva. 
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Tóm lượt 


*Có tất cả “21 tập hợp sắc pháp để cấu kết”, trong đó -“9 tập 
hợp” do nghiệp (kamma) tạo ra, -“6 tập hợp” do tâm thức tạo 
ra, -“4 tập hợp” do thời fiẾf tạo ra, và -““2 tập họp” do hiệu lực 
đồng hóa của fực phẩm tạo ra. 


*“Sắc pháp không gian” (àkàsarùpa) và “4 diễn tiến tự 
nhiên” (=sinh thành, tồn tại, hư hỏng, và chấm dứt) của mọi 





sắc pháp, không được xem là “đặc tính” của loại nào cả. -BðỡI 


vì “sự hữu hạn tương đối” của không gian, và “4 trạng thái” 
thành trụ họai điệt, thì muôn đời vẫn là như thế. (XXIH]). 


(XXIHI). Kamưma-ciftotukàhàra-samufthàna yathakkamam. 
Nawa cha caturo dụe tỉ kalàpà ekavisdti. 
Kalàpànam pariccheda-lakkhanattà vicakkhanà, 


1a kàlàpangamicchàhuH akàsaụu lakkhandnli ca. 


Phân tập V 
Vận hành của sắc pháp (hay của vật chất có đặc tính) 
(Rùpa-ppavatti-kkamo). 
&12. Vật chất trong dục giới (kàmaloka). 


<>Tắt cả các loại sắc pháp (hay vật chất có đặc tính) (rùpa), 
nhìn thấy được trong cõi dục, là nhờ “sự hình thành” dưới 
dạng “cấu kết ra thân thể một vật có sự sống”. -Khởi đầu là 
“thấp sanh” (sansedaja), như “sơ trùng” chẳng hạng. -Chúng 
xuất hiện do môi trường ẩm thấp, nên “tâm thức” rất yêu kém, 
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xem như không có. -Rỗồi nhờ móng lạnh “mà trưởng thành”, 
chúng biến ra “sinh vật vô trỉ”, chỉ có “phản ứng lý hóa” mà 
thôi. -Sinh vật vô tri sinh ra một cách “độc lập”, không cần 
cha mẹ. -Đối với tôn giáo, tình trạng nầy có thê ví như “sinh 
linh” trong địa ngục, không một «khái niệm› tri thức chị cả. 


<>Nhưng khi đã trải qua thật nhiều “chu kỳ sinh điệt xoay vần, 
và biển hóa”, thì “vô trì sinh vật” mới bắt đầu có “tâm thức” 
(vinnàna). Lúc ấy “7 nhóm sắc pháp” (kalàpa-yojanà-rùpa) 
sau đây, mới dựa theo hoạt động tự nhiên mà “tập hợp để câu 
kết” trong “thân thể của chúng : 


1/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành con mắt”, gồm “8 sắc pháp 
bất ly? (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực" 
(jìvitiadriyarùpa), và “sắc nhãn môn” (cakkhudvàrarùpa). 


2/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành lỗ fa”, cũng gồm “8 sắc 
pháp bất Iy” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 
(jìvitiädriyarùpa), và “sắc nhĩ môn” (sotadvàrarùpa). 


3/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành lỗ mũi”, cũng gồm “8 sắc 
pháp bất Iy” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 
(jìvitiadriyarùpa), và “sắc £ môn” (ghànadvàrarùpa). 

4/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành cái lưỡi”, cũng gồm “8 sắc 
pháp bất Iy” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 
(jìvitiadriyarùpa), và “sắc thiệt môn” (jìvhàdvàrarùpa). 
5/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành làn da”, cũng gồm “8 sắc 
pháp bất Iy” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 
(jìvitiadriyarùpa), và “sắc thân môn” (kàyadvàrarùpa). 
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6/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành cơ quan sinh dục”, cũng 
gồm “8 sắc pháp bất ly" (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc 
sinh lực ” (jìvitiàdriyarùpa), và “sắc tính nam nữ” (liñgarùpa). 


7/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành quả tim”, cũng gồm “8 sắc 
pháp bất Iy” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 
(jìvitiadriyarùpa), và “sắc tâm nhục” (hadayavatthurùpa). 


<>Có ít nhất là “6 nhóm”, -và mỗi nhóm gồm “/0 sắc pháp” 
tạo thành mắt, tai, mũi, lưỡi, da, và tim như vừa kê. -Khi 
chúng văng mặt trong một vật, thì “tứ đại siêu việt nguyên 
sinh” (catu mahảbhùta) trong vật ấy, chưa được xếp vảo loại 
“sắc pháp vận hành” nào cả. 


<>Nhưng “3 nhóm sắc pháp sau đây” sẽ có mặt ngay từ lúc 
“sinh vật” mới “nhập vào” lòng mẹ, là “10 sắc pháp tạo thành 
làn da bao bọc” (kàya dassakarùpa), “10 sắc pháp tạo thành 
nội tạng” (bhàva dasakarùpa), và “J0 sắc pháp tạo thành 
mạch sống” (vatthu dasakarùpa), hay “sơ cơ sinh hoạt" (tức 
quả fm = hadaya vatthu rùpa). 


<>Trường hợp không có bộ phận sinh dục, thì gọi là “si„h vật 





vô căn tính”. -Vì “10 sắc pháp tạo thành giống đực hay giống 
cái vắng mặt”. 

<>Còn “Những sắc pháp kia”, như nhóm “10 sắc pháp tạo ra 
con mắt” chăng hạng, thì sau khi “hợp vào phôi thai”, chúng 
sẽ từ từ hiện rõ và phát triển, trưởng thành sau. (XXIW). 
(XXIH)  Sabbàni pi panefàni rùpànỉ kàmad-loke yathàraham 
qnnnàn  pavdfl)aln HpalabbhamnfL  Paftisandhja1m  pana 
samsedqjànatn ceva opapdfkànam ca cakkhU-softa-ghàna-jivhd- 


286 


kàya-bhàva-vafthu-sadakasankhàtàn saffat dasakàni pàtubhavanfi 
ukkatthqvasena, (Omakqavasenag panda cakkhU-sofaghàna-bhàva- 
dasakàni kadàci pỉ na labbhanti Tasma fesdm vasenda kalàpahani 
vediftabbù.  Œabbha-seypyaka-saftàndin pand  kàya-bhàva-vatthu- 
dasakasankhdtàm  tìn. dasakàn  pàtubhavanfdi Tafthdpi 
bhavadasakam kadàdci pỉ ca labhatfi. Tato pardtn0 pavaffikdle kameva 
cakkhUudasakddìni ca pàtHubhavantti. 


§13. Sắc pháp phát sinh sau khi chết 


<>Chung qui, các tiến trình của những nhóm sắc pháp, hay 
vật chất có đặc tính (rùpadhammà), được tạo ra rồi chấm dứt, 
xoay vần như sau : 


1-Do øghiệp kamma), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào 
“chập tâm tiếp nối thứ nhất" (patisandhicitta). 

2-Do fâm (citta), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào “chập 
tâm thứ hai, hộ kiếp mới” (bhavahgacitta). 

3-Do ghời tiết (utu), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào 
“chập tâm hộ kiếp mới đã hiện hữu” (atìta-bhavangacitta). 
4-Do hiệu lực thực phẩm (àhàra), có các nhóm sắc pháp phát 
sinh, vào “đong sinh mạng) (Jì\vitñdriya). (XXY). 


(XXƯ). lccevdm  pdaflsandhimupadàdya kamumasamufthànà, 
dutfiyaciftammupàdàya cittasamu{fhànà, thifikàlamupddàya 


utusamuffhànà, ojàpharanamupàdàya àhàrasagmufthàna  ceti 
catusamu{ffhàna-rùpakdlapasantatfi kàmaloke dìpa-jàlà vịya nadisofo 
vừa ca yàvafà-yukamabbocchinnam pavaftfdti. 
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<>Vào lúc cận tử, hay ngay khi người sắp chết ở “chập tâm 
thứ 17” trong “chu trình tâm thức” (cittavìthi), thì “chập tâm 
dứt dòng” (cuticitta) đánh dấu sự kết thúc “cuối cùng của một 
kiếp”, trước “3 đối tượng” là : 

1/ Nghiệp (kamma), gồm toàn bộ hành động thiện (kusala) 
hay ác (akusala), 


2/ Duyên (nimitta), gồm dụng cụ tạo nghiệp lành hay dữ. 

3/ Điểm đến (gati nimitta), gồm tướng trạng của quả báo, hay 
viễn ảnh của sự bắt đầu kiếp mới. 

<>Tiến trình phát sinh sắc pháp (rùpa) của kiếp hiện tại, bị 
“chập tâm tử” hay “chập tâm cuối dòng” (cutiviññàna) chấm 





ng 


dứt ở giây phút này. Đồng thời “£hẳn thức” (mano) và “tính 
dinh dưỡng của thực phẩm” (àhàra) cũng ngưng hiệu lực, và 
vai trò của £hời riết (utu) ảnh hưởng đến “vận hành” cũng trở 
thành vô dụng. (XXYV?. 


(XXEWI).  Maranakdle pana cuficiffopari-saffatrasamaciffassathifi- 
kàlamupàdàya kammaqja-rùpàni nHDDdJJdHfi. PurefardiHHDDdnndni 
ca kammmajarùpàni cưíicfftasama-kàlameva pavdttiftà HÌTrHJ]dHfI. 
TaftO param cifqjàhàradrdpalm ca vocchjjdfL Tdío pard1m 
HfHsamu{fhànarùpaparamparà yàya mafakalevara-sankhàrd 
pavdaffanfi. 


*Như thế, sau khi chết ở bất cứ nơi nào (không tủy thuộc vào 
không gian), một “động vật” (satta) sẽ được tái sinh (không 
tùy thuộc vảo thời gian). -Và “sắc pháp” (rùpadhammả), hay 
vật chất “có đặc tính”, tự vận hành trong nó, đề chuyên chở 
tâm thức (citta), kể từ giây phút đầu tiên của sự sống mới 
(bhavanga). (XXƑWH). 


28§ 


(XXVHI). Tccevain mafasaffànain puỊadeva bhavanfare, 
Pafisandhimupàdàya tathàrùpdtn  pavdaftdfi. 
614. Vật chất không có mặt trong cõi sắc giới. 
(Rùpalokassa vimutfti) 
<>Các “sắc pháp ”(rùpa) sau đây không có mặt ở cõi sắc giới : 
-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra khu giác (mũi + thần kinh mũi). 
-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra vị giác (lưỡi + thần kinh lưỡi). 
-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra xức giác (thân + thần kinh da). 


-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra 2 phái nam mữ (cơ quan sinh dục 
và toàn bộ thần kinh liên hệ). 


-Nhóm “các sắc pháp khác” tạo ra do sự đồng hóa (hay sự tiêu 
hóa) của thực phẩm. 


*Do đó, những sinh vật trong cối đục (kàmaloka), chỉ có “4 


nhóm sắc pháp” sau đây, phát sinh do “nghiệp”, vào “chập 
tâm thức tiếp nối” (patisandhicitta) : 


1/ Nhóm “70 sắc pháp” tạo ra “đôi mắt” (cakkhu dasaka). 
2/Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “2 lỗ tai” (sota dasaka). 
3/Nhóm “70 sắc pháp” tạo ra “quả tim” (hadayarùpa). 
4/Nhóm “9 sắc pháp” tạo ra “sinh lực” (jìvita navaka). 


*Và dọc theo suốt cuộc đời, một sinh vật (dục giới) sẽ có 
những “nhóm sắc pháp khác” phát sinh, như “hiệu lực” của 
tâm thức (citta) và thời tiết (utu). 
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<=Còn những “sinh vật vô thức” (aviññànaka, acittaka), thì 
đương nhiên không có các nhóm sắc pháp phát sinh do tâm. 
Vào “chập tâm tiếp nối” (patisandhi citta), chúng chỉ có “9 sắc 
pháp thành lập sinh mạng” (jìvitanavaka), -tức là “8 sắc pháp 





bất iy” cộng với “1 sắc sinh lực”. -Rồi trong suốt kiếp sống, 
chúng sẽ có những “nhóm sắc pháp khác” phát sinh do thời 
tiết (utu), và do âm thanh (sadda). (XXVIH)a. 


(XXEVIIHa. Rùpaloke pane ghàna-jivhà-kàya-bhàva-dasakdni ceva 
hàrajakalàpani ca na labbhanfL Tasmà fesad1mn paflsandhikdle 
cakkhUusofa-vatthu-vasend tìni dasakàni Jìvfanavakam cefi caffàro 
kanumasamufthàna-kalàpà  pavaftiyadm  cửữ(otHsamuffhànà ca 
labhanti. 


Asañnattinauin pana cakkhU-sofa-vafthu-saddàni pỉ na labhanfi. 
Tathà sobhàni pL cñfqjarùpdnL Tasmd tesam pafisandhikale 
jìvifanavakqameva, Dpavdaffiydin ca sadda-vajjita 
Hfusamu{ffhànarùpam afiricchati. 


Tóm lược 


<>Như thế, trong 3 cõi a/dục giới (kàmaloke), b/sắc giới 
(rùpaloke), và c/“vô fhức giới”, “sắc pháp phát sinh” bằng 2 
cách, là “phát sinh với chập tâm tiếp nói” (patisandhicitta), và 


“phát sinh về sau” xuyên qua suốt kiếp sống. (XXVHI)b. 





(XXVIII)b. lccevdmu kàmarùpdsannisankhdftesu tìsu thànesu 
pafisandhi-pavaffivasena duvidhà rùpapavdffi veditabbà. 


<>Tất cả “28 sắc pháp” (rùpadhammà) đều có mặt trong cõi 
dục giới (kàmaloka). Nhưng đối với các sinh linh trong cõi 
sắc giới (rùpaloka), thì chỉ có 23 /ogi. -Vì ở đó họ không có 
mũi, lưỡi, thân, nam và nữ tính. -Còn “chúng sinh vô thức” 
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thì chỉ có “J7 sắc pháp”, là “8 sắc bất ly” (avinibbhogarùpa) 

cộng với “J sắc sinh lực”, cộng với “3 sắc tùy tiện”, cộng với 

“J sắc không gian”, cộng với “4 sắc thành-trụ-hoại-diệt'. 

(Tổng cộng : 8+1 +3 +1 +4= 17). 

<>Những sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka) thì hoàn toản 

không có “thân vật chất”. 

<>Sau đây là 7 sắc pháp không phát sinh vào “chập tâm thức 

tiếp nối” (patisandhicitta) : “1 sắc âm thanh”, “3 sắc tùy tiện”, 

“2 sắc biếu trí”, và “2 sắc hoại diệt". 

<>Nói chung thì các sắc pháp tuần tự phát sinh trong suốt 

cuộc đời. (XXIX\). 

(XXIX). Affhavisatfi kàmesu honfi ftevìsa rùpisu 
Saffarasevasanninain aqrùpe na{thi kiñci pi 


iSaddo vikàro jaratà marandnn0 copapdaftiydnn, 


Na labhanfi pavaftesu na kiñci pỉ na labbhati. 


Phân tập VI 
§15. Niễt-bàn (Nibbàna) 


(Vô điều kiện, hoản toàn an tịnh) 


` 


<>“Niễr-bàn” (nibbàna) có “nghĩa triết học” là “hoàn foàn fự 
do” và “giải thoát cuối cùng”, khỏi dục vọng (vàna). -“Niết- 
bàn” cũng là “mục tiêu” (àlambana) duy nhất của các “âm 
đạo” (maggacitta) và “fđm quđ” (phalacitta), đạt được xuyên 
qua “4 bậc thánh”, là “Tu-đà-hườn” (Sotàpatti), “Tư-đà-hàm” 
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(Sakadàgàmi), “A-na-hàm” (Ànàgàm), và “A-la-hán” 
(Arahatta). (XXX)a. 


(XXX)u. Nibbànain panad lokuffarasankhdfd—nY catH1Agganànena 
sacchikàtabbamm magsgaphalànamàrantmnanabhnfaim 
vànasankhdtàya tanhàya nikkhanfattà 
nibbànam tỉ pavuccdfi. 


<>“Niết bàn” thì chỉ có “MỘT”, nhưng phải trình bày ra “2 
giai đoạn” để dễ hiểu là, 1/“miế-bàn trong khi thánh nhân 
còn sông”, và 2/“niễt-bàn sau khi thánh nhân viên tịch”. -Và 
có “3 cách diễn tả niết bàn”, là 1/“zông không” (sunna), 2/“vô 
điêu kiện” (animitta), 3/“iy dục” (appanihita). (XXX)b. 


(XXX)b. Tadcfam sabhàvdfo ekavidhampi sa- 
npàdisesanibbànàdhdtt qnupddisesa ccft duvidham — hoti 
Karanapariyàyena. Tafhà suÑNñaftam qnimiffam qppanihifam cefi 
tividhaim hofi àkàrabhedena. 


<>Các bậc đại giác ngộ thường dùng những “nhóm chữ” sau 
đây, đề tương đôi tạm diễn tả về “niết-bàn”, là : 


**Đạt đến phẩm cách không thể sa đọa” (accuta pada). 
*«Vô biên và vô lượng” (accanta). 

**Thanh tịnh, tỉnh khiết, và vô điều kiện (asankhata). 
*<Vô thượng” (anuttara). (XXXI). 

(XXXI). Padamaccuftamaccantdn qsankhaftmanuffaram, 


Nibbànami “tỉ bhàsanfi vanaimuftà mahesayo. 
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<>”Niết bàn” là một trong bốn “CHÂN LÝ mà Đức Phật đã 
dạy trong VI diệu pháp (Abhidhammà). -Đó là 1/7m (citta), 
2m sở (cetasika), 3⁄4ắc pháp (rùpa), và 4/Niết-bàn 
(Nibbàna)” (XXX SH). 

(XXXHI). Tí cữtdtt cefasikait rùpdtt nihbàngniccdDpi, 


Paramatftharn pakàsenti catudhà va tathàgatà. 


% 


Chương VI 
Nghĩa lý chuyên biệt của những từ ngữ Pài:. 


(Samuccaya) 


61. Dẫn nhập. 


<>Có «72 chủ đô» với các «chú giải đặc biệp, đễ nghiên cứu 
Vi diệu pháp. -«72 chủ đề» ấy tới lượt nó, lại được sắp xếp 
thành những loại mới. -Chắng hạng như toàn thể «ổ9 mẫu 
tâm» (citta) bây giờ chỉ xem là «1 chủ độ», cộng với «tâm sở» 
(cetasika), có số lượng đến «52 đơn vị», vẫn được coi là «52 
chú đê», thành ra 53. -Rồi con số «53» tiếp theo cộng với «78 
sắc pháp» (rùpa), cũng giữ nguyên là «j# chủ đô», thành ra 
7I. -Và sau cùng, con số «7l» cộng với «J niết-bàm 
(nibbàna), là «ƒ chú để bất nhị». Thành ra «72» là con số của 
‹qnột phương diện Vĩ diệu pháp khác». 

(<=Chuyện «Tây Du Ký» nói đến ‹/hất thập nhị huyền công 
của Tôn Ngộ Không». -Hay 72 phép thuật thần thông quảng 
đại của «Tê Thiên Đại Thánh», -phải chăng ám chỉ con SỐ 


nây ?! -Lời thêm của dịch giả). 
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*Bây giờ, chúng ta thử «kê khai› những từ ngữ Pàlì có ý nghĩa 
chuyên biệt, tìm thấy trong Vi diệu pháp (abhidhamma), liên 
quan đến những «cb# đề» như thế, dưới «4 cách thứe», là : 


(A)-Từ ngữ ám chỉ sự bắt thiện (akusala), không lành mạnh. 
(B)-Từ ngữ ám chỉ sự hỗn hợp (missaka), /rộn lẫn xấu tốt. 
(C)-Từ ngữ ám chỉ sự khai thị (bodhipakkhiya), giác ngộ, và 
(D)- Từ ngữ ám chỉ linh tĩnh (samaccaya), rời rạc (T-H). 
(D. Dvàsaffividhà vuttà vatthudhanumà salakkhanà, 

Tesam dàn yathàyogau pavakkhàmi samuccayd1n. 
(ID. Akusala-sangaho, missaka-sangaho, bodipakkhiya-sangaho, 

sabba-sansgaho cefi samuccaya-sangaho catubbiddho 


veditabbo. 
(A) 
§2. Từ ngữ bắt thiện (akusala), không lành mạnh 


-Đề diễn tả “/ình trạng bất lành” trong kinh điển có khá nhiều 
từ ngữ Pàlì, nhưng 3 chữ đầu tiên, được nêu ra là a/4sava, 
b/Ogha, và c/ Yoga. 


a/4sava, tạm dịch là “lậu hoặc” (=cáu cặn). 
<>“4$4W⁄4” (lậu hoặc) có 4 loại, là : 


1/Kamasava (dục lậu, cáu cặn của cảnh dục), hay «đâm dục 





lậu» là tâm bơi lội trong cáu cặn của cõi thèm muôn, khao 
khát, đòi hỏi, liên tục vọng động. 
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2/Bhavàsava (ngã mạng lậu, cáu cặn của ngã mạng), hay «âm 
tham luyêm» vì bơi lội trong tình trạng ôm chặt mạng sông, cái 
ngã vô thường, không bên vững. 

3/Difhasava (kiên lâu, cáu cặn của suy tưởng), hay «đâm ảo 
kiếm» vì bơi lội trong «vướng mắc tập khí» sẵn sảng làm «tôi 
tó» cho thân linh. 

4/Avửjàsava (vô minh lậu, cáu cặn của ngu s1), hay «đâm sỉ 
mê» luôn luôn «bât định», sông trong «hoang mang nhị biên», 
thây cái nào cũng “đúng”, vạn pháp lẫn lộn. 


*Bốn tình trạng bất lành nầy gọi là Ảsava, tạm dịch là “lậu 





hoặc”, vì chúng hằng phát sinh và bám chặt trong tâm thức 
sinh linh, nhất là trong con người. -Ngoại trừ chư thánh nhân 
A-la-hán (Arahatta). «Lâu hoặc cũng ám chỉ đô dơ rỉ ra». 


b/Ogha, tạm dịch là «sự fràn ngập). 


*Một trận đại hồng thủy (hay lụt lớn) bao phủ khắp một vùng 
đất rộng mênh mông trên mặt đất, có thể xem là hình ảnh 
tượng trưng cho “sự tràn ngập” nây, trong đời sống con người. 


<>“,Sự tràn ngập” cũng có «4 dạng», là : 


1/“Tràn ngập dục vọng” (kàmogho), sự vọng động thèm khát 
dâng lên như nước lũ. 


~99. 


2/“Tràn ngập bản ngã” (bhavogho), sự tự hào cho là mình 
quan trọng nhất, đáng độc tôn, phát sinh như sóng thần. 


3/“Tràn ngập thiên kiến” (ditthogho), sự thấy chủ quan đầy 
ích kỷ phát sinh rồi phủ kín, và 
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4/“Tràn ngập vô minh” (àviJjogho), ví như nước đục tràn 
ngập, rồi nhận chìm tâm thức tận đáy, bao bọc hoàn toàn. 


c/Yogøa, tạm dịch là “khổ ách”. 


-Một vật kềnh cảng, hôi hám, đè nặng trên vai, km kẹp, và thu 
hẹp sự hoạt động thân xác, cũng như tỉnh thần, của một động 
vật từ các phía, có thể ví như cái ách sắt, khóa chặt lên lưng 
sinh vật trong cảnh nô lệ. Tình trạng khổ ách bắt lành nầy một 
khi đã £hành nghiệp, thì chúng sanh khó thoát ra được. 
<>«Khổ ách» cũng có 4 thứ, là : 
1/“Đục ách” (kàmayoga), «ách lục dục» đẻ lên thân tâm. 
2/“Hữu ách” (bhavayoga), «ách tham sống» có mặt trong tâm. 
3/“Kiến ách” (ditthiyoga), «ách cố chấp» vô cùng kiên có, và 
4/“Vô mình ách” (avijjàyoga), «ách tối tăm» khó hóa giải. 
*Ba tình trạng bất lành, là a/““ệu hoặc” (àsava), b/“tràn 
ngập” (ogha), và c/“khổ ách” (yoga) luôn luôn là nguyên 
nhân lảm cho toàn thể chúng sanh nói chung, và loài người nói 
riêng, vĩnh viễn không biết được “chân lý giải thoát, hay niết 
bàn”. (LH), (TW), (V). 
(HH). Katham ? 1kusalasangahe tàva, caffàro àsavà, kàmsavo, 
bhavàsavo, diffhàsavo, avÙjàsavo. 
(IW). Cattàro oghà, kàmogho, bhavogho, diffhogho, avjjogho. 
(V). Caffàro yoga, kàmayogo, bhavayogo, diffh)ogo, avÙJàyogo. 


<>Và các từ ngữ Pàli Phật học tiếp theo : 
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d/Ganfhà, tạm dịch là “sự cột trói”, hay “ràng buộc”. 
<>Có “4 thứ cột trói” ngẫm ngầm, là : 
1/“Khát vọng cột tró?” (abhiJiàgantho), hay lòng tham cột trói, 
2/“Ác ý trói buộc” (byàpàdagantho), hay nghịch cảm cột trói, 
vì đối tượng không thỏa mãn thân tâm, 


3/“Giới cấm thủ cột trói” (sìlabbataparàmàsagantho), hay “fin 
tưởng hoang đường cột trói” răng “cũng tế thần thánh sẽ rửa 
sạch tội lỗi”, và 

4/“Tâm lĩnh cột trói” (tdamsaccàvin1vesagantho), “quan niệm 


linh hôn do thượng để tạo ra thì bất biến và bất diệt”. (VD). 
(VŨ. Caffàro ganthà abhjjà kàyagantho, byàpàdo kàyagantho, 
silabbataparàmàso kàyagantho, tlamsaccàviniveso kàyagantho. 
e/Upàdàna, tạm dịch là “bám chặt”, hay “thủ chấp”. 
<>Có “4 sự bám chặc” (upàdàna), là : 
1/“Bám chặt căn dục” (kàmupàdàna), hay tuyệt đối chạy theo 
sự đòi hỏi của các giác quan, 


z 
^ 


2/“Bám chặt tư kiến” (ditthupàdàna), hay ích kỷ, chủ quan 
hoàn toàn trước mọi vấn đề, 

3/“Bám chặt nghỉ lễ” (sìlabbatupàdàna), hay lẫy cúng tế thần 
linh làm tiêu chuẩn đề tiền hóa, và 

4/“Bám chặt linh hôn” (attavà-upàdàna), nhắm mắt tin chắc, 
hay tưởng tượng linh hồn là bất diệt. (V7). 

(VII. Caffàro upàdànà, kàmupàdànam, difthupàdànam, 
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silabbatupàdànam, aftavàdupàdàndm. 
#ØNbarapa. tạm dịch là “chướng ngại”, hay “triển cái”. 


<SCó “6 pháp chướng ngạ?`” (nìvarana) cản trở sự định tâm, 
hay «6 màng dày» che lấp “tính sáng suốt” (vijjà), là : 
1/“Tham lam đáp ứng căn dục” (kàma chanda), hay sẵn sàng 
làm nô lệ cho sự đòi hỏi của giác quan, là chướng ngại. 

2/“Có ác ý” (byàpàda), hay “nghịch cảm” với bất cứ đối tượng 


nào không thõa mãn thân tâm, là chướng ngại. 


3/“Thụy miên, hôn trầm” (thìnamiddha), hay tâm thức u-ám 
và thân thê mệt mỏi, cả 2 tạo ra sự buồn ngủ, đưa tâm vào tình 
trạng “u tối”, là chướng ngại. 


4I“Phóng tâm và lo âu” (uddhacca kukkucca), hay suy nghĩ 
hết chuyện nầy đến chuyện khác, rồi băng khoăng lo ngại, là 
chướng ngại. 


5/“Hoài nghỉ' (vicikicchà), hay không chắc chắn với bất cứ 
chuyện øì cả, là chướng ngại, vả... 


6/“yô mình” (avijjà), hay chỉ thấy hàng hai, đảo ngược chân 
giả, lầm lạc chính phụ, tâm phân vân, là chướng ngại. (VI). 


(VIH. Cha nìvaranani, kàmachanda-nìvaranam, byàpàda- 
nìvaratan, thìnamiddha-nìvaranam, uddhacca-kukkucca- 
nìvaratan, vicikicchà-nÌìvaranam, avÙjà-nÌvaraNar. 

g/Anusaya. tạm dịch là “khuynh hướng xấu”. 
<>Có “7 khuynh hướng bất lành” (anusayà), là : 
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1/“KhuUyHh hướng đáp lại dục vọng” (kàmaràgànusayo), cho 
rằng “đáp ứng dục vọng là tối cân thiết ”, 


2/“KhUuynh hướng ham thích sự sống” (bhavaràgànusayo), cô 
làm mọi cách (bất kê thiện ác) để bám chặt sự sống, 


3/“KhuyHh hướng thù hận hoàn cảnh” (patighànusayo), 
phản đối nghiệp quả, ghét bỏ thực tại, hay bất cứ đối tượng 
nảo liên quan đến sự bất mãn của mình, 

4/“Khuynh hướng cao ngạo” (mànànusayo), cho “ía là quan 


trọng nhất”, không ai hơn ta. 


z 


5/“KhuUuynh hướng tà kiên” (ditthànusayo), chủ quan tin vào 
thần linh, tạo hóa toàn năng. 


6/“KhUyHh hướng hoang mang” (vicikicchànusayo), luôn 
luôn nằm trong tình trạng bất định, do dự, lạc lỗi, và 
7/“Khuynh hướng vô minh” (avijjànusayo), không thấy sự 
thật. Cho rằng «nếu mình không biết thì chăng ai biếp› (1X). 
(IX)..Suffànusayà, kàmaràgànusayo, bhavaràgànusayo, 

Dpafighànusayo, mànàntsayo, dlifthtànusayo, 

vicikicchànutsayo, avÙJànusayo. 

h/Sainyojana, tạm dịch là “xiŠng xích” 


<>Theo Tạng kinh (Suttanta pitaka), thì có “1Ø xiêng xích” 
(samyojanà), hay «đây mơ rễ má» cột chặt tất cả chúng sanh 
vào các vòng sinh tử luân hồi» chịu khô, là : 

1/“Mê sống trong dục giới” (kàmaloka), 2/“Ham cõi sắc 


giới” (rùpaloka), 3/“Tham cõi vô sắc giới” (arùpaloka), 
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4/“Thù hận” (patigha), 5/“Ngã mạn” (màna), 6/“Tà kiến” 
(dithi), 7/“Chấp nghỉ lễ cúng tế”, hay “giới câm thủ” 
(silabbataparàmàsa), 8/“Hoang mang” (vicikicchà), 9/“Phóng 
tâm (uddhacca), 10/“Wô rmừỉnh” (avi]jà). (X). 


\. Đasa samyojanàni, kàmaràga-salnyojandmụ, rùpa-ràga- 


SgI1)0jand1m, qrủparàga-sdiyojana1m, pafighasdinyojana1, 
HmùnqSa11ÿ0jand1, difthi-sainyojana1m, silabbafaparàmaàsa- 


sơmyojanam, — vicikicchà-samyojanadm,  Hddhacca-sdainyojdnd1m, 
qVÙjÀ-SdInÿ0jand1n, SHffqHf€. 


<>Nhưng theo Vi diệu pháp, thì “10 sợi xiÖng xích” ấy có hơi 
khác chút ít, như sau : 


1/“Ham dục lạc” (kàmaloka), 2/“Ham thân mạng” (bhava) 
“3/"Hận thù” (patigha), 4/“Cao ngạo” (màna), 5/“Tà kiến” 
(ditthi), 6/““Chấp nghỉ IẼ”, cúng tế hết tội (sìlabbataparàmảsa). 
7/“Hoài nghỉ” (vicikicchà), §““Ganh tị” (issà), 9/“Ích kỷ? 
(macchariyà), và 10/“Wô minh” (avIJJà). (XẬ). 


(X1). Aparàn dasa samyojanàm, kàmaràgd-sainyojdna1mụ, 
bhavaràgd-sarnyojandmn, pdafighd-SdIHÿ0jdHG11, HIÀHG-SŒIHIVOjdHM.1M, 
difthi-saimyojana1m,  silabbaftaparàmàsa-saimyojanam, vicikicchàa- 
SdI1y0jand1n, iSSÀIIVOjdHdaIm, múacchariyd-sainyojand1m, qvi”7à- 
sainyojanam. Abhidhamme. 


1⁄Kilesa, tạm dịch là “phiễn não”. 


<>Có “10 loại phiền não” (kilesa), hay “ô nhiễm”, là 1/“#ham 


lam (lobha), 2/“nóng giận” (dosa), 3/“sỉ mể” (moha), 4!“ngã 
mạn” (màno), 5/“fà kiến” (ditthi), 6/“hoài nghỉ" (vicikicchà), 


7/“hôn trầm” (thìna) 8/“trạo cứ” hay “phóng tâm” (uddhacca) 
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9/“yô liêm sĩ” hay không hô thẹn (ahirika), và 10/“không sợ 
tội lỗi” (anottappa), hay lỳ lợm (X1). 


(XH). Dasa kilesà, lobho, doso, moho, màno, diffhi, vicikicchà, 
thìnamm, uddhaccam, qhirikam, anoffqDpd. 


Tổng kết. 
<>Những “phân giải” trên đây, tổng kết gồm «2 loại» : 


-Một là “đực ái” (kàma), hay thèm khát hưởng thụ. 





-Hai là “hữu ái” (bhava), hay thèm khát có thản mạng. 
-Nội dung cả 2 xem giống như “tham vọng” (tanhà) và “khao 
khát” (ràga), nói trong những kinh điên khác. 

<>Và các loại tín điều còn lại, như : 
L/“Cúng tế thân linh đúng theo nghỉ lễ, sẽ rửa sạch tội lôi”. 
2/“Ích kỷ chủ quan, chỉ có ý kiến của tôi là hay nhất", và 
3/ “Linh hôn bất biến, trường cửu”. 


-Ba thứ nầy là “tiêu biểu chính xác” của ứà kiến (miccha 
ditthi). (XI). 


(XII. ảsavàdisu pancttha kàmàbhavandmena tabbdaffukà tanhà 
qdhipnpetà, silabbafaparàmaso, tdamsaccàbhiniveso, qffaqvàdo tỉ ca 
tathà pavaftam diffhigaftameva pavuccdfi. 


Xem kỹ và «sắp lại», thì có “9 đâu đê”: 


(1)-Ba “lậu hoặc” (àsava) vôn đê “nuôi dưỡng tham dục” 


.”. ” 


(kàma), và “nuôi dưỡng sở hữu” (bhava), xem như “mộ£”. 
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(2)-Ba “sự đàn ngập” (ogha), cũng để “nuôi dưỡng tham 
dục” và “nuôi dưỡng sở hữu ”, xem như “một`. 

(3)-Ba “khổ ách” (yoga) cũng như trên, có thê xem là “zmộf”. 
(4)-Trong “3 sự cột trói” (gantha), có “2 cột trói sau cùng”, là 
ác ý và giới cẩm thủ cũng xem như “một”. 

(5)-Trong “4 sự bám chặt” hay chấp thủ (upàdàna), có “3 sự 
bám chặt sau cùng”, là tà kiến, cúng tế (hay giới cắm thủ), và 
linh hồn bất diệt, cũng xem như “mộ£”. 

(6)-Irong “6 pháp chướng ngại” (nìvaranàm), thì có 2 
chướng ngại thứ 3 và thứ 4, “được phân ra làm bốn”. 


(7)-Trong “6 khuynh hướng bất lành” hay “6 thành kiến, chủ 
quan” (anusaya), có 2 khuynh hướng đầu, là “đáp lại dục 
vọng” và “ham thích sự sống”, có thể xem là “một”. 


(8)-Trong “các xiŠng xích” (samyojana), có 2 xiềng xích là /à 
kiến (ditthi) và giới cẩm thủ (sìlabbataparàmàsa), thì được 
xem là “mộ£”. Và... 


(9)-Cả “10 phiền não” (kilesa) đều có thê xem là những pháp 
ô nhiễm, hay những bắt thiện pháp cùng có hậu quả xấu. 
<>Những từ ngữ chuyên biệt, liên quan đến “pháp bất thiện” 
đã vừa được kê khai, dưới 9 đề mục như trên. (X7). 
(XIV). savoghà ca yogà ca tayo ganthà ca vafthuto, 

Upadànà duve vuftà qífhq nìvarditì SI)HHI. 

Chalevànusayà honfi nava sd1y0janà mưa, 


Kilesà dasa vutftoyatmn navadhà pàpasangaho. 
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B 
§3. Từ ngữ hỗn hợp (Missaka). 
a/ Hetu missaka (hỗn hợp với căn nhân). 
<>Những từ ngữ dưới đây, thuộc về cả hai phẩm cách đối 
nghịch, «thiện» và «bât thiện». 
<>Có tất cả «6 căn nhân» (hetu), gọi tên thứ tự, theo loại : 
*Bất thiện (akusala) : Tham (lobha), Sân (dosa), S¡ (moha). 


*Jhiện (kusala): Wô tham (alobha), Vô sân (adosa), Vô sỉ 
(amoha). (XYW). 
(XU). Missakasangahe cha hefh, 

lobho, doso, moho, qlobho, qdoso, qmoho. 

b/ .Jjhànañga missaka (hỗn hợp với các chỉ thiền) 

*Có “7 chỉ thiền” hôn hợp với cảm giác tốt và xấu, là : 
<>Cảm giác tốt (kusala) và cảm giác xấu (akusala), gồm 
1L/đ&m», hay hướng đến mục tiêu (Vitakka), 2/«#ứ», hay tâm ở 
lại mục tiểu (Vicàra), 3/‹dạc thọ», hay thoải mái với mục tiêu 
(Pìti), 4/‹œhất điểm», hay định nơi mục tiêu (ekaggatà), 5/ÿ 
thọ», hay hân hoan trước mục tiêu (somanassa), và 6/«xđ 
thọ», hay thản nhiên với mục tiêu (upekkhà). 


<>Cảm giác xấu (akusala=bát thiện) gồm 7/‹£hp ww», hay bắt 
mãn với mục tiêu (patIgha). (XI). 
(XWI). Saffa jhànangàni, vitakko, vicàro, pìt, ekagsødtfà, 


somanassam, domanassa1m, upekkhà. 
304 


c/ Maggangà missaka (hỗn hợp với các chỉ đạo) 


<>Có “12 chỉ đạo” phối hợp với các pháp, dẫn đến “niết-bàn”, 
hay ngược lại là xa rời cứu cánh giải thoái. Chia Ta : 


*Tốt, thiện (kusala), đưa đến giải thoát, là 1/Chánh kiến 
(sammà diftth1), 2/Chánh f duy (sammà sañkappa), 3/Chánh 
ngữ (sammà vàcà), 4/Chánh nghiệp (sammà kammantà), 
5/Chánh mạng (sammà àjìvà), 6/Chánh tỉnh tấn (sammà 
vàyàma), 7/Chánh niệm (sammà satl), và 8§/Chánh định 
(sammả samàdhn). 


* Xấu, bất thiện (akusala), đi xa “niết bản”, (đếm tiếp theo § số 
trên), là 9/7ả kiến (micchà ditthi), 10/7à ø duy (micchà 
saikappa), 11/Tà fỉnh tấn (micchà vàyàma), và 12/Tà định 
(micchà samàdh). (XV). 


(XVH). Dvàdasa maggangàm, sammddiffhi sanunmàsankqappo, 
sammàvàcà, sammdàkqanumanfo sammỏ-djìvo, sammdàvàyàmo, 
sammàsdf,  samnummàsamàdhi  micchadifỆh“H‹i,  nicchàsankqappo, 
micchàyàyàmo, micchàsamadli. 


d/Indriya missaka (hỗn hợp với các căn quyên) 
hay “hỗn hợp với tiềm lực” 


<=Có “22 tiềm lực” hay “căn quyên” trong l con người, là 
1/mắt (cakkhuU), 2/fai (sota), 3/mñi (ghàna), 4/lưỡi (jivhà), 
5/thân (da) (kàya), 6/nữ tính (Itth), 7/nam tính (purisa), 
S/mạng năng (Jìvitndriya), 9/ãm thức (mana), L0/lạc thọ 
(sukha), 11/khổ thọ (dukka), 12/hý thọ (somana), 13/ww thọ 
(domana), 14/hđn nhiên (upekkhà) hay “xá /họ”, 15/1im 
tưởng (saddhà), 16/tinh tấn (viriya), 17/niệm lực (sati) hay 
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“nhớ”, 18Inhất định (ekaggatà), 19/tuệ tri (pañũa), 20/quyết 
tâm thực hiện các việc thiện chưa làm (anaññàtaññassàmitI), 
21/biết rõ thực hiện xong phần lớn việc phải làm (añña), 22/ý 
thức việc lành đã viên dung (aññatàva). (XWIH). 


(XWIH). Bavisatindrua, cakkhUundriam, — sofindria1m, 
ghànindriyam, jipiindruam, kàyindriam, tfthindriyam, 


purisindriyam,  jìiindriyam,  manindrùam,  sukhindriam, 
dukkhindriyam, S0manassindriyam, domanassindriyam, 
npekkhindriyam, saddhindrjWa1m, viriindrdm,  safindriam, 
samàdhindriydm,  paññindram  qnaHñàtaiñassàmitindriydm 
gññindriyanun aqññàtàvindriyam. 

e/Balàni missaka (hỗn hợp với “các thần lực”) 


<>Có “9 thân lực” trong mỗi con người, bao gồm /ố (kusala) 
và xấu (akusala), kế chung là : 


*Tốt hay thiện (kusala) có 7 : 1/Tín, niềm tin vào thiện pháp 
(saddhà), 2/Tấn, biết tiến tới trong việc lành mạnh (viriyà), 
3/Niệm, không quên thực tại (satl), 4/Định, tâm thức luôn 
luôn tập trung (samàdhi), 5/Tuệ, sáng suốt trong an tịnh 
(paññà), 6/Tàm, tự trọng, biết hồ thẹn trước việc xấu (hirì), 
7Úy, sợ quả khi hành động mà không biết rõ vấn đề (ottappa). 


*Xấu hay bất thiện (akusala) có 2, (-tính tiếp 7 số nói trên) là 
§/Vô tàm. chẳng biết tự trọng (ahirika), và 9/Vô úy, không sợ 
hậu quả (anottappa). (XIX). 

(XIX).  Nava balàni saddhà-balatm, viryd-balam, safẪl-balam, 


samadhi-balam, paññà-balam, hìni-balam, offtappa-balam, ahirika- 
balarn, anoftappa-balamn. 


#Adhipati missaka (hỗn hợp với “các ưu thể”) 
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<>Có “4 yếu tổ ưu thế”, bao gồm : 
*2 mặt ft và xấu (thiện và bất thiện) : 1/Dực, muốn thực hiện 
(chanda), 2/Tấn, gia tăng hành động đi tới (viriya), 3/Tâm, 
hay biết chăm chú (citta). 





*1 mặt ứðr (thiện), kê tiếp sau số “3” là 4/Khán, suy đạt dựa 
trên thực tại (vimamsa). (XX). 


(XX).. Cattàro qdhipdati, chandàdhipafi, viriyadhipddi, 
cittàdhipdfI, vimammsàdhipdtfi. 
g/4hàra missaka (hỗn hợp với «các hiệu lực 
dinh dưỡng của thực phẩm») 
<Có «4 hiệu lực tiêu hóa thực phẩm», như sau : 


1/Hiệu lực dinh dưỡng của thức ăn bình thường, hay đoàn 
thực (kabalìkàra). 


2/Hiệu lực dinh dưỡng của xúc giác, hay xúc thực (phassa). 





3/Hiệu lực của suy nghĩ, hay £# niệm thực (manosañcetanà). 
4/Hiệu lực dinh dưỡng của thu thập hiểu biết, hay £hức thực 
(viññàna). (XX!). 
(XXI). Caffàro àhàra, kabalikdro tàhàro, phasso dufiyo, 
manosaficetanà fatiypà, viIiàndam catuftham. 
Lưu ý. 
<>Liên quan đến «sự hỗn hợp với ở điểm lực sau cùng» của 


«22 căn quyêm» nói trên (mục “d”), là : 
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20/«Tiêm lực quyết tâm thực hiện đây đủ những việc thiện 
chưa làm», chính là «đạt kiến thức thành đạo» nhập vào thánh 
lưu Tu-đà-hườn (sotảpatti magøa), vững chắc hướng đến «cứu 





cảnh niềt bàm» là sẽ «đặc quả giải thoát A-la-hán». 


21/«Tiêm lực biết rõ đã thực hiện phần lớn việc lành», chính 
là «có chuẩn bị đầy đủ kiến thức» về «6 tầng thánh tiếp theo», 
từ Tu-đả-hườn quả (Sotàpatiphala) đến A-lahán đạo 
(Arahattamagøsa). 





22/điêm lực ý thức việc lành đã viên dung», chính là «£uệ tri 





về kết quả giải thoát sau cùng», đang vững chắc hướng đến 





«cứu cánh niêt-bản», không còn dư sót. 


<>Tiêm lực của mạng căn (Jìvitiñdriya) thì có 2 mặt, vật chất 
(rùpa) và tinh thần (citta). (XX1]). 


(XXHI). Indriyesu panettha sotàpaffInaqgganànd1m 
qnaññàtaññassàmitindriyamn. Arahaftaqphalanànam 
qfiñàtàvindriyatun. Majjhe ca ñànànÌ qññindriydmi fÌ vuccdfi. 

Jìvifindriyamn ca rùpàrùpavasena duvidham hoti. 


<Những chỉ thiền thì không thê tìm thấy trong ‹œgữ song 
thức». Vì tiềm lực không được vận dụng. -Còn “16 tâm”, gồm 
*I1 tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàravalJanacitta), cộng với 
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*10 tâm ngũ song thức” (dasaviññànacitta) , cộng với “2 fâm 


tiếp nhận” (sampaticchanacitta), rồi cộng với “3 đâm suy đạt” 
(santiranacitta), -và những “chi pháp” đắc đạo...là những 


“mẫu tâm vô nhân” (ahetukacitta). (XXIH). 
(XXIHI). PañcavinRànesu jhànangàni aviriyesu balàni, qhetukesu 
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maggangàni na labhanti Tathà vicikicchà-cifte ekaggaftà 
maggindriyabalabhavam na gacchati. Dvi hefuka, 
tihefukqjananesveva yathà sambhavatm qdhipdfi ekova 


labhati. 


<>Tâm hoài nghỉ (vicikicchàcitta) thì quá yếu, để có thể phát 
triển và vận hành như các chi pháp trong fiến trình đắc đạo, 
hoặc như “Øiểm năng” trong “ngũ căn quyên” (pañcindriyàni) 
và “ngũ lực” (pañcabalàni). -Nó vốn không đủ sức vận hành 
như các chi pháp trong “chánh định” (sammàsamàdhi), lẫn 
trong “f2 định” (micchà samàdhi), hoặc trong “đjnh căn” 
(samàdhindriya) và trong “đjƒnh lực” (samàdh1 bala). 


<>Trong số “4 pháp tố ưu thể” (adhipatidhammà), như “đực 
nhự ý túc” (iddhi-chanda), “tấn như ý túc” (iddhi-viriya) 

“tâm như ý túc” (tddhi-cttta), và “khán nhự ý túc” (iddhi- 
vimamsa), mỗi lần chỉ “1 tâm phát sinh”, và nó phải đi chung 
với “2 nhân” (duhetuka) hoặc “3 nhân” (tthetuka). 


<>°Do đó, hãy xem các “ké kha?” sau đây, được “trình bày 


9 


bằng các con số” cho 2 trường hợp ứố và xấu (thiện và bất 
thiện), dưới “7 đầu đề” : 


() NHÂN (hetu), thiện và bắt thiện, có....................... 6 
(ii) CHI THIÊN, thiện và bắt thiện, có....................... 5 
-Trong đó, hỷ, u, xđ xem như “I”, là ‹FHỌ» (vedanà). 


(iii) Các pháp CHI ĐẠO, thì có................ 2. cccccsscssxe 9 
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<>“Chánh tư duy” (sammà sañkappà) và “íà £# duy” (micchà 
sañkappả), thì không gì khác hơn là “2 định hướng” của “Âm” 
(vitakka) và “tứ” (vicàra). -Chúng được xem như “I”. - Tương 
tự như thế, “chánh tỉnh tấn” (sammà vàyàmo) và “2à tỉnh tấn” 
(micchà vàyàmo), cũng như “chánh định” (sammà samàdhI) 
và “2à định” (micchà samàdhi), mỗi cặp “chánh tà” ấy có thể 
xem là “1”. 


(iv)Tiềm lực của căn phân (iàdriya), có.................... l6 


<>Trong đó, các chi từ 10 đến 14 xem như «1», gọi là “tiểm 
lực căn phân do cảm thọ” (vedaniadriya). “Bốn chỉ sau cùng”, 
gồm “Ø„ê căn” (paññiñdriya), và các chi pháp còn lại trong 
“tiêm lực căn quyên” của “tâm siêu thế” cũng xem là “1”, đù 
cho chúng ở các trình độ khác nhau. Và “2m lực căn quyền 
thứ tâm”, tức là “năng lực mạng căn” (Jìvitindriyam), lại xem 
là “có 2”. -Đó là năng lực mạng căn vật chất, và năng lực 
mạng căn tinh thần. 


(v)Tiềm lực hay nội lực (bala), cÓ............................. 9 
(vi) Tiềm lực wu thể (adhipati), cÓ............................. 4 


(vii) Tiềm lực dinh dưỡng do thực phâm (àhàrà), có.4 (XX1W). 

(XXIW). Cha hefù pañca jhànangà nava vaffhu0o, 
Solasindriyadhanumnad ca baladhanunà naverità. 
Caftàrodhipafi vuftà tathàhàrà tỉ saftfathà, 


Kusalàdisamakinno vuffo nissakasangaho. 


Ệ 
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*Khai thị” hay “giác ngộ” (Bodhipakkhia) 
&4. Từ ngữ thuộc về khai thị hay giác ngộ : 
q/⁄Safipatthàna : Niệm xứ. 
<>“4 pháp hành gọi là “Tứ niệm xứ” (cảnh giác liên tục) là : 
1-Thân niệm xứ (Kàyànupassanà). Cảnh giác thực tại nơi thân. 
2-Thọ niệm xứ (vedanànupassanà). Chú ý thực tại cảm giác. 
3-144m niệm xứ (c1ttànupassanà) : Chú ý thực tại trong tâm. 


4-Pháp niệm xứ (dhammànupassanà) : Chú ý thực tại trong 
các pháp. (XX). 


(Mời xem thêm “Trường bộ kinh” (Dìighanikàya), mục “Tứ 
niệm xứ” (Mahàsatipatthànasutta). 


(XXE). Bodhipakkh)a-sangahe  caftdro safipafthànad- 
kàyànupassanà-safipaffhànaim, — vedànanupassand-safipdfthànam, 
cittànupassanà-safipatthànain, dhammànupassanà-safipaffhàndam. 


b/Sammappadhàna : Chánh cần. 
<>Bốn pháp gọi là “Tứ chánh cần”, hay “4 siêng năng”, là : 


1-Siêng năng dẹp bỏ những điều ác đã phát sinh. 





2-Siêng năng ngăn ngừa các điểu ác chưa phát sinh. 


3-Siêng năng phát triển những thiện pháp đang có. 
4-Siêng năng làm phát sinh các thiện pháp chưa có. (XXVI). 





(XXWI). Caffùro sanumnappadhànà-uppannànam pàpakàndam 
dhammmàna,: pahànàyd vàyàmo, qnHppanHàndfr  pàpakànd1m 
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dhammànam dqnuppàddyà vàyàmo, qnuHppanHànd1a— kusalàndim 
dhanmmmànam wpppàdàydg vàyàmo, HppanHànam”  kusalam 
dhanumànam bhiyyobhàvàya vàyàmo. 


c/Iidhipàda : Như ý túc (hay đủ thân lực đạt mục đích). 
<>Bốn pháp đầy đủ sức mạnh tâm linh ấy là : 
1-“ Dục như ý túc” (chandiddhipada). Như ý do nguyện vọng. 
2-“Tấn như ý túc” (viriyiddhipàda). Như ý do tinh tấn. 
3-“74m như ý fúc” (cittiddhipàda). Như ý do định tâm. 


4-“Khán như ý túc” (vunamsiddhipàda). Như ý do suy đạt một 
cách chu toàn. (XX 7”). 


(XXVI). Caftàro tddhipàdà-chandiddhipàdo, virùiddhipàdo, 
citiddhipado, vữnaimsildhipado. 


d/Indriya : Căn quyền. 
<>Có “5 căn cơ tiềm năng”, gọi là “Ngũ căn” : 
1-Tín căn (saddhiadriya) : Tỉn tưởng là tiềm năng. 
2-Tắn căn (viriyiadriya) : Tỉnh tấn là tiềm năng. 
3-Niệm căn (cittiñdriya) : Cảnh giác là tiềm năng. 
4-Định căn (samàdhiidrya) : Định tâm là tiềm năng năng. 
5-Tuệ căn (paññiñdriya) : Trí tuệ là tiềm năng. (XXVIH) 
(XXVIH).  Pañcindriyàni-saddhindriyam, viruindriyam, 
safindriyam, samadhindriyatma pañnRindriyam. 


đ/Bulàni : Nội lực. 
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<>*“$% nội lực biếu lộ sự phi thường”, gọi là “Ngũ lực”, gồm : 
1-77n lực (saddhàbala) : Sức mạnh phi thường do /in ứưởng. 
2-Tấn lực (viriyàbala) : Sức mạnh phi thường do finh tấn. 

3- Niệm lực (satibala) : Sức mạnh phi thường do Ø#rc giác. 
4-Định lực (samàdhibala) : Sức mạnh phi thường do định tâm. 


S-Tuệ lực (paññàbala) : Sức mạnh phi thường do Ø#í /uệ. 
(XXIXN.. 


(XXIX).  Pañnca balàm, saddhà-balam, viripda-balam, safibalam, 
samadhi-balam, pañña-balam. 


#Bojjhanga : Thất giác chỉ. 
<>Có «7 chỉ pháp đưa đến giác ngộ». -Một hành giả có thê trở 
thành Thánh nhân, nhờ «7 chỉ pháp» này. Đó là : 
1-Niệm giác chỉ (satisambojjihanga). Ý thức thực tại một cách 
rõ ràng, trực giác liên tục và thanh tịnh. 
2-Trạch pháp giác chỉ (dhammavicayasamboJjhanga). Thông 
suốt pháp học, chọn đúng và sống theo pháp. 
3-Tỉnh tấn giác chỉ (viriyasambojjhanga). Siêng năng một 
cách vô chấp trong thiện pháp. 
4-Hỷ lạc giác chỉ (pìtisambojJihanga). Thân tâm hoan hỷ tự tại. 
S-Khinh an giác chỉ (passaddhisamboJJhalga). Sinh hoạt nhẹ 
nhàng một cách thanh tịnh, tự nhiên. 
6-Định giác chỉ (samàdhisambojjhaNga).Thân thức thường 


trụ ( ở thiền pháp nhất điểm). 
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7-Xả giác chỉ (upekkhàsamboJJhanga). Tâm tư thanh tịnh, suy 

nghĩ bình đẳng trước mọi vấn đề. (XXX). 

(XXX). Saffa bojjhanga, safi-sambojjhango, 
dhammavicayasambojjhango, viriyasamboJjhango, 
pìsambojjhango, passaddhisambojjhango, 
samdhisambojjhango, upekkhàsambojjhango. 

gí Chỉ pháp chánh đạo (Magganga) : 

1/Chánh kiến (sammà-ditthi) : Thấy hiểu chân chánh. 

2IChánh tư duy (sammà-sankappo) : Suy nghĩ chân chánh. 

3/Chánh ngữ (sammà-vàcà) : Nói lời chân chánh. 

4/Cháảnh nghiệp (sammà-kammanto) : Hành động vô hại. 

5/Chánh mạng (sammà-àjìvà) : Nuôi mạng chân chánh, bằng 

đồng tiền ngay thăng. -Tất cả tiêu thụ cá nhân hằng ngày, đều 
không đến từ thu nhập bất lương, hay đến từ nghề nghiệp tổn 
hại đến chúng sanh khác. -Chắng hạng như không đến từ «tiền 
lời» do sát sinh, do trộm cắp, do tả dâm, do buôn thuốc phiện, 


do cung cấp võ khí chiến tranh, do buôn người, do bảy trò mê 
tín dị đoan, do miệng lưỡi điêu ngoa lường gạt ...V...V.... 


6/Chánh tỉnh tấn (samnmà-vàyàmo) : Siêng năng và sáng suốt 
trong đời sống hành thiện. 


7ÍChánh niệm (sammà-satl) : Tịnh hạnh, cảnh giác, không 
quên mình. 
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S/Cháảnh định (sammà-samàdhl) : Định tâm, an trụ trong 
chánh thiền. (XXX)). 


(XXXI).  Aftha maggangdml, sammà-difthii, sammd-sankqappo, 
sammà-vàcà, sammd-kqmmdanfo, sammd-djìvo, sammà-vàyàmo, 
sammà-sdfi, sammà-samadhi. 


Tóm lược sự tương đương 
<>“Tứ niệm xứ" (catu satipatthàna) trong “37 phẩm giác ngộ” 
tương đương với “chánh niệm” (sammà-satI). -Bát chánh đạo. 


<>“Tứý' chánh cân” (catu sammappadhàna) trong “37 phẩm 


r 
a9) 


giác ngộ” tương đương với “chánh tỉnh tán 
trong “bát chánh đạo”. (XXXH). 


(sammà vàyàmo) 


(XXXH). Ettha pana caftàro safipdffhànad tỉ sammmàsdfi ekd va 
pavuccdfi, tathà caftàro sammappadhànà fÌ ca sammà-vàyàm0. 
<>Như vậy, “37 ừ ngữ Pali chuyên biệt trên đây” có thể được 
“trình bày” bằng nêu ra những con số như sau : 


() “Satipatthàna” (niệm xứ), CcÓ.............................. 4 
(ii) “Sammappadhàna” (chánh cẩn), cô....................... 4 
n1} “qNHHipẰiidla ˆ (HH Ú TH LŨ 1táxáasvystLiis4Làysse da + 
(iv) “Iàdriya” (căn qHyÊP), cÓ........................-...- <2. 5 
(v) “Bala” (hẳn lực), CÓ...................c c2 S22 se: 5 
(v1) «BoJjhañga» (giác chỉ), cÓ ............................... 7 
(v11) ‹Magganga» (chỉ ẩgo), CÔ................................ S 


<>Phẩm giác ngộ tông cộng có 31. 
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*Và xem tương đương, thì : 
a/Satipafthàna (niệm xứ) là Sammàsafi (chánh niệm). 


b/Sammappadhàna (chánh cân) là Sammàvàyàmo (chánh 
tỉnh tấn). 


*Như vậy viết lại chỉ có «14 phẩm» : 
(1) Satipatthàna (niệm xứ)=SammàsatI (chánh niệm)...... 1 


(ii) Sammapadhàna (chánh cân)=Sammàvàyàmo (chánh tỉnh 


"` ÔÔÔÓỎÓÓốổốổốẼốẼẺẼ l 
(1i) Iddhipada (£hâần túc), gồm a/Chanda (dục), b/Citta (âm 
định), và c/ˆVimamsa (mình khán, hay tuệ sát).............. 3 


(iv) lñdriya (căn giới hay cơ năng). gồm Saddhà (chánh tín), 


và Samàdhi (chánh định)....................................... 2 
(v) Bala (nội lực), -đã đề cập gián tiếp rồi..................... 0 


(vi) Bojjhalga (giác chi), gồm a/Pìti (hỷ), b/Passaddhi (khinh 
an), và c(Upekkhà (tịnh xả).................................... 3 


(vii) Magganga (đạo chi), gồm Sammảvàcà (chánh ngữ) + 
Kammantà (chánh nghiệp) + Àjìvả (chánh mạng) + Sañkappà 
(Ti TH TEĐWUTUTS To avtessasisaedi4atesie°gbisadgztrdldbssagBlesireesaloeddszEr + 


(XXXII). Tông cộng 14. 
(XXXIIHI).  Chando cifaqpupekkhà ca saddhàpassaddhipifiyo, 
Sammdifthi ca sankappo vàyàmo viratiftaydn. 


Sammàsdafi samàdhì tỉ cuddasete sabhàvdo, 
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Saffatnsappabhedena sattadhà tatha sangaho. 


<>Xuyên qua sự kê khai những từ ngữ chuyên biệt trên đây, 
bằng con số, chúng ta còn thấy : 


a/“9 jừ ngữ Pàl?” được nhắc đến 1 lần, là : 
1/ Samưmà sankappà : Chánh f duy, suy nghĩ chần chánh. 
2lPassaddhi bojjhanga : Khinh an qua trực giác thanh tịnh. 
3/Pìn bojjhanga : Hỷ lạc qua trực giác thanh tịnh. 
4/Upekkhà bojjhanga : Bình đăng xả qua trực giác thanh tịnh. 
5/Chanda iddhipàda : Dục như ý qua pháp hành (thần túc). 
6/Citta iddhipàda : Định như ý qua pháp hành (thần túc). 
7ISanưma vàcà : Chánh ngữ, nói lời chân chánh. 
S/Sammà kanmnanfà : Chánh nghiệp, hành động thiện. 
9/Sammà àJjìvà : Chánh mạng, nuôi mạng trong đạo đức. 


b/Chữ “Viriya” (tỉnh tấn) được nói đến 9 lần : 


*Trong “Sammappadhàna” (Chánh cẩn)........... 4 lần. 
*Trong “Iddhipada” (Thần túc)..................-: 1 lần. 
?WGHØ ` THỊ TT” (CA ĐÙ Ì;xxaxvvisiexbxsaxEAg(adisska 1 lần. 
*Trong “Bala” (Thần lực).....................-.c- se: 1 lần. 
*®Trong “Boijhanga” (Giác CHỈ)......ccccccccviscse 1 lần. 
*Irong “Maggaga” (Chỉ đạo)...................... 1 lần. 
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c/Chữ “⁄Saff” (niệm) được nói đến 8 lần : 


*TIrong “Satipatthàna” (tính thức)................. . 4 lần. 
*Trong “lñdriya” (căn quyÊn)................... ---- 1 lần. 
*Trong “Bala” (0hẩn lực)....................-.-- << << 5<: 1 lần. 
* To “HBoI|HAHDA” (0i CHỈ]: si ccsceisasbesaueiae 1 lần. 
*Trong “Magganga” (đắc đạo)....................... 1 lần. 


d/Chữ “2Samadhi° (định) được nói đến 4 lần. 


*Trong “lñdriya” (căn quyÊn).................... 1 lần. 
*Trong “Bala” (thấn lực€)................... ca 1 lần. 
®Troneg “Holliahua” (oiác DI ]:.:cixxcssisssse 1 lần. 
*Trong “Magganga” (đắc đạo).................... .1 lần. 


e/Chữ “Paññà” (trí tuệ) được nói đến 5 lần. 


*Trong “Iddhipada” (minh kháản)...................... .1 lần. 
*Trong “lñdriya” (căn quyÊn).................. -- 1 lần. 
*Trong “Bala” (0hẩn lực)..................-.--- sa 1 lần. 
*Trong “BoJJhanga” (giác chỉ).................. .1 lần. 
*Trong “Maggaiga” (đắc đạo).................... 1 lần. 


f/Chữ “Saddha” (đức tin) được nói đến 2 lần. 
*Trong “Iñdriya.” (căn quyền)............1 lần. 
*Trong “Bala” (¿hẳn lực)...................L lần. (XXXIM). 
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(XXXIH). Sankappapassaddhi ca pìtupekkhà, 
Chando ca cña virafiffqyd ca, 
Navekatfthànd viriydn navaftfha 
Saddhà dut(hànHffqimasaffdftimsa, 
Dhamumànarmeso pavaro vibhàgo. 
<>Đê kiểm tra, chúng ta dựa theo trình bày sau đây : 
(D¬Safipaffhana (Niệm xứ), có 4 : 
a/Kàya anupassanà (niệm thân), 
b/Vedànà anupassanà (niệm thọ), 
c/C1tta anupassanà (niệm tâm), và 
d/Dhamma anupassanà (niệm pháp). 
(I-Samnappadhàna (Chánh cần), có 4: 
a/Uppànam kusalam (chuyên cần làm phát sinh thiện), 
b/Dhammànam kusalam (chuyên cần phát triển thiện), 
c/Pahàya pàpakànam (chuyên cần bỏ nghiệp ác), 
d/Anuppannam akusalam (chuyên cần ngừa điều ác). 
(II-Ijd4hipàda (Thần túc=Như ý túc), có 4: 
a/Chanda (dục thần túc) : Tròn nguyện vọng, 
b/Viriya (tấn thần túc) : Siêng năng, tự tại, 
c/Citta (tâm thần túc) : Định tâm, nhất điểm, 


d/Vimamsa (minh khán) : Xét rõ vân đê. 
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(IV)-Indriya (Căn quyền=cơ phận tạo tác), có 5 : 
a/Saddhà (tín) : Đức tin, 
b/Viriya (tắn) : Sự tiến tới, 
c/Sati (nệm) : Tỉnh thức qua trực giác, 
d/Samàdhi (định) : Nhất tâm trong đề mục, 
e/Paññà (tuệ tri) : Biết đối tượng với sự soi sáng. 
(V)-Bala (Thần lực), có 5 : 
a/Saddhà (tín) : Đức tin chứa sức mạnh, 
b/Viriya (tấn) : Siêng năng chứa sức mạnh, 
c/Sati (nệm) : Tỉnh thức chứa sức mạnh, 
d/Samàdhi (định) : Nhất tâm chứa sức mạnh, 
e/Paññà (tuệ trị) : Trí tuệ chứa sức mạnh. 
(VD-Bojjhanga (giác chì), có 7 : 
a/Sati (niệm) : Tỉnh thức là yếu tố gác ngộ, 
b/Dhammavicaya (trạch pháp): Hành đúng là pháp giác ngộ, 
c/Viriya (tấn) : Sự tiến tới là yếu tố giác ngộ, 
d/Pìti (hỷ lạc) : Hoan hỷ, khách quan là yếu tố giác ngộ, 
e/Passaddhi (khinh an) : Nhẹ nhàng là yếu tố giác ngộ, 
f/Samàdhi (định) : Chánh định là yếu tố giác ngộ. 
ø/Upekkhà (xả) : Không vướng mắc là yếu tổ giác ngộ. 
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(VH)-Magsanga (chi đạo), có 8 : 
a/Sammà ditthi (chánh kiến). Thấy hiểu đúng là đạo, 
b/Sammà sankappo (chánh tư duy). Suy nghĩ đúng là đạo. 
c/Sammả vàcà (chánh ngữ). Nói năng đúng là đạo. 
d/Sammà kammantà (chánh nghiệp). Hành động đúng là đạo. 
e/Sammả àjìvà (chánh mạng). Vật tiêu thụ đúng là đạo. 
f/Sammà vàyàmo (chánh tỉnh tấn). Siêng năng đúng là đạo. 
ø/Sammà safI (chánh niệm). Tỉnh thức đúng là đạo. 
h/Sammà samàdhi (chánh định). Nhất tâm đúng là đạo. 
<>Tổng cộng (J), 1D, (II, (1V), (V), (VD, (VI) ghi trên đây : 
4+4+4+5+5+7+8=37, 


<>Tất cả “đề pháp” vừa kê khai trong phần nây, tuy đã được 
tìm thấy trong “những tâm siêu thể” (lokuftaracita). Nhưng 
thỉnh thoảng, chúng ta còn thấy nội dung của từ ngữ “## duy” 
(saikappa), tương đương với nội dung của từ ngữ “?ẩm” 
(vifakka), một trong 5 chỉ thiền. -Trong trường hợp đó, “hp 
hỷ' (pii-vedanà) không thể có mặt trong “chánh fw duy” 
(saäkappà). -Nghĩa là, “ đuy” vừa tương đương với “ẩm”, 
vừa chăng tương đương với “#ẩm”, nhưng “vẫn kết hợp” với 
những pháp hành cao hơn đệ nhất thiền. -Và “fhø hÿ” không 


có mặt trong pháp hành cao hơn đệ tam thiên. 
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<>Giữa những “ấu tâm siêu thể” (lokuttaracitta), chúng (“# 
duy”, “tầm ”, và “thọ hỷ”) chỉ được tìm thấy trong trường hợp 
tương ứng, và trong hạnh tu “/hanh lọc 6 căn”. (XXXYW). 


(XXXYW). Sabbe lokuttare honfi na và sankappa-pitiyo, 
Lokie pi yathà yoga chabbisuddhippavattiyam. 
D 
§5. Những từ ngữ linh tính. 
d/Khandha (Uẩn hay tập hợp, tập khi, tập ấm). 


<>Mỗi con người là một “kho chất chứa” của “Š tập hợp”, 

tiêng Pàlì là “Pønca khandha”, gôm : 

(1) Ràpa : Sắc uẩn. tập hợp của những “đặc tính vật chất”. 

(2) Vedanà : Thọ uấn, tập hợp của những “cảm giác”. 

(3) Saññà : Tưởng uấn. tập hợp của những “ấn tượng”. 

(4) Sankhàra : Hành uấn, tập hợp của các “thành lập cái biết”. 

(5) Viññàng : Thức uẩn, tập hợp của các “cái biết”. (XXXVI). 

(XXXWI). Sabbasangahe pañicakkhandhà, -rùpakkhandho, 
-vedanakkhandho, -safiakkhandho, -sankharakkhando, 


viñiànakkhandho. 


*Tập hợp của tất cả những “đặc tính vật chất", còn được gọi là 
“sắc pháp” (Rùpa-dhammà). -Tập hợp của tất cả những “đặc 
tính tâm thức” còn lại là “danh pháp” (Nàma-dhammà). 
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*Một con người vôn chỉ là hôn hợp, của 2 khôi “đanh pháp và 
sắc pháp”. Trong đó, chăng có một “linh hôn trường cứu, bát 
điệf” được “đáng toàn năng nào đó” tạo ra. 


*Và trên căn bản ây, trong “một ngũ uán”, hoàn toàn không 
có “cái tô hay “của tô”. -Sự tin tưởng “có fôï” và “của tôi” 
phát sinh bởi không biết, hay do “võ mĩnh” (avIJJà). - “Nguyên 


” 


nhân” khiên người ta khăng khăng cho răng “có ôi” và “của 
tôi”, đên từ “tật bám chặt vào sự hợp tan ngăn hạn”. Tiêng 
Pàli gọi sự bám chặt ây, là “Upadand”, nên có từ ngữ 


“Upàdàna-khandha”, tạm dịch là “uẩn thủ”. 
b/Upàdàna khandha (Uẩn thủ) 
<>Đọc kỹ phần “Các tập hợp, hay UÂN là mục tiêu để tâm 
thức (vinnàna) bám chặt” (Upàdànakkhandha) (XXX VI). 
(XXXVII). Pañcuppàdanakkhandhà,-rùpupàdànakkhandho, 
-vedanupàdanakkhandho, -saNñupàdànakkhando, 
-sankhàrupàdànakkhando, -viIiànupàdànakkhando. 
œ⁄Àyatana (Xứ hay “Pháp xứ”) 
*Có “6 cơ sở” đề “tâm thức phát sinh”, là *mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Và cũng có “6 đối tượng” đề cho “tâm thức hướng 
đến”, là hình thái, âm thanh, mùi bay, vị nỄm, xúc chạm, fư 
tưởng. -12 “cơ sở” và “đôi tượng” này, chữ Pàlì gọi chung là 
“ Àyatand”, hay “12 yếu tổ tạo môi trường, lãnh vực cho tâm 
thức hoạt động”. 
<>Phụ giải của dịch giả : “Theo VI diệu pháp trong Phật giáo, 
thì “lãnh vực” nằm giữa hình thái và mắt là một “Àyatana” 
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(=xứ). -Rồi giữa mắt và ý thức (hay não bộ) là một “Àyatana” 
hay “xứ” khác. -Như vậy có “2 Àyatana”, hay “2 xứ”, mới tạo 
được hệ thống thị giác, từ vật chất bên ngoài đến “cái biết” 


LAI 


bên trong. -“5 giác quan ki” là “thính giác”, “khứu giác”, “vị 
giác”, “xúc giác”, và “ý giác” cũng thế. -Mỗi giác quan kia 
cũng có “2 àyatana” hay “2 xứ”. Chúng có tất cả “10 àyatana” 
hay “10 xứ”.-Chúng ta cộng “2 àyatana” hay “2 xứ” của thị 


giác vào nữa, thành “I2 àyatana” hay “l2 xứ”. (XXXV HH). 
(XXXVIH). Dvàsadàyatana, -cakkhàyatfanam, -sottydfanam, 
ghànàyatfanam, -jìyhàyatfana1m, kàyàydtfand1m, 
mmanàyafanam, -rùpàyatfanam, saddàyatanam, 
-gandhàyatanam, -rasàyatfandm, -phoffhabbàyatfandm, 
-dhammàydfanan. 
d/Dhàtu (Giới hay “pháp giới”) 
*Có “78 pháp giới” để cho tâm thức “có điểm hạn chế”, là 
1/mắt (cakkhu), 2/fai (sota), 3/mũi (ghàna), 4/lưỡi (jivhà), 
5/thân (kàya), 6/ý (màna), 7/hình thái (rùpa), 8/âm thanh 
(sadda), 9/mời bay (gandha), 10/vị nếm (rasa), L1/đụng chạm 
(photthabba), 12/tư tưởng (đhamưmg), 13/nhãn thức (cakkhu- 
viññàna), 14/nhĩ thức (sota-viññàna), 15/ÿ thức (ghàna- 
viññàna), 16//hiệt thức (rasa-viñũñàna), l7/thân thức (kàya- 
viññàna), và 18/ý £ức (mano-viññàna). (XXXIX). 
(XXXIX). Afthàrasa dhàfnyo, -cakkhU-dhàu, sota-dhàfu, ghàng- 
dhàtu, jivhà-dhàtu, kàya-dhàfu, rùpa-dhàtu, sadda-dhàtu, gandha- 
dhàtu, rasa-dhàtu, phof†habba-dhàtu, cakkhU-vinHàna-dhàfu, sofa- 
viñiàna-dhà£u, ghàna-viRñiàna-dhàtu, rasa-viiiàna-dhàfu, 
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phofthabba-vinhàna-dhàtu, mano-dhàtuU, dhamữma-dhàtH, mano- 
viñnàna-dhàtu. 


đ/Ariya-Sacca (Diệu đế) 
*Có «Tứ Diệu Đỗ» (Cafu ariya saccàni), hay «4 sự thật», là : 
1-Dukkha : Chịu đựng 2 trình trạng đối nghịch. 
2/Dukkha samudaya : Nguyên nhân chịu đựng. 
3/Dukkha nirodha : Sự châm dứt chịu đựng, Niết-bàn. 
4lPatfipadà : Cách chấm dứt chịu đựng, Bát chánh đạo. (X1). 


(XL).  Caffdari ariyasacconi -dukkham ariyasaccdm, -dukkha- 
samudayamn ariyasaccd1m, -dukkhanirodha1m ariyasacca1m, -dukkha- 
nirodha-gàmindpafipadà ariyasaccam. 


#Dhammàyatana ca Manàyatana ca (Pháp xứ và Ý xứ) 
Hay «cái khung của tư tưởng và ý thức) 


<>Sau đây là «69 nguyên tắc chung» liên quan đến «pháp xứ» 
(dhammàydtfana) và «pháp giới› (dhammadhaiu), ‹lãnh vực» 
hay «yếu tổ ấn định», giữa một đối tượng (àlambana) bên 
ngoài hay bên trong, gầy ra Ÿ nghĩ. 


*Nibbàna (Niễt-bàn), CÓ: ¿..c. c2 0102002601061 0c 2661162 x 6 l 
TS EMIEIIET ( To SOI]: DỢ si4eátxaoasbiVteeaeosiebtaadassbstbee AC 
*Sukhuma ( Vật chất có đặc tính vi tế), có.................. l6 


-Tổng cộng : 69. 
<>Còn «ø giới› (Manàyatana) cô «7 thành tổ nhận thức» : 


325 


l/Nhãn thức (cakkhu-viññàna), 2/Nhĩ thức (sota-viññàna), 
3/Tỷ thức (ghàna-viññàna), 4/Thiệt thức (Jivhà-viññàna), 
5/Thân thức (kàya-viũñàna), 6/Ý thức (manodhàtu), và 7/Ý 
thức giới (manoviññàna-dhàtu), phản ảnh tâm thức. (XLÌ). 

(XL]. Ettha pana cefasikq-sukhUumarnpa-nibbàna-vasena ekùng- 


safttadfiẦỒ dhamummà dhammmàydtandtn dhammmadhàfh tỉ ca sankha1m 
gacchamti. Manàyatanameva saffaviRñiànadhàtuvasena bhÙjdti. 


Tóm lược 
<Những từ ngữ Pàli trên đây đã được diễn tả, dưới 5 đầu đề : 


() Năm uẩn (paũññca khandhà), gồm Sắc (rùpa), Thọ 
(vedanà), Tưởng (saññà), Hành (sankharà) và Thức 
(viññàna). 

(1) Nếu 5 uẩn hay «5 tập hợp» là «đổi tượng» để tâm thức 
bám chặt, thì «Niết-bàn» (Nibbàna) không phải là «pháp tậ 
hợp». Niết-bàn hoàn toản không có mặt trong «năm uẫn» hay 





trong 3 cõi, đực giới (kàmaloka), sắc giới (rùpaloka), và vô 
sắc giới (arùpaloka). 

(ii) 12 xứ (àyatana) ám chỉ «sự bao gồm» những lãnh vực, 
giữa «6 cửa tâm» (dvảra) và «6 đối tượng» (àlambana). 

(iv) 18 giới (dhàtu) ám chỉ «sự bao gồm» những giới hạn của 
«6 của tâm» (dvàra), «6 đối tượng» (àlambana), và «6 ý thức» 
(viññànacitta). 

(v)Tứ diệu để (catu ariyasaccàni) bao gồm 1/«chju đựng khổ 
wi», luân hồi 3 cõi vì vô minh (avijjà), 2/nguyên nhân chịu 


đựng khổ vui› là dục vọng (tanhà), 3/sự chẳm dứt chịu đựng 
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khổ vui (nirodha, nibbàna), và 4/con đường 8 chỉ, dẫn đến hóa 
giải chịu đựng khổ vui (atthañgika-magga). (XLIH) - (XLIHI). 
(XLH). Rùpatn ca vedanà sañfñà sesà cefasikà tathà, 
Viñiànamii pañcete paRcakkhandhà tỉ bhàsità. 
Pañicupàdànakkhandhà tỉ tathà tebhùmakà matà, 
Bhedàbhàvena nibbànant khandhasangahanissiftam. 
Dvaralambanabhedena bhavanfàyafandni ca, 
Dvàaràlambanafaduppanna-pariyayena dhàfufyo. 
(XLIIHI). Dukkhamm tebhùmakaim vaffdin tanhà samudayo bhave, 
INirodho nàma mnibbàndtụy magøo lokUuffaro mat. 
Maggayuffà phalà ceva cafsaccavinissdfà, 


Tỉ pañcappabhedena pavufío sabbasangaho. 
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Chương VII 


Trình bày triết lý liên quan 


(Paccaya sañgaha) 


Phân tập I 
Duyên khởi tương tác. 
(Paticca-samuppàda) 
61.Dẫn nhập. 


<>Hây giờ chúng ta nghiên cứu qua tình trạng “một vật có hay 
không, liên quan với một vật khác”, trong thế giới hiện 
tượng. -Nếu có, thì “mối liên quan” đó, ám chỉ nôi dung như 
thế nào : -Ây là “sự ứy thuộc” hay “sự tương tác” ?. (D. 

(D. Yesam sankhatadhamumàndamn ye paccayà yathà, 


Tam vibhàgamihedaàni pavakkhàmi yathàrahaim. 


<>Theo Phật giáo, “môi liên quan được xác định qua 2 chiêu 
tùy thuộc và tương tác”, gôm các “nội dung” như sau : 
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1/Paficca-Samuppàdda-Naya, tạm dịch là “liên qguan tùy 
thuộc lẫn nhau”. -“Cái nây phát sinh do cái kia”. Đó là một 
qui luật song hành. 

2/Paffhàna-Naya, tạm dịch là «£#0nug quan giữa 2 vập›. 
*Ngài «Buddhaghosa» (Phật Âm), soạn giả cuốn «Thanh 
Tịnh Đạo» (Visuddhi-Magga), thế kỷ thứ 5 sau Jesus, đã phối 
hợp «2 chiêu tùy thuộc tương tác» thành «1 hệ thống triết học 
tu tập, để thanh lọc thân tâm». (H), (II). 


(IHU. Paficcasamuppàdayo, paffhànanayo ceti 

paccayàsangaho duvidho veditabbo. 
(HH. Taítha tabbhàvabhàvibhàvakàramatftopdalakkhito 
Dpaficcasamuppàdanayo. Paffhànanayo pana 
hacca-paccayfffhiti-màrabbha pavuccdft. 
Ubhayain pana vomissitvà papaRcenti Ảcariyà. 

$2. Liên quan tùy thuộc (điều kiện) : Paficca Samuppàda. 

<>Như chúng ta đã biết, con người là một phối hợp phức tạp 
của những tập khí tỉnh thân, và cấu kết vật chất, trong một 


tiến trình thay đổi liên tục (biến hóa). Và chúng ta cũng biết 
rằng, xuyên qua sự «phối hợp tâm vật phức hợp» ấy, con 





người được sinh ra như thế nào, rồi sau khi chết sẽ trở thành 
cái gì, chứ không thể tuyệt đối biến mất. -Ðó là những điều 
kiện tương quan. 
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*Chúng ta thử đi vào trong sự soi sáng của “mối liên quan ty 
thuộc” nầy (paticcasamuppàda), theo quan niệm triết học của 
đạo Phật (Buddhsàsanassa abhidhammà). 


-Do vô minh (avijjà) mà sinh linh, nhất là con người chẳng 
biết thật pháp thay đổi vô thường trong thực tại, và không biết 
sự hiện hữu của «mình» vốn chỉ là hợp tan liên tục. 





-Vì không biết, nên con người mãi lo tô điểm những vật tạm 
bợ trên đời, và xem đó là chắc thật và lâu dài. Rồi họ tự khao 
khát nhiều thứ. -Tiếp theo sự khao khát, là con người bám 
chặc lấy cái nầy, không ngừng né tránh cái kia. -Tình trạng ấy 
đưa đến sự “tiếp nối các tiễn trình sống chế?”, tạo ra những 
chuỗi xung đột và vướng mắc, dẫn đến sinh tử luân hồi, để 





phục vụ thân mạng vôn ngăn ngủi. 


-Sự khao khát và bám giữ không bao giờ mang lại kết quả như 
ý, vì tấm thân tâm hỗn hợp trong vật chất cứ mỗi ngày một 





thay đổi, biến thành hư hoại dần. Nhưng con người vì vô 
minh, cứ “đấu tranh để được bền vững”, nên tái sinh kiếp 
khác, là một điều tất nhiên, không thê tránh được. 

-Theo Phật giáo, những hành động xấu và tốt (kusala càkusala 
sankhàrà ca) của một đời, quyết định “mẫu tái sinh” cho đời 
sau, trên cả 2 phương diện vật chất lẫn tỉnh thần, do hiệu lực 





của “toàn bộ những tâm quả” (sabba vipàkacttta), lưu lai từ 

kiếp trước. -Khi đã tái sinh ra rồi, thì “£âêm quđ” còn gọi là 

“tâm thức kiếp nây” (ayam viññàna). -Nó là “nguồn gốc” của 

cá biệt tinh thần và đặc tính thê xác. -Danh và sắc (nàma-rùpa) 

của một người trong kiếp mới, tùy thuộc vào “uốn liếng” của 

“tâm quả” (vipàkacitta), hay “hực trạng” của “tâm thức kiếp 
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cũ đã sông” (viññànactItta). - Và «danh săc» cũng tùy thuộc vào 
”» Ẫ 


“loại âm quả trở thành tâm thức” ầy, mà con người sẽ tái sinh 





“với 6 xứ” (àyatanàni), gỗm mái, tai, mũi, lưỡi, thân, và ÿ, 
phối hợp với 6 đối tượng, tạo thành «6 lối ương thông», gọi là 
“Jực nhập” (salàyatana). -“Lục nhập” là “6 lối ra vào giao liên 
trong ngoài”, để tâm thức tiếp xúc với ngoại cảnh, và «thu 
thập» fáp khí mới. 


-Rồi “tiếp xúc” (phassa) đến phiên nó, làm phát sinh sự vừa ÿ 
(thuận) lẫn &hông vừa ý (nghịch), hay mắc dính “khao khát” 
(tanhà) và “bám víw” (upàdàna), để tiếp tục cái tiến trình, gọi 
là “có thân tâm”, hay sự sông. -“Bám víu” (upàdàna) không 
thể ngừng vì ¿hân tâm thực tại lúc nào cũng bị đe dọa, lung lay 
bởi vô thường, biến hóa, hay tan rã, dẫn đến cái chết ! 


-Do đó, kết guả của tâm thức bám viu đương nhiên là sự “fái 
sinh” (jàti). Ấy là một hợp lý rất triết học và khoa học. Rồi sự 
tái sinh sẽ lập lại, nếu tâm thức tiếp tục khao khát bám víu. Từ 
đó, khoảng giữa sinh và tử, là tình trạng chịu đựng “những khó 
khăn xung đội liên hoàn, hoán vị nối đuôi nhau”. Chăng hạng 
như frưởng thành, lão, bệnh, thương, lo, khổ, buồn, vui....! 
(Jarà-Marana-Soka-Parideva-Dukkha-Domansassùpàyàsa). 


<>Nghĩa là, mỗi chúng sanh cứ “tiếp tục hành trình” (hay bị 
trôi lăn) trên những “chu kỳ sinh tử” vốn bắt tận. -Ngày nào 
họ còn “bám víu” hay “mắc dính” vào «/hèm khát hiện hữu, 
hợp tan, tạm thời», do vô mình chủ động, ngày ấy còn sinh tử. 


*Thánh nhân giải thoát khỏi ngũ uẩn, là Bậc A-la-hán 

(Arahatta), đã “nhổ tận gốc vô minh”, hết mắc dính vào sự 

sống giai đoạn, nên toàn thể hành vi của Ngài luôn luôn fhiện, 
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vô ký và duy tác, không trồ quả. Khi hành động mà không trỗ 
quả thì sau khi chết, “tiến trình hợp tan, tái sinh qua ngũ uân 
(pañca khandhà), để sống kiếp chịu đựng sau” sẽ chấm dứt. 


-Và chăng có “ngñ uấn tái sinh” thì làm sao có “ngũ uân tải 
f” ? -Mà chăng có “ngũ uấn tái sinh tái f7” thì làm sao có 





“danh sắc sống một giai đoạn”, hay làm sao có thán tâm tạm 
thời, để chuyên chở những tập khí nhị biên, thay đổi, xung đột, 
thăng đọa, xoay vòng ? 


(Tưởng cũng nên nhân mạnh răng «f⁄ô minh» ám chỉ sự không 
biệt, chứ không nhật thiệt là ám chỉ sự ngu muội, tôi tăm). 


<>Suy theo chiều diệt vô minh, “giải thoát tam giới”, ta có : 
1-Hết vô minh (Vijja) thì hành động sẽ duy tác (kiriyà). 
2-Hành động duy tác thì hết hành quả (sañkhàra nirodho). 
3-Hết hành quả thì không thức tái sinh (viññàna nirodho). 
4-Không thức tái sinh thì hết danh sắc (nàmarùpa nirodho). 
5-Hết danh sắc thì không lục nhập (salàyatana nirodho). 
6-Không lục nhập thì sẽ hết xúc (phassa nirodho). 

7-Hết xúc thì sẽ không thọ (vedanà nirodho). 

8-Không thọ thì hết khao khát (tanhả nirodho). 

9-Hết khao khát thì không bảo thủ (upàdàna nirodho). 


10-Không bảo thủ thì hết tìm lại ngũ uân (bhava nirodho). 
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11-Hết ngũ uân, thì chắng có sinh, lão, bệnh, tử, thương mà 
phải xa, ghét mà phải gần, chịu đựng thuận nghịch, vui buôn, 
thăng trầm, được mất, hợp tan...v...v...? (jàti norodho). 


12-Sau cùng, không luân hồi thì hết sinh tử (jàti-marana 
nirodho). -Không còn sự chết ! 


<S>Nói tóm lại, triết học “liên quan tùy thuộc” (paticca 
samuppàda dhammà), trong Phật giáo, là chân lý nói về cái 
vòng sinh tử liên hoàn, gồm “72 khoen ” (hay thập nhị nhân 
duyên bắt thiện) có fhể chấm dứt, bắt đầu bằng hạnh toàn xả 
(upekkà), hành động duy tác (kiriya), và “friệt tiêu vô mình” 
(v1jjà udapàdh) ! 

<>Nếu lập lại theo chiều tương tác luân hồi, thì : 
1/Vô mình (avijjà) sinh hành (sankhàrà) : Tỗi tăm, không biết 
thực tại, thì luôn luôn vọng động. 
2⁄Hành (sankhàrà) sinh thức (viãññàna) : Hành động thì kết 
quả là tự biết, tự liên tưởng. 


3/Thức (viãñàna) sinh đanh sắc (nàmarùpa) : Tự biết thì 
đương nhiên có thân và tâm. -“Danh sắc ám chỉ thân và tâm). 


4⁄Danh sắc (nàma) sinh lực nhập (salàyatana) : Có thân và 
tâm tức là có “6 giác quan đề thường xuyên thu phát mối liên 
hệ giữa ngọai cảnh và nội cảnh”, gọi là “lực nhập”. 


3⁄Lục nhập (salàyatana) sinh xúc (phassa) : Có tương quan 
thu phát tức là có va chạm, tiếp xúc với cảnh. 


6/Xúc (phassa) sinh £họ (vedanà) : Kết quả của thu phát, va 


chạm cảnh, đương nhiên là nhận cảm giác, hay «£hø». 
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7/Thọ (vcdanà) sinh đi (tanhà) : Cảm thọ thì phải có 2 tình 
trạng mắc dính, là thương hay ghét. Nói tắt là «đö› và «ố». 


8⁄Ái (tanhà) hay «ái› và «ố» sinh £hở (upàdàna) : Thương ghét 
thì tắt nhiên phải bảo thủ, cất giữ, nhớ. 

9/Th¿ (upàdàna) sinh hữu (bhava) : Giữ, nhớ, bảo thủ tức là 
có “cái thuộc về mình trong tâm” để mắc dính. 


10/Hữu (bhava) sinh tái hiện (jàti) : Có “cái thuộc về phân 
mình, mắc dính trong tâm”, thì sau khi chết “thần thức phải tự 
động tìm lại” cái ấy, hay “tái sinh”. 

11/Tái sinh (jàti) là bắt đầu con đường đưa đến tử : Đã tái sinh 
một kiếp mới, thì phải có ngày chấm dứt kiếp ấy, hay “tử”. 
12/Tử (marana) trong khao khát là chồng chất thêm vô minh 
(avijja) : Và càng chồng chất vô minh, thì càng khao khát danh 
sắc, hay càng vướng mắc (hân tâm hữu hạn. Cứ thễ, những 
vòng nhân duyên tùy thuộc tiếp diễn mãi mãi. 

*Chưa kê trong khoảng thời gian, nằm giữa sinh và tử, những 
thực tại do vô thường gây ra, như già, bệnh, thăng trầm, 
thương mà phải xa, ghét mà phải gần, được và mất, hợp rồi 
tan, phiền não...v...v....tất cả đều là “đồng mình đắc lực” của 
vô mình, hằng làm cho tâm thức một người trở thành “tối tăm 
hơn nữa”, tiếp tục khao khát cái không bên vững. 





-Sợi dây “liên quan tùy thuộc trong vô minh” mỗi ngày một 
được củng có, để tạo tác những việc bất thiện. (1W). 


(IH). Tatfha avjjàpaccayà sankhàrd. Sankhàrà-paccayà viñànd1m. 
Viññàna-paccayà  nàmarùpdm. Nàmarùpa-paccayà salàyatandm. 


334 


Salàydtana-paccayà phasso. Phassa-paccayà vedand. Vedand- 
paccayd fauhù. Tanhà-paccayd Hpàdànd1m. Upàdana-paccaya 
bhavo. Bhaya-paccaya jàti. JàfI-paccayà Jjaràmaratta-soka-parideva- 
dukkha-domanassùpàyàsa sambhavamtl. Pvamefassag kevalassa 
dukkhqakkhandhassag samudayo hot tỉ Ayamefttha paficca- 
samuppàdanayo. 


§&3. Duyệt lạt “chân luật liên quan”. 
<>Luật nầy nói rằng : 


(a)- Mỗi chúng sanh đã có một tiễn kiếp sống và hành động 
(sankhàra) gọi là nghiệp cũ tốt cũng như xấu, do “vô minh” 
(avijjà) thúc đây. -Vi diệu pháp (Abhidhammà) trong nhà Phật 
gọi giai đoạn nầy là “nghiệp quả quá khứ?” (atta 
kammabhava). -Đó là một ứiển trình sinh hoạt đủ khả năng 
biểu lộ quả báo chắc chắn về sau, dựa trên đời sông đã qua. 


(b)i- Vì hiệu lực của “nghiệp quả quá khứ”, nên tỉnh thần của 
chúng sanh ấy đã “ấp nối” (patisandhi), hóa ra âm thức của 
sự sống kiếp nầy (ayam viññảna). Nó tự phát sinh “đanh sắc” 
(nàma-rùpa), tỉnh thần và thể xác, hay “ngữ uẩn” (pañca 
khandhà), gồm sắc, fhọ, tưởng, hành, và thức cho hiện tại. 
Rồi “danh sắc” hay “ngũ uân”, khi đã phát triển đầy đủ trong 
cơ sở (=lòng mẹ), thì chúng vận hành thành ra “J„c nhập” 
(salàyatana), hay “6 lối tương thông tâm vật trong ngoài”. 
Tâm ám chỉ chủ thể. Vậr ám chỉ khách thê. -“Tương thông 
trong ngoài” thì phải “#iếp xức” (phassa). Và có tiếp xúc thì 
phải phát sinh cđm giác, tức là “fhø” (vedanà). 

-Tiến trình của guả báo quá khứ “bước vào” kiếp sống hiện 
tại có thể diễn tả là như thế. -Chữ Pàlì gọi là “Paccuppanna 
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Upapafti Bhava”, tạm dịch là “giai đoạn chuyển quả thành 
thai sinh”. (Cho vòng sống sau). 


(b)ii- Có fø cảm (vedanà) thì phát sinh “ww ái” hay “đồ ky” 
(-Tiếng Pàlì gọi cả 2 là tanhà). -Rồi tiếp, theo cảm giác «tho» 
làm phát sinh là “uắm giữ” hay “thú kế” (upàdàna) các đối 
tượng gieo vảo tâm 2 loại thọ cảm đối nghịch. -7họ cảm ưu ái 
thì thử” đã đành, nhưng “thọ cảm không tu ái cũng £h” luôn. 
-Vì vậy mà người ta nhớ mãi “người thương” lẫn “kẻ thù”. 
Nhớ mãi ấy gọi là “đăng ký” (tadàlambanacitta). -Nhiều khi 
hình ảnh kẻ thù còn “đăng ký rõ nét hơn” trong đầu óc của 
một người hơn là thân nhân. Và đời sống “đấu tranh” để đoạt 
cái mình thương, đồng thời tiêu diệt cái mình ghét, cứ thế tiếp 
tục. -Sự “đấu tranh” ấy hằng thúc đẩy con người tạo nhiều 
nghiệp báo, tốt lẫn xấu, trong suốt kiếp sống hiện tại. 


-Và tiến trình nhân quả hiện tại “lại cũng ghi vào tâm thức” 
(tadàlambana). -Giai đoạn này tiếng Pàlìi gọi hơi khác một 
chút, là “Paccuppanna Kamma Bhava”, tạm dịch là “hành 
động hiện tại tạo tâm quả mạnh mẽ trong thức ham sống, suốt 
đời sống nầy”. 


(c)- Nhưng thân thê con người mỗi ngày một già nua. -Bệnh 
hoạn và chết là 2 đoạn đường sắp đến không thể nào tránh 
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được, nên “(âm tham sống sẵn sàng trở thành thức tiếp nối 
(patisandhiviññàna) trong một cá nhân. Nó ngắm ngầm 
“hướng đến một sự tải sinh mới” (aññatara jàt) sau khi mãn 
kiếp, hầu “lên đường” và phải trải qua các cửa sinh, lão, bệnh, 
fứ (Jaràmarana) khác nữa.... 
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-Đây là “hiệu lực không thể tránh được của tâm quả” 
(vipàkacitta) làm phát sinh “điển trình thành thai trong tương 
la?” (Anàgata Uppatti Bhava). 


<>Như vậy, có tất cả “12 khoen” trong “luật liên quan tùy 
thuộc” (paticca samuppàda). -Nếu ôn lại qua 3 thời, thì : 

Quá khứ gồm : 
1/Vô mình (aviljà), 2/Hành (sankhàra), và 3/Thức (viññàna). 
-Trong “thức” có “4m đăng ký nghiệp quả tiền kiếp” 
(tadàlambanacitta), và “âm tiếp nổi về sau” (patisandhicitta). 

Hiện tại gồm : 
4lDanh sắc (nàmarùpa), 5/Lục nhập (salàyatana), 6/Xúc 
(phassa), 7/Thọ (vedanà), 8/44? (tanhà), 9/Thứ (upàdàna), và 
10/Hữu (bhava). -Trong “hữu”, có “các chập tâm tốc hoạt” 
(javanacitta) phát sinh “động lực tạo nghiệp, và thúc đây tái 
sinh về sau” (aññatarajäti). 

Tương lai gồm : 


11/Sinh hay ‹dừn lại kiếp sống mới» (jàti), và trải qua 2 tình 
trang chính là /ão và bệnh cho đến khi nhằm mắt, gọi là Tứ, 
khoen thứ 12 (marana) trong “ứhập nhị nhân duyên luân hồi”. 


ksksk 


<>Ngoài ra, chúng ta cần xem lại “luật liên quan tùy thuộc” 
(paticca samuppàda) một cách khác, bằng “4 phần” : 


a/ Đã tạo nghiệp kiếp trước (atita kamma bhava) ám chỉ “2 


khoen đầu” trong “thập nhị nhân duyên” là yồ minh (avijjà) và 
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hành (sankhàra). Nhưng “2 khoen ấy” thực ra cũng “làm cùng 
một việc” với “3 khoen” đ¡ (tanhà), £h# (upàdàna), và hữu 
(bhava) sau này. 


b/Quả hiện tại cúa những nghiệp cñ (paccuppanna vipàka 
bhava). Phần nầy bao gồm fhức (viãññàna), đanh sắc (nàma 
rùpa), /ực nhập (salàyatana), xúc (phassa), và họ (vedanà). 


c/Quả đăng ký của hành động hiện tại (paccuppanna kamma 
bhava). -Ở đây “quả đăng ký” có nghĩa là “sẽ trổ ra trong kiếp 
sau”, bằng “3 khoen” đi (tanhà), £ủ (upàdàna) và hữu 
(bhava). -Nhưng thực chất “3 khoen đi, £hú, và hữu” chỉ là “bộ 
mặt khác” của vô minh (avijjà) và hành (sankharà). 


d/Quả của nghiệp hiện tại sẽ trổ ra trong tương lai (anàgata 
vipàka bhava). -Tức là “hiện tại quyết định tương laï”, xuyên 





qua “2 khoen cuối cùng” là “tái sinh” (jàt) và “lão bệnh” 
(Jaràmarana). - Thực ra, những khoen sinh hoạt ở khoảng giữa 
“#ái sinh” (jàu) và “lão bệnh” (jaràmarana), vẫn là “thức” 
(viññàna), danh sắc (nàma rùpa), lực nhập (salàyatana), xúc 
(phassa), và £họ (vedanà). 

-“4 phần (a), (b), (e) (đ)” có thể chia ra “I phân” là quá khứ, 


` ` 
sé 12 


«2 phấn” là hiện tại, “I phấn” là tương lai. 
<>Còn “những gạch nỗi giữa kiếp nây với kiếp khác để tái 
sinh” (sandhi) thì có 3, như sau : 


-“ŒGạch T” nôi “hiệu lực của hành động xâu và tốt đã làm 
trong quá khứ với “tâm quả tương ứng tải sinh ra kiệp náy”. 


338 


-“Gạch 2” nôi “hiệu lực của hành động xáu và tốt Hiệp tục 
trong hiện tại với “tâm đăng ký đang sông trong kiệp nây”. 


-“Gạch 3” nôi “hiệu lực của hành động tốt và xáu đã làm và 
đang làm trong kiêp nây” với “thức ham sông sẽ tái sinh 


, 


tương ứng cùng quả báo, trong tương lai”. 


ksksk 





-Hình bạch tượng bằng đá (vòi gãy mắU, do triều đại A-dục (Ashoka) dựng 
lên, để kỷ niệm nơi Đức Phật đặt chân lên mặt đất ở Sankasya, sau chuyến 
lên cung trời Đạo lợi thuyết A-t-đàm đến thiên chúng và Phật Mẫu. Phật 
thuyết A-t)-đàm suốt 3 tháng, tính theo thế gian. 
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12 nhân duyên 3 thời 4 giai đoạn 20 cách 3 tiếp nỗi 
EHỤI HH DỤ ID) I Của nghiệp quá khứ 
2.Hành (Sankhàra) ÙWõ nữnh tai 
(tạo tác tốt và xấu) Quá 2/Ái (Tanha) 
khứ 
3/ Thủ (Upàdàna) 
4/ Hữu (Bhava) 
5/ Hành (Sankhàra) 
TT Quả hiện tại 
3.Thức (Viññàna) ộ 
6/ Thức (Viññàna) 
4.Danh Sắc (Nàmarù a) , 
* 7/ Danh Sắc (Nàmarùpa) 
5.Lục Nhập (A 1 
Bề tạ] toSTtPEN) 8/Lục nhập (Salàyatana) 
hờn dhaàc . 9/Xúc (Phassa) 
7.Thọ (Vedanà) “THÉP 
= tại 10/Thọ (Vedanà) 
§. Áí (Viññana) IHI Nghiệp Tương lai 
9.Thủ (Upàdàna) J (Giống như I trên đây) H 
10.Hữu (Bhava) 
11.Sinh (làti) IV Quả tương lai 
12.Bệnh Tử (Jaramarana) Tương (Giống như II trên đây) IH 
lai 
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<Đối với “luật liên quan tùy thuộc”, những điều nêu ra dưới đây 
cân phải hiệu rõ : 

1/Ba chuyền kiếp nói tiếp nhau (addhà), 

2/Mười hai chi nhân duyên (añga), 

3/Hai mươi cách thức (àkàra). 

4/Ba nối tiếp (sandhi). 

5/Bốn giai đoạn (sañkhepa). 

6/Ba chu kỳ (vatfa). 

7/Hai căn gốc (mùla). (V). 


(W). Tatftha tfayo addhà, dvụàdasasangdni, visafàkàrd, tisandhi, 
catusankhepa, tìni vaffàm, dve mùlàn ca vedifabbàn. 


-Hiểu như thế nào ? 


-Vô mình (avijjà) và hành động (saủkhàrà) thuộc về quá khứ 
(atìta). Tái sinh (Jàt) và bệnh+f (]aramarana)...v...v...thuộc 
về tương lai (anàgata). Tám chi nhân duyên còn lại (tức là 
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu) nằm ở đoạn 
giữa thuộc về hiện tại (paccuppanna). -Đây là «3 chuyển kiếp» 
nối tiếp nhau. (Vĩ). 





(VŨ. -Katham 2 -Avjjà-sankharà atito addhà. Jàfi-jaràmarauam 
qnàgdafo addhà. Majje aítha paccuHppanno addhà tỉ tayo addhà. 

-Vô mình (avijjà), hành động xấu hay tốt (saủkhàra), thức 
(patisandhi-viãñàna), anh sắc (nàma-rùpa), lực nhập 
(salàyatana), xúc (phassa), fhợọ (vedanà), ái (tanhà), fhủ 
(upàdàna), hữu (bhava), sinh (Jàt), bệnh+f (Jaràmarana). 
“12 chi nầy” chính là những “thành tố” của “/uật liên quan 
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thy thuộc” (paticca samuppàda). -Còn đau buôn, thương tiếc, 
khô não hay những hoàn cảnh bất thiện khác, chỉ là những “tội 
tình” phát sinh sau. (WH). 


(VID. vjjà, sankhàrà, viTiiàndam, nàmarùpam, salàyatandaụ, 
phasso, vedana, tanhà, upàdànd1m, bhavo, jàfi, 
jaràmaratan tỉ dvàdasangàni. SokàdivacanaTm 


panettha nissandaphalanissandandm. 

-Hai chỉ nhân duyên đầu tiên “vô mình” (avijjià) và “hành 
động” (saikhàrà) bao gồm “3 chỉ nhân duyên khác” là “ái” 
(tanhà), “Ø⁄”” (upàdàna), và “hữu” (bhava). -Nhưng vì tương 
ác, nên “á?” (tanhà), “£” (upàdàna), và “hữu” (bhava) cũng 
bao gồm “vô minh” (àvijjà) và “hành động” (saikhàra). -Rồi 
*2 chỉ nhân duyên cuối cùng”, sinh và bệnh+tử, thực ra ám chỉ 
“$ thành quả”, gọi là “thức” (viÃñàna), “danh sắc” 
(nàmarùpa), “lực nhập” (salàyatana), “xúc” (phassa), và “thọ” 
(vedanà). -Ngphĩa là có “5Š chi nhân duyên tích cực trong quá 
khứ” tạo ra “5 chỉ nhân duyên tích cực cho hiện tại”. Rồi #5 
chỉ nhân duyên tích cực trong hiện tại”, tạo ra “Š chỉ nhân 
duyên tích cực cho tương la†`. 


<>Kết quả, có ““20 cách thức” (àkàra), “3 nói tiếp” (sandhi), và 
“4 phân đoạn” (sañkhepa). (WHH). 

(VIH). Avjjàsankhàraggahanena paneffha tanhùpàdàna-bhavà pỉ 
gahità bhavanti Tathà fanhtpàdàna-bhavaggahanena ca qvữjà 
sankhàrà.  Jàfjard-maradụd-ggahanena ca vinHàanadiphala- 
paflcakarmeva gahifantfi katvà. 

Afite hefavo pañca, tàm phalapañcakan, 
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làm! hefavo pañca, àydtm phala-paficakanti 


Visatàkàdra, fisandhi catusankhepà ca bhavanti. 


2 
A. „3 


<>Và sau đây là «3 ehw kỳ», cái nầy “thúc đây” cái kia : 
L/Chu kỳ phiền não (kilesa vatta), gồm “vô mình” (avijjà, 


“ái” (tanhà, và “f£hứ” (upàdàna). 


2/Chu kỳ nghiệp (kamma vattà), gồm “phần tích cực” của tiễn 
trình đời sống (kamma bhava), cùng với foàn thể hành động 
xấu và tốt (sañkhàrả). 


3/Chu kỳ quả (vipàka vatta), gồm “phần kết thành ” (tiêu cực) 
của tiến trình đời sống. Những “chi nhân duyên kia”, “vô 
mình” (avijjà) và “ái? (tanhà) chính là nhân tổ (hetu). 


*Chỉ khi nào hành giả tiêu diệt được “2 căn rễ” (vô minh và 
á1) nây, thì những vòng sinh tử mới châm dứt. 


*Vô mình (av1jjà) gia tăng, thì lậu hoặc (àsava) cũng gia tăng. 
-“Ác tính” nầy luôn luôn nhận chìm “tâm thức” trong giòng 
sinh tử, xuyên qua tam giới (tiloka), sinh linh không ngừng bị 
«hành hạ» bỡi /ãø bệnh tử, và những bất hạnh khác. (1X). 


(IX). Avjjà tanhùpaddànd ca kilesavadffdtn, kanunabhavasankhàto 
bhavekadeso sankhàra ca kamtma-vdffdimn, Hpapaffibhavasankhàdfo 
bhavekadeso avasesd ca vipàkavdffan tỉ tìnỉ vaffàniL AvVÙjà 
ftanhàvasena dve mùlàn ca vedifabbàni. 


*Đây là cđuật liên quan tùy thuộc» (paticca samuppàda), mà 
“Bậc Giác ngộ” đã dạy. (X\). 


(X). Tesameva ca muùlàndụu nirodhena nirujjhatt. 
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Jaràmaranarmnucchàya pìlHtànamabhinhaso, 
Asavànam samuppaàdà avÙjà ca pavaffdti. 
Vattamtàbandharmccevam tebhùmakamanadikam, 


Paficcasamuppàdo tỉ pafthapesi mahàmuwni. 


Phân tập II 
“Duyên hệ” hay “liên quan có hệ thông” giữa 2 vật. 
(Patthàna naya) 
§4. Dẫn nhập. 


<“Pháp liên quan” (Paccaya dhamma), hay “duyên hệ” 
(patthàna) là một thực trạng “cái nấy làm cho cái kia phát 
sinh”. -Nễu gọi một cách đầy đủ bằng tiếng Pàlì, thì phải thêm 
chữ “uppanna”, thành ra “oaccaya+uppanna+dhammà”, tạm 
dịch là “cái nầy hiện hữu với điễu kiện cái kia có mặt”. -Nói 
văn tắt, sự liên quan giữa 2 vật gọi là “oaccaya”. Chữ này bắt 
nguồn từ “øaccaya dhanmmà” trong nhà Phật. 

-Ví dụ, mỗi “đối tượng” (àrammana) của “cái biết” (viññàna) 
là một “paccaya dhammà” hay “một duyên pháp, nằm trong 
“hệ thông đông sinh (uppanna) của tâm vương (cita) và tâm 
sở (cetasika) phát khởi trên đối tượng”. -Vì vậy, tiếng Pàli nói 
đầy đủ, là “paccaya-uppanna-dhammèk”, nghĩa là “cái sau 
phải luôn luôn liên quan với cái trước”. Và “mối liên quan 
giữa 2 vật” qua “dạng đối tượng”, tiếng Pàli còn gọi là 


“àrammana paccayd”, vì trong trường hợp nây, 2 chữ 
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“paccaya dhammađ” (ám chỉ hình ảnh của vật là pháp liên 
quan) đóng vai trò “àrammana” (hay đối tượng trong trí óc). 


-Ví dụ, một “thiện nam” thấy hình ảnh đức Phật, rồi “phát sinh 
thiện tâm”, thì tiếng Pàli nói “Buddha-rùpam upàsakassa 
kusala-cifa àrammana-paccayena paccayo hoíi”. -Nghĩa là 
“hình ảnh của đức Phật” (=paccaya dhammà) có liên quan đến 
sự phát sinh tâm lành của người thiện nam (=paccuppanna 
dhammà), do “liên quan vận hành một cách tự nhiên trên đối 
tượng” (àrammana paccayà). 


^ 


<>Theo sách “Duyên hệ” (patthảna), có tất cả “24 hệ tùy 
duyên”, hay “24 loại liên quan”, được đặt tên dựa theo “cách 
vận hành” (paccaya dhamma) của mỗi thứ. -Đó là : 


1-Liên quan căn nhân (Hetu paccayà) 


<>Hai chữ «căn nhân» (hetu) được dùng ở đây ám chỉ «gốc 
rề› và tình trạng hiện tại của cây cối. Vì «gốc rễ» chịu đựng 
và giữ cho cây cối không ngã. -Cũng như «nh tương fác» 
(paccayuppanna) đối với «sự liên guam» (paccaya dhammà) 
của 2 vật giữ cho nhau. 


-Sự liên quan (paccaya dhammà) trong «vận hành tương tác» 
(paccayuppannà dhammà), giữa tâm (cita) và tâm sở 
(cetasika) phối hợp, với «6 căn nhân», như £høzn (lobha), sân 
(dosa), sỉ (moha), vô £ham (alobha), vô sân (adosa), vô sỉ 
(amoha), và những vật chất có đặc tính (do «cố nghiệp» mang 





đến vào giây phút tái sinh*), tạo ra toàn bộ sự sống tương tác, 
trong cùng một hoàn cảnh. 


*Pàlì «Sahetuka-patisandhicita) : «Thức nồi tiếp hữu nhâm». 
345 


2-Liên quan đối trợng (Ìramimana paccay4) 
(Bao gồm «cjzi thể› và đặc biệt là «khách thể») 


<>«Đối tượng» (àrammana) ở đây ám chỉ «cảnh vật» (=khách 
thể) và «tâm biếp› trong mỗi người là chủ thể. Như thế ‹diên 
quan đối tượng» là một loại «gạch nỗi», trong đó «háp liên 
quam› (paccaya dhammà) làm ‹uên tảng của tương tác» 
(paccayuppanna), cần thiết cho một ứâzm thức (citta) hay cần 
thiết cho một âm nhận cái biết (cetasika). 


*Tất cả tâm thức (citta), tất cả tâm nhận cái biết (cetasika), tất 
cả vật chất có đặc tính (rùpa), Niễ-bàn (nibbàna), và tất cả 
khái niệm (pañũatti), đều có thể là «pháp liên quan» (paccaya 
dhammà) trong vận hành này. -Nói cách khác, chúng là 
«những duyên hệ» tạo ra «cái biết». 


*Thực ra, «1 điều kiện duy nhấp› không đủ sức làm duyên hệ, 
để bắt cảnh trở thành «đổi tượng của tâm», hay «đối tượng 
của tâm sở». Mà có «6 loại điều kiện», là l/đối tượng có thể 
thấy, 2/đối tượng có thể nghe, 3(đối tượng có thể ngửi, 4lđối 
tương có thể ném, 5/đối tượng có thể sờ, và 6/đối tượng có thể 
nghĩ đến, suy tưởng. 

3-Liên quan ưu thế (Adhipati paccayà) 


<>«Liên quan ưu thế» (adhipati paccaya) là «mối liên quan 
nghiên về ưu thế» (adhipati). Š ương tác (paccuppanna) bị 
ưu thế ảnh hưởng trong trường hợp này. -Có 2 loại trong 
«mối liên quan ưu thế» (paccaya), là a/«jiên quan có «khách 
thê› hay «đối tượng ưu thố»» (àrammàdhipati paccayà) , và 
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b/jðiên quan có «chủ thể» hay «tâm thức ưu thố» 
(sahàjatàdhipati paccayà) 


d/Liên quan có «khách thổ» 
hay «đỗi tượng ưu thô». 
(Àrammanàdhipati paccayà) 


*Trong «pháp liên quan» (paccaya dhamma) nầy, «finh ưu 
thô», trong «đối ftrgng» (àrammana) xử dụng «sức mạnh vượt 
rộ» qua «vận hành tương tác» (paccuyuppanna), đối với 
«#âm thức» (citta), hay đối với «âm nhận cái biến (cetasika). 


*Chỉ có loại «đối tượng u thô» (àrammanàdhipati), mới có 
thể làm phát sinh quan niệm, đáng yêu hay đáng ghét, -và nói 
chung là đáng chú ý trong tâm (citta) hay tâm sở (certasika). 


-«2 mẫu tâm» cô «nhân sâm» (dosa), cộng với «2 mẫu tâm» 
có «hân si» (moha), đồng thời với «œ=ẫu tâm khổ xúc. thuộc 
về thân thức» (kảyaviññảna), và «những mẫu tâm do pháp 
đồng sinh tạo ra» (sahagata đhammà), thì không thê đóng vai 
«pháp liên quan» (paccaya dhammà), trong loại ưu thế nây. Vì 
chúng chăng thể tạo ra cảm xúc đứng yêu hay đáng ghét. 


*Trừ các điều vừa nói ra, những ‹œnẩu fâm» (citta) còn lại, 
phối hợp với các «âm sở tương ứng» (cetasika), có thể xem là 
«pháp liên hệ» (paccayà dhammà), khi có cường độ tạo ra cảm 
giác cao «đáng yêm» hay «đáng ghéø›. -Nói chung là «đáng 
chú ý». (-Hiệu lực của ưu thể !). 
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*Nhà Phật học Ledi Sayadaw đã diễn tả «sức mạnh của đối 
tượng ưu thế» nầy, qua 2 nhân vật tên là «Porisàda» và 
«Sutasoma», trong một ‹Fúc sinh truyện» (jàtaka), như sau : 


-Vua Porisàda vì thích mùi vị thịt người, mà bỏ cả hoàng 
cung, sống lang thang trong rừng hoang để kiếm ăn. Ở đây, 
«đối tượng thịt người (àrammana) là «mối liên quan» 
(paccaya) «tạo khẩu vị ưu thế» (àrammanàdhipati), trong tâm 
thức mắc dính với «nhân tham ăn» (lobha-hetu). -Đặc tính nầy 
gọi là «jjiên quan có tương tác ưu thế của đối tượng» 
(paccuppanna dhammà). 


-Trái lại Sutasoma, (-Bồ-tát ?) vì tuyệt đối tôn trọng sự thật 
(=pháp nhân quả là đối tượng), mà buông bỏ ngai vàng, buông 
bỏ hoảng gia, và buông bỏ ngay cả thân mình, để nộp mạng 
cho Porisàda. -Trường hợp này «sự £hậø› là «pháp đối tượng 
liên quan» (paccaya), và âm tính chân chất của Sutasoma 
làm «nên tảng của ưu thô» (paccuppanna dhamma). 


b/Liên quan có «chủ thể ưu thế» 
hay có «fâm thức ru thế» 
(Sahajàtàdhipafi paccayà) 


<>Đối lại với «pháp liên quan» nói trên, đây là một loại «pháp 
liên quam› (paccaya dhammà), mà trong đó «ch thể có ưu 
thế» (adhipati) trong sự «đồng sinh» (sahajàta), nên gọi là 
«quan hệ có chủ thể ưu thế» (paccuppanna dhammà). -«Chủ 
thê» ấy có thê là Øẩm (citta), có thê là £ẩm sở (cetasika), hoặc 
có thể là sắc pháp có đặc tính (rùpa), ở tình trạng ưu thế. 
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*Những «yếu tổ động sinh» cũng đóng vai «pháp liên quan» 
(paccayà dhammà). Và có 4 yếu tố là 1/đựe (chanda) nguyện 
vọng, 2/ẩm (citta) chăm chú, 3/fấn (viriya) tiến tới, và 4/khán 
(vimamsa) quán xuyến hay quan sát chu toàn . -Các «yêu tố» 
nây, sau khi phát sinh, thì ảnh hưởng đến /âm thức, tâm sở, và 
vật chất đồng sự với chúng. 





4/Liên quan bắt đoan. 
(nanfara-paccayd) 


<>Ây là «một loại liên quan», trong đó diiên hệ trước» 
(paccayà purà) và «jên hệ sau (paccayà pacchà) bất đoạn 
(anantara). -Nghĩa là chăng có cái thứ ba chen vào trong thời 
gian (dài ngắn không quan trọng) nằm giữa «duyên trước» và 
«duyên sau». -Nói cách khác, «2 âm thức gọi là khác nhau» 
nhưng đang nối tiếp (về mặt thời gian), thì chúng không phải 
là «mộp›, mà cũng không phải là «hai» (na ca so na ca ann0). 
Và ‹đhời giam› là «nguyên tắc» của loại «duyên hệ» này. 
«Tính liên quan bất đoạn» kéo dài mãi mãi, không những suốt 





đời hiện tại, mà còn từ «guá khứ vô thủy» đến «dương lai vô 
chung». -Do đó, theo V1 diệu pháp (Abhidhammà) trong Phật 
giáo, một Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) sau khi đã /iêu frừ 
tham sân sỉ phiên não, nhập vào «hữu dự Niết-bàm», thì hạt 
giống ngũ uấn (pañca khandhả) không còn nữa, sự nối tiếp 
sinh tử luân hồi ấy, sẽ chấm dứt vĩnh viễn. -Thời gian thường 
tịnh không bị ảnh hưởng được. 


5⁄Liên quan bắt ly. 
(Samananfara-paccayq) 
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<>«Mối liên quan» nầy cũng gần giống như ‹Jiên quan bất 
đoạm» (anantara paccaya) nói trên, nhưng «Öấ/ đoạm» nhân 
mạnh «s# liên tục của dòng tâm thức», hoàn toàn giải thoát, 
hay chưa hoàn toàn giải thoát, xuyên qua /hởi gian. -Còn «liên 
quan bất ly» (samantara paccaya) đặt nền tảng của «dòng tâm 
thức» đặc biệt trên «không gian», hay khoảng cách. «Liên 
quan bất đoạm» ám chỉ sự «phát sinh không rời», chẳng có 
khoảng trồng không gian, giữa trước và sau. -Đặc biệt là 
«ĐẠO (magga) và QUẢ (phala) không rời». -Chắng hạn như 
«đắc đạo ở cõi nào thì đắc quả ở cõi ấy», không có chuyện 
«đắc đạo ở không gian này, rồi qua không gian khác đắc quả». 
-Đạo và quả tuy là «2», nhưng xuyên qua «duyên hệ» nầy, có 
thê xem là «1», liên quan bắt ly. 


Lời dịch giả : -Sự phân tích về «thật tính» của không gian và 
thời gian không có trong nguyên bản «24 duyên hệ» bằng 
tiếng Anh. Còn nội dung chuyền thắng từ tiếng Pàlì ra, thì rất 
thâm mật, khó hiểu, nên dịch giả mạo muội «phụ giản› chút ít, 
để cho bạn đọc ít mệt óc. -Cả «2 thật tính» của «không gian» 
và «thời gian» (hay «bất đoạn» và «bất ly» nói trên đây) vốn 
là «duyên hệ của nham›, thành thử cái nầy có thể là «tiền đề» 
của cái kia, và ngược lại, nên rất dễ lẫn lộn ! 

6/Liên quan «đồng sinh 

(SahaJàta-Paccayà) 

<>«Liên quan đồng sinh» ám chỉ đặc tính «cùng xuất hiện», 
nghĩa là «cùng phát sinh» và «eœùng hành động» hay 
«paccaya dhamma» và «pacayuppanna dhamma» cùng fổn tại, 


và cùng diệt một lượt. -Ví như cây đèn cây, khi được đốt cháy, 
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thì ngọn lửa, ánh sáng và hơi nóng đông bộ xảy ra. -Rôi nøgọn 
đèn, ánh sáng, và hơi nóng ‹fiêp tục có mặt), cho đến khi cả 
3 cùng nhau châm dứt. 


<=Sau đây là «3 tình trạng hiện hữu» của «pháp liên quan 
đồng sinh» này : 


` 
^ 


(1) Tất cả các «đấu tâm thức» (citta) đều đồng sinh, đồng 
hành, và đồng diệt với «âm sở» (cetasika). 


(2) Thức uẩn (vinnàna khandha) và «chập tâm thức tiếp nối» 
(patisandhicitta) luôn luôn «đồng sự», tức là biến hóa và tương 
tác với sắc pháp (rùpa), theo hiệu lực của nghiệp, làm phát 
sinh «bấp thịt động cơ thường xuyên» cho thâm tâm, suốt một 
kiếp sống, gỌI là «quả từm›) (hadayavafthu). 


(3) Tứ đại siêu việt (catu mahàbhùta) luôn luôn bao gồm các 
pháp liên quan và các pháp tương tác. Tiếng Pàl gọi là 





(paccaya dhammà) và «paccayuppanna dhammà). 
7⁄Liên quan «cái khác)» 
(Aññamañña-paccaya) 


-Ngài Buddhaghosa cắt nghĩa «uội dưng của sự liên quan 
nầy», bằng hình ảnh của vải vật liệu sau đây : 


<>Khi 3 chiếc đũa họp lại, một đầu tựa trên mặt đất, đầu kia 
«chựm vào nham»...thì mỗi chiếc đũa sẽ ‹ứùy vào sự đứng 
vững» của chiếc kia. -Hễ 1 trong 3 chiếc đũa còn tiếp tục «thế 
đứng», thì 2 chiếc kia vẫn đứng. -Nếu 1 trong 3 chiếc đũa ngã, 
thì 2 chiếc kia cùng ngã theo. -Tương tự như thế, chúng ta có 
thê hiểu «sự liên quan cái kia với cái nầy» (aññamañña 
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paccaya). Mỗi yếu tổ vừa là «nguyên nhân góp phân trực tiếp 
vào sự chống đỡ» (=tạo nghiệp), vừa là «phẩn tử trực tiếp 
nhận sự chồng đỡ từ một hay nhiễu phần tử trong cuộc» (=tạo 
nghiệp), «bất kể bởi lý do nấy hay bởi lý do khác». -Chữ 
«afñiña mañña» có nghĩa tự điện là «cái nây cải kia». 


Š/LiÊH quan nương tựa 
(Nissaya Paccaya) 


<>Trong pháp liên quan (paccaya dhammà) nầy, sự «ương 
fưa» (nissaya) là «chủ yếu». -Ví như cây cối đứng trên mặt 
đất, hay màu sơn đính vào mặt vải bố của bức tranh. -Đó là sự 
nương tựa cụ thể, nhìn thấy được. Nhưng có những sự nương 
tựa trừu tượng, không nhìn thấy được. -Sau đây là các lãnh 
vực ‹diên quan nương tựa» : 


*Lãnh vực thứ nhât giông như 2 duyên hệ sô 6 và sô 7 : «Liên 
quan đồng sự» (sahajàta paccaya) và «Liên quan cái nây cái 
khác» (añña mañña paccaya). 


*Lãnh vực thứ hai giống như «6 căn», nhấn (cakkhuU), nhĩ 
(sota), #ÿ (ghàna), hư (Jivhà), thân (kàya), và tâm (hadaya), 
phối hợp với «6 thức», nhãn thức (cakkhuviññàna), nhĩ thức 
(sotaviññàna), /Øø (hức (ghàna viãññàna), /h/ệf£ thức (jìvhà 
viññàna), /hán thức (kàya viññàna), và ý frức (mano viññàna). 


9/Liên quan của sự hội đủ điêu kiện 


(UpanIssaya paccaya) 
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<SĐôi với «pháp liên quam» (paccaya dhammà) nây, sự cội 
đủ điều kiệm» hay «hoàn cảnh thuận lợi› (upanIssaya), đề cho 
«tính liên quan» (paccayuppanmnà) có mặt, cân 3 yêu fô là : 


1/Đối tượng (ngoại cảnh hay tâm cảnh) phải hiện ra đầy đủ và 
rõ ràng (àramanùpanIssaya). 


2/Không bị ngăn cách (anantarùpanissaya), hay bất đoạn, và 
3/Điều kiện tự nhiên cũng hội đủ (pakatùpanissaya). 


*Trong đó, -yếu tố đầu tiên giống như đuyện hệ thứ (3)a 
(àrammanàdhipati), -yếu tô thứ hai giống như duyên hệ thứ 4 
(anantara paccaya). -Riêng yếu tố thứ 3 ám chỉ «sự phối hợp» 
giữa «các pháp liên hệ» (paccaya dhammà), và «sự tương tác» 
(paccayuppanna) của các pháp liên quan ấy. 


-Tất cả pháp (sabba dhammà) thuộc 3 thời quá khứ, hiện tại, 
vị lai (atìta, paccuppanna, anàgata) -tất cả loại tâm (sabba 
città) nội sinh hay ngoại sinh, -tất cả đâm sở tương ứng» 
(sabba cetasikà), -tất cả vật chất có đặc tính (sabba rùpà), - 
Niết-bàn độc nhất (Nibbàna), và -tất cả khái niệm (sabba 
pannatti) đều được xem là «điều kiện tự nhiên», như đã được 
nhắc đến các trường hợp đồng sinh, trong hoàn cảnh thuận lợi. 





10/Liên quan tiền lệ 
(PureJàta paccaya) 
<>«Năm căn môn» gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (hay đa2), và 
ý là căn môn thứ sáu...trong một con người, đồng sự với «5 
đối tượng tương ứng» là sắc, thỉnh, hương, vị, xúc...tạo ra «5 
cái biết» là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân 
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thức...sở dĩ hoạt động được, là nhờ xuyên qua vận hành của 
«pháp liên quan» này (purejảta paccaya). -Nói cách khác, sở dĩ 
«nhãn thức sinh hoạt», là nhờ «sự vận hành ấy» đã từng nhiều 
lần xảy ra. -Tuy nhiên, vào giây phút dứt điểm của một đời, và 
bắt đầu một kiếp sống khác, thì ‹ø #&ứe» (manoviññảna) và 
sắc pháp tạo quả từm (hadaya rùpa) lại tái phát sinh. -Nghĩa là 
đã có ‹điên lệ» (purejàta). 


11⁄Liên quan hậu lệ 
(PaccảJàta paccaya) 


<=«Liên quan hậu lệ» ám chỉ tình trạng tâm thức (citta) có 
«âm sở» (cetasika), sẽ chắc chắn phát sinh sau khi «sự tương 
tác có mặt» (paccayuppamna). -Nghĩa là một «pháp liên quan» 
(paccayà dhammà) sẽ biểu lộ hiệu lực. -Nên gọi là «hậu lộ». 


*Ở đây, «pháp liên quan» (pacaya dhammà) hỗ trợ và nói lên 
sự sẽ phát sinh tương tác (paccayuppanna), giống như nước 
mưa, trong những mùa sau, tuy chưa đến nhưng «khái niệm» 
xác nhận rằng «»ó chắc chắn sẽ làm sống lại mọi cây cỏ», đã 
từng phát triển trên mặt đất, trong các năm trước. 


12/Liên quan lập lại 
(À sevana paccaya). 


<>«Duyên hệ» nầy chính là «sự /ập igb› (àsevana). Cho nên 
«pháp liên quam› (paccaya dhammà) ở đây, ám chỉ «sự thêm 
vào», hay «sự lập lạn›, có tính gia tăng khả năng «tương tác» 
(paccayuppanna). -Ví như một học sinh càng đọc l đoạn văn 
nhiều lần, thì càng hiểu và nhớ rõ. 
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*Mối liên quan này thường ữu hiệu giữa «l chập tâm thức 
nấy» và «l chập tâm thức khác» trong «47 mẫu tâm thức 
phảm nhân». Chắng hạn như -trong 12 mẫu tâm thức bất thiện 





(akusala citta), -trong § mẫu tâm thức thiện (kusala citta), - 
trong 9 mẫu tâm đại hạnh (mahaggata citta), và -trong 18 mẫu 


tâm duy tác (kiriya citta). 
-Trường hợp nầy, mỗi chập tâm thức được lập lại, là một gia 
tăng khả năng tiếp nói, để nói lên chỗ đặc sắc của sự lập lại. 


13/Liên quan với nghiệp. 
(Kamma paccaya) 


<>Đây là «pháp liên quam» (paccaya dhammà) với nghiệp đã 
tạo. Đó là nguyên nhân của «/đn quả» (vipàka citta), và cũng 
là nguyên nhân của «ức ý» (cetanà). -Tiếng Pàlì gọi «duyên 
hệ» nầy, là ‹kamma paccaya». Nó «điều khiển» hảnh động, và 
thay đổi cường độ tương tác của tâm (paccayuppanna 
dhamma). -Riêng ‹đ&m sở» (cetasika) và «sắc pháp tương 
ứng» thì không nhất thiết nằm hẵn trong vận hành của «duyên 
hệ». -Tâm sở và «sắc pháp» được phát sinh do nghiệp lực quá 
khứ (atìta kamma) và do nhiều nguyên nhân khác (hetu). 


14/Liên quan với quả 
(Vipàka paccaya) 


<>Trong «duyên hệ» nầy, «@bháp liên quan với tâm quả» 
(vipàkacitta paccaya) nằm trong «36 mẫu tâm dị thục» (vipàka 
citta), cộng với những «tâm sở phụ thuộc» (cetasika), phối hợp 
một cách đồng loại cùng các «vận hành tương tấc» 
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(paccayuppanna). -Kinh nói «sự liên quan ấy bắt nguôn từ kết 
quả dưới dạng vật chất có đặc tỉnh, phát sinh do nghiệp và 
tâm thức». Bỗn nhóm tâm sở», mà chúng ta được biết, chính 
là «quả của nghiệp kiếp trước». 


15⁄/Liên quan thực phẩm. 
(Àhàra paccaya). 


<>«Duyên hệ» nầy ám chỉ mối liên quan (paccaya) của «hiệu 
lực dinh dưỡng khi tiêu thụ một loại thực phẩm», chứ không 
phải đơn giản chỉ là thức ăn (àhàra). -Theo VI diệu pháp, 





«quan hệ tiêu thụ thức ăn» có 4 là : 

1/Đoàn thực, hay «vật chất thực» (àhàra), 

2/Xúc thực (phassa), hay «cảm giác thực», 

3/Tự niệm thực, hay «suy nghĩ thực» (mano-sañcetanà), và 
4l Thức thực, hay «học thức thực» (viññàna). 


*Những «dinh dưỡng» ấy cũng là «nền tảng» của «các pháp 
liên quan fương fác» (paccayuppanna dhamma). Nhờ chúng 
mà thân tâm (nàma-rùpa) của một người, mới có khả năng 
chịu đựng, phát triển, tiếp tục hấp thụ, và tỉnh tấn. 


16/Liên quan căn môn (hay căn quyên). 
(Iñdriya paccaya) 


<>Duyên hệ «căn môn» nây có 3 loại, là a/«đông hiện hữu 
căn», b(‹điên hiện hữu căn», và cÍ«đời sông vật lj». 
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-Loại (a)có «nhiều pháp liên quan tùy thuộc» (paccaya 
dhammà), là «15 căn môn đồng hiện hữu», gồm l/œøng căn» 
(ìvitindriya), 2/đ@âm căm; (cltta), 3/‹œho lạc căm» (sukha- 
vedanà), 4/«o khổ căm» (dukkha-vedanà), 5/họ hỷ căn» 
(somanassa), 6/‹đ@ho u căn) (domanassa), 7/«€ho xả căn) 
(upekkhà), 8/œ căm (saddhà), 9/#n căm (viriya), 
10/‹œiệm căm» (satl), 11/«định căm» (samàdhl), 12/‹đuệ căm» 
(pañña), 13/«căn tính tự biết mình sẽ chứng đác», ]4/«căn 
tính tự biết mình đã chứng đắc một phẩm», 15/«căn tính tự biết 
mình hoàn toàn chứng đắc». Còn «pháp liên hệ tương tức» 
(paccayuppanmna dhamma) là những «đặc tính tỉnh thân và vật 





chất đồng hiện hữu». 


-Loại (b)có «các pháp liên quan tùy thuộc» (paccaya 
dhammà), là «5 cơ sở», gồm mới, tai, mũi, lưỡi, thân. -Còn 
«những pháp liên quan tương tác» (paccayuppana dhammà) 
cũng có «5», là «Š đối tượng» đồng sự với 5 loại tâm thức 
(citta), và các tâm sở (cetasika). 








-Loại (c) có «pháp tương quan tùy thuộc» (paccaya dhammà), 
là «đời sống vật lý» hay «mạng quyên» (quả tim). Còn «pháp 
liên quan tương tác» khác (paccayuppanna dhammả) bao gồm 
tất cả những vật chất có đặc tính (hay sắc pháp), do nghiệp tạo 
ra, ngoại trừ «mạng quyền». 





17⁄Liên quan thiền pháp 
(Jhàna paccayà) 


<>«Thiễm» nói ở đây phải được hiểu với cái nghĩa thật rộng, 
không nhất thiết phải là «/hiển sắc giới» (rùpàvacara jhàna), 
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«hiển vô sắc giớb› (arùpàvacara jhàna), hay là «hiển siêu 
thế» (lokuttara jhàna). 


*Và «pháp liên quan tùy thuộc thiền pháp» (paccaya dhammà) 
trong trường hợp này, là «7 chi thiền, gồm «#Ämm (vitakka), 
‹#@#» (vicàra), «/ÿj» (somana), ‹#ge» (sukha), ‹œw» (domana), 
«xả» (upekkhà), và «œhất tâm» (ckaggatà), hay định. 


*Còn «các pháp liên quan tương tác» (paccuppanna dhammà) 
là toàn thể những ‹œuấu tâm» (citta), trừ ra «10 tâm ngũ song 
thức» (dvi pañca viññàna), và các «tâm sở đồng sinh» 
(cetasika), cũng như những «sắc pháp» cùng hiện hữu với «7 
chỉ thiền» vừa kê . 


18/Liên quan với ĐẠO 
(Magøga paccaya) 


<>Chữ « ĐẠO» nghĩa là «con đường» (magga). Nếu nó dẫn 
đến «giải thoát tham sân si» hay «Niết-bàn» (Nibbảna), thì đó 
là hăng đạo» (Sammà Magga). Ngược lại nếu nó đưa con 
người đến cảnh vướng mắc, chịu đựng sinh tử luân hôi, thì đó 
tất nhiên là «đøa đạo». 


*Nói chung, có «12 pháp liên quan» lập thành «đạo», gọi là 
«duyên hệ» (paccaya dhammà). Còn «các pháp tương tác» 
(paccayuppanna dhammả) gồm «oàn thể những tâm thức» 
(cittàni), phối hợp một cách tương ứng với «fấf cả tâm sở» 
(cetasika), bị điều kiện hóa bởi các nhân thiện hay ác (hetu), 
đồng hiện hữu cùng với vá chất có đặc tính (rùpa sahagata). 
Tổng hợp này gọi là «đạo pháp của những mẫu tâm thức hữu 
nhân» (sahetuka magsacItta). 
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19/Liên quan cấu kết 
(Sampayutta paccaya) 


<>«Sự cấu kếp› (sampayutta) ở đây ám chỉ «ẩm vương» 
(citta) không bao giờ tách rời «/đn sở» (cetasika), và biệt lập 
với những pháp đồng sinh tương ứng. -Nghĩa là «đâm vương» 
(citta) và «#ãm sở» lúc nào cũng «đồng sự» (sahagata), trong 
mọi phối hợp với các nhân thiện hay ác (hetu), và sắc pháp 
trong đời sống thực tại (rùpa). 
20/Liên quan không cấu kết 
(Vippayutta paccaya) 
<>Đặc biệt trong «duyên hệ» (patthàna) nầy, sự «không cấu 
kết» cũng là một “pháp liên quan” (paccaya dhammà). Chính 
sự “không cấu kết" với duyên hệ lại làm phát sinh tình trạng 
mới, gọi là «triệt tiêu». Nghĩa là, ở đây vắng mặt tính tương 
tác «paccayuppanna». «Tính tương tác vắng mặt», có nghĩa là 
«liên quan vô hiệu lực». -Rỗi những phương diện khác cũng 
như thế, tức là có «2 chiểu liên quan vô hiệu lực». 
*Bốn duyên hệ (patthảna) sau cùng xin nêu tên một lượt, là : 
21/Liên quan vì có mặt 
(Atthi paccaya). 
22/Liên quan vì không có mặt 
(Natthi paccaya). 


23/Liên quan vì có mặt rồi biên mắt 


359 


(Vigata paccaya). 


24/Liên quan vì có mặt rồi không biến mắt 
(Avigata paccaya). 


*Gnải thích : «4 duyên hệ trên đây» nói vê «#ệw lực của các 
‹œ/nôi liên quam»› (paccaya) fừng cặp giông nhau, nên có thê 
được «nh bày chung». 


Từ đó suy ra, chúng ta có : 


<>Duyên hệ thứ 21 và duyên hệ thứ 24, vận hành giống nhau, 
vì cả hai có «@háp liên qguam (paccaya dhammà), và 
‹?háp liên quan fương fác» (paccayuppanna dhammà) cho 
hiệu lực như nhau. 


<>Duyên hệ thứ 22 và duyên hệ thứ 23, cũng vận hành tương 
tự, vì cả hai có «?háp liên quan» (paccaya dhammà), và ‹j?háp 
liên quan tương fác» (paccayuppanna dhammà) cho hiệu lực 
như nhau. 


-Nói cách khác là : 

-«Cặp thứ I›, gồm đuyên hệ 21 và duyên hệ 24 phát biểu rằng, 
khi «pháp liên quan (paccaya dhammà) có mặp› đồng thời 
‹?háp liên quan tương tác (Daccayuppanna dhưnmà) cũng có 
mặt và không biến mất » 

-«Cặp thứ II)», gồm duyên hệ 22 và duyên hệ 23 nêu ra rằng, 
khi ‹bháp liên quan (paccaya dhammà) vắng mặn», thì «pháp 
liên quan tương tác (paccayuppanna dhammà) tuy có mặi, 
nhưng tiếp theo lại biến mất. (XI). 
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(XD). Hefu-paccaya, drammana-paccayo, qdhipafi-pdaccayo, 
qHqaHfara-paccayo, SaI1qHdnfara-paccayo, sahajàfa-paccayo, 
qñññatmañiid-paccqayo, HÏSSayd-pdaccayo, HDđHÌSS4ya-DacCay0, 
purejàfa-paccayo, pacchàjàfa-paccayo, tàsevand-paccayo, kqHữma- 
paccayo, vipàka-paccayo, thàra-paccayo, indriya-paccayo, jhàng- 
DaCCũÿ0, IIđØ9-DACCđJ0, SữI1DđVHff4-DdcCqÿ0, VỈDDdyHffd-pdaccayo, 
d{thi-paccayo, Haffhi-paccayo, vigdfd-paccayo, avigdfa-paccay0 tí. 
Ayamecttha pa{fhòna-nayo. 


§5.Cách thức liên quan, duyên hệ 
<>Có tôi đa «6 loại đồng liên quan», 
-Được trình bảy theo thứ tự A, B, €, D 
A- Đẳng liên quan giữa các tình trạng tâm thức, gồm : 
(¡)-Giữa các tình trạng tỉnh thần với nhau, bằng 6 cách. 
(ii)- Giữa tỉnh thần và thân xác (nàma-rùpa), bằng 5 cách, và 
(iii)- Giữa vật chất đơn thuần, bằng 1 cách. 

B- Đẳng liên quan giữa tâm thức với vật chất (rùpa). 
(iv)- Tinh thần liên quan với vật chất, chỉ bằng 1 cách. 
C- Đẳng liên quan giữa khái niệm với «đâm vật). 
(v) Tĩnh thần với khái niệm tâm vật, bằng 2 cách. 

D- Liên quan giữa ‹qdỉnh thân và thân thô». 

(vi) Liên quan giữa tinh thần và thân thể bằng 9 cách. 


*Đó là «¿tông cộng» của (A : 6 cách), của (B : 1 cách), của (C : 
2 cách), và của (D: 9 cách). (XI). 
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(XH).  Chaddhànàmda1mn, tu nàmdssa  paRñcadhà nàmarùpindTm, 
Ekadhà puna rùpassa rùpat nàmA@ssa cekadhà. Pañiatti-nàma- 
rùpànỉ nàmAassa duvidhà dvaydam, Dvayassa navadhà cefi chabbidhà 
paccaya katha1m. 


I 
<> Sáu cách tỉnh thân «đồng liên quan». 
*Các tình trạng tinh thần liên quan, theo các cách sau đây : 


1/ Bằng liên quan bất đoạn (anantara paccaya), hay liên quan 
rằng, ‹jÖiễ có cái trước thì phải có cái sau», nhưng không bắt 
buộc cái sau xảy ra lập tức. 

2/ Bằng liên quan bất ly (samanantara paccaya), -giỗng như 
«bất đoạn», nhưng cái sau phải xảy ra lập tức, ngay khi cái 





trước chấm dứt. -Nghĩa là không có khoảng trống thời gian. 
Liên quan nói lên hiện tượng «nhân quả nhãn tiền» ! 


3/ Bằng “liên quan vắng mặt” (duyên hệ 22). Bởi vì «pháp 
liên quan» đòi hỏi «cái đi trước phải chấm dứt (vắng mặt) thì 
cải đi sau mới hiện ra được», như ánh sắng và bóng tối. 


4/ Bằng điên guan biến mấp› (duyên hệ thứ 23). Vì «pháp 
liên quan» (paccaya dhamma) loại đặc biệt nầy đòi hỏi «cái đi 
trước phải biến mất, thì cái đi sau mới có thể xuất hiệm». - 
Giống như trên. (**) 

5/Bằng «điên quan lập lại›. -Nghĩa là «những chập tâm lốc 
hoạt (avana) đi trước» được «hững chập tâm tốc hoạt đi 
sam› làm cái việc ‹Jập lạb› (Àsevana), nên «pháp liên quan» 
(paccaya dhammà) được «tăng cường», giúp cho «pháp liên 
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quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) đổ sức mạnh để 
vận hành tiến tới. (**) 

6/Bằng ‹diên quan cấu kếp›. -Tức là những mẫu tâm vương 
(citta) và đâm sở tương ứng (cetasika) luôn luôn liên quan, 
cấu kết với nhau (sampayutta paccaya) xuyên qua «4 đồng 
sự», là đồng sanh, đồng diệt, đông cảnh, và đông căn. (XIH). 
(XIH). Anantara-niruddhà citta-cetasikà dhammà 
Dpaccuppannànain.  cifq-cefdsikànaimt dhanHHÀHd)ỹ  qHaHfara- 
samantara-ndaffhi-vigafavasena, purimàm javanàdni pacchimàndgm 
javanànain sevanavasena  sahqjdtt cũữfaceftasikà dhanumà 


gññamañiain sampayutffavasenefi ca chaddhà nàmd1n nàm4assa 
paccayo hott. 


H 
5 cách «đẳng liên quan» giữa «tinh thần» và «thân tâm», 
hay đồng liên quan với «danh sắc» (Nàma ràpg). 


<>Các «tình trạng tinh thần» liên quan với «thân tâm» hay 
«danh sắc», bằng những cách thức sau đây : 


1/ Bằng ảnh hưởng các căn nhân, tốt hay xấu (hetu paccaya). 
2/ Bằng hiệu lực của các chỉ thiên (jhàna paccaya). 
3/ Bằng kết quả của các £ành rổ chứng đạo (magøa paccaya). 


4/ Băng liên quan điển nghiệp. Ở đây ám chỉ «ác ý đồng sự» 
(sahajảta cetanả), ảnh hưởng đến «thân tâm» (nanakkhanikà 
cetanà)*, trong trường hợp khi ‹ứinh trạng thân tâm ấy phát 
sinh do quả báo của nghiệp kiếp trước». (kamma paccaya). 
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(*)Nànakkhanikà cefanà. — Theo kinh văn liên quan đến fác ý 
(cetanà), thì pháp liên quam› (paccaya dhammà) và «pháp 
liền quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) cũng ám chỉ 
rằng, thời gian nối 2 vận hành, là «háp liên quan» làm phát 
sinh tác ý trước, rồi «pháp liên quan tương fác» làm phát sinh 
hành động sau. 


5/Bằng liên quan quả báo. Các loại tâm quả (vipàka citta) ảnh 
hưởng với nhau, và với tình trạng «đồng hiện hữu» của sắc 
pháp. hay vật chất có đặc tính, cũng tự phối hợp. (XIV) 


(XIH). Hetu-jhànanga-maggangdni sahqjàftàndtn nàmarùpànd1m 
hơfàdivasena Sahajàtt cefanà sahajàtindmn nàmarùpànadm 
nànakkhamikà ceftanà kammàbhinibbaffànain namarùpànda1m 
kanumavasena  Vipàkakkhandhà qaññamañnHam, sahajàfdnadam 
rùpànd'éé viDàkavasenefiR ca pañcadhà nàmd1"— nàmarùpànd1m 
paccayo hott. 


II 
Đồng sinh “sau” (pacchàjàta : hậu lệ). 

a/Có 1 tình trạng tỉnh thân đồng liên quan đến vật chất qua 
cách, gọi là “lên quan hậu lể” (pacchàjàta paccaya) : 

<>Các “mẫu tâm thức” (citta), đồng sinh với những “âm sở 
tương ứng” (cetasika), sau khi đã luân hồi có thân xác vật 
chất, và năm trong “duyên hệ hành động” (patthàna), hay 
“pháp liên quan tạo nghiệp” (paccaya dhamma), thì còn gọi là 
“Liên quan hậu lể” (pacchàjàta paccaya). (XH). 

(XU)  Pacchàjvdtag cíữftd-cefasikà dhanummà purejàfassa Imassd 
kàyassa pacchàjàfavaseneti ekqdhà va nàmtdụ rùpassa paccayo hott. 
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IV 
Đồng sinh «rước» (Purejàta : tiền lệ). 


*Có lình trạng vật chất động liên quan đến tỉnh thẩn qua 


» 


cách, gọi là “lên quan tiên lệ” (pùrejàta paccaya), như sau : 


<>Sáu cơ quan vật chất (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và quả tim) 
đồng sinh với những “âm vương” (cita) và “tâm sở” 
(cetasika), luôn luôn liên quan đến “một loại tâm quả (vipàka 
citta) có 7 mặt kiếp trước”, trong 18 tâm bẩm sinh (ahetuka 
citta), và đồng sinh với “5 đối tượng có thể cảm giác” (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc), tạo ra “Š chw kỳ tâm thức ngũ môn” 
(pancadvàra cittavìthi), thì gọi là “liên guan tiền lệ” (purejàta 
paccaya). -Bỡi vì các “cơ quan” và các “đối tượng” ấy hiện 
hữu trước khi “tâm thức phát sinh”. (XVï). 


(XWI. Cha vafthtni pavaftiydim saffannaimn viiHànadhdfunam, 
pañcàrammanàni ca pañcavifñànavithÙà purejàtfaviseneti ekqadhà 
vũ rùDd1 nàmAssa paccayo hott. 


V 
Khái niệm và danh sắc đồng liên quan với tỉnh thân. 


<>Tình trạng «khái niệm (paññatHi) về danh sắc (nàma-rùpa) 
đồng liên quan với tỉnh thẩm», xảy ra bằng 2 cách : 


1/ Do “đối tượng” (àrammana) kích thích, làm duyên phát 


sinh sự liên quan «khách thê» và «chủ thê». -Bởi vì zấr cả khái 
niệm. tất cả tình trạng tỉnh thân, và tất cả vật chất có đặc tính 
(=sắc pháp : rùpa) đều là «đối tượng của cái biết» (£âm thức). 
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2/Do “liên quan đủ điều kiện” (upanissaya paccayà đhammài. 
-Khi hội đủ điều kiện hay hoàn cảnh thuận lợi có thể làm phát 
sinh một số ‹đâm thức» (citta) và «đâm sở» tương ứng nào đó. 





-Đối tượng» ở đây có 6 loại, là hình thức, âm thanh, mùi bay, 
vị nếm, va chạm, và ý nghĩ. (XVHI). 
(XVII.  Ảrammanavasena upanissayavaseneti dvdidhà paññati- 


nàma-rùpàH namasseva paccayà honft[ Tatftha rùpàdivasena 
chabbidham hofi àrammana1m. 


*Các «điên quan đủ điều kiệm» (upanissaya paccayà) : 
1L/ Đối tượng đu điễu kiệm», nên rõ ràng. 
2/ Đối tượng tiếp cận tốb›, nên xác định. 
3/ Đối tượng đủ đặc tính tự nhiêm› nên quen thuộc. (XVIHI). 
(XVIII). Uninissayo pana tividho hoti. Ảrammanùpanissayo 
qnanfartpanissayo pakattparmissayo ceti. 


<>Trong số ấy, chỉ đối tượng nào có “năng lực thu hút mạnh”, 
mới là “chỗ nương dính” của tâm thức (àrammanùpanissaya). 
-Còn tình trạng “7đ” (cltta) và “fm sở” (cetasika) theo chu 
kỳ chấm dứt, tạm “oián đoạn liên quan với cảnh”, lại chỉ tạo 
ra “điều kiện tiếp cận đủ với đặc tính bẩm sinh, qua một loại 
thành kiến tự nhiên và cá nhân mà thôi, -chăng hạn như ham 
mê, tin vào cái khác, thỏa mãn, đau khổ, ngưỡng mộ, thời tiết, 
chỗ ở, con người, xã hội, thiện hoặc ác, hay phi đạo đức, 
nguyên nhân, hậu quả... v...v....(XIX). 


(XIX).  Taftha àrammanaimcvd garHkqdf4IỞL ÀrdHHIHGHÙDđHISSđyO 
qnanfaraniruddhà citfacefasikà dhammà  qnanfarùpanissayd. 
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Ragàdayo pana dhamrmà, saddhàdayo ca, sukham, dukkham, 
puggdlo, bhojand1n, níu sesàsanat ca yathàraham dqJjhattgm ca 
bahiddhà ca kusalàdilhanumàna1m, kammaim vipàkànadam tfÌ ca 
bahudhà hofi pakatùpanissayo. 


VI 
Danh sắc liên quan với danh sắc (nàmarùpa-nàmarùpa). 
(Danh sắc là tỉnh thần và thể xác, hay gọi tắc là tâm vật) 
<>Sau đây là 9 cách liên quan (nava paccay) : 

L/Ưu thế (adhipati), 2/Đồng sinh (sahajàta), 3/Hoán vị cái nềy 
cái kia (aññamañña), 4/Nương tựa (nissaya), 5/Thực phẩm 
dinh dưỡng (àhàra), 6/Căn quyên (iàdriya), 7/Không đi chung 
(vippayutta), 8/Hiện điện (atthi), 9/Biển mất (avigata). (XX\). 
(XX).. Adhipafi-sahajàta-aiamafiiia-nissayàhàrindriya-ViDpayufta- 


d{fhi-avieafavasenefiL yathàrahaim navadhà nàmarùpdn nàmd- 
rùparn paccayà bhavarti. 


(1) 
*Liên quan ưu thể (adhipati paccayà). Có 2 cách. 


a/«Đôi tượng có năng lực lôi kéo» là «chô nương đính» của 
tâm thức (àrammanàdhipati nIssaya paccayà). 


b/‹<Tứ như ý túc», gồm «#e» (chanda), «ấm» (viriya), «đâm 
(citta), và «khđm› (vimamsa), cũng là «chỗ nương dinh» của 
tâm thức (sahajJàtàdhipati nissaya paccayà). (XXï). 


(XXI.  Tattha garukatatmàrammanaTnr tranunanadhipafivasena 
namànam, sahajdtdhipatS catHbbilidho pỉ sahajdfavasend 
sahajàtànamn nàmarùpàna1m fÌ ca duvidho hofi qdhipafipaccayo. 
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(2) 
*Liên quan đông sinh (sahajàta paccayo). Có 3 cách. 


a.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) phối hợp lẫn nhau, 
«đồng sinh tạo nghiệp» hay «sống chung với thân thể», vốn 
nhờ «pháp liên quan» (paccaya dhammà) nầy. 


b.-7 đại (catu mahàbhùta) cấu kết lẫn nhau, và «làm yếu tố 
duyên sinh» (upảdä), hay «nên tảng tôn tại cho nhau» (paticca 
samuppảda), cũng xuyên qua «pháp liên quan» 
(dhammapaccaya) này. 

c.-Vào «giây phút tiếp nói» (patisandhicitta), «sắc uẩấn của 
tâm quả» (vipàka citta) và «chỗ dựa của tâm vương» là «quả 
tim sơ fạo», cũng nhờ «mối liên quan» (paccayà) nầy, mà vận 


hành tái sinh. (XX 1). 


(XXIHI). Ciffacefasikà dhammà añnñamañifam sahaqjàfarùpdnd1 ca, 
mahàchùtt qñHamaññam Hnpàdàrùpànaica, paflsandhikkhane 
vdffhuvipàkà añnamafiiam tỉ ca tividho hofi sahajàfapaccayo. 


(3) 
*Liên quan cái nây cái kia (aññamañfña paccayd), 3 cách : 


a.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) luôn luôn phối hợp 
xuyên qua ‹háp liên quan» (paccayà dhammà). 


b.-7ữ đại nguyên tổ (catu mahàdhàtu) cũng hằng cấu kết tương 
tự như thế, qua ‹jbáp liên gquam» (paccaya đhammà). 
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c.-Vào «giây phút tiếp nối» (patisandhi), vận hành của frái tim 
và «(#@&ñm quả» xảy ra, nhờ «pháp liên quam› (paccaya 
dhammà). (XX1M). 


(XXIH). Citta-ceftaskà dhanưmmà aññnamaRiam, mahàbhnra 
qiññamaiiam pafisandhikkhane vaffhu-vipàkà qññamañiam tỉ ca 
tividho hoti qiñamañiia-paccayo. 


(4) 

*LiÊn quan nương tựa (nissaya paccayo). -Cũng qua 3 cách. 
1.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) luôn luôn cấu kết, và 
«cùng đồng sự với tứ đại», hay với vật chất có đặc tính (rùpa), 
qua «pháp liên hệ» nầy (paccaya dhammà). 
2.-Tứ đại (catu mahàbhùta) liên hệ với nhau, rồi làm duyên 
đóng vai «sắc pháp y sinh» (upàdàrùpa) cũng như thé. 
3..9đu căn (5 căn vật chất cộng I căn tỉnh thần) liên quan 
cùng nhau, và vận hành với «âm quả» (vipàka citta), trỗ ra «7 
cảm tính bẩm sinh», cũng theo cách liên quan ấy (paccaya 


dhammà). (XX 1W). 


(XXIW). Cïiffa-cefasikà dhamưma aqññdinaHfiam sahqjàfarùpàndm ca, 
mahàbhùta qaññamanñam npàdàrùpànam ca, cha vafthnni 
saffannamn viñiàna-dhàthna1m tỉ ca fivilho hofi nissayapdaccayo. 


(5) 
*Liên quan thực phẩm dinh dưỡng (àhàra paccaya). 2 cách : 


1/Thực phẩm ăn được, liên quan dinh dưỡng, hay thích hợp 
với nhu cầu thực tại của thân thê. (Đoàn thực). 
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2/«Bỗi bổ tâm lj», gồm cô ««úc thực» (phassa), «w niệm 
thực» (manosancetanà), và «hức thực» (viññàna). Tất cả cũng 
nằm trong «pháp liên quan» này (paccayà dhammà). (XX). 


(XXE). Kabahkàro thàro tmassag kàyassg arùpino hàrà 
sahajàtàndtmn  nàmarùpànam tỉ ca duvidho hofi àhàra-paccayo. 


(6) 
*Liên quan căn quyên (indriya paccayà). Có 3. 


a/Năm cơ quan có năng khiêu cảm giác, gôm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân (pañcindriyàm), và các «im sở fương ứng» 
(cetasikà), luôn luôn liên quan với nhau, băng «/jháp liên 
quam» nầy (paccayà dhammà). 


b/«Mạng quyền» (jìvitiadriya) và những «sắc pháp» luôn luôn 
có liên quan nội tại. 


(«Những tâm sở biển hành» (sabbacitta sadhàrana cetasika), 
phối hợp với các «ấu tâm thức» (citta) cũng nằm trong 
«pháp liên quam› ấy (paccaya đhammà). (XXVI). 

(XXHWI).  Pañca pasàdà pañcannam viññànam, rùpa-jìvitindripyam 
npàdinnarnpond1m, arùpino indrỳaà sahajàfàndi—l nàmarhpànd1m íỉ 
ca fividho hofi indriyapaccayo. 


Œ7) 
*Liên quan «không đi chung» (vippayuffa paccayä). Có 3. 


a/Các yếu tô «phát sinh bất động thời» (sahajàta vippayutta), 

lại nằm trong «háp liên quan» (paccaya đhamma), phải đồng 

thời mới tương tác được (paccayuppanna), khi hoàn toàn 

«phân cách», thì không thê đi chung, không kết hợp được. -Ví 
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như sự liên quan giữa điểm tựa của quả tim (hadayavatthu), 
VỚI íâm thức (cltta), tâm quả (vipàkacitta), và tâm sở 
(cetasika), mà không có tính «đồng sinh» của sắc pháp, thì vô 
hiệu lực, vì chẳng có liên quan đi chung. 


b/Các yếu tố «âu phát sinh» (pacchàjàta) tuy vẫn nằm trong 
‹?háp liên quam» (paccaya dhammà), nhưng xảy ra sau ‹jháp 
liên quan fương fác» (paccayuppanna dhammà), thì bị phân 
cách, không phối hợp được. -Ví như /âm vương (citta) và tâm 
sở (cetasika) đồng sinh, trước khi điều kiên vật chất (rùpa) hội 
đủ, thì «pháp liên quam» (paccaya dhammà) ấy trở thành vô 
hiệu lực. 


c/Các yếu tố «fiển phát sinh» (purejàta), tuy vẫn nằm trong 
«pháp liên quam› (paccaya dhammà), nhưng nếu xảy ra trước 
‹?háp liên quan tương fác» (paccayuppanna dhammà), thì 
hoản toàn phân cách, không cấu kết được. -Ví như «6 căn» mà 
không vận hành đồng thời với «1 tâm quả» (vipàkacitta), thì 
không «tốc hoạt» (javana) được. (XXVIH]). 


(XXVHI). Okkantikkane vafthu vipàkànaimm, cửữt(acefasikà dhammà 
sahajàtarùpana1m sahajàfavasena, pacchủjàtà citaceftasika dhanumà 
purđjàfassa massdg kàyassg pacchàjdfavasenda cha vaffhùuni 
pavafdyan saffaqnnan  viNñHàna-dhàthndtn purejàfavasenefi ca 
tividho hofi viDpayHffapaccayo. 


(8-9) 
*Liên quan vì có mặt (d{fhi paccayq) 


*4Juyên có mặp› (atthi paccaya) và «duyên chưa biến mấp› 
(avigata paccaya) vận hành giống nhau. -Trong, «pháp liên 
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quan» (paccaya dhammả) loại «đồng thời» và «bất đồng thờn› 
đó, chúng ta thấy có 5, như sau : 


L/Phát sinh đồng thời (sahajàta) với 2 «pháp liên quan» 
(paccaya dhammà) và «lên quan fương fác» (paccayuppanna 
dhammà). 


2(Phát sinh trước thời (pureJàta) với 2 «pháp liên quan) và 
«liên quan tương tác» (paccayuppamna) có mặt vận hành. 


3/Phát sinh sau thời (pacchàjàta) với 2 «pháp liên quan» 
(paccaya dhammà) và «//Ên quan fương fác» (paccayuppanna 
dhammà), có mặt và vận hành. 


AIPhát sinh đề nuôi dưỡng (kabaliủkàra). 
5JPhát sinh như sắc pháp mạng căn (jìvitiàdriya). (XXVIHI). 


(XXVIH)). Sahqjàtamna purejàfam pacchdjdftt— ca sabbatha, 
kabalikàro dhàro rùpajìvifamiccaydm tỉ Pafica-vidho hot dfthi- 
DacCay0 aVigdfa-paccay0 ca. 


Tổng kết 


<>Tất cả «24 pháp liên quam» (paccaya dhammà), hay «24 
duyên hệ» (patthàna dhammà), có thê ghi lại văn tắt như sau : 


(L) Đổi tượng tương ứng (àrammana). 

(2) Đủ điều kiện nương tựa vận hành (upanissaya). 
3/ Nghiệp (kamma). 

4J Hiện điện (atthI). (XXIX). 
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(XXIX).  Ảrammanùpanissaya-kammafthipaccayesu ca sabbe pi 
paccayà samodhànam gacchanfi. 


*Từ ngữ «vật chất đồng phát sinh» (hay sắc pháp=tùpa), được 
dùng trên đây có 2 nghĩa. -Nghĩa thứ nhất ám chỉ ‹/iến trình 
sự sống hiện tại» (=quả), do tỉnh thần «kích thích», vào «giây 
phút tiếp nối› (patisandhi). -Và nghĩa thứ hai, nó bắt nguồn, 
do quả báo của những hành động kiếp trước (=nhân). (XXX). 

(XXX). Sahqjàtarhpam tỉ pancftha sabbathì pỉ pavafte 


cittasamuffhànànam, pafisandhÙ)an—` kafadffrtpànd ca vasend 
duvidham hoti “tỉ vedifabbam. 


*Toàn thể hiện tượng được hiểu, qua các từ ngữ nói về thời 
gian, và «các hiện tượng không bao gồm trong giới hạn đó», 
hoặc về những cái thuộc con người, tức là không hiện hữu bên 
ngoàải con người, dù có điều kiện hay vô điều kiện, cũng có thể 
gom thành 3 chủ đề, là 1/Pháp chế định (pañũatti), 2/Danh 
pháp (tâm thức và niết-bàn), 3/Vật chất hay sắc pháp (rùpa 
dhammà), như đã nói trong các ‹œnối liên quan» (paccayà) hay 
«duyên hệ» (patthàna), vừa được trình bày. (XXXï). 





(XXXI). Tíi tekàlikà dhamma kàlaimuffà ca sambhavà, 
Ajjhattam ca bahiddhà ca sankhatàsankhatà tathà. 
Pufiiatfi-nàma-rùpàna1m vasena fividhà thưià 
Paccayà nàma pafthàne catuvìsafi sabbathà. 
§6..Sự thật, khái niệm, và từ ngữ. 
<>«VWật chất có đặc tính» ám chỉ ‹doàn thể sắc uấm» (rùpa 


khandha). 
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*Từ ngữ «đanh pháp» (nàma dhammà) bao gồm «ho ẩm» 
(vedanà khandha), «#ởng ẩm» (saññà khandha), «hành uẩm› 
(sañkhàrà khandha), và «/c uấn» (viññàna khandha). «anh 
pháp» (nàma dhammả) còn được gọi một cách «cầu kỳ» hơn, 
là «vô sắc pháp» (arùpa dhammà), hay «phi chất pháp». 


*Từ ngữ «khái niệm» (paññattI) ấm chỉ «sự biết qua qui ước» 


hay «được hiểu như thô». (XXXHI). 


(XXXHI). Tattha rủpa dhanunà rùpakkhandho va. Ciffacefasika- 
sankhàtà caffàro arùpino khandhà, nibbàna cefti paRcavidhampi 
qrủpamợụ fÌ ca nàmd"t fÌ ca pavuccdfi. TafO dvasesà paRñaffI pang 
paññàpuattà pañfiatfi, paññàpandatfo pafñatfi 'fÌ ca duvidhà hoi. 


<>Trình bày ra sao đây ? -Theo «guan điểm siêu hình», thì 
những «danh pháp như thế», mới không hiện hữu một cách cụ 
thể, như núi sông, cây cối...v...v..., mà chúng chỉ là những gì 
«có đặc tính». -Ví dụ, ngôi nhà, cô xe là những cái «được biết 
đến», tùy theo các bộ phận khác nhau có đặc tính ráp lại. -Rồi 
con người và sinh vật cũng là những «phối hợp» của «các 
uẩm» (khandhà), xuyên qua thời gian và không gian, nằm 
trong vận hành của mặt trời và mặt trăng. -Hay giếng nước, 
hang động ...v...v...vôn chỉ là những chỗ lõm sâu và khe nứt 
lớn trong lòng đất. -Sau cùng, hình ảnh của các «đề mục tu 
thiền» cũng vậy, cụ thể hay trừu tượng, tất cả đều tùy vào hiệu 
lực, nhưng chắc chắn không bền vững ! 


<>Ngay cả khi chúng ta nhận thức một đối tượng, vì chúng ta 
đã có mục đích. Và với mục đích Ấy, «đối tượng» chỉ được 
xem là nhự thế, được vận hành là như thế, và được xử dụng là 
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như thể. -Bởi vì chúng ta muốn chúng phải là như thế. -Ðó là 
chằm ý» của 2 chữ «khái niệm» (paññattI). (XXXIHH). 
(XXXIIHI). -Katham ? 

-Tam-tain-bhùfà -viparinàmakàramupadàya tathà tftathà paññatia 


bhùmipabbatàdikà, sambhàra-sanmivesàkàramupàddya geha-ratha- 
sakatàdikà, khandhapañcakamupadàaya purisapuggalàdikà 


candavattanddikamupàdàya disàakaladika, 
qsamphutthàkdàramupadàya kùpa-guhàdikà, fq1n-fd1- 


bhùtanimiffamn bhàvanà-visesdmn ca upàdàya kasinanimittvdikà cefi 
evamàdippabhecdà panag paramatthato qvjjamadnadpi 
qífthacchàyàkàrena  cñftHppàdanamdrammanabhnfà tạm tam 
npàdàya nHpanidhàya kàranaTn katvà fafhà tathà parikappiyamadnàd 
sankhàydtố samaññdydfilÐ vohariydtL pañnà pụadt?fL paññaffti ti 
pavuccdfi. Áyditl paññdffi paññàpiydtftà pañfñiaffi nàmd. 


<>“Khái niệm” (pañũñatti) hay “chế định”, khi xem như một từ 
ngữ tượng trưng, để diễn tả một vấn đề, thì có 6 loại : 


lL/Khái niệm hay chế định ám chỉ 1 vật có thật, hoặc ám chỉ 1 





trong 72 thực thế*, theo “siêu hình học”. (Vijjamảna paññatti). 


2/Khải niệm hay chế định ám chỉ 1 vật không có thật, vì đó chỉ 
là tưởng tượng, hay “ểhuẩần túy khái niệm”. (Avijjàmàna 
paññattI). 

3/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn đề, gồm 
vấn đề thứ nhất có thật, nhưng vẫn đề thứ hai không thật. 
(ViJjamànena aviJJamàna paññattI). 








A/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn để, gồm 
ngược lại, vấn đề thứ nhất không thật, nhưng vấn đề thứ hai lại 
thật. (Av1Jjamànena viJJamàna paññattI). 
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5/Khải niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn đề, gồm 

cả 2 đều thật. (Vijjamànena vijjamàna paññatti) 

6/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vần đề, gồm 

cả 2 đều không thật. (Avijjamànena avijjamàna paññatti. 

(XXXI.). 

(XXXIH). Pafiñiàpanatfo paññaffi pana nàmg- 
nàmtakanunmàdinàmena paridipità. Sà vỤjamàna-paffadtti, 
qVÙjamàna paññidffl, vjjqmànena avÙjjamàna-pañfatti, 

qvj]amànend vị]amànapafiidtffl, vjJjamànena vjamàna 
-pañiidffi, qvịJ]qmànend qvÙjamàna-pañiiiaffi 
ceti chabbidhà hot. 
Phụ giải của người dịch vê 
“khái niệm” hay “ước định” (paññatti): 

<>“Vật chất' hay “sắc pháp” (tùpa), và “cảm giác” hay 

“danh pháp” (vedanà) tuy là “2 thực tại”. -Nhưng “vật chất” 

thì có hạn, còn “cđm giác” thì vô hạn. -Khi đủ nhân duyên vật 

chất, thì cảm giác phát sinh. -Do đó, các từ ngữ mà chúng ta 
thường dùng trong Vi diệu pháp (Abhidhamma), để diễn tả 
những điều này, cũng có thể ám chỉ cả hai mặt “hữu hạn” và 

“vô hạn”, đặc biệt là trong cùng “đề tải vận hành”. 





-Sự vật tuy“có thực trước mắt”, nhưng hữu hạn, thì qua khái 
niệm gọi là “khái niệm phi danh chân” (Avijjamàna 
paññatti). -Còn sự vật tuy không thực tế trước mắt, nhưng bất 
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cứ khi hội đủ điêu kiện nó liên phát sinh, thì qua khái niệm, 
^ „2 


gọi là “khái niệm danh chân (V1Jjamàna paññatt]). 


-Đất đai, sông núi..v..v...hằng thay đổi, luôn luôn #ữu hình, 
thì “khái niệm” về hình dạng vô thường của chúng thuộc về 
“nhỉ danh chân” (avijjimàna). -Nhưng tứ đại (đất, nước, lửa, 
khí), “4 yếu tố nguyên thủy” (vô hình và không thay đổi) , thì 
“khái niệm” về tứ đại siêu việt ấy, chăng những thuộc về 


^ ”» 


“đanh chân”, mà còn gọi là “đệ nhất danh chân” (Paramattha 
Vv1JjImàna paññattI). (XXXW). 

(XXXUW).  Tattha yadìà pana paramdatthaft0 vjjqmàndm rùpad- 
vedanaddim cíàya paññapemfi, ftadàyam vjjamàna-pañiñadfftfL Vadà 
pana  paramafthato qvjjamànam bhùmipabbatddi1n  ctàya 
paññapenti, tadàyd~—ẻ avjjamàna-pañfñattifÌ pavuccdfL Ubhiññnam 
pana vormissakavasena sesà yathàkkamaimt chalabhiñno, iffhisaddo, 
cakkhU-viñnànam, raqja-puftofi ca vediftabbà. 

-Khi các f ngữ chuyên chở những “khái niệm” cự fhể hữu 
hạn và frừu tượng vô hạn Ấy, phối hợp với nhau, thì chúng ta 
có một số “ø#óm fừ”, nói lên nhiều phương diện. -Như những 
mẫu ví dụ sau đây : 


<>“Người có lục thông”, tiếng Pàii gọi là «Chalabhiñño 
puriso». -Chữ “øgườ?” (puriso) là một “khối ngũ uẩn” hay 
“một nhân vật sống hạn định”, nên “khải nệm” (paññatfI) 
thuộc về con người là “phi danh chân” (avijjimảna paññatti), 
tức là danh từ ám chỉ cái tạm thời (aviJJimàna). -Còn 2 chữ 
“Jục thông” (chalabhiñño) hay “sáu loại thân thông” là “một 
khả năng luôn luôn có thật”, nên “khái mệm” (paññatti) thuộc 
về lục thông là “danh chân” (vijjimàna paññatti), tức là danh 
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từ ám chỉ cái thật mãi mãi. -Do đó, tên gọi “øøwởï” (pur1so) là 
“phi danh chán” (aviJjjimàna), còn tên gọi “lục thông” 
(chalabhiñño) là “đanh chân” (v1Jimàna). -Ví dụ khác : 


<>“Giọng nói người phụ nữ` (Itthi saddo). -“Người phụ nữ” 
(thi) thì do 5 uân hợp lại, có tuổi thọ, nên &hái niệm về 
“người phụ nữ”, thuộc về phi danh chân (avijjimảna). -Còn 
“giong nói” thì cũng do nhiều yếu tố kết hợp, nhưng không có 
tuổi thọ. -Hễ khi hội đủ yếu tố thì nó phát ra, nên khái niệm về 
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giọng nói, thuộc vê “danh chân” (v1jjimàna). 


<>“Hoàng fứ` hay “con vua” (Ràja putta). -“Hoàng tử” 
(putta) là một khối danh sắc, do 5 uấn hợp lại, chỉ hiện hữu 
một thời gian rồi biến mất. -Và “ông wwa” (ràja) cũng thế. Cả 
2 khái niệm về “hoàng tử” (putta) và về “nhà vua” (ràja), đều 
thuộc về “phi danh chân” (aviliimàna paññatti). -Nghĩa là 
“danh từ ám chỉ pháp không bên vững” (aniccà). 


§7. Vận hành của “sự hiệu biết” 
liền quan đên “khái niệm ” (paññiatfi) như thê nào 2 


<>Khi một hay nhiều chữ được nói ra, và lọt vào lỗ tai chúng 
ta, thì “một chuỗi những chập tâm vận hành để tiếp thu âm 
thanh” (sampaticchana), trong “chw kỳ tâm thức” hay “lộ trình 
tâm” (cittavìthi) diễn tiến rất nhanh. -Cái “biết rồi hiểu” hay 
“hiểu rồi biết” sau đó được “phản ảnh”, qua vận hành thần tốc 
của nhiều “chập tâm” khác nữa, trong “ý môn” (manodvàra), 
nhờ những kết hợp của các đơn vị âm thanh. -Kết quả, chúng 
ta có sự “hiểu biết”, dựa trên những qui ước cũ. -7oản bộ 
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những vận hành vừa nói là “khái niệm”. Tiếng Pàli gọi là 
“païñatti'. (XXX VI). 
(XXXYVI). Vacì-ghosànusàrena sofa-viniàna-vithiyà, 
PavaftùnanfarupDpannamanodVàrassa gocdarà, 
Afthà yassànusàrena viñiiàyanfi taf0 pardn, 


Sàydrn paññidffi vinneyyà lokasankefanimmntà. 


\ 


33s 


.... 


sả 
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Chương IX 
ĐÈ MỤC TU THIÊN 


(Kammatthàna) 


Phân tập I 
Đề mục thiền định (hay thiền chỉ) 
(Samatha kammaffhànd) 
(Đối tượng của “phàm thiền”) 
61.Dẫn nhập. 


<>Các tật xấu, như say mê dục lạc (Kàmachanda), ác ý 
(Vyàpàda), hôn trầm thụy miên (thìna-middha), phóng tâm lo 
âu (uddhacca-kukkucca), và hoang mang hoài nghỉ 
(vicikicchả), 5 điều nầy gọi là “riển cá?” (nìvaranàni), hay 
“chướng ngại” cho việc đắc thiền và “đạt được nội minh” 





(vijjà udapàdi). -Nằm dưới ảnh hưởng của 5 triển cái nây, thì 
chúng ta không thể định tâm, để nhận thức đầy đủ 3 thực 
trạng, là “vô fhường” (aniccà), “chịu đựng nhị biên”, hài 
lòng, bất mãn (dukkhà), và “»ồ øgã” (anattả) trong sự sống. 


*Thực hành thiển pháp là quyết tâm hướng đến sự dập tắt 
những chướng ngại đó. -Nó chỉ có thể ““khả thi” khi tâm an trú 
được trong sắc pháp (rùpa dhammà) và vô sắc pháp (arùpa 
dhammà). -Tâm an frú ấy gọi là “thiển định” (samatha), hay 
“thành tựu yên lặng ở một điểm”. -Và “đối tượng” dùng để 





thực hiện sự “gøm fâm” này, gọi là “đề mục” (kammatthàna). 
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*Khi hành giả (yogàvacara) đã thành công ở các tầng thiền sắc 
giới (rùpa) và vô sắc giới (arùpa), rồi “loại trừ” hết các 
chướng ngại (nìvàrana), thì chỉ có tâm thiền thanh tịnh tiễn lên 
trình độ siêu thế (lokuttara citta), mới có thê là tiềm lực phát 
sinh “„ồi minh” (vijjà), để nhận thức được bản chất thật của 
sự sống. -Và pháp hành nhắm vào giai đoạn siêu thể ấy, gọi là 
“thiền mình sát” (Vipassanà bhavanà). -Đề mục của thiên 
mình sát, tiếng Palì gọi là '“*Vipassanà kammatthàna”. 


*Sau đây, chúng ta sẽ trình bày về các “đổi tượng thích hợp” 
để hành thiền nói chung, và “hảnh thiên nhắm đến thành tựu 
mình sát` nói riêng. (1). 

(D. Samathavipassanànan  bhàyaqnàngmifo pard1n, 


Kamumafthànatn pavakkhàmi duvidham pỉ yathàkkamam. 
<>Trước tiên, để hiểu rõ về “/h/ển định”, còn gọi là «thiên 
ch?› (samatha bhàvanà), hay thực tập cho “âm an tịnh ở một 
điểm”, hành giả cần biết các điều sau đây. 

A- Bảy loại “đối tượng” hành thiền, gồm : 
1/Mười “đề mục hình tròn” (kasina). 
2/Mười dạng tử thi không sạch (asubha). 
3/Mười phép quán tưởng (anussati). 
4/Tứ vô lượng tâm (appamaññà). 


A é€ 


5/Tư tưởng về “sự nguy hiểm” của thực phẩm (saññà). 
6/Ý thức về “tứ đại” thành lập thân nầy (vavatthàna). 


7/Bôn đề mục thiên vô sắc (arùpa). 
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B- Sáu loại tính tình của con người : 
1/Người nhiều tham, hay mắc dính (Ràga-carita). 
2/Người dễ nóng nảy, hay hờn giận (Dosa-carita). 
3/Người si mê, hay tâm trí tối tăm (Moha-carita). 
4/Người nặng về niềm tin (Saddhà-carita). 
5/Người thường thiên về lý trí (Buddhi carita). 
6/Người nhiều tưởng tượng (Vitakka-carita). 

C- Ba giai đoạn thiền pháp : 

1/Chuẩn hành (Parikamma). 

2/Cận định (Upacàra). 

3/An chỉ (Appanà). 

D- Ba pháp tướng, hay «ấn chứng» : 

1/Chuẩn hành, hay có định hướng (Parikamma). 

2/Thô tướng (Ugøaha) 

3/Quang tướng (Patibhàga). (H-W'). 


(H-W). Tattha samatha-sangahe tfava, dasa kasinadnmi, dasa asubhà, 
asu qHnMssafiyo, cafasso qppamañnadyo, ckà sanñà, ckam 
vavafhànalm, cafdro drhpà cơid safaqvilhenag samatha- 
kammafthàna-sangaho.  Nàgacario, dosa-carifo, moha-carifO, 
saddha-carito, Đbuddhi-carito, vifaqkka-carlto cefdẻ chabbilhena 
caritasangaho. Parikantma bhàvanà, upacàrd-bhàvand, appanà 
bhàvanà cef tfisso bhàvanà. Pari-kanuma-nimitfam, Hggahad- 
nữmiffam, pafibhàga-nimiffAaiiceti tìm nmdtftàni ca vedifabbàni. 
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A 
§2. Đối trợng hành thiên. 


(1) Mười “đề mục hình tròn” (kasina) là những “thiên cụ” 
làm i/bằng đất sét, ii/bằng nước, iii/bằng lửa, iv/bằng không 
khí, v/bằng màu xanh, vi/bằng màu vàng, vii/bằng màu đỏ, 
viii/bằng màu trăng, ix/bằng lỗ trống, x/bằng ánh sáng. (V]). 
(VŨ. Pafhavi-kasitdan, àpo-kasinarm, fejo-kasidtn, vàyo-kasinam, 
nìla-kasinam, pifa-kasttdrn, lohita-kasiatn, odàtfad-kasinain, àkàsa- 
kasinam, àlokakasiaficeti tImànÌ dasa kasindni nàmd. 


<>Một sự hướng dẫn về cách chế tạo những “đề mực tu thiên” 
hình tròn (kasina), đã được Ngài “Phật Âm” (Buddhaghosa) 
diễn tả khá đầy đủ, trong cuốn sách quí, tên là “Thanh Tịnh 
Đạö” (Visuddhimagsa). 


2l Mười dạng tử thi (Không sạch=asubha), là 1/0 thi sinh, 1/1 
thi đổi màu, 11UHử thi lở lói, 1viwử thì nứt ra, vitử thi đã bị thú 
ăn, VI(tứ thi dứt rời, VI(tử thì nhiều mảnh vung vãi, VIIUtứ thi 
nhuộm máu, 1XItử thì có đòi, và xÍbộ xương. -Xem “Thanh 
Tịnh Đạo”, chương VỊ. (VU). 

(VI. Uddhumadtakam, vimilakam, vipubbakam, vicchildhakam, 


vikkhàyitakam,  vikkhirakam, haía-vikkhitakam, lohifakam, 
puluvakam, atthikafceti iIme dasa asubhà nàma. 


3/ Mười phép quản tưởng (anussatI), là 1/quán tưởng ân đức 
Phật, 1/quán tưởng ân đức Pháp, 11/quán tưởng ân đức Tăng, 
iv/quán tưởng ân đức giữ giới, v/quán tưởng phước bố thí, 
v1/quán tưởng ân đức chư thiên, vii/quán tưởng pháp định tâm, 
viii/ quán tưởng sự chết, ix/ quán tưởng thể trược trong thân, 
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x/ quản tưởng hơi thở. -Xem “Thanh Tịnh Đạo”, chương VII 
và VIII. - (VHHI). 


(VIH). Buddhànussdfl, dhammànussdfi, sanghànussdfi, silànussdfi, 

càgànUssdfi,  đd€VÀHUSSdf,  HDđSdIHÀHMSSdf,  Hdaradnuànussdfi, 

kàyagdfàsdfi, ànàpànasdfi cefi Imà dasa qnHSSdfiÿ0 nàmgd. 

4Í Tứ vô lượng tâm (appamaññà), là 1/7 (mettà), 1/bỉ 

(karunà), 11h (mudità), và 1v/xở (upekkhà). -Gọi là «tứ vô 

lượng tâm», vì 4 tâm nầy tỏa rộng đến tất cả chúng sinh không 

biên giới trong vũ trụ. -Xem chương IX trong «Thanh Tịnh 

Đạo» (Visuddhimagøa). (IX). 

(IX). Metfftà, karun, mudità, upekkhà cefl imà cafdsso 
gppamafiiayo nàma, brahmavihdrà tỉ pỉ vuccanfi. 

5/ Tư tưởng về sự nguy hiểm trong thực phẩm (saññà). -Xem 

chương VỊI «Thanh Tịnh Đạo» (Visuddhimagøa). 


6/ Ý thức về «đứ đại› thành lập thân nây (vavatthàna). -Xem 
Thanh Tịnh Đạo» chương VĨII. 


7! Bốn đề mục thiền vô sắc (arùpa), là i/không vô biên xứ, 
1/fhức vô biên xứ, 11/vô sở hữu xứ, 1Viphi tưởng phi phi tưởng 
xứ. -Xem «(Thanh Tịnh Đạo» chương IX. 


<>Như thế, 40 đề mục thích hợp cho viện tu thiền đã được nêu 
ra thành 7 nhóm. (XY). 


(X). Ảhàre patikkùlasañiñà ekà saññà nàma 
Catudhàtuvavafthànatmn ekan vavafthàndtt  nàmg. 


B 
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Đối trợng nào thích hợp với loại người nào. 
<>Những loại «đối tượng» nêu trên, có thể tùy trường hợp, 
dùng làm «đÊ mục £u thiềm› (kammatthàna), để «đối trị» các 
tính tình khác nhau của «6 loại người» sau đây : 


a/Đề mục f# thi «không sạch» (asubha), và đề mục ‹đhể trược 
trong thâm» (kàyagatà Sati), có thể «cải thiện» người nhiều 
tính tham lam, vướng mắc (Ràga carìta). 

b/«Tứ vô lượng tâm» (Appamaññà) và các đề mục hình tròn 
với màu sắc, như...xanh, vàng, đỏ, trắng...có thể «cải thiện» 
người nhiều tánh nóng nảy, giận hờn (Dosa Carita). 

c/Đề mục hơi thở (Ànàpànasati) có thể «cải thiện» người sỉ 
mê đần độn, hay thích tưởng tượng. (Moha Carita). 





d/Tưởng nhớ đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, đến 
ân đức trì giới, ân đức bồ thí, ân đức chư thiên, có thê «thanh 
tịnh hóa» người nặng về lòng tin. (Saddhà Carita). 


e/Quán chiếu về sự chết, về sự thanh cao của tâm an trụ, về sự 
bất lành trong thực phẩm, và về tứ đại trong thân thể con 
ngưới, sẽ «làm tiến hóa người luôn luôn sống theo lý trí. 
(Buddhi Carìta). 





*Những «để mục» còn lại, như đất, nước, lửa, khí, lỗ tròn 
(hay khe hở), ánh sáng, và «4 xứ vô sắc» (arùpa), thì thích hợp 
với tất cả loại người, vì chúng có thể «cải thiên» mọi tính tình. 
*Liên quan đến «đề mục hình tròn», lớn hay nhỏ, thì sách 
«Thanh Tịnh Đạo» nói «Khổ lớn hiệu quả cho người sỉ mô», 
và «Khổ nhỏ hiệu quả cho người giàu tưởng tượng». (XI). 
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(XI. kàsànañcàyafanàdayo catàro arùpà nàmà tỉ sabbathà pi 
samathaniddese caftàlisa kammaffhànami bhavanfi. 


Ẳ 
§3. Những tầng thiên. 


*«An chủ› hay đoàn tịnh» (appanà) là giai đoạn cao nhất 
trong sự hành thiền. -Theo đó, tâm thức (citta) hoàn toản tập 
trung trên đề mục (kammatthàna). -Tất_ cả chướng ngại 
(nivarana) bị dập tắt. -Và những «chi thiền» phát sinh một 
cách mạnh mẽ, như ứẩmm (vitakka), £ứ (vicàra), hý (pìti), lạc 
(sukha), và định (ekaggatà). 


*«Cận định» hay «sơ chủ› (upacàra) là giai đoạn thấp hơn 
«an chủ› một chút. -Theo đó, tâm thức cũng tập trung trên đề 
mục (kammaññhàna), vì tất cả chướng ngại (nivarana) đã bị 
dập tắt. Nhưng các «chi thiền» chưa được «củng cố vững 
vàng». 

*«4Chuẩn hành» hay «hướng tịnh» (parikamma) là giai đoạn 
«dốc lòng» tu thiền. -Hảnh giả tuy là người mới vào thiền 
pháp, nhưng đã quyết tâm và nỗ lực cao nhất để «thuần thục» 
với đề mục (kammatthàna). 
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<>Hây giờ chúng ta thử xem lại «giai đoạn hành thiên nào có 
thê xảy ra với đề mục nào». 


* Chuẩn hành, hay «hướng tịnh» (parikamma) là giai đoạn 
đầu tiên có thê xảy ra với mọi đề mục. 
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*Cận định hay «sơ chỏ› (upacàra) là giai đoạn có thê xảy ra 
với 10 loại đề mục quán tưởng như sau : 


-Từ sô (1) “ân đức Phật” đên sô (v11) «sự chêp›, hay 


-Từ số (ix), quán tưởng về sự bắt lành trong thực phẩm, và số 
(x), quán tưởng về tứ đại trong thân. (X1]). 


(AI. Cartàsug pand dasa dasubhà, kàyd-gafà-safisankhdràa 
kofthdsabhàvanà ràgacarifassa sappàyd. Cafasso qpDpÐDdmdaññàyo, 
nìlàdìni ca caftàri kasitiàni dosacarifassa, pànàngu mohacarifassa, 
vifaqkkacariassa ca. Buddhànussaf tàdayo cha saddhàcarifassg, 
marautpasamasaññàvavafthànàni buddhacaritassa. Sesàni pang 
sabbàn pi kanumaffhàndnl sabbesampi sappàydmL. Tafthdpi 
kasinesu puíhultt~9\ mohacarifassa, khuddakamu vữakkacarifassevà 
ti. 

* 4n chỉ hay «foàn tịnh» (appanà) là giai đoạn cao nhất, có thể 
xảy ra với 30 đề mục còn lại, -tức là gồm «10 kasina hình 
tròn» + «10 asubha không sạch» + «2 tưởng nhớ ân đức» + «4 
vô lượng tâm» + «4 xứ không biên giới vô sắc». (XI). 

(XIH). Bhàvanàsg pana sabbaffh-dpi parikanmma-bhàvanad 
labbhateva. Buddhànussafi àdisu d{fhasu, sañHàvavaftthànesu cài 
dasasu kqanumaffhànesu upacàra-bhàvanà va sampdjjdfl, natthi 
gppauà. Sesesu pana samatimsakanunafthànesu qppanàbhàvand pỉ 
sampdqjJjdti. 


<>Trong số «30 đề mục (kammafthàna) đưa đến an chỉ”, có 
26 đề mục đầu tiên, liên hệ tới hình thức, nên nó thuộc về «sắc 
pháp thiền» (rùpajhàna), theo cách trình bày sau đây : 
a/“Tất cả các tầng thiên”, có thể đạt được trên «10 đề mục 
hình tròm› (kasina), và trên hơi thở (ànàpànasafl). 
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b/Chỉ có tầng thiên thứ nhất, có thê đạt được trên «10 để mục 
tử thỉ không sạch» (ashubha), và «thể trược trong thân» 
(kàyagatà satl). 


c/«/Bốn tầng thiên thứ nhấp, có thê đạt được do 3 đề mục, là 
«từ» (mettà), «bi› (karunà), và «hỷ» (mudità). 


d/«Chỉ có tầng thiên thứ năm» mới có thê đạt được, do đề mục 
«xả», không mắc dính vào sự thành công (upekkhà). 


<>Để mục của các tầng thiền «không vô biên xứ» 
(àkàsànancàyatana), «£@hức vô biên xứ» (viññànañcàyatana), 
«tô sở hữu xứ» (àkiicaiànaicàydatana), và «phi tưởng phí 
phỉ tưởng xứ» (nevasaiianasañfiàyafana) thì không có hình 
thức và giới hạn, nên chúng thuộc về vô sắc thiền (arùpa 
Jhàna). (XI). 


(XIH). Tathà pi dasa kasinàmi ànàpàngñca pañcaka-Jjhànikàni, 
dasa asubhà, kàyagafàsdfi ca pafhamajjhàmikà, meftddayo fayo 
catuthajjhàmkdà. Upekkhà pañcamajjhàanikd' tỉ - chabbisdfi 
rùpavacarajjhànikà kanumaffhàndn. Caftdro darùpà panad 
qgrủpaJjhànikàti. 
D 
«Pháp tướng trong thiên tâm› hay «ân chứng» 
&4.Biểu tượng đắc thiền, hay ấn chứng (nimitta). 

<>Tiến trình đây đủ của «an chủ» (samatha), kê từ khi bắt đầu 
hành thiền cho đến khi «whất tâm bất loạn» (ekaggatà), có thê 
diễn tả giản lược như sau : 
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*Trước tiên, hành giả mạnh dạn phát tâm, rồi chọn «đỀ mục tu 
thiêm» (kammatthàna), thích hợp với «tính tình» của mình. 
Hành giả nên tham khảo ý kiến của một thiền sư trước khi 
chọn đề mục, thì tốt hơn. -Tiếp theo, thiền sinh «gøm tâm 
mình từ mọi mặt, để chăm chú vào đê mục». -Và khi thuần 
thục, gom tâm vào đề mục một cách dễ dàng, thì từ ngữ 
chuyên biệt của thiền học, gọi ấy là đắc «chuẩn hành» 
(parikamma), với «ấn chứng» (nimitta). 


*Hành giả phải nhìn thắng «ấn chứng» (nimitta), một cách 
thản nhiên, không căng thăng hay “quan trọng hóa” nó. -«4n 
chứng» (nimitta) sẽ làm cho hành giả thấy «đề mục» tự nhiên 
lớn dần...bành trướng đến che khuất tất cả. -Dù cho hành giả 
khép mắt lại, vẫn thấy hình ảnh độc nhất của nó trong tâm, thì 
đó gọi là «đắc thiển pháp và có ấn chứng chuẩn hành» 
(parikamma). -Đây là «¿hành quả đấu tiêm» trong tiễn trình tu 
thiền. -Nếu hình ảnh của đề mục trong tâm hành giả, hiện ra 
thật to và thật rõ ràng, với tất cả chỉ tiết, thì giai đoạn nầy gọi 
là «¿hô tướng ấn chứng» (uggaha nimitta). 


*Rôồi hành giả sẽ cảm thấy tâm thức tự nhiên hân hoan (pìti), 
và thân thể nhẹ nhàng (sukha), suốt thời gian ‹#hô tướng ấn 
chứng» (uggaha nimitta) phát sinh. -Nếu hành giả cứ thanh 
tịnh, tiếp tục «định tâm», không chú ý đến «hô tướng ấn 
chứng» ây (uggaha nimitta), thì sau một thời gian, những chỉ 
tiết của hình ảnh ấn chứng ấy sẽ biến mất, và «nh ảnh để 
mục trong tâm» sẽ biễn thành một cái «đĩa sáng trưng». -NÓ 
giống như một tắm gương tròn, lấy ra từ tắm vải che, hay như 
mặt trăng rằm, vừa ra khỏi đám mây*. Giai đoạn nầy gọi là 
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«quang tướng ấn chứng» (patibhàga nimitta), hay «đê mục 
hóa thành mình tinh» (Đĩa ánh sẵng). 


<>Đây là «điểm mốc quan trọng» trên con đường hành thiên. 
Nhưng cần nhớ rằng «gưang tướng ấn chứng» (patibhà 
nimttta), chỉ đạt được với «một số đối tượng», gồm «10 đề 
mục hình tròn» (kasita), hoặc «10 đề mục tử thi, không sạch» 
(asubha), hay với «l đề mục là chất ô trược trong thân%» 
(kàyasatà sati), và sau cùng với «để mục hơi thở» (ànàpàna 
sati), nhưng không với những «đề mục» khác. 


*Pafibhàganimiitam thavikato nìhatàdàsamandalam... 
Valàhakantarà nikkhantacandamandalam viya..... 
(Theo sách Wisuddhimagga, chương IV, số 3l). 
-Đặc biệt 2 ấn chứng «chuẩn hành» và ‹dhô tướng» thì có thể 
đạt được với tất cả những đề mục (kammatthàna). 
-Trường hợp có «quang tướng ấn chứng» (patibhàga nimitta) 
phát sinh, thì giai đoạn cận định (hay sơ chỉ) sẽ rất mạnh, theo 





đó tất cả chướng ngại sẽ bị dập tắt đến cùng. -Năm chỉ thiền, 
là đẫm (vitakka), fứ (vicàra), hỷ (pìti), lạc, (sukha), và định 
(ekaggatà) sẽ trở thành ưw thế, và ngay ở đệ nhất thiên 
(pathamajjhàna) hiệu lực của sự «øw ehñ› (àppanà) đã bắt đầu 
có mặt, vận hành.... 


-Như thế, hành giả không nên cố găng để tiến lên các bậc thiền 
cao hơn một cách nhanh chóng, mà chưa thuần thục /hiển căn 
bản, hay chưa vững chắc ở nền tảng. Nói cách khác, pháp 
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chánh thiên bao giờ cũng cân được củng cô, ây là điêu quan 
yêu, chứ không phải làm mọi cách đê “tiên nhanh” thì tôt ! 


<>Đây là 5 cách nhận dạng sự củng cô các bậc thiên : 


1/Hành giả có thê «œgồi thiên» trong bất cứ hoàn cảnh và thời 





gian nào. -«7hiên pháp vững vàng ngay lúc bắt đâm» gọi là 
«khả năng tùy tiệm». -Tiêng Pàli là «Àvajjanà vàsà». 
2/Hành giả có thể «whập định» trong bất cứ hoàn cảnh và thời 


gian bao lâu. -«7iên định vững vàng» như thế gọi là «&hả 
năng thuần thục». -Tiếng Pàlì là «Samàpajjanà vàsì». 





3/Hành giả có thê duy trì «#ành quả» ở mọi trình độ, và trong 
bao lâu. -«7iên tâm hùng hậu» loại nầy gọi là «khả năng bên 
b?». -Tiếng PàÏì gọi là «Aditthàna vàsì». 


4/Hành giả có thê «fqm thời xả thiểm» ở bất cứ tầng hành ứhiên 
nào, và trong thời gian bao lâu, như ý muốn. -«7hiển pháp 
vững vàng» loại nầy gọi là «khả năng tự tại». -Tiễng Pàii gọi 
là «Utthàna vàsì». 


5/Hành giả có thê «bản chiếu tâm thanh tịnh» ở bẫt cứ hoàn 
cảnh nào, và kéo dải trong bao lâu. -«7iên pháp nhu nhuyÊm» 
loại nầy gọi là «&whả năng hậu an trú». -Tiếng Pàli gọi là 
«Paccavekkhanà vàsì». 

<>«Ấn chứng chuẩn hành» (parikamma nimitta), và «ấn 
chứng thô tướng» (Uggaha nimitta), có thê đạt được bằng cách 
này hay bằng cách kia, với tất cả các loại «để mưuựe» 
(kammatthàna). -Nhưng «ốn chứng quang tướng» (patibhàga 
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nimitta) thì không thể được. Nó phải nhờ 22 loại đối tượng, 
như đã nói. 

*Trong trường hợp này, 2 bậc «c#n đinh» (upacàra), cũng như 
«an chủ» (appanà) phải đạt được, kế từ khi «quang tướng ấn 
chứng» (patibhàga nimitta) phát sinh. -Tiến trình như sau : 


<>Đẻ mục hình tròn mà hành giả đặt trước mặt, đề tập trung 
tỉnh thần, được xem như nguyên nhân của «chuẩn hành ấn 
chứng» (parikamma nimitta), hay dấu hiệu của sự «định 
hướng đầu tiên». 


<>Khi hành giả thấy đề mục lớn dần, hay «hô fướng» 
(uggaha nimitta) phát sinh, nhưng không mắc dính, tuy vẫn 
tiếp tục dồn năng lực, tinh tấn chú ý vào nó, thì sau khi đề mục 
lớn đến cực đại, nó sẽ biến thành hình ảnh bình thường trong 
tâm hành giả. Lúc ấy, dù cho hành giả nhằm mắt, vẫn thấy đề 
mục. Đó là giai đoạn «đề mục nhập tâm», hay «thô tướng an 
chỉ› (uggaha nimitta Jjhàna). 


<>Tiếp theo, «/hô ứướng ấn chứng» ấy, trở thành «đề mục tỉnh 
thằn› của hành giả, thay thế «đề mục vật chấp› là vật hình 
tròn. -Và «pháp hành như thế» tiếp diễn một thời gian, cho 
đến khi hình ảnh của «/hô fướng ấn chứng» biến thành một 
«vùng sáng», như mặt trăng rằm, thì ấy là «quang tướng ấn 
chứng». -Giai đoạn nầy gọi là «sơ định» hay bước vào «đệ 
nhất thiên hữu sắc» (rùpàvacara pathamajjhàna). 


<>Từ đó, nếu hành giả dũng mãnh hành thiền, không thối 
chuyên, không mắc dính, thì họ sẽ đạt được «Š pháp củng cô 
năng lực thiền, là l/ừy điện (àvajjanà), thuần thục 
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(samàpajjanà), 3/bên bĩ (aditthàna), 4/# fại (vutthànà), và 
5/hậu an trú (paccavekkhanà). 


<>Nghĩa là, hành giả càng tỉnh tấn, cảng sẽ tiến lên các bậc 
thiền cao hơn. (XV-XIX). 


(XV-XIX).  Nimiffesu pand parikqmmaninitftt0ẲỚ Hggahqaniniftañnca 


sabbathàpi ydthàraham pariyàyena labbhavanteva. 
Pafibhàganimittam pana kasinsubha-koffhàsànapànesveva 


labbhati Taftha hịỉ pafibhàganimifamarabbha upacàrasamadhi, 
appauàsamàdhi ca pavatami Kathamm? Ảdikammassa hỉ 
pa{havinandalàdisu rmmHff11ỦÐẺ Hgøanhanf4ssd  fqmìàrdimmandm 
parikammanimiffanfi pavuccdfi. Sà ca Phàyanà parikanunabhàvanad 
nàma. YVadà pand fanHiHmtfdg cñftend samuggahitam hot, 
cakkhUunà pdassanfassevd manodvàrassa tpàthamadgdfdim, tadà 
fameva draqnmmand. Hggahanimitftm nàmad. Sà ca bhàyanà 
samadhìydtL Tathà samddhifassa panefassd fdf0 DAFdI1é fdSHIM 
Hggahanimife parikammasamadhinà bhàvangmanHyUHfjanfassa 
yadà tappafibhàgam vatthudhammmavinuccitftamn paRfattisankhàtftam 
bhàvanàmayamalambanamn cñfe saRNñisinnatở samappltttn” hot 
Tadà pafibhàganimiffdi—~ở samuppannanfi pavuccdfi Tdío pafthàya 
pafibandhavippahinà kàmavacarasamadhisankhatà 
npacàrabhàvanà nipphanHà Hàmg hoi. Tdaío parad0lÙỌfqmeva 
pafibhàganimiftam upacàrasamadhina Samsevanfassa 
rùpàvacarapatharmajjhànamappeti. Taío param fameva 
pathamajjhànam, dàvajjanà, samadpdjjana, dadifthàna, vutthànà, 
paccavekkhanà cefi Imàhi pañcahi vasitàhi vasibhùfam katevà 
vifakkàdikamolàrikangaimn pahànàya, vicàràdisukhUmanguppdffà 
padahato yathàkkamaim dufiyaj)hànadayo yathàrahamappenti. 


<>Như vậy, «quang tướng ấn chứng» (patibhàga nimitta) có 
thể đạt được với 22 loại đề mục (kammatthàna) như đã nói. 
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<>Trong số 78 đề mục còn lại (kammatthàna) : 40 — 22 = 18. 
Chúng thuộc về «wô /ượng» (appamaññà), nên phải trừu 
tượng, thuần túy lả ý nghĩ, hay quán tưởng. (XXY). 


(XX).. Iccevdrnt pafhavìkasinaddisu dvavisafi-kammaffhànesu 
pafIbhàganimittamupalabbhati. Ávasesesu pana 
gppamafiũà sattaqpañfiaftiyan pavaffafanfi. 

§5.Tiến trình của thiền vô sắc (arùpavacara jhàm). 


*Từ ‹/hiên hữu sắc» (rùpàvacara jhàna) bước lên «liên vô 
sắc» (arùpàvacara jhàna), hành giả trước tiên phải có «gang 
tướng ấn chứng» (patibhàga nimitta), do định tâm trên «l» 
trong «9 đệ mục hình tròn đầu tiên» (kammatthàna kasina), và 





dĩ nhiên họ phải đắc ngũ thiền với «đề mục» đó. -Tiếp theo, 
hành giả (yogàvacara) «phát triển» ấn chứng ấy, trên mặt tỉnh 
thần, tức là ‹#háy rõ quang tướng của để mục trong tâm», chứ 
không phải ‹/hấy hình dạng đề mục vật chất bên ngoài». Và 
họ cũng «chứng kiến ấn chứng» ấy lớn dần, bành trướng đến 
vô cực, bao gồm cả vũ trụ.... 


*Nhưng nếu hành giả «không mắc dính vào ấn chứng», thì ân 
chứng kia (nimitta) sẽ tự tan biến, «trở thành không có». Tâm 
thiền của hành giả và đề mục (hay đối tượng) lúc ấy là «2 /c 
tại trồng không». -Ngay cả từ ngữ chuyên biệt là «khái niệm 
cũng không thê diễn tả nôi «thiền trạng» nầy. -Ví như «2 nửa 
vòm che» bao kín một quả cầu đã được lẫy mất, xung quanh 
quả cầu là «không gian vô tận». -Rồi tâm thức thanh tịnh của 
hành giả mở rộng đến vô cực, một cách tương ứng. Và fẩm 
thức ây «thản nhiên an trú» cùng cái «không gian vô biên» 
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ây. Từ đó hành giả đắc thiên vô sắc (arùpavacara Jhàna). -Đây 
là bậc thiên vô sắc thứ nhát, tên là «không vô biên xứ» 





(Akàsảnañcàyatana). -Không gian vô biên ! 


*Tiếp theo, nhờ tinh tấn hành đạo trong pháp XẢ (upekkhà), 
đệ nhất thiền vô sắc tên «không vô biên xứ», sẽ được thay thế 
bằng đệ nhị thiền vô sắc (arùpa), gọi là «hức vô biên xứ» 
(Viññànañcàyatana). -Nói cách khác, «mm hành giả (citta) 
khi ấy an trú trong «sự biết đối tượng vô biên». 





*Rồi «đm› đứng trước «&hông gian vô tậm», và đứng trước 
«cái biết vô biêm› ấy, thì chứng thật, rằng «chẳng có nguồn 
gốc chỉ cả, trong những chu kỳ lập lại». -Thế là «nó» đạt đến 
tầng thiền vô sắc thứ ba, gỌI là (Wô sở hữu xứ» 





(Àkiñcaññàyatana), hay «có ức là không». 


*Và ‹qâm thức hành giả trở thành vô tận, không còn biên giới 
mở rộng thêm nữa». -Mà (dhực tại thức uẩẫm» (sañña 
khandhà) thì vẫn còn trong ngũ uấn, vì mạng sống đang tiếp 
tục, chưa chấm dứt, nên «cái biếp› về sự ‹đhanh tịnh vô 
cùng» Ấy, chẳng thể không phản ảnh trong tâm, đặc biệt là 
phản ảnh một cách nhị trùng, fhaạnh tịnh và siêu việt vượt lên 
nhau. -Nên sự «bản ảnh thiên pháp nhị trùng, vượt lên nhau 
một cách siêu việb› ấy, sẽ làm cho hành giả đạt đến đệ fứ thiền 
vô sắc (arùpàvacana catuthajjhàna), gọi là «ph tưởng phi phi 
tưởng xứ» (Neva saññà nà saññàyatana), hay «tâm thiền» 
hành giả nhập vào «cõi vô biên mà cũng không phải vô cùng». 
-Nói cách khác : «Không là» và cũng «không không là» ! 
(Phi tưởng phi phi tưởng). 
Nhắc lại : 
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<>Sau khi đắc được đệ ngũ thiển hữu sắc (rùpàvacara 
pañcamajjhàna), hành giả vẫn chuyên cần bền bĩ trong pháp xả 
(upekkhà), và vượt qua mọi mắc dính vào những «ến chứng» 
(mmitta), như «gang fướng» (pattbhàga), nhờ áp dụng «7 
trong 9 đề mục hình tròn đâu tiêm» (kasina), để tiễn lên thiền 
pháp vô sắc (arùpàvacara jhàna), lấy «không gian vô biên» 
(àkàsànañcà), rồi lấy «cái biết không gian vô biên», và lấy 
«tình trạng chẳng nguồn gốc nhất định» để làm đề mục hay 
đối tượng (kammatthàna), thì các bậc thiền vô sắc, sẽ được 
hành giả tuần tự chứng đắc, theo tiến trình : 


*Đệ I thiên vô sắc «không vô biên xứ» (Akàsànañcàyatana), 
sẽ được thay thê băng đệ II thiên vô sắc «hức vô biên xứ» 
(Viññànañcàyatana). 


*Đệ II thiền vô sắc ‹#hức vô biên xứ» (Viññànañcàyatana), sẽ 
được thay thế bằng đệ II thiền vô sắc «wô sở hữu xứ» 
(Àkiñcaññàyatana). 

*Đệ III thiền vô sắc «wô sở hữu xứ» (Àkincannàyatana), sẽ 
được thay thế bằng đệ IV thiền vô sắc «phi tưởng phi phỉ 
tưởng xứ» (Nevasaññà nàsaññàyatana). 


<>Bốn bậc thiền vô sắc vừa được trình bày như thế. (XX)). 


(XXIJ.  Ảkàsavajjitakasinesu pana yam kiñci kasinamugghàtevà 
laddhàmakàsam g1qnfavasena parikanunaim kqronfassa 
pa{hamruppamappeti. Tameva pa{fhamàruppaviiiànam 
qnanfavaseng  parikamma1m karonfassa dutiyùrHpDpamapDeti. 
Tameva pdafhamdruppaviñHànabhàvamn pana Hnafth kiñcì” tỉ 
parikanummam karonfassa  tatydrnppamappetiL  TatiydrwDpdTm 
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Sanfametan panìtametanfi parikammaim karonfassa 
catufthùrupparmappeti. 


66. Các đề mục không thể đưa đến «an chủ› 


<>Một hành giả có thê đạt được «#ình độ chuẩn hành» 
(parikamma) và «cận định» hay «sơ đjm» (upacàra), nhờ chú 
tâm trên Ï trong I0 đề mục (kammatthàna) còn lại, tức là «6 
đề mục ghỉ nhớ ân đức» anussati), cộng với «l đề mục quán 
tưởng» (sañũñà), và cộng với «1 đề mục tứ đại thành lập thân 
nầy» (vavatthàna). (XXH]). 


(XXHI). Avasesesu ca dasasu kammafthànesu buddhagunadikamaà- 
lambanamarabbha parikanuna kqatvà fasmim niữmitte 
sàdhukamuggahite tatheva parikamma1m ca samàddhiydti, Hpacàro 
ca sampdqJjdti. 


§7.Thực hiện «thần thông). 


<>Khi ‹#hin lực» đã đạt đến mức /uyệt đỉnh, thì hành giả có 
thể thực hiện được một số «£hẩn thông» (Abhiññà) hay «phép 
lạ». -Chắng hạn như «fbẩn giao cách cảm» (biết trì giác của 
kẻ ở xa), ‹(hẩn giao hiển thị» (làm cho người cách xa thấy 
mình), «ha tâm thông» (biết người khác nghĩ gì), «úc mạng 
mạng thông» (nhớ lại kiếp trước), «Thiên chúng hiển thị» 
(thấy chư thiên), và «chúng sanh hiển thị» nhận ra những loại 
sinh linh khác. -Tiếng Pàli gọi “thực hiện thần thông” là 
«4bhinnà». -Một bản kinh mô tả đầy đủ các «khả năng» nầy 
được tìm thấy trong kinh «Sa Môn Quả» (Samaññaphalasutta), 
thuộc Digha nmikàya (Trường bộ kinh). 


<>Tiển trình thực hiện «thân thông» (abhifñfà). 
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-Có thể trình bày, như sau : 


*Hành giả (yogàvacara) dùng để mực mà mình đã hoàn toàn 
thuần thục, rồi «quhập vào đệ ngũ thiên hữu sắc» (rùpavacara 
pancamaijjhàna). Tiếp theo hành giả «xđ /h¿êm», đề chuyên 
«định lực vào việc thực hiện chuyện phi thường» (Abhiññà), 
xem «chuyện phi thường» ấy là «đề mục nhập định» 
(kammatthàna), rồi họ «đái nhập đệ ngũ thiêm». -Sau khi đã tái 
nhập định, và ứâm an trú một cách nhất điểm vào «chuyện 
phi thường», thì «chuyện ấy» sẽ được thực hiện «như ý 
muốn». -Đó gọi là «thực hiện thần thông». 


*Ở đây, định lực của đệ ngũ thiền, mà họ chuyển vào đề thực 
hiện chuyện phi thường kia, gọi là «Pàdaka Pañcama 
Jvhàna», hay cuên tảng của thân thông» (Abhiũñà). Và lúc 
chuyện phi thường biểu lộ, «bậc thiền» ấy được gọi là «Thiền 
quả thần thông» (Abhiũñà jhàna). 





*Nói cách khác, để thực hiện một số chuyện phi thường, hành 





giả phải nhờ vào «Ðàdaka Pañcama Jhàna», hay «nên tảng 
thiền quả», thuộc «đệ ngũ thiền hữu sắc» (Arùpavacara 
pañcamajjhàna), trước khi “chuyễn mạnh thiền lực”, vào mục 
tiêu thực hiện một chuyện phi thương nào đó. 


<>Có 5 loại «£@hần thông» (Abhiññà), là : 
LNhư ý thông, biễn hóa ra mọi thứ, theo ý muốn. 
2/Thiên nhĩ thông, xa mây cũng nghe được. 
3/Tha tâm thông, biết hết tắt cả ý nghĩ người khác. 


4ITúc mạng thông, nhớ kiếp trước. 
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5/Thiên nhãn thông, thẫy xa vô cùng. (XXXIHII-XXXIW). 


(XXXIII)-(XXXIW). Abhinñiàvasena pavaffqimàndnl  panarùpàvacara 
Pañcamajjhànam gbhinñàpàdakapañcamajjhàna — vufthahifev 
qdhiftheyyàdikamàvajewà parikammam karonfassa  rùpàdisu 
glambanesu yathàrahamappetL Abhiñnà ca nàmag : -lddhividham, 
dibbasotam, paracifftàvjànanad, pubbenivàsànussdfI, dibbacakkhù Ttỉ 
pañicadhà. 


Phân tập II 
Đề mục của “thiền mình sát” 
(Vipassanà kammatthàna) 

&8.Dẫn nhập. 
<>Nói về “thiền minh sát”, chúng ta cần tìm hiểu các điều, 
vôn liên hệ mật thiệt với “nội mĩn”” (viJjà udapàdh) sau đây : 
A.-Báy phương diện thanh tịnh là : 
1/Thanh tịnh giới hạnh (Sila visuddh]). 
2/Thanh tịnh tâm thức (Citta visuddh1). 
3/Thanh tịnh tri kiến (Ditthi visuddhn). 


4/Thanh tịnh vượt qua hoài nghi, hết hoang mang 
(Kankhàvitarana-dassana visuddhI). 


5/Thanh tịnh phân biệt pháp nào là chánh đạo giải thoát 
(Maggàmagøsanàna-dassana visuddh). 


399 


6/Thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục đích cuối cùng (Patipadà- 
nàna-dassana vIsuddh1). 


7/Thanh tịnh “nội minh” (vijjà), thực hiện giải thoát (Ñàna- 
dassana visuddh1). 


B.-Ba đặc tính của tất cả sự hiện hữu : 

1/Vô thường, liên tục thay đổi (aniccà). 

2/Chịu đựng khổ vui, thuận nghịch (dukkha). 

3/Vô ngã, danh sắc không vững chắc (anattà). 

Œ.-Ba pháp mình sát : 

1/Minh sát về vô thường (Aniccànupassanà). 

2/Minh sát về chịu đựng khổ vui (Dukkhànupassanà). 
3/Minh sát về vô ngã (Anattànupassanả). 

D.-Mười phương diện tư trởng đưa đến ”nội mình ° : 


1/Tư tưởng thấy vạn pháp đêu vô thường, chịu đựng thuận 
nghịch, và vô ngã (sammasana ñàna). 


2/Tư tưởng thấy pháp nây phát sinh, thì pháp kia chấm dứt 
(udayavyayaññàna). 


3/Tư tưởng thấy “hiện hữu” là tiễn dần đến hư hoại, để biến 
mắt (bhanga ñàna). 


4/Tư tưởng thấy hề gian luôn luôn bị động (bhaya ñàna). 
5/Tư tưởng thấy cuộc đời chứa đây lỗi lâm (àdìnaca ñàna). 


6/Tư tưởng thấy kiếp sống dẫn đến buôn chán (nibbidà ñàna). 
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7/Tư tưởng thấy (hế gian đáng buông bỏ, đáng thoát ly 
(muñcitukamyatà nñna). 

8/Tư tưởng thấy cần thực hiện thiện pháp một cách đây đủ 
(parisankhàna ñàna). 

9/Tư tưởng thấy có /uệ buông xả (sañkhàrupekkha ñàna). 
10/Tư tưởng thấy cần hiểu biết niết-bàn (anuloma ñàna). 
E.-Ba cách giải thoát : 


é 
^ éc_ 


1/Cách hoàn toàn để chấm dứt, hướng về “vô tánh” (suññato). 


2/Cách hỷ xả trước mọi hiện tượng hợp tan, hướng về “vô 
tướng” (animitto). 

3/Cách sống để chấm dứt thèm khát, hướng đến “vô niệm” 
(appamhito). 





E.-Ba lãnh vực chứng đắc giải thoát : 


se ,^ 


1/ Lãnh vực toàn diện, chứng đắc “vô fánh"”. 


2/Lãnh vực không hình thức, chứng đắc “vô rớng”. 
3/Lãnh vực viên dung tự do và giải thoát, chứng đắc “vô 
niệm. (XXW-XXIX). 


(XXEV-XXIX). Vipassanàkammaftthàne pana Đ sìlavisuddhi, 
cittavisuddhi, difthivisuddhi, kankhàviftaranavisuddhi, 
maggàmaggañànadassanavisuddli, pafipadàñànadassanavisuddii, 
ñàngdassanavisuddhi cơfi saffavidhena visuddhisansaho. 
Anmiccalakkhanam, dukkhalakkhanam, qndaffadlakkhanancctL tìm 
lakkhanani. Aniccànupassanà, dukkhànupassanà, aqnaffÈnHDassanà 
ccfi fisso qnuHpassandà. Sanunasanañànam, udayabbhayañànam, 


401 


bhangañànam, bhayaHandm, àdìnavañanam, nibbilàñànam, 
mufñcitukammayatà-Hànam, pafisankhonanam, sankhdrupekkhàd- 
Hàng, qnHÌomaRànafceld dasa vipassanà Hñànàn. Su]NHafo 
vimokkho, qnimitto vimokkho, qppanahifo vùmokkho cef faqyo 
vữnokkhà. Suñfñiatànupassana, gnimittànuHpassana, 
appathifànupassanà cefi tìni whnokkhamukhdni ca vedifabbàni. 


<>Sau đây là dẫn giải về những điều nêu trên : 
A 
§9.Thanh tịnh giới (Sìlavisuddhi) : 
1/Làm đúng theo giải £hoát giới (Patmokkha sìla). 


2/Thu thúc lục thức qua sáu căn, không đề chúng đi hoang, 
cấu kết với bất thiện pháp, và nhiễm lục trần. (iñdriya sìla) 


3/Tránh xa tà mạng. Không sống băng các dinh dưỡng, tiện 
nghi...v...v...bắt nguồn từ những thu nhập phi pháp, bạo 
động, bất thiện, ác độc, làm khổ chúng sanh (àJìva sìla). 


4/Thực hành “tứ niệm xứ” (catu pàr1suddhi sìla). (XXXY). 
(XXX).. Pàtiimokkhasamvarasilam, indripasamwarasilam, 
8Jìvwaparisuddhisìlan, paccayasaiiissiftasilaiceti 
catupàrisuddhisilaim, sìlavisuddhi nàmd. 
§10. Thanh tịnh tâm (Cifta visuddhi) : 


*Thanh tịnh tâm là hanh lọc tâm, bằng tỉnh tấn hành thiền 
(samàdhi), không thối chuyền, để đạt tới “sơ định” hay “cận 
định” (upacàra) và sau cùng là “nhất định” (an chỉ=appanà), 
có tuệ quán chiếu. (XXXI). 
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(XXXI). Upacàrasamadhi appanàsamadhi cefi duvidho 

Dpỉ samadhi ciftavisuddhi nàmd. 

611. Thanh tịnh trì kiến (Difthivisuddhi) : 

*Là siêng năng /hanh lọc trí kiến, đề nhận thức đầy đủ các đặc 
tính, vận hành, và biểu lộ, phát sinh từ một nguyên nhân, trên 
cả 2 mặt vật chất và tỉnh thân. (XXXII]). 
(XXXHI). Lakkhana-rasa-paccuppa{ffhàna-padaffhànavasena 

nàmarùpariggaho difthivisuddhi nàma. 


§12. Thanh tịnh hoài nghỉ (Kankhàviratavisuddh). 


*Thanh tịnh hoài nghi là biết rõ mọi thực trạng tinh thần và 
thê xác, trong 2 mối tương quan “nhân-duyên-quả” vả “quả- 
duyên-nhân”, không có sự che áng. (XXX11H). 


(XXXIIHI). Tesameva ca nàmarùpand1t! paccaya-pariggaho 


kankhàvitfaravisuddhi nàma. 


613. Phân biệt đạo giải thoát và không phải đạo ấy. 
(Maggàmagsavisuddhi). 


*Xa hơn, hành giả nhờ fâm toàn tịnh kiên cố, -biết rõ thực 
trạng tinh thần và vật chất, -biết rõ mọi tương gưan nhân 
duyên quả liên hoàn, -biết rõ 3 cõi dục giới, sắc giới, và vô sắc 
giới, -biết rõ luân hồi quá khứ, hiện tại, vị lai, và -biết rõ 
những vận hành trong các loại tập khí (khandha)..v..v...(mời 
xem “Navanitatika”, trang 170). -Hành giả luôn luôn quán 
chiếu thấy rằng “-sống là phải vô thường, là đang tự thay 
đổi”, “-sống là phải khổ não, là thường xuyên lo âu”, “-sống 
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là quả thật vô ngã, là không có cái tôi cố định”. -Hành giả 
không phải chủ quan tư duy lý thuyết, mà là “rực nhận 3 
pháp” vô thường, chịu đựng nhị biên, và vô ngã như thế. -Từ 





đó, hiện tượng nào phát sinh, hiện tượng nào chẩm dứt, và 
tuơng quan nhân-duyên-quả 2 chiễu xoay vẫn của mỗi hiện 
tượng là hiển nhiên, hành giả đều thông suốt, nên hành giả 
thành tựu những điều sau đây : 


1/Hào quang, thầm tâm tỏa ánh sáng cực mạnh (năng lượng 
cô đọng), hành giả thấy tất cả mọi nơi trong vũ trụ (Obhàsa). 


2/Hoan hỷ, một cảm giác an vui bất tận, và vô điều kiện (Pìt). 
3/Khinh an, cảm giác thần tâm nhẹ nhàng (Passaddh). 


4/Thắng giải, hành giả tin vào thực tại, không tủy thuộc vào 
vận hành, hay khát vọng nào cả (Adhimokkha). 


5/Năng lượng bất tuyệt, tỉnh tắn không gián đoạn (Paggaho). 
6/An lạc, hành giả lúc nào cũng vô cùng tự tại (Sukha). 
Minh trí, nội tâm luôn luôn thanh tịnh và sáng suốt (Ñàna). 
S/Chánh niệm, luôn tỉnh thức, sống với thực tại (Patthàna). 
9/Toàn xả, suy tư tuyệt đối bình đẳng (Upekkhà). 

10/Hoan hỷ với “9 pháp xuất thế” nói trên (Nikkanti). 


<>Tuy nhiên, một hành giả “tìm giải thoát” không nên “ắc 

dính” và “tự hào” với 10 điều vừa kê. -Vì chúng có thê biến 

hóa, trở thành chướng ngại cho định hướng niết-bàn. Từ đó, 

hành giả khó phân biệt được đâu là con đường thát sự giải 

thoát, và đâu là con đường tuy nhiều an lạc nhưng vẫn còn 
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phiêu lưu. -Đầy gọi là “thanh tịnh phân biệt đạo giải thoát và 
không phải đạo ấy” (maggàmaggavisuddhi). (XXXIW). 


(XXXIH). Taío param pana tathàpariggahifesu sapDaccqyesu 
ftebhùmakasankhàresu  dftàdibhedabhiññesu khandhàdinayam- 
àrabbha kalàpavasena sankhipitvà, aqniccatl khayatthena, dukkham 
bhayafthena, qndffà asàrakaffhenad tỉ qddhànavasena, sanfafivasend, 
khanavasena và SgIH1đASangnànena lakkhanattayam 
SdIH1MđSaHfdsSA fesvevd paccayavasend khanavasend ca 
nudayabbayanànena udayabbqyŒƠỌẦ SGH111HDđSSaHfdSSq Cũ : 


-Obhàso pìfi passaddhi adhimokkho ca paggaho, sukham. Ñànay 
nupafthànamupekkhà ca nikanti cefi. -Obhàsàdivipassanupakkilesa- 
paribandhaparigsahavasena maggàmagsalakkhana-vavafthànam 

maggamagganànadassanavisuddhi nàma. 

§14.Thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục tiÊH cứu cảnh. 
(Patipadà-ñàna-dassana visuddh1). 

<>“Hào quang” “An trú” và “tịnh lạc”...v...v...ba “thiền 
lộc” nầy không khéo cũng là những loại mắc dính, một tập 
hợp các trở ngại vi tế cho sự giải thoát sau cùng. -Nếu hành 
giả ý thức rõ điều đó, và tiếp tục quán chiếu trên “3 sự thật”, là 
vô thường, chịu đựng thuận nghịch, và vô ngã, thì sẽ đạt được 
“9 quang kiến”, gọi là “các chi pháp thăng hoa” từ “/„ê făng 
cường” (udayavyàya-Bàna) đến “#uệ thuận thứ” (anuloma- 
ñàna). -Đây gọi là “thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục tiÊH cứu 
cánh” (patipadà-ñàna-dassana visuddhi). (XXXY). 


(XXXWH).  Tathàparibandhavimufftatssa pana tfassa Hdayavydyd- 
nàndfo pafthàya yàvànHIoma tilaqkkhandt vi0assanà-paramparaya 
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Dafipdjjanfassa Hava viDassanà-nànàdni pdafipadà-nàna-dassand- 
visuddhi. 


§15. Thanh tịnh nội mình, thực hiện giải thoát. 
(Ñàna-dassana visuddhi) 
*Đó là “dòng tâm thức thanh tịnh, chứng đắc tâm siêu thể". 


<>Sau khi đã thuần thục trong thiên pháp, như trình bảy trên 
đây, thì “nội minh” (vijjà udapàdI) của hành giả sẽ trở nên 
sung mãn. -Hành giả chứng nhận rằng, ba pháp “vô thường” 
“chịu đựng thuận nghịch”, và “vô ngã” là hằng có trong mọi 
kiếp luân hồi (kế cả trên thiên cảnh). -Tức là tâm thức hành 
giả chỉ hướng đến niết-bàn (nibbàna), ra ngoài tam giới. Đây 
gọi là tâm nhập vào đẳng siêu thế (Ilokuttara). 


*Dòng tâm thức cuối cùng, hay “lộ trình tâm chót 
(cittavìthi), khi “một đại thiền giả” còn sống bằng thân xác 
nây, tuy thuộc về “đc giớ?” (kàmavacara), nhưng nhờ “(ân 
thục pháp thiên" (jhàna đhamma), nó đã có định lực căn bản 
và rất mạnh, nên tiễn trình tâm thức của “thân tâm phảm” tự 
chấm dứt, để bước vào “đỏng thân tâm đại hạnh” 
(ariyavìthicitta). -Và “3 chập tâm tốc hoạt” đầu tiên (javana) 
trong “lộ trình tâm” được gọi là “chuẩn hành” (patikamma), 
“cận định” (upacàra), và “thuận thứ” (anuloma), -tức là “lộ 
trình tâm có khả năng” dẫn đến “toàn tịnh” (ekaggatà) tự động 
vận hành một cách thăng hoa. 

*Đây là cực điểm công phu, để chứng đắc “nội minh ”(vijjà). 
Nó như cái thang đưa hành giả vào “một tầng tâm” khác cao 
hơn. -Rồi “chập tâm thứ fr” (trong 7 chập tâm tốc 
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hoạt=javana) được gọi là “chuyến tánh”, gotrabhù), phát sinh. 
Vì nó sẽ làm cho “thoát thai”, từ “phàm tâm dục giới” 
(kảmàvacaracitta) trở thành “/âm siêu thể” (lokuttaracitta). 


*Vào lúc đó, “niết bàn” mới thực sự là “mục tiêu duy nhất) 
(ariya kammatrhàna) của thiền tâm (jhànacitta). -Hành giả do 
đó “đắc tâm đạo” (maggacitta) và biết rằng “đây là sự chịu 
đựng”, “đây là khát vọng, nguồn gốc của sự chịu đựng”, “đây 
là trạng thái không còn khát vọng, không còn chịu đựng”, và 
“đây là phương pháp dập tắt khát vọng, hết còn chịu đựng”. 
*Tiếp theo, “hành giả trở thành thanh tịnh”, có “2 hay 3 chập 
tâm tốc hoạt" (javana), gọi là “đắc quđ” phát sinh, trước khi 
“chu kỳ tâm thức” chấm dứt một vòng, và chìm vào “dòng 
chảy hộ kiếp (bhavaäga). -Rồi từ trong “dòng chảy hộ kiếp” 
lập tức một “chu kỳ tâm thức” khác phát sinh.... -Cứ thế lập 
lại mãi mãi, không gián đoạn. 


*Theo diễn tiến ấy, hành giả trở thành “vô cùng thanh tịnh”, 
và thân tâm “#ân trẻ nội minh”. Hành giả “đắc tâm an chỉ” 
(appanảcitta) là một kết quả phải đến. 


*Trong khi “thiền tâm” của hành giả không ngừng quán chiếu 





trên “3 pháp ấn” (vô £ường=aniccà, chịu đựng thuận nghịch 
khố=dukkhà, và vô ngã=anattà), thì nó đương nhiên phải ở 
trong “lộ trình ý môn” (manodvàravithi). -Như vậy, giữa 2 chu 
kỳ tâm thức trước và sau xuyên qua ý môn, “chập tâm hướng 
ý môn” (manodvàravajjana) cũng có mặt, và tiếp theo chập 
tâm hướng ý môn, là “2 hay 3 chập tâm tốc hành” thuộc về 
“nội minh”, đóng vai “chuẩn hành” (parikamma), “sơ định” 
(upacàra), và “thuận thứ” (anuloma). 
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*Chập tâm cuối cùng, “đhuận thứ” (anuloma) chính là cái 
dụng của nội minh, nối liền với “tầng tâm siêu thế”, xuyên qua 
vận hành của “sự chuyển tánh” (gotrabhù). -Giai đoạn này chỉ 
dài bằng “7 chập tâm tốc hoạt” (javana), và nó lẫy “niễt-bàn” 
làm mục tiêu. -Đó là điểm chấm dứt tâm dục giới 
(kảmàvacaracitta), và cũng là điểm bắt đầu tâm siêu thế 
(lokuttaracitta). -Pháp bất đoạn (avinibbhoga dhamma) cũng 
làm cho, sau khi phát sinh tâm siêu thế đạo (maggacitta), thì 
tiếp theo phát sinh tâm siêu thế quả (phalacitta). -Và Tứ Diệu 
Đề (catu ariya saccàni) lần lượt được chứng đắc, rực nghiệm, 
chứ không phải lỷ thuyết. -Tất cả “vận hành đạo quả” tuần tự 
phát sinh, lập lại, và củng cố trong “dòng chảy không ngừng” 
của “mạch hộ kiếp” (bhavanga). 


*Hành giả có thể quán chiếu bằng “tâm đạo” (maggacitta) 
cùng “tâm quả” (phalacitta) với niết bản làm “đề mục” 
(nibbàna kammatthàna), trong tình trạng phiền não (kilesa) đã 
hoàn toàn bị tiêu trừ. 

*Nghĩa là “chân lý có 4 chỉ” (ám chỉ “Tứ Diệu Đế”) nên thực 
hành, qua sự áp dụng “60 cách thanh lọc”. (Theo Thanh Tịnh 
Đạo : Visuddhimagga). -Ây là con đường duy nhất đưa đến 
“kiến thức trong sạch” và chứng đắc “nội minh” (Vijà 


udapàdl). (XXX V1). 


(XXXYWI). Tassevai pd{ldqjjaHfassa pand  Vipassanà 

paripàkàmaàganma tàn appanqà HpaJissafÌifÌL. bhavangd1m 

vocchjjifyà-uppanna-immanodvàràvaj]anànantaram dve timi 

vi0assanà-ciftàm  ya1m kiNnci gniccadi-lakkhanamarabbha 

parikammmopacàrànulomanàmena pavafanfi. Và sikkhàpafl sà 

sànulomà sankhàrupekkhà vufthànagaminÌ viDdassanà tỉ vuccdfi 
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Tao paramn gotrabhnciftam nibbànamadlambivvà puthujjana- 
goftamaabhibhavantamnu  dariydgottamabhisambhonfaica  pavdffL 
Tassànandfaramevda ca mageo  dukkhasaccdm parÙjànamo, 
samudayasaccam pdajahamo, nữrodhasaccdm  sacchi-karomo, 
maggasaccdmt bhàyanàvasena appanàvìthimofardti. Tafo pardt dve 
tìn phalacittàni pavdffifttà nữnJjamti. Tato parain bhavanga-pàdfo 
hot. Puna bhavangamu vocchindivva paccavekkhanà-nàndni 
pavaffantL. Maggama phalanca nibbànam paccavekkhati pandifo, 
Hàn hkiec sec ca  paccavekkhafil và na và. 
Chabbisuddhikkamenevan bhàvefabbo catHbbiddho, Nàngdassana- 
visuddhi nàmag Imagøo DpaVHuccdft. 


§16. Tiên trình giải thoát. 
<>Quán chiêu về «vô ngã» (anattà), đê thây rõ bản chât của tât 
cả hiện hữu vôn là rông tuêch, không vững chắc, sẽ đánh tan 
sự lâm lẫn, cho răng có cái «đôi» chăc chắn hay linh hôn bất 





diệt. -Pháp hành nầy cũng gọi là «quán chiếu tánh không» 
(sunnatả), vì lý do như thế. 


<>Quán chiếu về «vô thường» (aniccả), để thấy rõ bản chất 
của mọi vật, chăng những thay đổi không ngừng, mà còn hợp 
tan liên tục, sẽ đánh tan sự lầm lẫn cho rằng «/ưởng nhớ là 
thưởng»  (saññavipallàsa), «@œâm thức là thường» 
(cittavipallàsa), và «#@hành kiến là thường» (ditthivipallàsa). 
Do đó, pháp quán chiếu này cũng có thể gọi là «quán chiếu về 
vô nguồn gốc» (animittànupassanà). -Đánh tan cái tật tham 
lam đi tìm «nguyên nhân thứ nhấp». 


<>Quán chiếu về «chjwu đựng thuận nghịch khô» (dukkhà) hay 

phải sống trong nhị biên tương phản, đễ thẫy rõ bản chất của 

mọi hiện tượng, đều không an ổn (bấp bênh), để giải trừ 
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những khao khát mong muốn, như tránh cái ghét, và gặp mãi 
cái thương. -Phật pháp nầy làm cho hành giả không trông chờ, 
hay chăng hy vọng vào bất cứ cái gì nằm ngoài khả năng hữu 
hạn của mình (appahitànupassanà). 


*Cả 3 cách quán chiếu nêu trên, đều đưa đến giải thoát, bình 
an. -Một «tịnh giả» có thê đạt được «tâm đạo» (maggacitta), 
bởi bất cứ cách nào trong 3 cách ấy. -«Tâm đạo» sẽ được 
mệnh danh, căn cứ vào «chán? fđm thứ ba», do hiệu lực của 
đội minh». VÌ nó nâng tâm thức hành giả, từ cõi dục 
(kảmàvacaraloka) lên cõi siêu thế (lokuttaraloka). 


-Nêu đó là «hiệu lực» của «nội minh» do «guán chiếu võ ngẩ» 
(anattà), thì ¿âm đạo» (maggacitta) sẽ được xem là hướng về 
«giải thoát nhờ mình sát vô ngã» (anatta vipassanà). 


-Nếu đó là hiệu lực của «nội minh» do «guán chiếu vô 
thường» (aniccà), thì tâm đạo» (magøacitta) sẽ được xem là 
hướng về «giải thoát nhờ mình sát pháp vô thường», bất định 
(aniccà vipassanà). 


-Nếu đó là hiệu lực của «nội minh», do «quán chiếu về chịu 
đựng khổ thuận nghịch» (dukkha), thì «tâm đạo» (maggacitta) 
sẽ được xem là hướng về «giải thoát nhờ mình sát khổ vui, 
thuận nghjch» (dukkha vipassanà). 


*Và các «mẫu tâm quả» (phalacitta) tương ứng với những 
«tâm đạo» ây, cũng có các đặc tính tương tự. -Vì «mục tiêu» 
và «chung kêb› của «đạo» (magga) và «quả» (phala) vôn như 


nhau. (XXXVII)-(XXXVH]). 
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(XXXEHII-(XXXVIIH)  Taftha qnaffànupassand dffàbhinivesa1m 
muñcamni suÑñatnupassanà Hàma vừnokkhamukham hoi. 
Anmiccànupassanàd vipallàsanimiffain muñcanfÌ qnimiffÀnHDassanà 
nàma vimokkhamukham, dukkhànupassanà  tanhàpanidhim 
muñcani qappanihifànupassanà Hàma vừnokkhamukham hoi. 
Tasmà yadi vuíthànagàminì viDassanà dqnaffaf0 vipassdti, suÑñatfo 
vữmokkho nàma hot, maggo. Yadi qniccaf0 viDpassafiL qnimiff0o 
vữmokkho nàmad. YVadi dukkhaft0 vipassdfdi qppanilifto vừùnokkho 
nàmà tỉ ca Iaggo vipassanàgamanavasena tìn nàmdni labhatL 
Tathà phalañnca maggàgamanabhovanàvasena maggavithiyadim. 
Phalasamaàpdttivithiamn panda yathdvufandyend VviDassantànd1m 
yathàsakalmn phaÏ4!HDDdJjHÀHAI,HDỦ VDdSSAH-ĐđH1010V@Sển€ Vũ 
suññatàdivinokkholl ca vuccat. Ảlambanavasena  pana 
sarasavasena ca nàmdffaydtI sabbaftha sabbesai Di S.mđ1m16vd. 


§17. Thân tâm siêu thoát và 4 bậc thánh. 


*Người đã /hanh tịnh, nhập được vào ‹/hánh lưu», với tầm 
đạo» (maggacitta) rồi “tâm quả” “phalacitta), tiêu trừ xong 2 
xiềng xích tái sinh, là fè kiến (micchà ditthi) và hoài nghỉ 
(vicikicchả), thì được gọi là «7w-đà-hườnm› hay «Thánh thất 
lab› (Sotàpatti). -Bậc thánh ấy sẽ không đọa vào cõi khổ, và 
chỉ tái sinh làm người toản vẹn 7 lần nữa, rồi chắc chắn đắc 
quả giải thoát A-la-hán (Arahatta). 


*Rồi Thánh Tu-đà-hườn (Thất lai) tiếp tục phát triển thân 
tâm, làm tê liệt được 3 sợi dây sinh tử khác, là £ham lam 
(ràga), nóng giận (dosa), và sỉ mê (moha), để đắc đạo quả 
«Nhất lab› (Sakadàgàmi), tức là Ngài sẽ chỉ tái sinh làm người 
toàn vẹn một lần nữa, trước khi chứng đắc đạo quả giải thoát 
A-la-hán (Arahatta). 
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*Thánh nhất lai (Sakadàgàmi), đĩ nhiên cũng tiếp tục «thanh 
lọc» thân tâm, để không những nhỗ tận rễ 3 kiết sử tê liệt nói 





trên, mà Ngài còn tiêu trừ thêm 2 xiềng xích khác là «đi cõi 
dục» (kàmaràga) và «ác Ú» (vyàpàda), để chứng đắc «Bất lai» 
(Ànàgàmi). -Nghĩa là Ngài sẽ chẳng bao giờ tái sinh làm 





người. -Khi hết tuổi thọ, Ngài chỉ xuất hiện trên thiên giới 
tương ứng với quả thánh, rồi từ đó Ngài thoát ra tam giới. 


*Nhưng nếu tuổi thọ làm người chưa hết, Thánh Bất Lai 
(Ànàgàmi) vẫn tiếp tục thanh khiết thân tâm một cách trọn 
vẹn, chặt đứt những sợi dây vi tế còn lại, tạo ra sinh tử luân 
hồi. Ngài sẽ đắc đạo quả A-la-hán (Arahatta) ngay trong kiếp 
hiện tại. -Khi hết tuổi thọ Thánh A-la-hán (Arahatta) sẽ nhập 
«vô dư niết-bản», không còn tái sinh vào bất cứ cõi nào trong 
tam giới, kế cả cõi trời cao nhất. (XXXIX)-XLI]). 


(XXXIX)-(XLH]). Ethad pana  sofdpattinaggdm  bhàvefvà 
difthivicikicchàpahànena bahìnàpàyagamano saffakkhaffIparamo 
sofàpanno nàmag hoíi ,Sakqadàgdmimagseam bhàveftvevd ràgadosa- 
mohànam tanHfí(à sakadàgadmi nàmag hoíi, sakildeva tam lokam 
àgamà.  nàgàmùmaggam  bhàvehà  kàmaràgavàpàdànam 
qnavasesappahànena qnàgàmì nàmg hot, qnàgantdt tfthaftfam. 
Arahaftamaggam bhàvefvà anavasesakilesappahànena arahà nàmag 
hotfi, khinasavo loke qggadakkhineyyo. 


§18. Diệt thọ tưởng định. 
(Nrrodha samàpatti) 


*Đó là một “thiền pháp vô cùng tuyệt diệu”, có thể làm cho 
“tiễn trình tâm sở dừng lại”. 
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<>Tiến trình đạt tới “quả vƒ” (phala samàpatti), thì giống nhau 
cho tất cả các Thánh nhân. Nhưng làm cho “tiến frình tâm 
dừng lại” (nirodha samàpatti), thì chỉ có 2 bậc thánh là “Bá 
la” (Ànàgàm)) và “4-la-hán” (Arahatta), mới thực hiện được. 


<>Thánh nhân nhập vào “2hiên đại hạnh” (mahaggatà jhàna), 
vững chắc từng bước một, quán chiếu mạnh mẽ trên “vô 
thường” (aniccà), quán chiếu mạnh mẽ trên “chịu đựng thuận 
nghịch khổ vui” (dukkha), và quán chiếu mạnh mẽ trên “vô 
ngấ” (anattà). -Các Ngài tiến hành các bậc thiền một cách 
thuần thục như thế, đến tầng thiền vô sắc thứ ba “vồ sở hữu 
xứ” (Àkiãñcaññàyatana), để vào tầng thiền cao nhất là “phỉ 
tưởng phi phi tưởng xứ” (nevasaññà nàsaññàyatana), thuộc 
“đại hạnh vô sắc thiền” (arùpavacara mahaggata jhàna). 

<>Ở đây, Thánh nhân chỉ trải qua “2 chập tâm”, thì “tiến trình 
tâm thức vô sắc” (cittavìthi) có thể tự nhiên dừng lại như ý 
muốn, trong l1 thời gian định trước, chứ không bắt buộc sau đó 
phải “chìm vào dòng hộ kiếp” (bhavaäga) như xảy ra thường 





lệ. -Thiền pháp đặc biệt nầy giúp Thánh nhân an trú trong tình 
trạng vô £họ và vô tưởng. -Thiền học gọi “khả năng” nây là 
* Diệt thọ tưởng định”, -một khả năng rất siêu phàm ! 


<>Mãn “?hởi gian điệt thọ tưởng” (lâu hay mau tùy nguyện 
lực), thì trong thiền pháp tự động phát sinh chập tâm “xả 
thiền”. -Tâm thức các Ngài đương nhiên trở lại dòng chảy hộ 
kiếp bình thường (bhavañga) theo bậc thánh Ngài đã đắc, nếu 
chưa dứt tuổi thọ. -Sau đó, tinh thần của các Ngài vô cùng 
sáng suốt, trí tuệ vô biên, vì không có phiền não. -Nhưng nếu 
mạng căn đã dứt (=hết tuổi thọ), thì gọi là các Ngài “„hập vô 
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dự niết-bàn” trong “diệt thọ tưởng định” (nirodha samàpatti). 
Theo Vi diệu pháp (Abhidhamma) trong Phật giáo, “ Điệ£ fhọ 
tưởng định” là “khả năng nhập thiên, để tâm thức hành giả 
không còn nằm trong ảnh hưởng của cảm giác, hay phiên não 








do cảm giác vật lý gây ra”. -Nghĩa là sự đau đớn trong suốt 
thời gian Ấy, trở thành vô hiệu. (XLIHH-XLW). 


(XLIHII-XLÙW). Phalasamadpaffiyo paneftha sabbesam pỉ yathàsaka- 
phalavasena sàdhàranà va. Nirodhasamdpdattisamdpajandn panad 
ànàgàminaiceva qrahantànaica labbhati Taftha yathakkqanmumam 
pafhamajjhànadI-mahaggafasamàpadttiTn samdpdajjivà  vuffh-ya 
ftatthqgaf€ sankhàradhamimc taftha tatheva vipassanfo  yàva 
àkiñcañnñHàydtanmm ganwà tao  paran  adhifftheyyddikam 
pubbakiccama kafvà nevasaffiianàsaiñdydtanantl samàdpdqJjdfi Tassa 
dvinnan appaNdjavainam parafto0 vocchỳjafd cñfasanfafL. Tafo 
paran Hnirodhasamapanno Hàma hoi. Vuftthànakdle pana 
qnàgaqmino qnàgàmiphalacitam, qrahato  arahaphalacifaim 
œkqvàramovà  pavadftà bhavangapdto hot. Tdf0  pardm 
paccavekkhananàna1m pavafiati. 


ZZ 
⁄ 
4À 


Z 
Ö, 





<>Sau cùng, mời quí vị đọc ‹ƯỢC ĐÔ Cifavìthi› hay bảng vẽ 
«chu trình tâm» (trang 416), do dịch giả sáng kiến đề nghị như «hinh 
ảnh giúp trí nhớ». 

<>Trên bảng vẽ ấy, chúng tôi cố ý ghi tên của tất cả các «chập tâm 


thức» băng chữ Pàlì, đê cho quí vị «quen mặătp›. 


<>Bảng vẽ là «cô đọng» của tất cả những điều trình bày ở các trang từ 
191 đến 198. 
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1IPatisandhi 2 
2Bhavanga 3 


3 Avajjana 4 
4 Manoviññana 5 

Päñcaviãñãna  ( 
5 Sampaticchana§ 


6 Sanfrana 5 
7Votthappana § 
8 Javana 0` 
9 Tadalambana 1 
10 Cut 1 
KÃYA 


VIÑÑÃNA| VAHANA „XS 
s) (* Ẳ$ 
ỷ 





CHÚ Ý PAÑCA DVARÄ VAJJANA 


- Chu trình tâm thức tái sinh 1: Cakkhu dvãra vajjana: Dassana 
(1X2)( C \(s)X6)(7)4 g9 )40) 2: Sota dvãra vajJjana:  Savana 
3: Ghãna dvära vajJjana: Ghäna 
4: Jivhä dvära vajjana: Säyana 
TY 000013 5: Kaya dvãra vajjana: Phussana 

XS *Z*Z*S XS” 6: Mano dvära vajJjana: Anumana 
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Chu trình tâm thức đang sống 
1)2))(4))()G) 


©e œ¬i e6 ai 





Phụ lục 
<>Bảng ngữ vựng Pàli-Việt, dùng trong cuốn sách này : 
Akanittha : Sắc cứu cánh thiên. 

Akusala : Bất thiện. 

Akusala vipàka : Quả bất thiện. 

Algasamatikkama : Dập tắt dần. 

Accanta : Không có biên giới. 

Accutapada : Bất đọa, hết bị đọa. 

Aññamañña paccaya : Liên quan cái nầy và cái khác 
Aññasamàna : Phức hợp, kết hợp chung 1 cách phức tạp. 
Atappà : Vô nhiệt thiên. 

Atiparitta : Bất lực (ấn tượng trong lộ trình tâm). 
Atimahanta : Rất rõ ràng (ấn tượng trong lộ trình tâm). 
Atitakammabhava : Hiệu lực “tạo nghiệp quá khứ”. 
Atthipaccaya : Liên quan có mặt. Hiện diện là nhân duyên. 
Advàrarùpa : Sắc căn môn. 

Aditthàna vàsì : Bền bĩ (ân chứng bền bì). 

Adhipati : Ưu thế. 

Adhipati paccaya : Liên quan ưu thế. Ưu thế là một duyên. 
Adhimokkha : Giải thoát. 


Ànàgàmi : Bắt lai, không quay lại. 
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Anatfa : Vô ngã. 

Anantara paccaya : Liên quan bất đoạn. 

Anantàkàsa : Không gian vô biên. 

Anàgata upapatti bhava : Tiến trình đời sống tương lai. 


Anàgàmi => Suddhà -vàsa : Thánh Bắt lai, không quay lại cõi người, 
mà tái sinh vào «T1nh cư thiên» (Suddhàvàsa). 


Anàgàmi phala : A-na-hàm quả, Thánh quả bắt lai. 
Anàgàmi magga citta : Tâm đạo A-na-hàm : Tâm đạo Thánh bắt lai. 
Anicca : Vô thường. 

Aniñdriya rùpa : Vô căn sắc. 

Animitta : Vô ấn chứng. 

Animittànupassanà : Minh sát vô ấn chứng. 
Anuttara : Vô thượng. 

Anuloma : Thuận thứ, tự thích ứng. 
Anuloma-nana : Tuệ thuận thứ. 

Anusaya : Khuynh hướng ngầm. 

Anussati : Tưởng nhớ. 

Anottappa : Vô úy, không sợ hậu quả. 
Apàyabhùmi : cõi đọa. 

Appanà : An chỉ. 

Appanàjavanavàra : Tốc hành an chỉ. 

Appanmihita : Ly dục. 
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Appamañwà : Vô lượng. 

Appamànasubha : Vô lượng thiên. 

Abyàkata : Ác ý. 

Abhiññà : Thần thông. 

Arahatta-phala : A-la-hán quả. 

Arahatta-magøa : A-la-hán đạo. 

Ariyasacca : Diệu đề. 

Arùpaloka : Vô sắc giới, CÕI VÔ sắc. 
Arùpavipàka : Quả cô sắc. 

Arùpavacara : Theo cõi vô sắc. 

Arùpavacara jhàna : Theo thiền vô sắc. 
Arùpàvacara-bhùmi : Cảnh giới vô sắc. 

Alobha, adosa, amoha : Vô tham, vô sân, vô si. 
Avigata paccaya : Liên quan không biến mắt. 
Avijjamàna-paññattI : Khái niệm phi danh chân. 
Avijjàmànena-av1JJàmàna-paññatti: Khái niệm phi danh chân phi 
danh chân. 

VIJJamànena-v1Jjamàna-paññatfI : Khái niện danh chân nhờ danh chân. 
Avijjà : vô minh. 

Avibhùta : Mờ, không rõ. 

Avinibbhoga rùpa : Sắc bất ly. 

Avihà : Vô phiền thiên. 
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Avyàkata : Phi thiện ác. 

Asankhata : Vô hành. 

Asankhàrika : Vật vô hành. 

Asañña-satta : chúng sanh vô tưởng. 
Asubha : Không sạch, thuộc về thê trược. 
Asurakàyo : A-tu-la thân. 

Ahirika : Vô sỉ, không biết hồ thẹn. 
Ahetuka : Vô nhân. 

Ahetuka citta : Tâm vô nhân. 

Ahetuka-satta : Chúng sanh vô nhân. 
Ahetuka-patisandhi-yugala : Cặp tâm tái sinh vô nhân. 
Ahetuka : Tâm vô nhân, còn gọi là tâm quả. 
Àkàra : Cách thực hiện, khả năng. 
Àkiñcañña : Thức vô biên. 

Ànàpàna : Vô ra. (-Hơi thở vô ra). 
Àbhassara : Quang âm thiên. 

Àyatana : Xứ. 

Àrammanàdhipati paccaya : Liên quan đối tượng ưu thế. 
Àlambana : Đối tượng, cảnh. 

Àvajjana : Hướng đến. 

Àvajjana vasì : Hướng đến vững vàng. 
Àsava : Lậu hoặc. 
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Àsevana paccaya : Liên quan lập lại. 

Àhàra : Thực phẩm. 

Àhàra paccaya : Liên quan thực phẩm. Thực phẩm là duyên. 
Byàpàda : Ác ý. 

Itthibhàva dasaka : Nhóm “10 sắc pháp” tạo nữ tính. 
Itthisaddho : Âm thanh đàn bàn, nữ thanh. 

Iddhipada : Thần túc, hay như ý túc. 

Iñdriya : Căn môn. 

Indriya-paccaya : Liên quan căn môn. 

Iñdriya-rùpa : Sắc căn. 

Issà : Ganh ty. 

ggahanimitta : Thô tướng. 

tthàna Vasì : Hợp dạng phát sinh. 

dayavya-nàna : Phát triển cho thích hợp, cho thuận tiện. 
ddhacca : Phóng tâm. 


ddhacca-kukkucca : Âu lo và phóng tâm. 


pàcàra : Cận thiền, sơ định. 
patthàna : Nội tỉnh, trí thức tỉnh táo. 
panissayapaccaya : Liên quan nương tựa. Duyên nương tựa. 


pàdàna : Thủ, năm gI1ữ. 





U 
U 
U 
U 
U 
Uddhaccasampayutta : ĐI với phóng tâm. 
U 
U 
U 
U 
U 


pàdàna-khandha : Tập khí bám giữ. 
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Upàdàyarùpa : Điều kiện sắc pháp. 

Upekkhà : Xả, bình đẳng. 

Upekkhàsahagata : ĐI chung với xả. 

Ekaggatà : Nhất điểm. 

Ekadvàrika-citta : Tâm chỉ phát sinh ở l căn môn, một cửa. 
Ekahetuka : Một nguyên nhân. 

Ogha : Ngập lụt lậu hoặc. 

Ottappa : Biết sợ tội lỗi. 

Opapàtika : Hóa sinh. Chúng sanh xuất hiện không do cha mẹ. 
Obhàsa : Ánh sáng phi thường, hay hào quang. 

Kabalinkàra : Vật có thê ăn được. 

Kàmàvacara-javana : Tâm tốc hành dục giới. 
Kàmàvacara-nànasampayutta : ĐI với trí thức dục giới. 
Kàmavacara-patisandhicitta : Tâm tiếp nối dục giới. 
Kàmasugati-bhùmi : Thoát lên cõi cao ở dục giới. Thiên thệ. 
Kamma : Nghiệp. (-Nghiệp của một kiếp là “đối tượng” của tâm tử). 
Kammatthàna : Đề mục. 

Kammanimitta : Hình ảnh tạo nghiệp. 

Kammapaccaya : Liên quan đến nghiệp. Nghiệp là duyên. 
Karunà : Tâm từ. 

Kalàpa : Chủng loại. 


Kasina : Đê mục tu thiên hình tròn. 
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Kàma : Dục, muốn cái khác. 

Kàma chanda : Tính thúc dục. 

Kàmaloka : Cõi dục. 

Kàmàvacara-citta : Tâm đi trong cõi dục. Tâm dục giới. 
Kààmàvacarakusala cttta : Tâm lành trong cõi dục. Tâm dục giới thiện. 
Kàmàvacara-krriyà : Duy tác trong cõi dục. Tâm duy tác dục giới. 
Kàmavacara vipàka : Quả trong cõi dục. 

Kàmasugati-patisandhi : Tiếp nối lên cao trong cõi dục. 
Kàyagatà-sati : Niệm về ô trược trong thân. 

Kàyadassaka : Bộ pháp “10 chỉ” thuộc về thân. 

Kàyadvàra : Thân môn. 

Kàyaviññàna : Thân thức. 

Kàyaviññatti navaka : Pháp “9 chỉ” thuộc về thân thức. 


Kàyaviññatti-lahutàdi-dvàdasaka : Nhóm “12 sắc pháp” nhẹ thuộc về 
thân thức. 


Kàyanupassanà : Niệm thân. 

Kicca : phần hành, phận sự. 

Kiriyà : Duy tác. 

Kilesa : phiền não. 

Kilesa-vatta : Vòng ô nhiễm (gồm vô minh, ái, và thủ). 
Kukkucca : Lo âu, băn khoăn. 


Kusala : Thiện, lành mạnh, thuần thục. 
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Kusala vipàka : Quả thiện. 

Kusala hetu : Nhân thiện. 

Khandha : Uần, ấm, tập khí. 

Gatinimitta : Hình ảnh điểm đến. (Cảnh sẽ tái sinh). 
Ganthà : Sự ràng buộc, cột trói. 
Gocaraggàhika-rùpa : Sắc căn có khả năng nhận cảnh. 
Gotrabhù : Chuyên tánh. 

Ghànadasaka : Nhóm “I0 chi” tỷ thức. 
Ghànadvàra : Tỷ môn (cửa nhận mùi). 
Ghàna-viññàna : Tỷ thức (cái biết do lỗ mũi). 
Ghàyana : Thuộc về mùi. 

Cakkhu-kàya-Viññàna : Nhãn thức thuộc về thân. 
Cakkhu dasaka : Nhóm “10 chỉ” thuộc về mắt. 
Cakkhu dvàra : Nhãn môn. 

Cakkhu viññàna : Nhãn thức. 

CàtummahàràJika deva : Tứ đại thiên vương. 
Citta : Tâm (chủ thể). 

Cittànupassanà : Tâm quán niệm xứ. Niệm tâm. 
Citta vìthi : Lộ trình tâm, hay chu kỳ tâm thức. 
Cuti-citta : Tâm tử. 

Cetanà : Tác ý. 

Cha-dvàrika : Pháp qua 6 cửa. 
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Cha-dvàrika vimutti : Pháp nằm ngoài 6 cửa. 
Chanda : Dục, sự háo hức muốn làm. 
Chalabhiñño : Lục thông. 

Jaràmarana : Già và bệnh tử. 

Javana : Tốc hoạt tâm. 

Jàti : Sự sinh ra, tái hiện. 

Jìvhà dasaka : Nhóm «10 chi», thuộc về vị giác. 
Jivhà-dvàra : Thiệt môn, cửa lưỡi. 
Jìvhà-viññàna : Thiệt thức, cái biết do lưỡi. 
Jìvita-navaka : Nhóm «9 chi» thuộc về sự sống, sinh mạng. 
Jìvitiñdriya : Mạng căn. 

Jhàna : Thiền, toàn tịnh. 

Jhànanga : Chỉ thiền. 

Jhàna paccaya : Liên quan với thiền. 

Ñàna : Tri thức, biết. 

Nàna vippayutta : Không tri thức. 

Ñàna sampayutta : Với tri thức. 

Tanhà : Ái dục. 

Tatramajjhattatà : Chánh trực, công bằng. 
Tadàlambana : Đăng ký. 

Tadàlambana vàra : Đủ mạnh để ghi lại. 
Tàvatimsa : Cõi trời 33. 
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Tiracchà yomi : Ba cõi đọa thuộc về thai sinh. 
Tihetuka : Ba nhân. 

Tihetuka-citta : Tâm tam nhân. 

Tusita deva : Đâu-suất-đà thiên. 


Thìna-middha : Hôn trầm thụy miên, thân mệt mỗi, tâm u ám. -Hay 
buôn ngủ. 


Dassana : Sự thấy. 

Ditthi : Tà kiến. 

Ditthigatavippayutta : Không đi với tà kiến. 
Ditthigatasampayutta : Đi với tà kiến. 

Dukkha : Khổ, hay chịu đựng “thuận nghịch nhị biên”, khổ vui. 
Duhetuka : Có 2 nhân. Nhị nhân. 

Domanassa : Thọ ưu. 

Dosa : Sân hận, nóng giận. 

Dosa carita : Do nóng giận. 

Dvàra vimutta : Ngoài căn môn. 

Dvihetuka : Có 2 nhân. 

Dvipañca viññàna : Ngũ song thức. 
Dhammànupassanà : Quán niệm về Pháp. Niệm pháp. 
Dhammàyatana : Pháp xứ. 

Dhàtu : Thành tố. 

Manodhàtu : Tâm tố. (Tâm là 1 yếu tô). 
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Natrhi paccaya : Liên quan với sự vắng mặt. Duyên vắng mặt. 
Nànà khanika cetanà : Tác ý không tùy vào điểm thời gian. 
Nàma : Tên gọi, danh xưng. 

Nàma rùpa : Danh sắc. 

Nikkanti : Hơi muốn, muốn ít. 

Nibbàna : Niết-bàn, giải thoát, không xiềng xích, vô điều kiện. 
Nimminaratì : Hóa lạc thiên. 

Nrrayo : Địa ngục. 

Nrrodhasamàpatti : Diệt thọ tưởng. 


NIssaya paccaya : Liên quan nương nhờ. Sự nương nhờ là duyên. 





Nìvarana : Triền cái, chướng ngại. 

Ottappa : “Úy”, biết sợ việc xấu. 

Pakimnaka : Linh tinh, đặc biệt, có cảnh riêng, biệt cảnh. 
PacchàJàta : Sinh ra sau. 

Paccaya : Liên quan. Duyên hệ. 

Paccaya dhamma : Pháp liên quan. 

Paccavekkhanà vasì : Chuẩn độ chăm chú. 
Paccuppanna Upapatti Bhava : Liên quan tương tác tiến hóa. 
Paccuppanna Kamma Bhava : Tương quan nghiệp. 
Paccuppanna dhamma : Pháp liên quan tương tác. 
Pañcadvàra-vìthi : Chu trình tâm qua ngũ môn. 
Pañcadvàra-àvaJjana : Hướng ngũ môn. 
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Pañcadvàrarika Citta : Tâm thức ở năm căn môn. 
Pañca viññàna : Ngũ căn thức. 

Paññatti : Khái niệm. 

Pañña : Trí tuệ. 

Paññiidrirya : Tuệ căn. 

Patigha citta : Tâm hận. 

Paticcasamuppàda naya : Cách thức tương tác của duyên khởi. 
Patibhàga Nimitta : Quang tướng ấn chứng. 
Patisandhi : Tiếp nối. 

Patthàna : Căn bản, nền tảng, khung hành động. 
Patthàna naya : Cách dựa trên nền tảng. 
Paranimmitavasavatti : Tha hóa tự tại thiên. 
Parikamma : Chuẩn hành. 

Parikamma nimitta : Chuân hành ấn chứng. 
Paritta : Yếu ớt, nhỏ, mỏng. 

Parittàbhà : Thiếu quang thiên. 

Paritta bhùmi : Tiểu cảnh giới. 

Paritta subha : Thiểu tịnh thiên. 

Pavatti : Chấp hành. 

Passaddh: : Khinh an. 

Pàdaka Pancamajjhàna : Ngũ thiền thần căn. 


Pettivisaya : “Ngạ quỷ thai”, tái sinh do ảnh hưởng của cõi ngạ quỷ. 
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Puggala bhava : Chân nhân. 

Pumbhàva dasaka : “Bộ 10 chỉ” làm ra nam tính. 
PureJàta paccaya : Liên quan sinh sau. Hậu sanh duyên. 
Phala c1tta : Tâm quả. 

Phala samapatti : Đạt tới thời trổ quả. 

Phassa : Xúc. 

Phusanà : Sự đụng chạm. Sự tiếp cận. 

Balàni : Sức mạnh. 

Buddhi carita : Bản chất duy lý. 

BojJjhanga : Giác ch1ị. 

Brahma pàrIsaJJa : Phạm chúng thiên. 

Brahma purohita : Phạm phụ thiên. 

Brahmavihàra : Vô lượng phạm thiên. 

Bhavanga : Hữu phần. 

Bhùm! : Cõi sinh linh. 

Magøsa : Đạo. 

Magganga : Chi đạo. -Ám chỉ Bát Chánh Đạo. 
Magsa-paccaya : Liên quan với đạo, hay «đạo duyên». 
Macchariya : Ganh tỊ, ghen ghét. 

Manasikàra : Khéo léo tác ý. 


Manàyatana : Ý xứ. 





ManodvàravaJJana : Hướng ý môn. 
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Vatthudasaka : Nhóm «10 chi» tạo nền tảng, hay tạo «hậu cảnh». 
Vavatthàna : Do kết hợp tứ đại. Từ đại mà ra. 

Vigata paccaya : Duyên biến mắt, liên quan đến sự vắng mặt. 
Vicàra : Ở lại, không rời, đi quanh quần 1 điểm. 

Vicikicchà : Hoài nghi, hoang mang. 

Vicikicchà sampayutta : ĐI chung với hoài ngh1. 


ViJjamànena aviJJamàna-paññatti. Khái niệm danh chân và phi danh 
chân. 


VIJJamànena vIJJamàna paññatti : Khái niệm danh chân và danh chân. 
Viññàna : Thức. 

Vitakka : Tầm, hay đến ngay đề mục. 

Vìthi : Chu kỳ. 

Vipassanà bhàvanà : Thiền minh sát. 

Vipàka : Quả. 

'Vipàka-citta : Tâm thức quả. 

Vipàka paccaya : Do liên quan với quả. Duyên quả. 
Vipàka vatta : Vòng trổ quả. 

Vippayutta paccaya : Không có mặt của sự liên quan. 
Vibhùta : Rõ ràng. 

Vimokkha : Thoát ra. 

Virati : Tiết chế. 

Viriya : Tỉnh tấn. 
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Visuddhi : Thanh tịnh. 

'Vimamsa : Minh khán. Giám thị chu toàn. 
'Vedanà : Cảm thọ. 

'Vedanànupassanà : Thọ quán niệm xứ. Niệm thọ. 
'Vehapphala : Quảng quả thiên. 

'Votthappana : Chập tâm xác định. 

Vyàpàda : Ác ý. 

Sakadàgàmi-magøa : Tư-đà-hàm đạo. 

Sañkhàra : Vận hành. 

Sañkhepa : giản lược, tóm tắt. 

Sañfà : Tưởng. 

Sati : Niệm. 

Satipatthàna : Niệm xứ. 

Sadda navaka : Nhóm «9 chỉ sắc pháp» tạo âm thanh. 


Sadda-lahutà-dvàdasaka : Nhóm «12 chi» gồm cả các yêu tố «nhẹ», 
«bất ly», «nhu nhuyễn», «thích ứng»...làm ra âm thanh. 


Saddhà carita : Tin vào tính tự nhiên. 

Santirana : Chập tâm suy đạt. 

Tadàlambana : Chập tâm đăng ký. 

Bhavanga : Hộ kiếp, hay hữu phần. 

Sandhi : Sự nối. 

Sansedaja : Thấp sinh. Nhờ âm thấp mà phát sinh. 
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Sabbacitta-sadhàraba : Loại tâm đi chung với đối tác đồng và bất 
đồng. 


Samatha kammatthàna : Đề mục thiền định. 
Samatha bhàvanà : Thiền định. 

Samantara paccaya : Liên quan hậu trực tiếp. 
Samàdhi : Tâm định. 

Samàpajjanà vasì : Thuần thục cách thê nhập. 
Sampaticchana : Chập tâm tiếp thu. 
Sampayutta paccaya : Liên quan đồng hành. 
Sammappadhàna : Chánh cần. 

Sammàditthi : Chánh kiến. 

Samyojana : Dây thằng thúc. 

Salàyatana : Lục nhập. 

Sasankhàrika : Có nhắc bảo. 

Sahajàta cetanà : Tác ý đồng sinh. 

Sahajàta paccaya : Liên quan đồng sinh. Duyên đồng sinh. 


Sahajàtàdhipati paccaya : Liên quan đồng sinh ưu thế. Duyên đồng 
sinh ưu thế. 


Sahetuka : Hữu nhân. 
Sàyana : Vị nếm. 
Sukha : Lạc cảm. 
Suñña : tánh không. 


Suññatànupassana : Quản chiêu tánh không. 
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Sutasoma jàtaka : Truyện tiền thân tên “Sutasoma”. 

Sudassà : Thiện hiện thiên. 

Sudassì : Đại kiến thiên. 

Suddhatthaka : Nhóm “§ sắc pháp” bắt ly. 

Suddhàvàsa : Tịnh cư thiên. 

Subhakinha : Biến tịnh thiên. 

Sota-dasaka : Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra lỗ tai. 

Sota-dvàra : Nhĩ môn. 

Sotaviññàna : Nhĩ thức. 

Sofàpattimagøsa : Tu-đà-hườn đạo. 

Sotàpamna : Tu-đảà-hườn. 

Sobhana : Tịnh hảo, tốt. 

Sobhana cetasika : Tâm sở tịnh hảo. 

Sobhana sàdhàrana : Biến hành tịnh hảo. 

Somanassa : Thọ hỷ. 

Hasituppàda : Tiếu sinh, làm hiện ra nụ cười. 

Hasituppàda citta : Tiểu sinh tâm. 

Hiri : “Tàm”, biết hồ thẹn, trước việc xấu. 

Hetu : Nhân (thiện hay ác). 

Hetu paccaya : Nhân duyên, hay liên quan đến «nhân» . 
(Ivry sur SeIne, dịch xong ngày 17/08/2017) 


Tuệ Lạc (Nguyễn Điều) 
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Những vị ủng hộ : 


*Thầy Hạnh Nghĩa............................. -- 300 Euros 


*Các đh. Đức Bồn và Thanh Quang... 200 E. 


*Famille Bạch.............................. 800 E 
*Chị Bạch TH VỆ: cxciccyx¿65096022022xảd 300 E 
*Chị Diệu Chương.......................... 20E 
*Chị Diệu Nghĩa............................ 100E 


*Các đạo hữu Phạm Văn Che, Lê thị Dinh, 


Lưu Minh Thành, Hà Tú Anh ............ 400 E 
Chị Bạch Vân................................ 170E 
*Tuệ Lạc & Diệu Tường........................... 
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